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LỜI GIỚI THIỆU 


Ngày 05/05/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định số 
16/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

Có thể nói: Điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông lần này là đưa 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng vào thành phân của Chương trình Giáo dục phổ thông, 
đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng 
tạo nên sự thống nhất trong cả nước. Chuẩn kiến thức, kĩ năng được thể hiện, cụ 
thể hoá ở các chủ để của chương trình môn học, theo từng lớp học; đồng thời 
cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. 

Trong các kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh Đại học - Cao 
đẳng, Olympic quốc gia và quốc tế những năm gần đây, nhiều thủ khoa là học 
sinh thuộc những vùng cực kì khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội, chưa bao giờ 
biết đến /ð /uyện thỉ; đặc biệt có em là học sinh dân tộc đoạt huy chương vàng 
Olympic Toán quốc tế. Đây là dấu hiệu tích cực: Các em học sinh chỉ cần được 
nhà trường, các thây cô giáo tổ chức dạy học để nắm vững kiến thức, Kĩ năng cơ 
bản, biết tư duy sáng tạo trên nên kiến thức, kĩ năng cơ bản là có thể đạt kết quả 
cao trong các kì thi. 

Nhìn chung, ở các trường phổ thông hiện nay, bước đầu đã vận dụng được 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; song vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông, cần phải được tiếp 
tục quan tâm, chú trọng hơn nữa. 

Nhằm góp phần khắc phục hạn chế này, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ 
chức biên soạn, xuất bản bộ sách Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng. 

Bộ sách Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng giúp giáo viên hiểu rõ hơn, 
cụ thể, chỉ tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng để có thể dạy học không quá lệ thuộc vào sách giáo 
khoa, có thể phát huy năng lực sáng tạo, có thể liên hệ với thực tiễn làm cho bài 
dạy sinh động mà không lo “cháy giáo án, bỏ sót nội dung, dạy lạc đề”... đặc 
biệt là góp phần khắc phục tình trạng quá tải, buồn tẻ trong giảng dạy, học tập. 


Cấu trúc của cuốn sách này gồm hai phần chính: 

Phần thứ nhất. Định hướng dạy học Lịch sử 10 theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng. 
Phân thứ hai. Thiết kế bài học trong SGK Lịch sử 10 theo Chuẩn kiến thức, 
kĩ năng. 

Bộ sách Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng nói chung có sự tham gia 
biên soạn, góp ý của nhiều nhà khoa học, nhà sư phạm, các cán bộ nghiên cứu và 
chỉ đạo chuyên môn, các giáo viên dạy giỏi ở địa phương. Hi vọng Dạy học theo 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng sẽ là bộ sách tham khảo hữu ích đối với cán bộ quản lí 
giáo dục, giáo viên trong cả nước, hỗ trợ thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp 
dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông. 


Nguyên Hải Châu 
Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học 


Phần thú nhất 


ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỤC LỊCH SỬ 10 
THE0 CHUẨN KIÊN THỨC, KĨ NẴNG: 


Tháng 11/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tài liệu “Hướng 
dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử trung học phổ thông”. 
Theo đó, chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu 
về kiến thức và Kĩ năng mà học sinh có thể và cần phải đạt được sau mỗi bài, mỗi 
chương, mỗi lớp học. Nó góp phần định hướng giúp giáo viên xác định mức độ 
kiến thức trong dạy học, khác phục tình trạng dạy học quá tải, tạo điều kiện đổi 
mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và thi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 
của bộ môn. Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ 
năng môn Lịch sử ở trường phổ thông, còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải 
quyết như: Mối quan hệ giữa chuẩn kiến thức, kĩ năng với sách giáo khoa, sách 
giáo viên và các nguồn tài liệu tham khảo khác như thế nào? Bài giảng ở trên lớp 
theo chuẩn kiến thức hay theo sách giáo khoa? Những học sinh khá giỏi nếu học 
theo chuẩn kiến thức có đạt được điểm cao không?... 

Thực ra, “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” không phải là 
một công thức giáo điều mà giáo viên chỉ bám sát vào đó, coi đó là giải pháp 
mang tính đột phá nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Nó vẫn chỉ là một tài 
liệu, là căn cứ, chỗ dựa quan trọng để giáo viên xác định và lựa chọn kiến thức 
trong đạy học. Phải căn cứ vào đối tượng cụ thể của mỗi vùng miền, mỗi trường, 
thậm chí mỗi lớp mà lựa chọn kiến thức để tổ chức dạy học. Người giáo viên vẫn 
là nhân tố quyết định trong việc xác định mục tiêu dạy học, lựa chọn nội dung 
kiến thức và tổ chức đạy học. Cần tránh tình trạng bài giảng của giáo viên ở trên 
lớp trùng khớp với sách giáo khoa cũng như giảng nguyên sỉ như tài liệu “Hướng 
dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng”. Mối quan hệ giữa bài viết trong sách 
giáo khoa, chuẩn kiến thức, kĩ năng với bài giảng trên lớp có thể biểu diễn bảng 
mô hình sau: 


Bài giảng ở trên lớp 


—_ Chuẩn kiến thức 
Bài viết trong sách giáo khoa 


Theo đó, bài giảng trên lớp có phần trọng tâm là chuẩn kiến thức, kĩ năng. 
Phần này vừa có trong sách giáo khoa, vừa có trong chuẩn kiến thức và cả trong bài 
giảng ở trên lớp. Ô số 1 là phần kiến thức không có trong chuẩn kiến thức, không 
có cả trong sách giáo khoa nhưng lại có trong bài giảng. Kiến thức ở đây nhằm làm 
rõ hơn chuẩn kiến thức, làm cho bài giảng sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Ô số 3 là 
kiến thức có trong sách giáo khoa nhưng không có trong chuẩn kiến thức và cũng 
không có trong bài giảng. Kiến thức ở phần này hoặc không quan trọng hoặc dễ 
học, học sinh có thể tự học. Đương nhiên việc xác định kiến thức theo mô hình trên 
chỉ có ý nghĩa tương đối. Người giáo viên vẫn phải căn cứ vào từng đối tượng cụ 
thể ở từng lớp học, trường học mà lựa chọn kiến thức cho phù hợp trong dạy học. 

Cuốn sách Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 10 xuất 
bản nhằm cụ thể hoá những quan niệm nêu trên qua từng bài, từng chương, giúp 
giáo viên thực hiện tốt hơn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Biên soạn cuốn 
sách này, các tác giả căn cứ vào “'Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức lịch sử 10” 
(Chương trình Chuẩn) và bổ sung những tư liệu, tài liệu, phương tiện dạy học, giải 
thích các khái niệm thuật ngữ và gợi ý phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy 
học. Cấu trúc của mỗi bài bao gồm mục tiêu dạy học, một số khái niệm, thuật ngữ, 
phương tiện dạy học chủ yếu và gợi ý tiến trình và phương pháp tổ chức dạy học. 

Việc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng là một khoa học đồng thời 
cũng là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự sáng tạo rất lớn của người thây. Vì vậy, 
chúng tôi coi tài liệu này chỉ là những định hướng, gợi ý giúp giáo viên có thêm 
một cách tiếp cận để góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử hiện nay. 

Cuốn sách có thể còn những hạn chế, thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận 
được sự góp ý của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. 


Phân thứ hai 


THIẾT KẾ BÀI H0C TRŨNG SÁCH GIÁO KHOA LỊPH SỬ 10 
THE0 PHUẨN KIÊN THỨC, KĨ NĂNG 


Phần một 
LỊPH SỬ THÊ BIỮI THỦI NGUYÊN THUY, 
0Ố ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 


Chương l 
XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 


BÀI 1. SỰ XUÁT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BÀY NGƯỜI NGUYÊN THUŸ 


I.. MỤC TIỂU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

Biết rõ những mốc lớn trong quá trình phát triển của xã hội loài người, 
thời nguyên thuỷ của loài người nhăm cải thiện đời sông và cải biên bản thân 
con người. 
2. Kinăng 


- Rèn luyện kĩ năng sử dụng SGK; kĩ năng phân tích, đánh giá và tông hợp 
về đặc điểm tiến hóa của loài người trong quá trình hoàn thiện mình; đồng thời 
thấy được sự sáng tạo và phát triên không ngừng của xã hội loài người. 


- Rèn luyện các phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khai thác kênh hình... 


3. Thái độ, tư tưởng 

Giáo dục lòng yêu lao động vì lao động không những nâng cao dời sống của 
con người mà còn hoàn thiện bản thân con người. 
II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Vượn cô: Một loài vượn sông khoảng 6 triệu năm trước đây đã có thê đứng 
và đi bằng hai chỉ sau, còn hai chỉ trước được giải phóng để cầm, năm, hái hoa 


uả và tìm kiếm thức ăn. Xương hoá thạch của chúng được tìm thấy ở Đông Phi, 
Tây Á và cả ở Việt Nam. 

- Người tối cô (Người vượn): Hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành 
người. Xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm đến 50 - 40 vạn năm. Tuy chưa 
loại bỏ hết những dấu tích vượn trên cơ thẻ mình, song Người tối cổ đã là người, 
đi đứng bằng hai chân, đôi tay được tự do đề sử dụng công cụ, kiếm thức ăn. Thê 
tích hộp sọ đã khá lớn (khoảng 900em'), đã hình thành trung tâm phát tiếng nói 
trong não. Người tối cô đã biết chế tạo công cụ, di tích tìm thấy ở Giava 
(In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Lạng Sơn (Việt Nam). 

- Người. tỉnh khôn (Người hiện đại): Tên khoa học là Homosapiens, xuất hiện 
trên Trái Đất cách đây khoảng 4 vạn năm. Người tính khôn đã loại bỏ hết dấu 
tích vượn, có cầu tạo cơ thể hoàn toàn giống như người ngày nay: hai bàn nhỏ, 
khéo léo, các ngón tay, nhất là ngón tay cái linh hoạt. trán cao, xương | hàm nhỏ 
và không nhô ra trước. Não đặc biệt phát triển (khoảng 1300-1500 em`). Di cốt 
Người tinh khôn được tìm thấy ở khắp các châu lục. 

- Bây người nguyên thủy: Là tô chức xã hội đầu tiên của loài người gòm 
khoảng 5 — 7 gia đình sống quây quần theo quan hệ ruột thịt với nhau. Họ cùng 
nhau lao động, tìm kiếm thức ăn (hái lượm, săn bắt) và đâu tranh chống thú dữ 
đề bảo vệ. Trong bày người nguyên thủy có quan hệ hợp quần xã hội, mỗi bầy 
đều có người đứng đầu. Có sự phân công công việc giữa nam và nữ, mọi người 
đều có nghĩa vụ săn bắt, tìm kiếm thức ăn, bảo vệ lẫn nhau và trông nom con cái. 
Bây người nguyên thủy là giai đoạn đầu của thời kì công xã nguyên thủy chấm 
dứt cách đây 5 vạn năm, khi Người hiện đại ra đời. xã hội thị tộc xuất hiện. 

- Cách mạng thời đá mới: Những biến đổi to lớn về kĩ thuật chế tác công cụ 
và đời sống kinh tế của con người thời đồ đá mới. như sự xuất hiện công cụ đá 
mài, nghề đệt, làm đồ gốm, trồng trọt và chăn nuôi nguyên thủy. 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Bản đồ thế giới. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ön định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
GV nêu tình huống qua câu hỏi tạo không khí học tập: Chương trình lịch sử 


chúng ta đã học ở THCS được phân chia thành máy thời kì? Kẻ tên các thời kì 
đó? Hình thái chế độ xã hội gắn liền với mỗi thời kì? Xà họi loại người và loài 
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người xuât hiện như thê nào? Đề hiểu điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học 
hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với 3 vấn đề từ khi 
loài người xuât hiện cho đên cuộc cách mạng đá mới. Cả 3 mục đều có quan hệ 
tương hồ, găn kêt với nhau. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 


E đu vsÓ Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiên thức cán đạt) ĐH Dạ) ụ % 


1. Sự xuất hiện loài người và | Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân). 7ìm hiểu 
đời sống bầy người nguyên nguôn góc loài người và quá trình chuyên biến 
thủy từ Vượn cồ thành Người tôi cô, Người tỉnh khôn 

- GV: Kế truyện Con Rồng cháu Tiên về nguồn 
gốc của dân tộc Việt Nam hoặc truyện 4đam 
và E¬va. 

- GV hỏi: Câu chuyện kê trên nói lên điều gì? 

- HS: Suy nghĩ, đọc SGK trả lời câu hỏi: Câu 
chuyện truyền thuyết đã phản ánh từ xa xưa 
con người muốn lí giải về nguồn gốc của mình, 
song chưa đủ cơ sở khoa học nên đã gửi gắm 
điều đó vào lực lượng thần thánh. 

- GV hỏi: Loài người có nguồn gốc từ đâu? 
Xuất hiện cách đây bao nhiêu năm? Do đâu 
vượn biến thành người? 

- HS: Đọc SGK, suy nghĩ trả lời. 

- GV: Nhận xét, nêu dẫn chứng việc tìm thấy di 
cốt người tối cô tại Đông Phi, In-đô-nê-xi-a, Bắc 
Kinh, Việt Nam (miêu tả hình dáng và cầu tạo) 
và kết luận. 

+ Loài người do loài Vượn cô tiễn hoá thành; 
xuất hiện cách đây 4 triệu năm. 

+ Qua quá trình lao động và chế tạo công cụ 
lao động vượn cô đã chuyền biến thành Người 
tôi cô. 


- Loài người do một loài vượn 
cô (sóng cách đây 6 triệu năm) 
tiến hoá thành; 


- Người tối cổ: Xuất hiện cách 
ngày nay 4 triệu năm, là lớp 
người trung gian giữa vượn và 
người, có hình dáng và cấu tạo 
tiền hoá hơn vượn nhưng chưa 
bằng Người hiện đại. 


- Đời sống vật chất của người 
nguyên thủy: 


+ Chế tạo công cụ đá (đồ đá 


sẽ 2` 4 nêu sự xuất hiện và cấu tạo của Người 
tôi cô. 
Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm). Tìm hiểu 


đời sống vật chất, tỉnh thân và tổ chức xã hội 
trong giai đoạn đâu của xã hội nguyên thuỷ 


- GV: Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm: 

+ Nhóm 1: Tìm hiểu đời sống vật chất và quan 
hệ xã hội của Người tôi cô. 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu tô chức xã hội của Người 
tôi cô. 

Nhóm I: Đời sông vật chất đã có nhiều thay đôi 
+ Biết chế tạo công cụ lao động: Họ lấy mảnh 
đá hay cuội lớn đem ghè vỡ tạo nên một mặt 
cho sắc và vừa tay cầm > rìu đá (đồ đá cũ - 
SƠ kì). 

+ Biết làm ra lửa (phát minh lớn > điều quan 
trọng cải thiện căn bản cuộc sông từ ăn sông -> 
ăn chín. 


+ Cùng nhau lao động tìm kiếm thức ăn. Chủ 
yêu là hái lượm và săn bắt thú. 


Nhóm 2: Quan hệ hợp quần xã hội, có người 
đứng đầu, có phân công lao động giữa nam và 
nữ, cùng chăm sóc con cái, sông quây quần 
theo quan hệ ruột thịt gồm 5 - 7 gia đình. Sống 
trong hang động hoặc mái đá, lều dựng bằng 
cành cây... Hợp quần đầu tiên -> bầy người 
nguyên thủy. 

- GV: Nhận xét, dùng ảnh và biểu đồ đẻ giải thích: 
- Về hình đáng: Tuy còn dấu tích vượn trên 
người nhưng Người tối cô là người vì đã biết 


chế tác và sử dụng công cụ (mặc dù chiếc rìu 
đá còn thô kệch đơn giản). 


- Hòn đá ghè đẽo sơ qua. 
- Hái lượm, săn bắt thú. 


~ 


cũ). 
+ Biết lấy lửa. 
+ Săn bắt - hái lượm 


¡=> Đời sống bấp bênh, phụ 
thuộc vào thiên nhiên 

- Bầy người nguyên thuỷ: là tô 
chức xã hội đầu tiên của loài 
người, gồm 5 - 7 gia đình, 
sông trong hang động, có 
người đứng đầu, có phân công 
lao động giữa nam và nữ, quan 
hệ cộng đồng, bình đẳng, cùng 
làm, cùng hưởng.. 


2. Người tỉnh khôn và óc 
sáng tạo 


- Người tỉnh khôn (hay còn gọi 
là Người hiện đại) xuất hiện 
khoảng 4 vạn năm trước 
đây. Hình dáng và cấu tạo cơ 
thê hoàn thiện như người 
ngày nay. 


- Sử dụng lửa 


- Bầy người 


Hoạt động 3: (Làm việc theo nhóm). Tìm hiểu 
những điềm khái quát về Người tỉnh khôn và óc 
sảng tạo. 


- GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm:. 

+ Nhóm 1: Thời đại Người tinh khôn bắt đầu 
xuât hiện vào thời gian nào? Sự hoàn thiện về 
hình dáng và câu tạo cơ thê được biêu hiện như 
thê nào? 

+ Nhóm 2: Sự sáng tạo của Người tinh khôn 
được thê hiện như thê nào? 

- HS: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ: 

Nhóm 1ï: Cuỗi thời đồ đá cũ, khoảng 4 vạn 
năm trước đây Người tính khôn xuât hiện. 
Người tỉnh khôn có cấu tạo cơ thể như người 
ngày nay. 

Nhóm 2: Sự sáng tạo của Người tính khôn 
được thê hiện trong kĩ thuật chê tạo công cụ đá: 
Người ta biệt đên kĩ thuật mài, khoan đá. 


- Công cụ đa dạng: lao, cung tên, lưới đánh cá. 
Biêt làm gôm. 


- Cư trú nhà cửa trở nên phô biên. 
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- Ốc sáng tạo là sự sáng tạo 
Của con người trong cải tiền 
công cụ đô đá và tô chức cuộc 
sông. 

+ Công cụ đá mới: ghè - mài 
nhãn - đục lỗ tra cán -> gọn 
hơn. Có nhiêu loại mới xuât 
hiện (lao, cung tên) -> lao 
động hiệu quả hơn. 

+ Biết làm nhà (lều) đề ở. 

3. Cuộc cách mạng thời đá 


r. 


mới 


- l vạn năm trước đây thời kì 
đá mới bắt đâu. 


- Khái niệm cách mạng đá mới. 


- Cuộc sống con người đã có 
những thay đôi lớn lao: 


+ Trồng trọt (khoai, sắn, bầu, 
bí, lúa...), chăn nuôi (chó, cừu, 
lợn, gà...). 


+ Cư trú nhà cửa. 

+ Trang sức. 

+ Làm sạch tắm da thú che thân. 
+ Làm nhạc cụ. 


= Cuộc sống ôn định hơn, 
phát triên hơn, bớt lệ thuộc vào 
thiên nhiên. 


- GV: Nhận xét, kết luận: 

+ Người tính khôn: xuất hiện 4 vạn năm cách 
đây. 

+ Óc sáng tạo: sự sáng tạo của Người tinh khôn 
trong chê tác công cụ lao động và tô chức cuộc 
sông (dẫn chứng cụ thể). 


Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân): 7?m hiểu 
những tiễn bộ của đời sống con người thời đá 


lộ 


mới 
- GV hỏi: Công cụ đá mới có điểm gì khác biệt 
So với công cụ đá cũ? 

- HS: trả lời: 

Đá mới là công cụ đá được ghè sắc, mài nhẫn, 
tra cán dùng tôt hơn. Không những vậy người 
ta còn sử dụng cung tên thuân thục. 


- GV hỏi: Sang thời đại đá mới cuộc sông vật 
chất của con người có biến đổi như thế nào? 


+ Từ chỗ hái lượm, săn bắn, con người biết đến 
trồng trọt và chăn nuôi. 


+ Biết làm sạch những tắm da thú để che thân 
cho âm và "cho có văn hóa". 


+ Biết làm đồ trang sức. 
+ Biết đến âm nhạc. 


- GV kết luận: Con người không ngừng 
sáng tạo. Cuộc sống bớt dần sự lệ thuộc vào 
thiên nhiên. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
- ~GV nêu một số câu hỏi theo nội dung bài học và hướng dẫn HS tự củng có 
kiên thức. 
- GV hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ sau: 


Tư cỗ Người tối cô Người tinh khôn 
6 triệu năm 4triệunăm 4vạnnăm lvạnnăm  Š.500năm 
`¬——————— 
Đồ đá cũ Đồ đá mới Kim khi 


- Ghè đếo qua loa - Mài, khoan 
- Săn băt, hái lượn - Săn băn, hái lượm 
-'Trông trọt, chăn nuôi 
l - Cư trú nhà cửa 
2. Bài tập vê nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối gIỜ. 
- Đọc trước bài 2. 


BÀI 2. XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 


|. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 
- Hiểu được đặc điểm tổ chức thị tộc, bộ lạc, mối quan hệ trong tổ chức xã 
đâu tiên của loài người. 


= 


hội 
- Biết được thời gian quan trọng của quá trình xuất hiện kim loại và hệ quả 
xã hội của công cụ kim loại. 


2. Kínăng 

- Rèn cho HS kĩ năng phân tích và đánh giá: tô chức xã hội thị tộc, bộ lạc; 
quá trình ra đời của kim loại; nguyên nhân - hệ quả của chế độ tư hữu ra đời. 

- Rèn cho HS kĩ năng tự tìm hiểu kiến thức liên quan đến bài học. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Trân trọng trước những bước tiền của con người trong buôi sơ khai. 

- Thấy được tầm quan trọng của sáng tạo trong tư duy, trong hành động thực 
tiễn đê chinh phục tự nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sông con người. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Thị tộc: Là một tô chức xã hội của loài người sau thời kì bầy người nguyên 
thuỷ. Mỗi thị tộc gồm nhiều gia đình lớn với 2 - 3 thế hệ có cùng một tô tiên, 
cùng sinh sống và có kinh tế chung. Trong thị tộc, không có sự tư hữu và chưa 
phân định kẻ giàu. người nghèo. 

- Bộ lạc: Là tập hợp. một số thị tộc, sóng cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và 
cùng có một nguồn gốc tô tiên xa Xôi.. 

- Tư hữu: Hình thức sở hữu mà tất cả tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động 
thuộc về cá nhân. Chế độ tư hữu tài sản dẫn tới sự phân chia xã hội thành giai 
cấp đối kháng. 

- Mẫu hệ: Chễ độ xã hội ở giai đoạn đầu của thời kì công xã thị tộc, trong đó 
con cái sinh ra theo dòng mẹ, quyên lực trong gia đình và trong xã hội do người 
phụ nữ nắm giữ và quyết định. 

- Phụ hệ: Chế độ xã hội ở giai đoạn sau của thời kì công xã thị tộc, trong 
đó con cái trong gia đình được tính theo dòng cha. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU 

- Bản đồ thế giới. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
4. Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV trình bày nêu vấn đề: Bài một cho chúng ta hiểu quá trình tiến hóa và tự 
hoàn thiện của con người từ vóc dáng và cấu tạo cơ th tới sự tiền bộ trong cuộc 
sống vật chất. Và trong sự phát triển ấy ta thấy sự hợp quần của bầy người 
nguyên thủy - một tổ chức xã hội quá độ. Tô chức ấy còn mang tính giản đơn, 
hoang sơ, còn đầy dấu ấn bầy đàn cùng sự tự hoàn thiện của con người. Bày đàn 
phát triển tạo nên sự gắn kết và định hình của một tổ chức xã hội loài người khác 
hắn với tổ chức bây, đàn. Để hiểu tổ chức thực chất, định hình đầu tiên của loài 
người đó, ta tìm hiểu bài hôm nay. 
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3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân). 7ì?m hiểu đời 
sóng giai đoạn đâu của xã hội nguyên thuỷ; giải 
thích được khái niệm công xã thị tộc mẫu hệ 
GV: nêu vấn đề: Cùng với sự phát triển của sản 
xuất, đân số trong bầy người nguyên thuỷ cũng 
tăng lên. Họ hợp thành một tô chức xã hội chặt 
chẽ hơn, gắn bó hơn, có tô chức hơn. Hình thức 
tổ chức ấy gọi là thị tộc. 

GV hỏi: Vậy thế nào là thị tộc? Mối quan hệ 
giữa các thành viên trong thị tộc như thế nào? 

- HS suy nghĩ, đọc SGK trả lời: 

+ Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 
gia đình, gồm 2 - 3 thế hệ già trẻ có chung 
đòng máu. 

+ Trong thị tộc, mọi thành viên đều hợp sức, 
chung lưng đầu cật, phối hợp ăn ý với nhau để 
tìm kiếm thức ăn. Rồi được hưởng thụ bằng 
nhau, công bằng. Trong thị tộc, con cháu tôn 
kính ông bà cha mẹ và ngược lại, ông bà cha 
mẹ đều yêu thương. chăm lo, bảo đảm nuôi dạy 
tất cả con cháu của thị tộc. 

- GV phân tích bổ sung dể nhấn mạnh khái 
niệm hợp tác lao động —> hưởng thụ bằng. nhau 
- cộng đồng. Công việc lao động hàng đầu và 
thường xuyên của thị tộc là kiếm thức ăn để 
nuôi sông thị tộc. Yêu câu của công việc và 
trình độ thời đó buộc phải hợp tác nhiều người, 
thậm chí của cả thị tộc. Nguồn thức ăn kiếm 
được không thường xuyên, không nhiều đo đó 
công bằng là nguyên tắc chủ đạo trong cuộc 
sông của con người thời nguyên thuỷ. 


Chuẩn kiến thức 
(Kiến thức cần đạt) 
1. Thị tộc và bộ lạc 
a. Thị tộc 


'- Thị tộc là nhóm hơn 10 gia 
đình gồm 2 - 3 thế hệ, có 
chung dòng máu. 

- Gia đình mẫu hệ: Người phụ 
nữ giữ vai trò quan trọng. 

- Quan hệ trong thị tộc: công 
bằng, bình đăng, cùng làm 
cùng hưởng. Lớp trẻ tôn kính 
cha mẹ, ông bà và cha mẹ. đều 
yêu thương và chăm sóc tất cả 
con cháu của thị tộc. 
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Hoạt động 2: (Cá nhân). 7?m hiệu khái niệm 
bộ lạc và quan hệ trong bộ lạc. 

- GV hỏi: Bộ lạc là gì? Sự khác nhau giữa thị 
tộc và bộ lạc? Quan hệ giữa các thị tộc trong 
bộ lạc? 

- HS suy nghĩ trả lời: 

+ Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh 
nhau, có họ hàng với nhau và có chung một 
nguồn gÓc tô tiên. 

Điểm giống: Cùng có chung một dòng máu. 
Điểm khác: Tô chức lớn hơn (gồm nhiều thị tộc). 

+ Mối quan hệ trong bộ lạc là sự gắn bó, giúp 
đỡ nhau, chứ không có quan hệ hợp sức lao 
động kiếm ăn. 

Hoạt động 3: (Hoạt động nhóm). 7?m hiểu sự 
xưất hiện công cụ bằng kim loại, hiểu được hệ 
quả của việc sử dụng công cụ bằng kim loại 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giao nhiệm 
vụ cho mỗi nhóm. 

+ Nhóm I1: Xác định mốc thời Øl1an con người 
tìm thấy kim loại? Vì sao lại cách xa nhau 
như thé? 

+ Nhóm 2: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại 
có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất? 

- HS làm việc theo nhóm và thực hiện yêu cầu 
của GV. 

- GV nhận xét và khái quát: 

+ Quá trình con người tìm và sử dụng kim loại 
khoảng 5500 năm trước đây. người Tây Á và 
Ai Cập sử dụng đồng sớm nhát (đồng đỏ). 

+ Khoảng 4000 năm trước đây. cư dân ở nhiều 
nơi đã biết đùng đồng thau. 

+ Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á 
và Nam châu Âu đã biết đúc và dùng đô sắt. 

+ Sự phát minh ra công cụ kim khí đã có ý 
nghĩa lớn lao trong cuộc sông lao động: Năng 
suất lao động vượt xa thời đại đồ đá, khai thác 


- Bộ lạc là tập hợp một số thị 
tộc sống. cạnh nhau và có cùng 
một nguồn gốc tô tiên. 


- Quan hệ gữa các thị tộc trong 
bộ lạc là găn bó, giúp đỡ nhau. 


2. Buổi đầu của thời đại 
kim khí 

a. Quá trình tìm và sử dụng 
kim loại 


+ Khoảng 5.500 năm trước đây 
- đồng đỏ, ở Ai Cập, Tây Á. 

+ Khoảng 4.000 năm trước đây 
- đồng thau, ở nhiều nơi (có 
Việt Nam). 

+ Khoảng 3.000 năm trước đây 
- sắt, ở Nam Âu, Tây Á. 

b. Hệ quả 

- Năng suất lao động tăng 

- Khai thác thêm đất đai tròng 
trọt 

- Thêm nhiều ngành nghè mới. 
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những vùng đât đai mới. Từ chỗ sông bâp 
bênh, con người tiễn tới mức đủ sống và còn 
làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên. 
Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân). 7ìm hiểu 
quá trình tan rã của xã hội thị tộc được bắt đâu 
từ khi xuất hiện công cụ bằng kim loại. 

GV phân tích: Công cụ lao động bằng kim loại 
đã tạo ra một lượng sản phẩm thừa cho con 
người. Chính lượng sản phẩm thừa được các 
thành viên có chức phận nhận (người chỉ huy 
dân binh, người chuyên trách lễ nghi, hoặc điều 
hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc) 
quản lí và đem ra dùng chung, sau lợi dụng 
chức phận chiếm một phần sản phâm thừa khi 
chỉ cho các công việc chung. 

GV: Việc chiếm sản phẩm thừa của một số 
người có chức phận đã tác động đến xã hội 
nguyên thủy như thế nào? 

+ Trong xã hội có người nhiều, người ít của cải. 
Tư hữu xuất hiện, xã hội nguyên thuỷ bắt đầu bị 
phá vỡ. 

+ Xuất hiện sự phân biệt giàu nghèo, giai cấp 
ra đời. 

Công xã thị tộc tan rã. 


3. Sự xuất hiện tư hữu và xã 
hội có giai cầp 


- Công cụ kim loại ra đời —> 
Năng suất lao động tăng -> 
của cải dư thừa. Người lợi 
dụng chức quyền chiếm của 
chung —> làm của riêng tư hữu 
xuất hiện. 

- Gia đình phụ hệ thay gia đình 
mẫu hệ (người đàn ông có vai 
trò quan trọng). 


- Xã hội phân chia giai cấp 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức theo nội dung 
của bài học: 
2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi trong SGK. 
- Đọc trước và tìm hiểu nội dung các kênh hình của bài 3. 
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Chương II 
XÃ HỌI CỎ ĐẠI 


BÀI 3. CÁC QUÓC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


MỤC TIÊU . 

Học xong bài này, HS cần: 

Kiến thức 

- Biết được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cô đại 
phương Đông và sự phát triển ban đầu của các ngành kinh tế; từ đó thấy được 


ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và nền tảng kinh tế đến quá trình hình thành 
nhà nước, cơ cầu xã hội, thể chế chính trị... ở khu vực này. 


- Hiểu những đặc điểm của quá trình hình thành xã hội có giai cấp và nhà 
nước, cơ cầu xã hội của xã hội cô đại phương Đông. 

- Biết được những thành tựu lớn về văn hóa của các quốc gia cổ đại 
phương Đông. 


2. Kí năng 


Biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi, khó khăn và vai trò của 
các điều kiện địa lí ở các quốc gia cô đại phương Đông. 


3. Thái độ, tư tưởng 


Trân trọng những thành tựu văn minh - văn hoá của các quốc gia, dân tộc 
phương Đông cỗ đại. 


lI.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Nhà nước: Bộ máy tổ chức chính trị do giai cấp nắm chính quyên thành 
lập, nhằm duy trì quyền lợi, địa vị của mình. Nhà nước xuất hiện do xã hội phân 
chia thành giai cấp. Nhà nước không tồn tại vĩnh viễn, sẽ tự tiêu vong khi xã hội 
không còn giai cấp. 

- Chuyên chế: Thể chế chính trị của một nhà nước trong đó có vua hoặc 
người đứng đầu nhà nước có những quyền hạn cá nhân to lớn, nắm cả quyền lập 
pháp. hành pháp và tư pháp, cai trị thiểu dân chủ, đẻ thống trị, áp bức nhân dân, 
như thời vua Lu-i 16 ở Pháp trước CMTS năm 1789. Các nhà nước phương 
Đông thời cô đại, trung đại cũng là điển hình của chế độ chuyên chế. 
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- Chữ tượng hình: Một loại chữ viết ra đời sớm ở Ai Cập cô đại vào khoảng 
thiên niên kỉ thứ IV TCN. Người ta dùng người hình vẽ quy ước, mô phỏng các 
vật cụ thể cần điễn đạt rồi tạo thành những đường nét cơ bản để nói lên ý nghĩ 
của con người. Sau đó người ta sáng tạo thêm những kí hiệu biểu hiện khái niệm 
trừu tượng. Trong văn tự. cô Ai Cập, người ta dùng. gần 750 kí hiệu tượng hình, 
được viết trên một thứ giấy làm bằng vỏ một cây giống cây sậy. Một số chữ Hán 
cũng thuộc loại chữ tượng hình. 

- Chữ tượng y- Chữ viết được cách điệu hoá thành nét và ghép các nét theo 
quy ước để ghi chép lại các động tác, khái niệm trừu tượng và có thể phản ánh ý 
nghĩ con người một cách phong phú hơn. 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ thế giới, hệ thống các kênh hình liên quan đến bài học. 

- Máy vi tính kết nối máy chiều 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
4. Ôn định lớp học 
2.. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
GV nêu nhiệm vụ nhận thức cho HS: Trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu 
A và châu Phi từ thiên niên kỉ IV TCN, cư dân phương Đông đã xây dựng các 
quốc gia đầu tiên của mình. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước ở 
các quôc gia cô đại phương đã diễn ra như thế nào? Tại sao nói phương Đông là 
cái nôi của văn minh nhân loại? Đó là những nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu 
trong bài học hôm nay. 
3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 5 mục kiến thức tương ứng với Š vấn đề của các 


quốc gia cô đại phương Đông như: điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế, sự 
hình thành các quốc gia cô đại . 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức h 
_ : t động dạy - học của thầy, trà 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy Bục G6611) Viảo 


+ Điều kiện tự nhiên và sự phát | Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân). 7? 
triển kinh tế hiểu các nhà nước phương Đông cô đại. 
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| a Điều kiện tự nhiên - GV: treo bản đô "Các quôc gia cô 
đại" trên bảng và yêu cầu HS xác định 
vị trí và nêu những điều kiện tự nhiên 
thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của 
phương Đông. 

- HS thực hiện yêu cầu của GV. 

- GV hỏi: Bên cạnh những thuận lợi 
thì có gì khó khăn? Muốn khắc phục 
khó khăn cư dân phương Đông đã phải 
làm gì? 

- HS trả lời. 

- GV nhận xét, kết luận: 

Để bảo vệ mùa màng và cuộc sông của 
mình, cư dân phương Đông đã phải trị 
thủy, làm thủy lợi. Công việc này đòi hỏi 
công sức của nhiều người vừa tạo nên 
nhu cầu đề mọi người sông quần tụ, gắn 
bó với nhau trong các tô chức xã hội. 


- Thuận lợi: Ven các con sông lớn, đất 
đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước 
tưới, khí hậu nóng âm, thuận lợi cho 
sản xuất nông nghiệp và sinh sống. 

- Khó khăn: Dễ bị lũ lụt, gây mắt mùa, 
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

- Do nhu cầu của công tác trị thuỷ các 
dòng sông và xây dựng những công 
trình thuỷ lợi mà cư dân phương Đông 
đã sông quần tụ thành những trung 
tâm quân cư lớn và gắn bó với nhau 
trong tô chức công xã. Nhờ đó nhà 
nước sớm hình thành. 

b. Sự phát triểm của các ngành kinh tế 
- Nghề nông là chính, ngoài ra còn 
chăn nuôi, làm thủ công nghiệp và 
trao đôi hàng hoá. 


- GV hỏi: Hoạt động sản xuất chính của 
các quốc gia cô đại phương Đông là gì? 
- HS trả lời: 

- GV nhận xét, kết luận: 

Nông nghiệp tưới nước, chăn nuôi 
và thủ công nghiệp, trao đổi hàng hóa... 
trong đó nông nghiệp tưới nước là 
chủ đạo đã tạo ra sản phẩm dư thừa 
thường xuyên. 

Hoạt động 2: (Làm việc tập thể và cá 
nhân). 7ìm “hiểu quả trình hình thành 
nhà nước. 

- GV hỏi: Các quốc gia cô đại phương 
Đông ra đời như thế nào? 

- HS suy nghĩ, trao đổi trả lời. 


2. Sự hình thành các quốc gia cô đại 


- Cơ sở hình thành: 
+ Công cụ đồng xuất hiện —> sản xuất 
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phát triên —> năng suất lao động tăng 
-> tư hữu xuất hiện dẫn tới sự phân 
hóa giai cấp và xung đột giai cấp. 

+ Nhu cầu trị thuỷ và thuỷ lợi ngày 
càng cấp bách. Yêu cầu các bộ lạc 
phải liên minh chặt chẽ, lập tổ chức 
thống nhất các bộ lạc để hoà giải xung 
đột và sản xuất —> Nhà nước ra đời. 


- Các quốc gia cô đại đầu tiên xuất 
hiện ở Ai Cập. Lưỡng Hà, Án Độ, 
Trung Quốc, vào khoảng thiên niên ki 
thứ IV - II TCN 


3. Xã hội có giai cấp đầu tiên 

- Nông dân công xã: Chiếm số đông 
trong xã hội, ở họ vừa tồn tại "cái cũ", 
vừa là thành viên của xã hội có giai 
cấp. Họ tự nuôi sống bản thân và gia 
đình, nộp thuế cho nhà nước và làm 
các nghĩa vụ khác. 

- Quý tộc: Gồm các quan lại ở địa 
phương, các thủ lĩnh quân sự và 
những người phụ trách lễ nghi tôn 
giáo. Họ sông sung sướng dựa vào sự 
bóc lột nông dân. 

- Nô lệ: Chủ yêu là tù binh và thành 
viên công xã bị mắc nợ hoặc bị phạm 
tội. Họ phải làm việc nặng nhọc và 
hầu hạ quý tộc. Cùng với nông dân 
công xã họ là tầng lớp bị bóc lột trong 
xã hội. 


- GV kêt luận: Công cụ lao động băng 
kim loại đã làm xuất hiện của cải dư 
thừa đã dẫn đến sự phân hóa xã hội 
thành kẻ giàu, người nghèo, tầng lớp 
quý tộc và bình dân. Trên cơ sở đó nhà 
nước đã ra đời. 

GV hỏi: Các quốc gia cô đại phương 
Đông hình thành sớm nhất ở đâu? 
Trong khoảng thời gian nào? 

- HS suy nghĩ, trả lời. 

- GV sử dụng bản đồ Các quốc gia cỗ 
đại phương Đông, xác định vị trí các 
quốc gia cô đại, tên các quốc gia hiện 
nay, liên hệ với quốc gia Văn Lang ở 
Việt Nam. 


Hoạt động 3: (Hoạt động nhóm). 7? 
hiểu các tầng lớp xã hội và địa vị của 


các tẳng lớp, giai cấp trong xã hội qua 
sơ đồ: Vụa 


Quý tộc 


Nông dân 


Công xã 


- Nhóm I: 


Nguồn gốc và vai trò của 
nông dân công xã trong xã hội cô đại 
phương Đông? 

- Nhóm 2: Nguồn gốc của quý tộc? 

- Nhóm 3: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ 
có vai trò gì? 


4. Chê độ chuyên chê cô đại 
- Quá trình hình thành nhà nước là từ 
các liên minh bộ lạc, do nhu cầu trị 
thủy và xây dựng các công trình thủy 
lợi nên quyên hành tập trung vào tay 
nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế 
cô đại. 


Hoạt động 4 (Cả lớp - cá nhân) 
GV hỏi: Nhà nước phương Đông hình 
thành như thế nào? Thế nào là chế độ 
chuyên chế cổ đại? Thế nào là vua 
chuyên chế? Vua dựa vào đâu để trở 
thành chuyên chế? 

- GV có thê khai thác thêm kênh hình 3 
SGK tr.16 đê thấy được cuộc sống sung 
sướng của vua ngay cả khi chết (Quách 
vàng tạc hình vua).... 


- Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, 
có quyền lực tối cao và một bộ máy 
quan liêu giúp việc thừa hành, thì 
được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại. 


- Ở phần này, GV có thể cho HS sưu 
tầm tài liệu trước và lên bảng trình bày 
theo nhóm. Nếu có thời gian, cho HS 
xem phần mềm Encarta năm 2005 - 
phần Lịch sử thế giới cô đại. 

Hoạt động 5: Hoạt động nhóm 

Trình bày được một số thành tựu văn 
hoá cô đại phương Đông 

- Nhóm I: Cách tính lịch của cư dân 
phương Đông? Tại sao hai ngành lịch 
và thiên văn lại ra đời sớm nhất ở 
phương Đông? 

- Nhóm 2: Vì sao chữ viết ra đời? Tác 
dụng của chữ viết? 

- Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán 
học? Những thành tựu của toán học 
phương Đông và tác dụng của nó? 

- Nhóm 4: Hãy giới thiệu những công 
trình kiến trúc cổ đại phương Đông? 
Những công trình nào còn tồn tại đến 
ngày nay? 

Để cày cấy đúng thời vụ và có kế hoạch 
gieo trồng, thu hoạch cho phù hợp, 
người nông dân đều phải "trông Trời, 
trông Đất". Họ quan sát chuyên động 
của mặt Trăng, mặt Trời và từ đó sáns 


5. Văn hóa cô đại phương Đông 


a. Sự ra đời của lịch và thiên văn học 


- Thiên văn học và lịch là 2 ngành 
khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với 
nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 
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tạo ra lịch - nông lịch (lịch nông 
nghiệp), lấy 365 ngày là một năm và 
chia làm 12 tháng. 

- Mở rộng hiểu biết: Con người đã vươn 
tầm mắt tới trời, đất, trăng, sao vì mục 
đích làm ruộng của mình và nhờ đó đã 
sáng tạo ra hai ngành thiên văn học và 
phép tính lịch (trong tay chưa có nôi 
công cụ bằng sắt nhưng đã tìm hiểu 
vũ trụ... ). 

- Nhóm 2: Chữ viết ra đời là do xã hội 
ngày càng phát triển, các mối quan hệ 
phong phú, đa dạng. Hơn nữa do nhu 
câu ghi chép, cai trị, lưu giữ những kinh 
nghiệm mà chữ viết đã ra đời. Chữ viết 
xuất hiện vào thiên niên kỉ thứ IV TCN 
mà sớm nhất là ở Ai Cập và Lưỡng Hà. 
Người Ai Cập viết trên giấy pa- pi- rút 
(vỏ cây sậy cán mỏng), người Lưỡng 
Hà viết trên đất sét rôi đem nung khô, 
người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ 
tre, trúc hoặc trên lụa bạch,... Hiện nay 
trên thế giới vẫn còn một số quốc gia 
viết chữ tượng hình như: Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc... 

- GV nhận xét: Chữ viết là phát minh 
quan trọng nhất của loài người, nhờ đó 
mà các nhà nghiên cứu ngày nay hiểu 
được phần nào cuộc sông của cư dân cô 
đại xưa. 

- Nhóm 3: Do nhu cầu tính lại điện tích 


- Việc tính lịch chỉ đúng tương đối, 
nhưng nông lịch thì có ngay tác dụng 
đối với việc gieo tròng. 

b. Chữ viết 


- Nguyên nhân ra đời của chữ viết: Do 
nhu cầu trao đổi. lưu giữ kinh nghiệm 
mà chữ viết sớm hình thành từ thiên 
niên kỉ IV TCN. 


- Ban đầu là chữ tượng hình, sau đó là 
tượng ý, tượng thanh. 


- Tác dụng của chữ viết: Đây là phát 
minh quan trọng nhất, nhờ nó mà 
chúng ta hiểu được phần nào lịch sử 
thế giới cô đại. 


c. Toán học 


ruộng đất sau khi bị ngập nước, tính 
toán vật liệu và kích thước khi xây 
dựng các công trình xây dựng, tính các 
khoảng nợ nân nên Toán học sớm xuất 
hiện ở phương Đông. Người Ai Cập 
giỏi về tính hình học,.. . Người Lưỡng 
Hà hay đi buôn xa giỏi vê sô học. 


- Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính 
lại ruộng đất, nhu cầu xây dựng tính 
toán.... mà Toán học ra đời. 

- Thành tựu: Các công thức sơ đăng về 
hình học, các bài toán đơn giản về số 
học... phát minh ra số 0 của cư dân 
Ấn Độ. x 
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~ Tác dụng: Phục vụ cuộc sông lúc bây 
giờ và để lại kinh nghiệm quý cho giai 
đoạn sau. 


Người Án Độ phát minh ra sô 0.... 
- GV nhận xét: Mặc dù Toán học còn sơ 
lược nhưng đã có tác dụng ngay trong 
cuộc sông lúc bấy giờ và nó cũng đê lại 
nhiều kinh nghiệm quý chuẩn bị cho 
bước phát triên cao hơn ở giai đoạn sau. 

- Nhóm 4: Các công trình kiến trúc cổ 
đại: Do uy quyền của các hoàng đề, do 
chiến tranh giữa các nước, do muốn tôn 
vinh các vương triều của mình mà các 
quốc gia cô đại phương Đông đã xây 
dựng nhiều công trình đồ SỘ,. 

(GV giới thiệu cho HS về sự kì quan 
này qua tranh ảnh, đĩa VCD....) 

- Nếu còn thời gian GV có thể đi sâu 
vào giới thiệu cho HS về kiến trúc xây 
dựng Kim tự tháp, hoặc sự hùng vĩ của 
Vạn lí trường thành.... 


4. Kiến trúc 
- Do uy quyền của các nhà vua mà 
hàng loạt các công trình kiến trúc đã 
ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo 
Ba-bi-lon, Vạn lí trường thành... 

- Các công trình này thường đề sộ thể 
hiện cho uy quyền của vua chuyên chế. 

- Ngày nay còn tồn tại một sỐ công 
trình như Kim tự tháp Ai Cập, Vạn lí 
trường thành, công I-sơ-ta thành BA- 
bi-lon,... Những công trình này là 
những kì tích về sức lao động và tài 
năng sáng tạo của con người. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức của bài học: 
2. Bài tập về nhà 

- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi ở SGK. 

- Đọc trước và tìm hiểu hệ thống kênh hình của bài 4. 


BÀI 4. CÁC QUÓC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - 
HI LẠP VÀ RÔ-MA 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Biết được điều kiện tự nhiên và đặc trưng kinh tế của các quốc gia cô đại 
phương Tây: Hi Lạp và Rô-ma. 
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- Hiểu rõ những đặc điểm chính trị của '“Thị quốc Địa Trung Hải”. 
- Thấy rõ tính chất tiền bộ và bản chất của nền dân chủ thời cô đại. 


2. Kínăng 

- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để phân tích được những thuận 
lợi, khó khăn và vai trò của điêu kiện địa lí đôi với sự phát triển mọi mặt của các 
quôc gia cô đại Địa Trung Hải. 

- Biết khai thác nội dung tranh ảnh. 


3. Thái độ, tư tưởng 

Giáo dục cho HS thấy được mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà tiêu 
biêu là những cuộc đấu tranh của nô lệ và đân nghèo trong xã hội chiếm nô. Từ 
đó giúp các em thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. 


lI.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Thị quốc: Hình thức tổ chức nhà nước thời cô đại (Hi Lạp). Về cơ bản, mỗi 
quốc gia bao gồm một thành thị và vùng phụ cận. Các thị quốc có quan hệ mật 
thiết với nhau trong việc mua bán trao đôi sản vật. 

- Đại hội công dân: Cuộc họp của công dân (nam) thời Hy Lạp, Rô-ma cô 
đại. Là một cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, có quyền quyết định mọi 
công việc quan trọng. 

- Phường: Đơn vị hành chính ở thành thị tương đương với xã. Tô chức tập hợp 
những người cùng một nghè nghiệp thời phong kiến: phường vải, phường chèo. 

- Dân chủ cồ đại (dân chủ chủ nô): Thẻ chế chính trị của nhà nước Hy Lạp 
Rô-ma thời cổ đại, điển hình là thành bang Aten thời Clistên hay Pêriclrêt thế kỉ 
IV TCN. Ở thời kì này, mọi công dân Aten từ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham 
gia các cơ quan quản lí nhà nước theo cách bầu cử rút thăm. Về thực chất, đây là 
nền đân chủ điển hình của thời cổ đại, nhằm bảo vệ quyền lợi của quý tộc chủ 
nô, đảm bảo quyền thống trị của họ. Quyền lực nhà nước tập trung tối đa vào tay 
quý tộc chủ nô, quyền dân chủ của người tự đo bị hạn chế, quyên lợi của nô lệ bị 
chà đạp tàn bạo. 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Bản đồ thế giới và các kênh hình trong bài. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV đặt vấn đề: Khác với các quốc gia cô đại phương Đông. Hi Lạp và 
Rô-ma bao gồm nhiều đảo và bán đảo nhỏ, nằm trên bờ bắc Địa Trung Hải. Đề 
hiểu rõ về điều kiện tự nhiên chỉ phối sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc 
gia cô đại Hy Lạp, Rô-ma, những thị quốc, sự hình thành thẻ chế Nhà nước dân 
chủ cộng hòa và những thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân cổ đại Hi Lạp, 
Rô-ma, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
_- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với 3 vấn đề của các 
quôc gia cô đại phương Tây. 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức I tốc G(đ Na, 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. Thiên nhiên và đời sống của | Hoạt động 1: (Cá nhân). 7ìw hiểu được 
con người những đặc điềm của điều kiện tự nhiên và nên 
kinh tế; hiểu được sự xuất hiện nên văn mình 
Hi Lạp và Rô-ma 

- GV: Các quốc gia cô đại phương Đông hình 
thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi. 
Còn điều kiện tự nhiên ở các quốc gia cổ đại 
Địa Trung Hải có những thuận lợi và khó 
khăn gì? 

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bô sung và chốt ý. 


- Hi Lạp, Rô - ma nằm ở ven 
biên Địa Trung Hải, nhiều đảo. 
+ Thuận lợi: Có biển, nhiều hải 
cảng, giao thông trên biển đễ dàng, 
nghề hàng hải sớm phát triển. 

+ Khó khăn: Đất ít và xấu, nên 
chỉ thích hợp loại cây lâu năm, 
do đó lương thực thiếu, luôn 
phải nhập. 
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- Việc công cụ băng sắt ra đời có 
ý nghĩa: Diện tích trồng trọt 
tăng, sản xuất thủ công và kinh 
tế hàng hóa tiền tệ phát triển. 
Cư dân Địa Trung Hải là: Sớm biết 
buôn bán, đi biển và trồng trọt. 


GV: Y nghĩa của công cụ băng sắt đôi với 
vùng Địa Trung Hải? 

- Việc công cụ bằng sắt ra đời có ý nghĩa không 
chỉ có tác dụng trong canh tác cày sâu, cuôc 
bẩm, mở rộng điện tích trồng trọt mà còn mở ra 
một trình độ kĩ thuật cao hơn và toàn diện (sản 
xuất thủ công và kinh tế hàng hóa tiền tệ). 

Hoạt động 2: Theo các nhóm 

Hiểu được khái niệm thị quốc; bản chất của 
nên dân chủ cổ đại Hi Lạp, Rô-ma 

GV giao nhiệm vụ 

Nhóm 1: Nguyên nhân ra đời của thị quốc? 
Nhóm 2: Tổ chức của thị quốc? 

Nhóm 1: Do địa hình chia cắt, đất đai nhiều 
vùng nhỏ, không có điều kiện tập trung đông 
dân cư ở một nơi. Hơn nữa nghề buôn bán và 
làm nghề thủ công là chính nên mỗi bộ lạc 
sống ở từng mỏm bán đảo, khi hình thành xã 
hội có giai cấp thì đây cũng hình thành nhà 
nước (Thị quốc). 

Nhóm 2: Chủ yếu là thành thị với vùng đất 
đai trồng trọt bao quanh. Thành thị có phó xá, 
lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và 
quan trọng là có bến cảng. 

GV: Thẻ chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở điểm 
nào? So sánh với chế độ chuyên chế ở 
phương Đông? : 

Không chấp nhận có vua, có Đại hội công dân, 
Hội đồng 500 như ở A-ten, tiên bộ hơn ở 
phương Đông (quyền lực nằm trong tay quý tộc 
mà cao nhất là vua). 

GV: Có phải ai cũng có quyền công dân hay 
không? Vậy bản chất của nền dân chủ ở đây 
là gì? 

GV gợi ý cho HS xem tượng Pê-ri-clet: Ông 
là ai? Là người như thế nào? Tại sao người ta 
lại tạc tượng ông? (Ông la người anh hùng chỉ 


2. Thị quốc Địa Trung Hải 


- Tình trạng đất đai phân tán nhỏ 
và đặc điểm của cư dân sông 
bằng nghề thủ công và thương 
nghiệp nên đã hình thành các thị 
quốc 


- Tô chức của thị quốc: Về đơn 
vị hành chính là một nước, trong 
nước thành thị là chủ yếu. 
Thành thị có lâu đài, phố sá, sân 
vận động và bến cảng. 


- Tính chất dân chủ của thị quốc: 
Quyên lực không nằm trong tay 
quý tộc mà nằm trong tay Đại 
hội công dân, Hội đồng 500,... 
mọi công dân đều được phát 
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biêu và biêu quyêt những công 
việc lớn của quôc ga. 


huy đánh thăng Ba Tư, có công xây dựng A- 
ten thịnh vượng đẹp đẽ. Trong xã hội dân chủ 
cổ đại, hình tượng cao quý nhất là người 
chiến sĩ bình thường, gần gũi, thân mật, được 
đặt ở quảng trường để tỏ lòng tôn kính, 
ngưỡng mộ). 

GV: Tại sao nô lệ lại đấu tranh? Hậu quả của 
các cuộc đấu tranh đó? 

GV: Một chế độ dựa trên sự bóc lột của chủ 
nô đối với nô lệ người ta gọi đó là chế độ 
chiếm hữu nô lệ, nô lệ bị bóc lột và đã đấu 
tranh làm cho thời cô đại và chế độ chiếm 
hữu nô lệ chấm dứt. 

Hoạt động 3: Nhóm 

Phân tích những thành tựu văn hoá cổ đại 
phương Tây (liên hệ với các thành tựu văn 
hoá phương Đông) 

+ Nhóm 1: Những hiểu biết của cư dân Địa 
Trung Hải về lịch và chữ viết? So với cư dân 
cổ đại phương Đông có gì tiến bộ hơn? Ý 
nghĩa của việc phát minh ra chữ viết? 


- Bản chất của nền dân chủ cỗ 
đại ở Hi Lạp, Rô-ma: Đó là nền 
đân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc 
lột thậm tệ của chủ nô đối với 
nô lệ. 


3. Văn hóa cô đại Hi Lạp và 
Rô-ma 
a. Lịch và chữ viết 


- Lịch: Cư dân cô đại Địa Trung 
Hải đã tính được lịch một năm 
có 365 ngày và 1/4 nên họ định 
ra một tháng lần lượt có 30 và 
31 ngày, riêng tháng hai có 28 
ngày. Dù chưa biết thật chính 
xác nhưng cũng rất gần với hiều 
biết ngày nay. 

- Chữ viết: Phát minh ra hệ 
thống chữ cái A, B, C,... lúc đầu 
có 20 chữ, sau thêm 6 chữ nữa 
để trở thành hệ thống chữ cái 
hoàn chỉnh như ngày nay. 

- Ý nghĩa của việc phát minh ra 
chữ viết: Đây là công hiến lớn 
lao của cư dân Địa Trung Hải 
cho nên văn minh nhân loại. 

b. Sự ra đời của khoa học 

Chủ yếu các lĩnh vực: toán, lí, 
sử, địa. 


+ Nhóm 2: Hãy trình bày những hiểu biết của 
nhóm em về các lĩnh vực khoa học của cư 
dân cô đại Địa Trung Hải? Tại sao nói: "Khoa 
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- Khoa học đên thời Hy Lạp, 
Rô-ma mới thực sự trở thành 
khoa học vì có độ chính xác của 
khoa học, đạt tới trình độ khái 
quát thành định lí, lí thuyết và 
nó được thực hiện bởi các nhà 
khoa học có tên tuổi, đặt nền 
móng cho ngành khoa học đó. 


học đã có từ lâu nhưng đên Hi Lạp, Rô-ma, 
khoa học mới thực sự trở thành khoa học"? 

+ Nhóm 3: Những thành tựu về văn học, nghệ 
thuật của cư dân cô đại Địa Trung Hải? 

Nghệ thuật: Cho các em giới thiệu về các tác 
phẩm văn học, nghệ thuật mà các em sưu tầm 
được; miêu tả đền Pác- tê- nông, đầu trường ở 
Rô-ma trong SGK. HS quan sát tranh: tượng 
lực sĩ ném đĩa, tranh tượng nữ thần A-thê-na.... 
+ Nhóm 4: Nhận xét về nghệ thuật của Hi Lạp, 
Rô-ma? 


c. Văn học 
- Chủ yếu là kịch (kịch kèm theo 
hát). 

- Một số nhà viết kịch tiêu biểu 
như Sô phóc, Ê-sin.... 

- Giá trị của các vở kịch: Ca 
ngợi cái đẹp, cái thiện và có tính 
nhân đạo sâu sắc. 

d. Nghệ thuật 

Chủ yếu là nghệ thuật tạc tượng 
thần và nghệ thuật xây dựng các 
đền thờ thần. Tượng mà rất 
"người", rất sinh động, thanh 
khiết. Các công trình nghệ thuật 
chủ yêu làm bằng đá cẩm thạch 
trắng: "Thanh thoát... làm say 
mê lòng người, là kiệt tác của 
muôn đời". 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng có 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức: 


- Thị quốc là gì? Bản chất của nền dân chủ cô đại là gì? 

- Những thành tựu văn hoá chủ yếu của các quốc gia cô đại phương tây? 
2. Bài tập về nhà 

- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối gIỜ. 

- Đọc trước và tìm hiểu nội dung kênh hình bài 5. 
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Chương lIl 
TRUNG QUÓC THỜI PHONG KIÉN 


BÀI 5. TRUNG QUÓC THỜI PHONG KIÊN 


li... MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Biết được những nét chính về sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung 
Quốc và các quan hệ trong xã hội. 

- Bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành, củng có từ thời Tần - 
Hán cho đến thời Minh - Thanh. Chính sách xâm lược chiếm đất đai của các 
hoàng đề Trung Hoa. 

- Hiểu rõ những đặc điểm về kinh tế Trung Quốc thời phong kiến: Nông 
nghiệp là chủ yếu, hưng thịnh theo chu kì, mầm mống kinh tế TBCN đã xuất 
hiện nhưng còn yếu ớt. 

- Biết được những thành tựu của nền văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. 


2. Kĩ năng 

- Biết vẽ sơ đồ hoặc tự vẽ được lược đồ đề hiểu được bài giảng. 

- Năm vững các khái niệm cơ bản. 
3. Thái độ, tư tưởng 

- Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của các cuộc xâm lược của các triều 
đại phong kiến Trung Quốc. 

~ Quý trọng các di sản văn hóa, hiểu được các ảnh hưởng của văn hóa Trung 
Quôc đôi với Việt Nam. 
II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Quân điền: Chính sách chia ruộng đất công cho dân đỉnh trong làng xã theo 

quy định của nhà nước phong kiến. Chính sách quân điền gồm có: thể lệ cấp, đối 


tượng được cấp, mức cấp, thời hạn cấp cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của 
người được cấp. 
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- Phong kiến tập quyên: Chế độ phong kiến ở giai đoạn đã có một chính 
quyền tập trung Ở trung ương do vua năm giữ. Nhà vua nắm mọi quyền lực - 
Vương quyền và thần quyên. Quan lại các câp là tôi tớ vua. Dân chúng đều là 
thàn dân của vua. Cơ sở của chế độ này là nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ đã phát 
triển một bước. Ở phương Đông. chế độ phong kiến Trung Quốc là điển hình. Ở 
Tây Âu, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng vương quyền tập trung, xóa bỏ tình 
trạng cát cứ địa phương đề hàng hóa giao lưu thuận lợi. 

- Địa chủ: Người chiếm hữu ruộng đất lớn, sống bằng phát canh thu tô, bóc 
lột nông dân dưới chê độ phong kiên, thực dân. 

ll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

« Bản đồ thể giới và hệ thống các kênh hình của bài 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÓ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV đặt nhiệm vụ nhận thức: Do sự phát triển của sản xuất, xã hội phân hóa 
giai cấp nên chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã sớm hình thành. 

Để hiểu được quá trình hình thành chế độ phong kiến ở Trung Quốc ra sao? 
Phát triển qua các triều đại như thể nào? Tại sao có các cuộc khởi nghĩa nông 
dân vào cuối các thời đại? Những thành tựu văn hóa rực rỠ của Trung Quốc là 
gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em năm băt được những vân đê trên. 

3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 4 mục kiến thức tương ứng với 4 vấn đề xuyên 
suốt trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến trên các mặt kinh tế, chính trị, xã 
hội, văn hoá. Mỗi mục trong bài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Hoạt động đạy - học của thầy, trò 


I. Chế độ phong kiến thời | Hoạt động I1: (Hoạt động cá nhân. 7ìm hiểu sự 
Tân - Hán hình thành xã hội cô đại ởơ Trung Quốc; 
tổ chức bộ máy nhà nước thời Tân - Hán 

- GV: Việc sử dụng 


Chuẩn kiến thức 
(Kiến thức cân đạt) 


cụ băng săt ở Trung 
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Quốc vào thê kỉ thứ V TCN có tác dụng gì? 
HS quan sát sơ đồ treo trên bảng và trả lời: 


Nông dân 
giàu 


Nông dân 
tự canh 


Nông dân 
nghèo 


- GV củng có và giải thích thêm: 


+ Trong xã hội Trung Quốc, từ khi đồ sắt xuất 
hiện, xã hội đã có sự phân hóa, hình thành hai 
giai cấp mới địa chủ và nông dân lĩnh canh. Từ 
đây hình thành quan hệ sản xuất phong kiến, 
đó là quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân 
lĩnh canh thay thế cho quan hệ bóc lột quý tộc 
và nông dân công xã. 

- GV hỏi: Nhà Tần - Hán được hình thành như 
thế nào? Tại sao nhà Tần lại thống nhất được 
Trung Quốc? 

Trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang thời 
cô đại có nhiều nước nhỏ thường chiến tranh 
xâu xé thôn tính lẫn nhau làm thành cục diện 
Xuân Thu - Chiến Quốc. Đến thế ki IV - TCN, 
nhà Tần có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn 
cả đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ. Đến năm 
221 - TCN, đã thống nhất Trung Quốc, chế độ 
phong kiến Trung Quốc hình thành. Nhà Tần 
tồn tại được 15 năm sau đó bị cuộc khởi nghĩa 
của Trần Thắng và Ngô Quảng làm cho sụp đỏ. 

- Nhà Hán (206 TCN - 220). Chế độ phong 
kiến Trung Quốc đã được xác lập. 


a. Sự hình thành nhà Tần - 
Hán 


- Năm 221 - TCN, nhà Tần đã 
thống nhất Trung Quốc, vua 
Tần tự xưng là Tần Thủy 
Hoàng. 

- Lưu Bang lập ra nhà Hán 206 
- 220TCN. 

Đến đây chế độ phong kiến 
Trung Quốc đã được xác lập. 
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b. Tô chức bộ máy nhà nước 


- GV cho HS quan sát sơ đô tô chức bộ máy 
thời Tần - Hán 


nhà nước phong kiến thời Tần - Hán và phân 
tích cơ cấu chính quyền ở trung ương và địa. 
-Ở TW: Hoàng đế có quyền 
tuyệt đối, bên dưới có Thừa 
tướng, Thái úy cùng các quan 
vẫn, võ. 


- Õ địa phương: Thái thú và 
Huyện lệnh 

(tuyên dụng quan lại chủ yếu là 
hình thức tiền cử) 


- Chính sách xâm lược của nhà 
Tần - Hán: xâm lược các vùng 
xung quanh, xâm lược 
Triều Tiên và đất đai của người 
Việt cô. 


- GV hỏi: Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân ta chống lại sự xâm lược của nhà 
Tần, nhà Hán? (VD: cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân ta chỗng quân Tần TCN, cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng chống quân Hán năm 40,...). 

2, Sự phát triển chế độ phong | Hoạt động 2: (Hoạt động theo nhóm). 
kiến dưới thời Đường Tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 
thời Đường. 

Nhóm 1: Nhà Đường được thành lập như thế 
nào? Kinh tế thời Đường so với các triều đại 
trước? Nội dung của chính sách quân điền? 
Nhóm 2: Bộ máy nhà nước thời Đường có gì 
khác so với các triều đại trước? 

Nhóm 3: Vì sao lại nỗ ra các cuộc khởi nghĩa 
nông dân vào cuối triều đại nhà Đường? 
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Các nhóm cử đại diện trình bày: 
+ Nhóm 1: Sau nhà Hán, Trung Quốc lâm vào | 
tình trạnh loạn lạc kéo dài, Lý Uyên dẹp được Ì 
loạn, lên ngôi hoàng đé, lập ra nhà Đường | 
(618 - 907). 

- Kinh tế nhà Đường phát triển hơn các triều 
đại trước đặc biệt trong nông nghiệp có chính 
sách quân điền. Ngoài ra thủ công nghiệp và 
thương nghiệp thịnh đạt dưới thời Đường. 


a. VỀ kinh tế: 

+ Nông nghiệp: chính sách 
quân điền, áp dụng kĩ thuật 
canh tác mới, chọn giống, 
dẫn tới năng suất tăng. 

+ Thủ công nghiệp và thương 
nghiệp phát triển thịnh đạt: có 
cá xưởng thủ công (tác 
phường) luyện sắt, đóng thuyền. 
-> Kinh tế thời Đường phát 
triển cao hơn so với các triều 
đại trước. 

b. VỀ chính trị: 

- Từng bước hoàn thiện chính 
quyền từ TW xuống địa 
phương. có chức Tiết độ sứ. 

- Tuyên dụng quan lại bằng thi 
cử (bên cạnh cử con em thân 
tín xuống các địa phương). 

- Mâu thuẫn xã hội dẫn đến 
khởi nghĩa nông dân thế ki X 
khiến cho nhà Đường sụp đò. 


+ Nhóm 2: Bộ máy nhà nước nhà Đường tiếp 
tục được củng cố từ trung ương đến địa 
phương làm cho bộ máy cai trị phong kiến 
ngày càng hoàn chỉnh. 

- Nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược láng 
giềng, mở rộng lãnh thô. Nhà Đường đã từng 
đặt ách thống trị lên đất nước ta và đã bị nhân 
dân ta vùng lên khởi nghĩa trong đó có cuộc 
khởi nghĩa tiêu biểu của Mai Thúc Loan (năm 
722). chống lại sự đô hộ của nhà Đường. 

+ Nhóm 3: Cuối triều đại nhà Đường, mâu 
thuẫn giữa nông dân với địa chủ, quan lại ngày 
càng gay gắt dẫn đến khởi nghĩa nông dân. 
Nhà Đường sụp đồ. 

3. Trung Quốc thòi Minh - ' Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân). 7? hiểu sự 
Thanh phát triển kinh tế Trung Quốc thời Minh - 
a. Sự thành lập nhà Mini, | Thanh và tình hình chính trị, xã hội trong 


‡ 


nhà ThanÂ: thời gian này 
- Nhà Minh thành lập (1638 - GV: Nhà Minh, nhà 1hanh được thành lập như 
thê nào? 


LO— ~— 
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1644), người sáng lập là Chu 
Nguyên Chương. 

- Nhà Thanh thành lập 1644 - 
1911. 


- Phong trào khởi nghĩa nông dân của Chu 
Nguyên Chương đã thành lập nhà Minh (1638 
- 1644). Khởi nghĩa của Lý Tự Thành làm cho 
nhà Minh sụp đô, giữa lúc đó bộ tộc Mãn 
Thanh ở phía Bắc Trung Quốc đã đánh bại Lý 
Tự Thành lập ra nhà Thanh (1644 - 1911). 

GV: Dưới thời Minh kinh tế có điểm gì mới so 
với các triều đại trước? Biêu hiện? 

Các vua triều Minh đã thi hành nhiều biện 
pháp nhằm khôi phục, phát triển kinh tế. Đầu 
thế kỉ XVI, quan hệ sản xuất TBCN đã xuất 
hiện ở Trung Quốc. Các thành thị mọc lên 
nhiều và rất phòn thịnh. Bắc Kinh, Nam Kinh 
không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là 
trung tâm kinh tế lớn. 

GV: Tại sao nhà Minh với nền kinh tế và chính 
trị thịnh đạt như vậy lại sụp đô? 

- Gọi HS trả lời. GV nhận xét và phân tích cho 
HS thấy: Cũng như các triều đại phong kiến 
trước đó, cuối triều Minh, ruộng đất ngày càng 
tập trung vào tay giai cấp quý tộc, địa chủ còn 
nông dân ngày càng cực khô. Ruộng ít, sưu 
cao, thuế nặng cộng với phải đi lính phục vụ 
cho các cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng 
lãnh thố của các triều vua, vì vậy mâu thuẫn 
giữa nông dân với địa chủ ngày càng gay gắt 
và cuộc khởi nghĩa nông dân của Lý Tự Thành 
làm cho nhà Minh sụp đô. 

GV: Chính sách cai trị của nhà Thanh? 

Gọi một HS trả lời, các HS khác bỏ sung sau 
đó GV nhận xét, chốt ý: Người Mãn Thanh khi 
vào Trung Quốc lập ra nhà Thanh và thi hành 
chính sách áp bức dân tộc, bắt người Trung 
Quốc ăn mặc và theo phong tục người Mãn, 
mua chuộc địa chủ người Hán, giảm thuế = 


b. Sự phát triển kinh tế dưới 
triều Minh: 

Từ thế ki XVI đã xuất hiện 
mầm mồng kinh tế TBCN: 

+ Thủ công nghiệp: xuất hiện 
công trường thủ công, quan hệ 
chủ - người làm thuê. 

+ Thương nghiệp phát triển, 
thành thị mở rộng và phôn thịnh. 
e. Về chính trị: 

Bộ máy nhà nước phong kiến 
ngày càng tập quyền. Quyền 
lực ngày càng tập trung trong 
tay nhà vua. 

- Mở rộng bành trướng ra bên 
ngoài trong đó có sang xâm 
lược Đại Việt nhưng đã thất 
bại nặng nè. 


ủ. Chính sách của nhà Thanh: 


- Đối nội: Áp bức dân tộc, mua 
chuộc địa chủ người Hán. 

- Đối ngoại: Thi hành chính 
sách "bế quan toả cảng" 

Ché độ phong kiến nhà Thanh 
sụp đồ năm 1911. nông dân nhưng mâu thuẫn dân tộc vẫn tăng, 
dẫn đến khởi nghĩa nông dân khắp nơi. 


- Đôi ngoại: Thi hành chính sách "bê quan toả 
cảng" trong bối cảnh bị sự nhòm ngó của tư 
bản phương Tây dẫn đến sự suy sụp của chế độ 
phong kiến. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã 
làm cho nhà Thanh sụp đỏ. 

Hoạt động 4: (Làm việc theo nhóm). Tìm hiểu 
những thành tựu văn hoá Trung Quốc thời 
phong kiến 

GV chia cả lớp làm 2 nhóm và giao nhiệm vụ 
cho mỗi nhóm: 

- Nhóm I1: những thành tựu trên lĩnh vực tư 
tưởng của Trung Quốc thời phong kiến. 

- Nhóm 2: Những thành tựu trên các lĩnh vực 
sử học, văn học, khoa học - kĩ thuật. 

GV cho đại diện các nhóm trình bày, và bổ. 
sung cho nhau, sau đó GV nhận xét và chốt ý: 

- Từ thời Hán, Nho giáo đã trở thành công cụ 
thống trị tinh thần với quan niệm về vua - tôi, 
cha - con, chồng - VỢ, nhưng về sau Nho giáo 
càng trở nên bảo thủ, lỗi thời và kìm hăm sự 
phát triển của xã hội. 

- Thời Đường, vua Đường đã cử các nhà sư 
sang Án Độ lây kinh Phật. 

- Bắt đầu từ thời Tây Hán, sử học đã trở thành 
lĩnh vực độc lập, Người đặt nền móng là Tư 
Mã Thiên với bộ sử kí. 

- Văn học: Đỗ Phủ, Lí Bạch, Bạch Cư DỊ là 
những nhà thơ tiêu biểu. Tiểu thuyết phát triển 
mạnh ở thời Minh - Thanh với các bộ tiểu 
thuyết nồi tiếng như Thủy hử, Tam quốc diễn 
nghĩa, Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng..., nó phản 
ánh phần. nào đời sống của nhân dân 
Trung Quốc và các môi quan hệ xã hội thời 
phong kiến. 

- Khoa học kĩ thuật: Người Trung Quốc đạt 
được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực 
hàng hải như bánh lái, la bàn, thuyền buồm 


4. Văn hóa Trung Quốc 


q. Tư tưởng: 


- Nho giáo giữ vai trò quan 
trọng trong hệ tư tưởng phong 
kiến. Về sau Nho giáo càng trở 
nên bảo thủ, lỗi thời và kìm 
hãm sự phát triển của xã hội. 

- Phật giáo cũng thịnh hành, 
nhất là thời Đường. 

b. Sử học: 

Tư Mã Thiên với bộ sử kí. 

c. Văn học: 

+ Thơ phát triển mạnh dưới 
thời Đường 

+ Tiêu thuyết phát triển mạnh 
ở thời Minh - Thanh. 


d. Khoa học kĩ thuật: 
Đạt được nhiều thành tựu trong 
lĩnh vực hàng hải, nghề in, làm 
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giây, gôm, dệt, luyện săt, và kĩ 
thuật xây dựng các cung điện 
phục vụ cho chê độ phong kiên. 


nhiêu lớp. Nghê in, làm giây, gôm, dệt, luyện 
sắt, khai thác khí đốt, cũng được người Trung 
Quốc biết đến khá sớm (GV có thể cho HS 
quan sát các tranh sưu tầm về đồ gồm, sứ, hàng 
đệt, cho HS nhận xét và GV phân tích cho HS 
thấy trình độ cao của người Trung Quốc trong 
việc sản xuất ra những sản phẩm này). 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức: 
- Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc? 
- Những thành tựu văn hoá chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? 
2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cô kiến thức cuối giỜ. 
- Đọc trước và tìm hiểu nội dung các kênh hình ở bài 6. 


39 


Chương IV 
ÁN ĐỘ THỜI PHONG KIÉN 


BÀI 6. CÁC QUÓC GIA ÁN VÀ VĂN HOÁ TRUYÊỀN THÓNG ÁN ĐỘ 


I._ MỤC TIỂU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Biết rõ Án Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với 
Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới. 

- Thời Gúp - ta định hình văn hóa truyền thông Ấn Độ. 

- Giải thích được những nội dung của văn hóa truyền thống Án Độ. 


2. Kĩ năng 
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp. 
- Rèn luyện kĩ năng tự học cho HS. 


3. Thái độ, tư tưởng 

HS nhận thức được Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam; 
giữa hai nước có mối quan hệ kinh tế và văn hóa mật thiết. 
II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Hinẩu: (đạo) Tôn giáo cô xưa nhất và lớn nhất ở Án Độ, 95% tín đồ sống ở 
Án Độ. Ra đời vào khoảng thế kỉ đầu Công nguyên. Ban đầu không phải là tôn 
giáo nguyên dạng và thuần khiết, mà là sự kết hợp của đạo Bàlamôn với đạo 
Phật. Bởi vậy, đạo này không có người sáng lập, không có tổ chức giáo đường 
trung tâm một cách chặt chẽ. 

- Chữ Phạn: Là ngôn ngữ và chữ viết cổ của người Ấn Độ, dấu tích tìm 
được vào thế kỉ I TCN, là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết Hindi thông 
dụng hiện nay của Ấn Độ. Chữ Phạn dùng đề ghi chép các sách văn học, khoa 
học, tôn giáo. 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Bản đồ thế giới, bản đồ Án Độ và các kênh hình trong bài. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV nêu vấn đề: Án Độ là một trong những quốc gia cô đại phương Đông có 
nền văn minh lâu đời, khoảng 3000 năm đến 1500 năm TCN, là khởi đầu cho 
nền văn minh sông Hằng. Đề hiểu được văn hóa truyền thống Án Độ là gì? Nó 
phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Việt Nam chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Án Độ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu 
được những vấn đề trên. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức tương ứng với 2 vấn đề của bài, 
trong đó trong tâm kiên thức năm ở mục 2 ““Thời kì vương triêu Gúp-ta và sự 
phát triên văn hoá truyên thông An Độ”. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức _ R À R 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. Thời kì các quốc gia đầu tiên | Hoạt động 1: cá nhân 

Biết được đôi nét về Ấn Độ thời cổ đại 

GV: Vì sao một số nhà nước đầu tiên lại hình 
thành bên lưu vực sông Hằng? 

Khoảng 1500 năm TCN, vùng lưu vực sông 
Hằng ở phía Đông Bắc có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi, các bộ lạc đã đến đây sinh sống 
và hình thành các nhà nước, đứng đầu là các 
tiểu vương. 

- GV đặt câu hỏi: Nước Ma-ga-đa và vai trò của 
vua Asôca? 

- GV gọi một HS trả lời, các HS khác bô sung, 
sau đó GV chốt ý: 

+ A-sô-ca là vua thứ I1 của nước Magađa, lên 
ngôi vào đầu thế kỉ II TCN. Ông đã xây dựng 
đất nước, đem quân đi đánh các nước nhỏ, 
thống nhất Án Độ. 


- Khoảng 1500 năm TCN, 
ở đồng bằng sông Hằng đã 
hình thành một số nước, 
thường xảy ra tranh giành ảnh 
hưởng nhưng mạnh nhất là 
nước Ma-ga-đa. : 


- Vua mở nước là Bim-bi-sa-ra, 
nhưng kiệt xuất nhất (vua thứ 
II) là A-sô-ca (thế kỉ II 
TƠN). 


4I 


+ Đánh dẹp các nước nhỏ 
thống nhất lãnh thổ. 

+ Theo đạo phật và có công tạo 
điều kiện cho đạo phật truyền 
bá rộng khắp. Ông cho dựng 
nhiều "cột A-sô-ca" 

2. Thời kì vương triều Gúp-ta 
và sự phát triển của văn hóa 
truyền thống Án Độ 


- Sau khi thông nhât An Độ, ông một lòng theo 
đạo Phật và tạo điều kiện cho đạo Phật truyền 
bá sâu rộng khắp Án Độ. 

- A-sô-ca qua đời vào cuối thế kỉ III TCN, Ấn 
Độ lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng. 


Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm 
Trình bày được sự hình thành, , phải triển bước 
đầu của quốc gia phong kiến Ấn Độ 

- GV đặt câu hỏi cho các nhóm: 

+ Nhóm I1: Quá trình hình thành vương triều 
Gúp-ta? Thời gian tồn tại? Vai trò về mặt chính 
trị của vương triều này? 

+ Nhóm 2: Điểm nỗi bật trong văn hóa Ấn Độ 
dưới thời Gúp-ta? Nội dung cụ thê? 

+ Nhóm 3: Văn hóa Án Độ thời Gúp-ta ảnh 
hưởng như thế nào đến Án Độ giai đoạn sau và 
ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Việt Nam 
chịu ảnh hưởng văn hóa Án Độ ở những lĩnh 
vực nào? 

- GV nhận xét và chốt ý: 

- Vương triều Gúp-ta đã tổ chức kháng cự 
không cho người Tây Á xâm lấn từ phía tây 
bắc, thông nhất miền Bắc Án Độ, làm chủ gân 
như toàn bộ miền Trung Ấn Độ. Sự phát triên 
và nét đặc sắc của vương triều Gúp-ta còn giữ 
được ở thời Hác-sa giai đoạn sau (606 - 647). 

- Điểm nỗi bật của thời kì Gúp-ta là sự định 
hình và phát triển của văn hóa truyền thống Án 
Độ (đạo Phật, đạo Hin-đu, chữ viết, văn học...) 
- Văn hóa thời Gúp-ta đã phát triển khắp Án 
Độ, nó còn rực rỡ sang cả thời Hác-sa. Ngày 
nay dân Ân Độ đa số theo đạo Ấn Độ, chữ viết 
ngày nay của Án Độ dựa trên chữ Sanskrit. 
Trong quá trình buôn bán với các quốc gia 
Đông Nam Á, văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng 
g các nước này chủ yếu là đạo Phật, 


Quá trình hình thành và vai trò 
về mặt chính trị: 

- Đầu công nguyên, miền Bắc 
Ấn Độ được thống nhất - nồi 
bật vương triêu Gúp-ta (319- 
467), Gúp-ta đã thống nhất 
miền Bắc Án Độ, làm chủ gần 
như toàn bộ miền Trung Ấn Độ. 
- Về văn hóa dưới thời Gúp-ta: 

+ Đạo Phật: Tiếp tục được phát 
triển truyền bá khắp Án Độ và 
truyền ra nhiều nơi. Kiến trúc 
Phật giáo phát triển (chùa 
Hang, tượng Phật bằng đá). 

+ Đạo Án Độ hay đạo Hin-đu 
ra đời và phát triển, thờ 3 vị 
thần chính: thần Sáng tạo, 
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Thân thiện, Thân ác. Các công | đạo Hin-đdu và chữ Sankrít. Việt Nam cũng 
trình kiến trúc thờ thần cũng | chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. 

được xây dựng. 

+ Chữ viết: Từ chữ viết cổ 

Brahmi đã nâng lên, sáng tạo 

và hoàn chỉnh hệ chữ Sanskri. 

Văn học cô điển Ấn Độ - văn 

học Hin-du, mang tỉnh thần và 

triết lí Hin-đu giáo rất phát 

triển. 


Tóm lại thời Gúp-ta đã định 
hình văn hóa truyền thông An 


Độ với những tôn giáo lớn và 
những công trình kiến trúc, 
tượng, những tác phẩm văn 
học tuyệt vời, làm nên cho văn 
hóa truyền thống Án Độ có giá 
trị văn hóa vĩnh cửu. 

- Người Án Độ đã mang văn 
hóa, đặc biệt là văn hóa truyền 
thông truyền bá ra bên ngoài 
mà Đông Nam Á là ảnh hưởng 
rõ nét nhát. 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cô kiến thức: Tại Sao nói 
thời kì Gúp-ta là thời kì định hình và phát triên của văn hoá truyền thông An Độ? 
2. Bài tập về nhà 

- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối gIỜ. 

- Đọc trước bài 7. 


BÀI 7. SỰ PHÁT TRIÊN LỊCH SỬ 
VÀ NÈN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ÁN ĐỘ 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

Biết được sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống Án Độ qua 3 
thời kì: 

- Ấn Độ trong các thế kỉ VỊI - XI 

- Vương triều Hỏi giáo Đê-]i 

- Vương triều Mô-gôn. 


2. Kĩ năng 

- Rèn cho HS các kĩ năng phân tích, tông hợp các sự kiện lịch sử của Án Độ 
qua các thời kì lịch sử. 

- Kĩ năng khai thác tranh ảnh. lược đồ lịch sử. 


3. Thái độ, tư tưởng 
Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa đạng của văn hóa Án Độ, qua đó 
giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hóa của nhân loại. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Vương triều Hồi giáo ĐÐê-li: Là các triều đại Hồi giáo đã trị vì Ấn Độ từ 
năm 1206 đến năm 1526. Vào năm 1526. Vương quốc Hồi giáo Đê-li đã bị để 
quốc Mô-gôn thôn tín. 

- Vương triều Mô-gôn: Là một đễ quốc Hồi giáo (chịu ảnh hưởng từ nền văn 
hoá Ba Tư) ở tiểu lục địa Án Độ, ra đời vào năm 1526, nắm quyền kiêm soát 
trên phần lớn tiêu lục địa trong các thế kỉ XVII và XVIII. Các vua Mô-gôn đều 
thuộc đòng dõi nhà Timur có dòng máu Đột Quyết, Mông Cô, Rajput và Ba 
Tư. Khi ở đỉnh cao quyền lực, vào khoảng năm 1700, để quốc nảy trị vì trên 
phần lớn Tiểu lục địa - trải dài từ Bangladesh ở phía đông tới Balochistan ở 
phía tây, Kashmir ở phía bắc tới lòng chảo Kaveri ở phía tây. Trong thời gian 
này, đế quốc Mô-gôn có lãnh thổ rộng đến 4 triệu km với dân số khoảng 
110 - 130 triệu người. Sau năm 1725, đế quốc Mô-gôn suy yếu và tan rã vào 
giữa thế ki XIX. 
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lIl. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Các kênh hình liên quan đến bài học. 

- Máy vi tính kết nói máy chiếu 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1.. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV dẫn dắt: Án Độ là quốc gia lớn trên thế giới có lịch sử văn hóa truyền 
thông lâu đời, là nơi khởi nguồn của Hin-đu giáo. Lịch sử phát triển của Án Độ 
có những bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử và các Vương triều khác 
nhau. Đề hiểu được sự phát triển của lịch sử văn hóa truyền thống Ấn Độ như thế. 


nào? Án Độ đã trải qua các vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu 
hỏi nêu trên. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với 3 vấn đề, có mối 
quan hệ tương hỗ gắn két lẫn nhau. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


(Kiến thức cân đạt) 


1. Sự phát triển của lịch sử 
và văn hóa truyền thống trên 
toàn lãnh thô An Độ 


Hoạt động 1: (Cá nhân). 7ì hiểu văn hoá 
truyền thống Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến 
các nước trong khu vực Đông Nam Á 

GV: Hãy cho biết tình hình Án Độ sau thời kì 
Gúp-ta và Hác-sa? 

Đến thế ki VII, Án Độ lại rơi vào tình trạng 
chia rẽ, phân tán. Nguyên nhân là do chính 
quyền trung ương suy yêu. Mặt khác, trên đất 
nước rộng lớn và ngăn cách nhau, mỗi vùng 
lãnh thô lại có những điều kiện và sắc thái của 
riêng mình. Đất nước lại chia thành hai miền 
Bắc và Nam, mỗi miễn lại tách thành ba vùng, 
ba nước riêng, thành sáu nước. Trong đó, nước 
Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở 
miền Nam là có vai trò nỏi trội hơn. 


- Đến thế kỉ VII, Án Độ lại rơi 
vào tình trạng chia rẽ, phân 
tán. Nồi lên vai trò của nước 
Pa-la ở vùng Đông Bắc và 
nước Pa-la-va ở miền Nam. 
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- GV: Việc đât nước bị phân chia như vậy thì 
văn hóa phát triển như thê nào? 

- HS: Dựa vào vốn kiến thức của mình và SGK 
trả lời câu hỏi. 

- GV: Nhận xét, bô sung và chốt ý: 

- Sự phân liệt không nói lên tình trạng khủng 
hoảng, suy thoái. Ngược lại, nó phản ánh sự 
phát triển tự cường của các vùng, các địa phương. 

- Nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò tích cực 
trong việc phô biến văn hóa Ấn Độ. 

- GV: Tại sao nước Pa-la-va đóng vai trò tích 
Cực trong việc phô biến văn hóa truyền thống 
Án Độ? 

- HS: Dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV chốt ý: Pa-la-va thuận lợi về bến cảng và 
đường biển. 

- GV: Sơ kết mục 1 và khăng định: Văn hóa Án 
Độ thế ki VII- XII phát triên sâu rộng trên toàn 
lãnh thô và có ảnh hưởng ra bên ngoài. 

Hoạt động 2: (Cá nhân). 7? hiểu những nét | - 
chính vê Vương triều Hôi giáo Đê-l¡ 
GV: Hoàn cảnh ra đời của Vương triều Hồi 
giáo Đê-]¡? 

Do bị phân tán nên người Án Độ không chống 
lại được cuộc tấn công của người Hồi giáo 
gốc Thô. 

GV: Quá trình người Thổ đánh chiếm Án Độ 
và thiết lập Vương triều Đê-li diễn ra như 
thế nào? 

- Năm 1055, người ˆ Thổ đánh chiếm Bát-đa lập 
nên vương quôc Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. 
Đạo Hồi được truyền bá đến I- ran và Trung Á, 
lập nên vương quôc Hồi giáo nữa trên vùng 
giáp Tây Bắc Ấn Độ. 

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chính 
chiên vào đất Án Độ, lập lên Vương quốc Hồi 
giáo, Ấn Độ gọi tên là Đê-li (đóng đô ở Đê-li, phía 
bắc Án Ð@) tôn tại hơn 300 năm (1206 — 1526). 


- Về văn hóa, mỗi nước lại tiếp 
tục phát triển sâu rộng nền văn 
hóa riêng của mình trên cơ sở 
văn hóa truyền thông Án Độ - 
chữ viết văn học nghệ thuật 

Hin-đu. 


- Văn hóa Ấn Độ thế kỉ VI - 
XII phát triển sâu rộng trên 
toàn lãnh thô và có ảnh hưởng 
ra bên ngoài. 


2. Vương triều Hồi giáo 
Đê-li 

- Hoàn cảnh ra đời: 

Do sự phân tán đã không đem lại 
sức mạnh. thống nhất để chống 
lại cuộc tấn công bên ngoài của 
người Hồi giáo gốc Thỏ. 


- Quá trình hình thành: 

Năm 1206 người Hồi giáo 
chiếm vào đất Án Độ, lập nên 
Vương quốc Hồi giáo Án Độ 
gọi tên là Đê-li. 
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Hoạt động 3: (Hoạt động nhóm) 
Nhóm I: Nêu chính sách thống trị của Vương 
quốc Hồi giáo Đê-]I. 

Nhóm 2: Nêu chính sách về tôn giáo. 

Nhóm 3: Nêu chính sách về văn hóa. 

Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu kiến trúc. 

GV: Nhận xét và chốt ý: Các ông vua của 
Vương triều Hỏi giáo Đê-Ìi đã có những chính 
sách tích cực trên nhiều lĩnh vực để ổn định và 
phát triển đất nước. Mặc dù vậy, sự phân biệt 
sắc tộc và tôn giáo là những trở ngại gây nên 
nỗi bất bình của nhân dân. Văn hoá Hồi giáo 
được du nhập vào Ân Độ, góp phần thúc đây sự 
giao lưu văn hoá. 

GV: Vị trí của vương triều Đê-]i trong lịch sử 
Ấn Ðộ? 

HS dựa vào SGK để trả lời. 


- Chính sách thống trị: truyền 
bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho 
mình quyền ưu tiên ruộng đất, 
địa vị trong bộ máy quan lại. 

- Về tôn giáo, thi hành chính 
sách mềm mỏng, Song xuất 
hiện sự phân biệt tôn giáo. 

- Về văn hóa, văn hóa Hồi giáo 
được du nhập vào Ân Độ. 

- về kiến trúc, xây dựng một 
số công trình mang dâu ân 
kiến trúc Hồi giáo, xây dựng 
kinh đô Đê-li trở thành “một 
trong những thành phố lớn 
nhát thế giới ở thế kỉ XIV”. 

- Vị trí của vương triều Đê-li: 

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu 
văn hóa Đông - Tây. 

+ Đạo Hồi được truyền bá đến 
một số nước trong khu vực 
Đông Nam Á. 

3. Vương triều Mô-gôn 


Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân). Tìm hiểu 
những nét chính về vương triều Mô-gôn: 

- Trước hết GV trình bày và phân tích: Thế ki 
XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li suy yếu. Năm 
1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua Leng có dòng dõi 
Mông. Cổ tấn công Án Độ, đến năm 1526 mới 
chiếm được Đê-li, lập ra Vương triều Mô- -gôn 
(gốc Mông Cô). 

- GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét gì về Vương 
triều Mô- -gôn? 


- Năm 1398 thủ lĩnh - vua Ti- 
mua theo dòng dõi Mông Cô 
tấn công Án Độ, đến năm 1526 
lập ra Vương triều Mô- -gôn. 
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- Các ông vua đều ra SỨC Củng 
có theo hướng Án Độ hóa và 
xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ 
lên bước phát tiến tới 'đười 
thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605). 


- Giai đoạn cuối do những 
chính sách thống trị hà khắc 
của giai cấp thống trị, Án Độ 
lâm vào khủng hoảng. 


- Ân Độ đứng trước thách thức 
xâm lược của thực dân phương 
Tây (Bô Đào Nha và Anh). 
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- GV gợi ý: Vương triệu Mô-gôn có phải là 
Vương triều phong kiến cuối cùng không? 
Chính sách củng có đất nước theo hướng nào? |. 
- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: 

+ Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của 
chế độ phong kiến Án Độ, song không phải đã 
suy thoái và tan rã. 

+ Các ông vua đều ra sức củng có theo hướng 
Án Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ 
lên bước phát triên mới dưới thời vua A-cơ-ba 
(1556 - 1605). 

- HS đọc nhanh những chính sách tích cực của 
vua A-cơ-ba trong SGK. 

- GV kết hợp giới thiệu hình 18 "Cổng lăng 
A-cơ-ba ở Xi-can-dra"” trong SGK. 

- GV nêu câu hỏi: Những chính sách của vua 
A-cơ-ba tác động như thế nào đến sự phát triển 
của Án Độ? 

- HS dựa vào hiểu biết của mình và SGK trả lời 
câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Làm cho xã hội Án 
Độ ồn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều 
thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. 

- GV trình bày và phân tích: Hầu hết các ông 
vua còn lại của vương triều đều dùng quyên 
chuyên chế, độc đoán để cai trị đất nước. Một 
sô vị vua còn dùng những biện pháp đàn áp 
quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt,... 

- GV giới thiệu về hình 19 "Lăng Ta-giơ-Ma-han" 
trong SGK. 

- GV nêu câu hỏi: Hậu quả của những chính 
sách thống trị hà khắc đó là gì? 

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Đất nước lâm vào tình 
trạng chia rẽ và khủng hoảng. Sự suy yếu đó đã 
đặt Án Độ trước sự xâm lược của thực dân 
phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh). 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 


1. Củng cố 
- GV nêu một số câu hỏi theo nội dung bài học và hướng dẫn HS tự củng có 
kiên thức. 


- Phát phiếu học tập dưới dạng các bài tập trắc nghiệm cho HS trả lời nhanh 
(nêu có thời gian). 


2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cô kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước và tìm hiểu nội dung các kênh hình bài 8. 
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Chương V 
ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIÉN 


BÀI 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CÁC VƯƠNG QUÓC CHÍNH 
Ở ĐÔNG NAM Á 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


4. Kiến thức 


- Nắm được điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương quốc cỗ ở Đông 
Nam Á. 


- Trình bày được sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông 
Nam A. 
2. Kĩ năng 


- Rèn luyện cho HS kĩ năng khái quát hóa sự hình thành và phát triển của các 
quốc gia Đông Nam Á, kĩ năng lập bảng thống kê về phát triển của các quốc gia 
Đông Nam Á qua các thời kì lịch sử. 


- Biết khai thác nội dung tranh ảnh. 


3. Thái độ, tư tưởng 

Giúp HS biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của các dân tộc 
trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị 
lịch sử. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 


- Bản đồ thế giới, bản đồ Đông Nam Á, tranh ảnh về đất nước và con người 
Đông Nam Á thời phong kiến 


- Máy vi tính kết nối máy chiếu 


lII. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 


GV dẫn dắt: Từ những thế kỉ đầu của Công nguyên, Các vương quốc cô đầu 
tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á; Các vương quốc cô ở Đông Nam Á đã 
được hình thành và phát triển như thế nào? Các quốc gia phong kiến ở khu vực 
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này được xác lập và phát triên ra sao? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi 
nêu trên. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 2 mục, trọng tâm kiến thức nằm ở mục 2 “Sự hình 
thành và phát triển các quốc gia phong kiến ở Đông Nam vc 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức ¬ Q [iEg1Í 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. Sự ra đời cúa các vương | Hoạt động 1: (Làm việc cả lớp và cá nhân). 

quốc cô ở Đông Nam Á Tìm hiểu nét nồi bật về điều kiện tự nhiên và 
sự hình thành các quốc gia cô đại Đông 
Nam Á 

- GV: treo lược đồ các quốc gia Đông Nam Á 
lên bảng và yêu cầu HS chỉ trên lược đồ hiện 
nay khu vực gồm những nước nào. 

- HS lên bảng chỉ lược đồ. 

- GV nhận xét, giới thiệu tên và vị trí trên 
lược đồ 11 quốc gia hiện nay. 

- GV nêu câu hỏi: Nêu những nét chung về 
điều kiện tự nhiên của các vương quốc trong 
khu vực Đông Nam Á? 

- HS dựa vào vốn kiến thức của mình và 
SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bổ sung: Đông Nam Á có địa 
hình rộng, song bị phân tán, chia cắt bởi 
những dãy núi và vùng nhiệt đới, nhưng thiên 
nhiên đã ưu đãi cho vùng này điều kiện tự 
nhiên thuận lợi, tạo nên hai mùa rõ rệt: mùa 
lạnh mát, mùa mưa tương đối nóng. Gió mùa 
kèm theo mưa rất thuận lợi cho sự phát triển 
của cây lúa nước. 

- GV nêu câu hỏi: Điều kiện ra đời của các 
vương quốc cổ ở Đông Nam Á? 

- HS dựa vào SGK đề trả lời. 


- Đông Nam Á có điều kiện tự 
nhiên ưu đãi - gió mùa, thuận 
lợi cho sự phát triển của cây 
lúa nước và nhiều loại cây 
trồng khác. 


5] 


* Điêu kiện ra đời các vương 
quốc cô ở Đông Nam Á 

- Đầu Công nguyên, cư dân 
Đông Nam Á đã biết sử dụng 
đồ sắt. Nông nghiệp vân là 
ngành sản xuất chính, nghề thủ 
công truyền thống phát triển 
như dệt, làm gôm, đúc đồng và 
làm sắt. 

- Việc buôn bán đường biển rất 
phát đạt, một số thành thị - hải 
cảng đã ra đời như Ốc Eo (Việt 
Nam), Ta-kô-la (Mã Lai)... 


- Do ảnh hưởng của văn hóa 
Án Độ. 
Đó chính là điều kiện ra đời 
các vương quốc cô ở Đông 
Nam Á. 


* Sự hình thành các vương 
quốc cô: Khoảng 10 thế ki sau 
Công nguyên hàng loạt các 
vương quốc nhỏ hình thành: 
Cham-pa ở Trung Bộ Việt 
Nam, Phù Nam ở hạ lưu sông 
Mê Công, các vương quốc ở 
hạ lưu sông Mê Nam và đảo 
In-đô-nê-xI-a. 

PA ,ự hình thành và phát 
triển của các quốc gia phong 
kiến Đông Nam Á 


- Từ thế ki VII đến X, ở Đông 
Nam Á đã hình thành một SỐ 
quốc gia phong kiến dân tộc 
như Vương quôc Cam-pu-chia 
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- GV nêu câu hỏi: Về mặt văn hóa, khu vực 
Đông Nam Á còn bị ảnh hưởng bởi nền văn 
hóa nào? Ý nghĩa của sự ảnh hưởng đó? 

(GV có thể gợi ý về ảnh hưởng của văn hóa 
Án Độ đến khu vực). 

- HS dựa vào kiến thức đã học ở bài Ấn Độ 
và đọc SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Văn hóa Án Độ ảnh 
hưởng khu vực, sự ảnh hưởng của văn hóa 
Án Độ gắn liền với việc các nước phát triển 
văn hóa cô của mình. Nồi bật mỗi nước đều 
sáng tạo ra chữ viết riêng. 

- GV kết luận: Điều kiện ra đời của các 
vương quốc cô là: 

+ Do việc sản xuất và buôn bán giữa các 
vùng, sự xuất hiện các trung tâm buôn bán 
nôi tiếng. 

+ Do ảnh hưởng của văn hóa Án Độ với việc 
các nước phát triển văn hóa cổ của mình. 
Hoạt động 2: (Cả lớp) 

- GV trình bày trên lược đồ về tên ØỌI, VỊ trí 
tương đối và khoảng thời gian ra đời của các 
vương quốc cô ở Đông Nam Á. 

- GV chuyển ý: Các vương quốc cổ Đông 
Nam Á lúc đó còn nhỏ bé, phân tán trên địa 
bàn hẹp, sống riêng rẽ và nhiều khi còn tranh 
chấp nhau, đó là nguyên nhân dẫn đến sự đô 
vỡ, để rồi trên cơ sở đó hình thành các quốc 
gia phong kiến dân tộc hùng mạnh. 


Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân). 7?m hiểu 
sự hình thành, phát triển và suy thoái của các 
quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

- GV: Trong khoảng thời gian từ thế kỉ VI 
đến X, ở Đông Nam Á đã hình thành một số 
quốc gia lây một dân tộc đông và phát triển 
nhất làm nòng cốt, thường gọi là các quôc gia 
phong kiến dân tộc. 


của người Khơ me, các vương 
quc người Môn và người 
Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, 
người lIn-đô-nê-xi-a ở đảo 
Xu-ma-tơ-ra và Gia-va. 


- Tiệp đó, GV giới thiệu trên lược đô Đông 
Nam A tên gọi và vị trí cuả từng nước 
Vương quốc Cam-pu-chia của người 
Khơ me, các vương quốc của người Môn và 
người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, người 
In-đô-nê-x-1a ở đảo Xu-ma- -tơ-ra và Gia-va. 

- GV nêu câu hỏi: Các quốc gia phong kiến 
Đông Nam Á phát triển nhất vào thời gian 
nào? Đó là những nước nào? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV trình bày và phân tích: 

+ Từ khoảng nửa sau thế ki X đến nửa đầu 
thế ki XVII là thời kì phát triển nhất của các 
quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

+ Ở In-đô-nê-xi-a, cuối thế kỉ XVIII đòng 
vua Gia-va mạnh lên chính phục được 
Xu-ma-tơ-ra, thống nhất đươc In-đô-nê-xi-a 
dưới Vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 - 
1527) hùng mạnh, bao gồm 10 nước nhỏ và 
đảo phụ thuộc có sản phẩm quý chỉ đứng sau 
Ả Rập. 


- Từ khoảng nửa sau thế kỉ X 
đến nửa đầu thế ki XVIII là 
thời kì phát triển nhất của các 
quốc gia Đông Nam Á: 

+ In-đô-nê-xi-a thống nhất và 
phát triển hùng mạnh dưới 
vương triều Mô-giô-pa-hít 
(1213 - 1527). 

+ Trên bán đảo Đông Dương 
ngoài quốc gia Đại Việt, Chăm pa, 
Vương quốc Cam-pu-chia từ 
thế kì IX cũng bước vào thời kì 
Ăng-co huy hoàng. 

+ Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi 
từ giữa thế ki XI, mở đầu hình 
thành và phát triển của Vương 
quốc Mi-an-ma. 


+ Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi từ giữa thế kỉ 
XI, quốc gia Pa-gan ở miền trung chinh phục 
các tiểu quốc gia khác mở đầu. cho sự hình 
thành và phát triên của Vương quốc Mi-an-ma. 
GV giới thiệu bức tranh hình 21 SGK "Toản 
cảnh đô thị cỗ Pa - gan Mianma", đồng thời 
tổ chức cho HS khai thác bức tranh đẻ thấy 
được sự phát triển của Vương quốc này, 


GV nêu câu hỏi: Sự kiện nào đánh dấu mốc 
phát triển của lịch sử khu vực? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và nhấn mạnh: Thế kỉ XII là 
mốc quan trọng trong quá trình phát triển của 
lịch sử khu vực bởi vì: 

Bị dồn đầy do cuộc xâm lược của quân Mông 


+ Thế ki XIV, Vương quốc 
Thái thành lập. 


+ Giữa thê kỉ XIV, Vương 


( Cô, một bộ phận người Thái di cư xuông phía 
quôc Lan Xang thành lập. 


nam lập, đến thế ki XIV thống nhất lập 
Vương quốc Thái. Một nhóm người Thái 
khác xuông trung lưu sông Mê Công (người 
Lào Lùm) lập nên Vương quốc Lan Xang 
vào giữa thế ki XIV. 


- Biểu hiện sự phát triển thịnh 
đạt: 

+ Kinh tế: Cung cấp một khối 
lượng lớn lúa gạo, sản phẩm 
thủ công (vải, đô sứ, chế phẩm 
kim khí), sản vật thiên nhiên, 
nhiều. Lái buôn nhiều nước 
trên thế giới đến buôn bán. 

+ Chính trị: Tổ chức bộ máy 
chặt chẽ, kiện toàn từ trung 
ương đến địa phương. 

+ Văn hóa: Các dân tộc Đông 
Nam Á xây dựng được một 
nền văn hóa riêng của mình với 
những nét độc đáo. 


Hoạt động 4: (Làm việc theo nhóm). 
- GV nêu câu hỏi: Những biểu hiện của sự 
phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa của 
các quốc gia cô đại Đông Nam Á? 

- HS làm việc theo nhóm và cử đại diện trình 
bày kết quả. HS khác có thể bổ sung. 

- GV nhận xét và chốt ý: 

Từ nửa sau thế kỉ XVII, các quốc gia Đông 
Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái và đứng 
trước sự xâm lược của tư bản phương Tây. 


IV. CỦNG CÓ, DẶN DÒ 
14. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: 

- Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối 
với sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực? 


- Điền vào chỗ chấm (...) với ô số tương ứng vào lược đồ đưới đây tên của 
các quốc gia EP HE kiến Đông Nam Á thế kỉ XII - XV. 


- Kế tên một số vương quốc cô ở Đông Nam Á. 


2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 9. 
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BÀI 9. VƯƠNG QUÓC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUÓC LÀO 


l.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Biết được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của những nước láng giềng gần 
gũi với Việt Nam. 

- Hiểu những giai đoạn phát triển lịch sử của hai vương quốc Lào và Cam- 
pu-chia. 

- Nhận thức được ảnh hưởng của nên văn hóa Ấn Độ và việc xây dựng nền 
văn hóa dân tộc của hai nước này. 
2. Kínăng 

- Kĩ năng tổng hợp, phân tích các sự kiện lịch sử về các giai đoạn phát triển 
của Vương quốc Lào và Cam-pu-chia. 

- Kĩ năng lập bảng niên biểu các giai đoạn phát triển của hai Vương quốc 
Lào và Cam-pu-chia. 
3. Thái độ, tư tưởng 


- Bồi dưỡng HS tình cảm yêu quý, trân trọng những giá trị lịch sử truyền 
thông của hai dân tộc láng giềng gần gũi của Việt Nam. 


- Giúp các em hiểu rõ được mối quan hệ mật thiết của ba nước từ xa xưa, từ 
đó giúp HS hiểu rõ việc xây dựng quan hệ láng giềng tốt, đoàn kết giúp đỡ lẫn 
nhau là cơ sở từ trong lịch sử và cân thiệt cho cả ba nước, ba dân tộc trên bán 
đào Đông Dương. 

l. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Vương quốc: Nước (không lớn lắm) đứng đầu là một nhà vua. 

- Mường: Danh từ thường dùng để chỉ làng xã ở miền núi (đối với dân tộc 
Mường, Thái). Mường là đơn vị hành chính lớn hơn bản. 

lIl. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU 

- Lược đồ Đông Nam Á, bản đồ Cam-pu-chia và Lào. Tranh ảnh về đất nước 
và con người của hai nước thời phong kiến. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV dẫn dắt: Là hai nước láng giềng gần gũi với Việt Nam, Cam-pu-chia và 
Lào có truyền thống lịch sử lâu đời và một nền văn hóa đặc sắc. Đề tìm hiểu sự 
phát triên của vương quôc Cam-pu-chia và vương quôc Lào qua các thời kì lịch 
sử? Chúng ta cùng tìm hiệu nội dung bài 9. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số ĐỢI Ý: 
- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức. 
- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cân đạt) 


1. Vương quốc Cam-pu-chia | Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân). 7m hiều |. 
các chặng đường lịch sử và những thành tựu 
văn hóa truyền thống đặc sắc của C\ ampuchia 

- GV giới thiệu trên lược đồ những nét khái 
quát vê địa hình của Cam-pu-chia: Như một 
vùng chảo không lồ, xung quanh là vùng rừng 
và cao nguyên bao bọc, còn đáy là Biển Hồ và 
vùng phụ cận với những cánh đồng phì nhiêu, 
màu mỡ. 

GV: Người Cam-pu-chia là ai? Họ sống ở đâu? 

+ Người Khơ me là bộ phận của cư dân cỗ 
Đông Nam Á gọi là người Môn cổ, sống trên 
phạm vi rộng hầu như bao trùm hết các nước 
Đông Nam Á lục địa. 

+ Ban đầu họ ở phía Bắc nước Cam-pu-chia 
ngày nay, trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung 
lưu sông Mê Công sau mới di cư về phía Nam. 

GV: Quá trình lập nước diễn ra như thế nào? 

- Người Khơ me giỏi săn băn, quen đào ao, đắp 
hồ trữ nước. Họ sớm tiếp thu văn hóa Án Độ, 
biết khắc bia bằng chữ Phạn; đến thẻ kỉ VỊ vương 
quốc người Cam-pu-chia được thành lập. 


_Ấ Cam-pu-chia tộc người 
chủ yêu là Khơ me. 


- Địa bàn sinh sông ban đầu là 
phía bắc nước Cam-pu-chia 
ngày nay trên cao nguyên Cò 
Rạt và mạn trung lưu sông Mê 
Công; đến thế kỉ VI Vương 
quôc người Cam-pu-chia được 
thành lập. 
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- Thời kì Ăng-co (802 - 1432) 
là thời kì phát triển nhất của 
Vương quôc Cam-pu-chia, họ 
quần cư ở bắc Biển Hồ, kinh 
đô là Ăng-co được xây dựng ở 
Tây Bắc Biển Hồ. 

- Biểu hiện của sự phát triển 
thịnh đạt: 

+ Về kinh tế: nông nghiệp, 
ngư nghiệp, thủ công nghiệp 
đều phát triển. 

+ Xây dựng nhiều công trình 
kiến trúc lớn. 

+ Ăng co còn chinh phục các 
nước láng giềng, trở thành 
cường quốc trong khu vưc. 

- Văn hóa: Sáng tạo ra những 
chữ viết riêng của mình trên 
cơ sở chữ Phạn của Án Độ. 
Văn học dân gian và văn học 
viết với những câu chuyện có 
giá trị nghệ thuật. 

- Kiến trúc, nổi tiếng nhất là 
quần thê kiến trúc Ăng co. 


1. Vương quốc Lào 

- Cư dân cổ chính là người 
Lào Thơng chủ nhân của nền 
văn hóa đồ đá, đồ đồng. 


- Đến thế kỉ XIII nhóm người 
nói tiếng Thái đi cư đến sống 
hòa hợp với người Lào Thơng 
gọi là Lào Lùm. Tổ chức xã 
hội sơ khai của người Lào là 
các mường cô. 


Hoạt động 2: Cá nhân 

GV: Giai đoạn nào Vương quốc Cam-pu-chia 
phát triển thịnh đạt nhất? Những biều hiện của 
sự phát triển thịnh đạt? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, trình bày và phân tích: 

+ Thời kì Ăng-co (802 - 1432) là thời kì phát 
triển nhất của Vương quôc Cam-pu-chia, họ 
quân cư ở bắc Biển Hô, kinh đô là Ăng-co được 
xây dựng ở Tây Bắc Biển Hồ (tỉnh Xiêm Riệp 
ngày nay). 

GV chỉ trên bản đồ: Địa bàn ban đầu (thế kỉ V - 
VII) ở hạ lưu sông Se-mun (Nam Cò Rạt), địa 


_bàn quần cư ở thể kỉ X - XV ở Tây Bắc Biển 


Hồ, kết hợp giới thiệu tranh ảnh về đất nước 
con người Cam-pu-chia. Chú ý đến giới thiệu 
Ăng-co Vát. 

+ Biêu hiện của sự phát triển thịnh đạt: 

- HS đọc hai đoạn chữ nhỏ trong SGK nói về 
sự phát triển kinh tế và cuộc chiến tranh xâm 
lược của Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co để 
chứng minh. 

GV Nêu những nét phát triên độc đáo về văn 
hóa của Vương quốc Cam-pu-chia? 

Người dân Cam-pu-chia đã xây dựng một nền 
văn hóa riêng hết sức độc đáo. 

Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân). Tìm hiểu 
các chặng đường lịch sử và những thành tựu 
văn hóa truyền thống đặc sắc của Lào 

- Trước hết GV giới thiệu trên bản đồ về vị trí 
của Vương quốc Lào và những nét cơ bản về 
địa hình: Đất nước Lào gắn liên với con sông 
Mê Công, con sông vừa là nguồn thủy văn dồi 
dào, trục đường giao thông quan trọng của đất 
nước; vừa là yếu tố của sự thông nhất về mặt 
địa lí. Có đồng bằng ven sông tuy hẹp nhưng 
màu mỡ. 

- Tiếp theo GV trình bày và phân tích: 
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+ Người Lào Thơng từ hàng nghìn năm trước 
đã sáng tạo ra những chiếc chum đá không lồ ở 
cánh đồng Chum. GV có thể kết hợp giới thiệu 
tranh ảnh về cánh đồng Chum. 

+ Đến thế ki XIII hình thành người Lào Lùm 
(người Lào ở thấp). Tổ chức xã hội sơ khai của 
người Lào là các mường cổ. 

- HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK để thấy 
được cuộc sống, tổ chức xã hội sơ khai của 
người Lào. 


- GV nêu câu hỏi: Thời kì thịnh vượng của 
Vương quốc Lào? Những biểu hiện của sự 
thịnh vượng? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, chốt ý: 

+ Thời kì thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII đầu 
thế kỉ XVIII, đưới triều vua Xu-li-nha Vông-xa. 
Những biểu hiện phát triển: 

+ Tổ chức bộ máy nhà nước. 

+ Hoạt động thương mại. 

+ Phật giáo phát triển. 

+ Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia và 
Đại Việt. 

+ Đến đầu thế kỉ XVII, Lan Xang suy yêu và 
bị Xiêm đánh chiếm biến thành một tỉnh, sau |' 
trở thành thuộc địa của Pháp năm 1893 

Hoạt động 4: (Cá nhân) 

GV: Nêu những nét chính về văn hóa của 
Vương quốc Lào? 

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và kết luận: 

% Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng. 

+ Đời sống văn hóa của người Lào rất phong 
phú hồn nhiên. 


+ Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật 
giáo, điển hình là Thạt Luông ở Viêng Chăn. 
GV kết hợp giới thiệu hình 24 trong SGK. 


- Năm 1353, Pha Ngừm thống 
nhất các mường Lào, lên ngôi 
và đặt tên nước là Lan Xang 
(Triệu Voi). 


- Thời kì thịnh vượng nhất là 
cuối thế ki XVII đầu thế ki 
XVIII, dưới triều vua Xu-li- 
nha Vông-xa. 

- Những biểu hiện phát triển: 

+ Tổ chức bộ máy chặt chẽ 
hơn: chia đất nước thành các 
mường, đặt quan cai trị, xây 
dựng quân đội do nhà vua chỉ 
huy. 

+ Buôn bán trao đổi với cả 
người châu Âu. Lào còn là 
trung tâm phật giáo. 

+ Giữ quan hệ hòa hiếu với 
Cam-pu-chia và Đại Việt, kiên 
quyết chống quân xâm lược 
Miền Điện. 


- Văn hóa: 
+ Người Lào sáng tạo ra chữ 
viết riêng của mình trên cơ sở 
chữ viết của Cam-pu-chia và 
Mi-an- -ma. 

+ Đời sống văn hóa của người 
Lào rất phong phú, hồn nhiên. 

- Kiến trúc: Xây dựng một số 
công trình kiến trúc Phật giáo 
điển hình là tháp Thạt Luỗng ở 
Viêng Chăn. 
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+ Cam-pu-chia và Lào đêu chịu ảnh hưởng của 
văn hóa Án Độ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn 
giáo, văn học, kiến trúc. 

Tuy nhiên, chính bản sắc dân tộc là sợi dây liên 
kết dân tộc và thúc đây cuộc đấu tranh bảo vệ 
chủ quyền dân tộc. 


Nên văn hóa truyền thông: 
am-pu-chia và Lào đều chịu 
nh hưởng của văn hóa Ân Độ 
rên các lĩnh vực chữ viết, tôn 
sáo, văn học, kiến trúc. 

Mỗi nước đều đem lồng nội 
lIng của mình vào, xây dựng 
nền văn hóa đậm đà bản sắc 


. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV hướng dẫn HS tự củng cô kiến thức. 


?. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 10... 
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Chương VI 
TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 


BÀI 10. THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CỦA CHÉ ĐỘ PHONG 
KIÉN Ở TÂY ÂU (TỪ THÉ KỈ V ĐÉN THÉ KĨ XIV) 


|... MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Hiểu được nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự ra đời của các quốc gia 
phong kiên ở Tây Au. 

- Biết được các giai cấp và địa vị xã hội của từng giai cấp trong xã hội phong 


kiến Tây Âu; hiểu được thế nào là lãnh địa và đời sống kinh tế, chính trị trong 
lãnh địa. 


- Trình bày nguyên nhân, hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại. 


2. Ki năng 

- Rèn cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp đánh giá về sự ra đời của các 
vương quôc phong kiên Tây Âu, sự ra đời của các thành thị và vai trò của nó. 

- Biết khai thác nội dung tranh ảnh trong SGK. 


3. Thái độ, tư tưởng 
Giáo dục cho HS thấy được bản chất của giai cấp bóc lột, tỉnh thần lao động 
của quân chúng nhân dân. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Qúy tộc vũ sĩ: Bộ phận quan trọng của đăng cấp quý tộc ở châu Âu, lực 
lượng vũ trang bảo vệ chế độ phong kiến. Tầng lớp này được hưởng nhiều đặc 
quyền, được bao cấp nhiều ruộng đất, được coi là nghề cao quý trong xã hội. 

- Qúy tộc tăng lữ (quý tộc áo đài): Một bộ phận của đăng cập quý tộc ở Pháp 
thế kỉ XVI - XVIII. Họ là các quan chức dân sự giàu có, quyên lợi găn với chính 
quyền nhà vua nên có ý thức bảo vệ chính quyền phong kiến. Song, họ có trình độ 
văn hóa cao, nên một số có xu hướng tiền bộ - xu hướng tư sản hóa. 

- Lãnh địa: Vùng đất (Tây Âu) do vua ban cấp, phong tặng cho họ hàng, quý 
tộc có công. Chế độ này diễn ra trong giai đoạn phong kiến phân quyền thế kỉ 
VIIH - XV. Ruộng đất về nguyên tắc thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà vua, 
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hg thực tế mọi VIỆC ở lãnh địa đều do lãnh chúa quyết định, vua không có 
yên thay đôi các quyết định của lãnh chúa. Lãnh địa như một quốc gia nhỏ 
làn chỉnh. Trong lãnh địa. người nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất và bị bóc lột 
ng nề. Sự hình thành các lãnh địa là nguyên nhân của tình trạng phân quyên. 


- Lãnh chúa: Chúa phong kiến cát cứ ở một vùng (ở Tây Âu) và biến cả khu 
hành chính cai quản thành lãnh địa riêng của mình. Lãnh chúa có toàn quyền 
¿kinh tế, quân sự, tòa án trên lãnh địa của mình, vua không có quyền can thiệp. 


- Nông nô: Nông dân trong lãnh địa phong. kiến Tây Âu. Những đặc trưng 
hủ yêu của nông nô là cuộc đời và số phận bị gắn chặt vào mảnh đất của phong 
ên mả họ canh tác. Họ có thể bị chúa phong kiến mua bán, chuyên nhượng 
èm với thửa đất. Họ bị bóc lột bằng tô lao địch và nhiều loại thuế nặng nẻ. 


- Phong kiến phân quyên (chế độ): Chế độ phong kiến ở giai đoạn mà quyền 
Ic trong một nước còn bị phân tán do các lãnh chúa cát cứ ở các địa phương. 
Nhà vua chỉ có danh chứ không có thực quyền cai trị toàn quốc. 

. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ thế giới; tranh ảnh về Tây Âu thời trung đại. 

- Máy vi tính kết nỗi máy chiếu. 

. GỢI Ý TIÊN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 

. Ôn định lớp học 

Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 


GV dẫn dắt: Từ thế kỈ V, ở Tây Âu cũng đã dần hình thành các quốc gia 
Jong kiến và quan hệ sản xuất phong kiến. Đề hiểu quá trình hình thành và phát 
tiên của ché độ phong kiến ở Tây Âu, chúng ta cùng tìm hiều bài học hôm nay. 


. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục có quan hệ tương hỗ, gắn kết với nhau. 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Biết được sự suy yếu của để quốc Rô-ma và sự 
xám nhập của người Giéc-man 


Chuẩn kiến thức . 
(Kiến thức cần đạt) 


quốc phong kiến ở Tây Âu 


61 


- Thế ki II, đế quốc Rô-ma 
lâm vào khủng hoảng, nô lệ 
nồi dậy đấu tranh, sản xuất sút 
kém, xã hội rối ren. 


- Cuối thế ki V„ đề quốc Rô-ma 
bị người Giéc-man xâm chiếm, 
năm 476 đế quốc Rô-ma bị 
diệt vong, thời đại phong kiến 
hình thành ở châu Âu. 


- Những việc làm của người 
Giéc-man: 
+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước 
cũ, thành lập nên nhiều Vương 
quốc mới. 


+ Chiêm ruộng đât của chủ nô 
Rô-ma cũ rôi chia cho nhau. 


+ Từ bỏ các tôn giáo nguyên 
thủy của mình và tiếp thu Ki-tô 
giáo, xây dựng nhà thờ và tìm 
cách chiếm ruộng của nông dân. 


- Các giai cấp mới hình thành: 
lãnh chúa phong kiến, nông 
nô, quan hệ sản xuất phong 
kiến ở châu Âu bắt đầu hình 
thành. 
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- Trước hệt GV gợi lại cho HS nhớ lại những 
kiến thức cơ bản của xã hội cô đại phương Tây 
nhất là sự bành trướng và lớn mạnh của để 
quốc Rô-ma. 

GV: Những biểu hiện sự khủng hoảng của để 
quốc Rô-ma thế kỉ II? 

- GV nhắn mạnh: trong tình hình đó, cuối thế ki 
V, đế quốc Rô-ma bị người Giéc-man tràn 
xuống xâm chiếm. 

GV: Hậu quả việc người Giéc-man xâm lược 
đề quốc Rô-ma? 


Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm) 

- Nhiệm vụ của từng nhóm: 

+ Nhóm I: Khi tràn vào lãnh thô của Rô-ma, 

người Giéc-man đã có những việc làm gì? 

+ Nhóm 2: Tác động của những việc làm đó 

đối với xã hội phong kiến châu Âu? 

GV gọi đại điện các nhóm trình bày sau đó bỏ 

sung, làm rõ thêm: 

- Khi tràn vào lãnh thỏ Rô-ma, người Giéc-man 

đã thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên 

nhiều vương quốc mới của họ như vương quốc 

của người Ăng-glô Xắc- xông, Vương quôc 

Phơ-răng, Vương quốc Tây Gốt, Đông Gót... 

- Người Giéc-man còn chiếm ruộng đất của chủ 

nô Rô-ma cũ rồi đem chia cho nhau, trong đó 

các tướng lĩnh quân sự và các quý tộc được 

phần nhiều hơn. Đồng thời, các thủ lĩnh bộ lạc, - 
các quý tộc người Giéc-man cũng tự xưng vua, 

tự phong cho nhau các tước vị cao câp như 

công tước, bá tước, nam tước, tạo nên hệ thống 

đăng cấp quý tộc vũ sĩ. | 
- Người Giéc-man cũng từ bỏ các tôn giáo 
nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki - tô giáo, › 
xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng của 

nông dân, đồng thời họ cũng được nhà vua ban 

ruộng đất. 


- Hình thành các giai cập mới: Lãnh chúa phong 
kiến, nông nô, cùng với đó là quan hệ sản xuất 
phong kiến ở châu Âu được hình thành. 

Hoạt động 3: (Cả lớp). 7ìm hiểu về lãnh địa 
phong kiến; các quan hệ chính trong xã hội 
phong kiến Tả ây Âu 

- GV: Đến giữa thế ki IX, phần lớn đất đai đã 
được các quý tộc và nhà thờ chia nhau chiếm 
đoạt xong, những vùng đất đai rộng lớn đó đã 
nhanh chóng bị họ biến thành khu đất của mình 
gọi là lãnh địa phong kiến. 

- GV giải thích khái niệm lãnh địa bằng việc 
kết hợp khai thác trang ảnh trong SGK " Lâu 
đài và thành quách kiên có của lãnh chúa" hoặc 
với những tranh ảnh sưu tầm được. 

Hoạt động 4: Làm việc theo nhóm 

- GV chia lớp thành 4 nhóm, nêu câu hỏi cho 
từng nhóm như sau: 

+ Nhóm 1: Miêu tả cuộc sống của nông nô 
trong các lãnh địa? 

+ Nhóm 2: Nêu đặc trưng kinh tế của lãnh địa? 

+ Nhóm 3: Đời sống chính trị của các lãnh địa? 
+ Nhóm 4: Miêu tả cuộc sống của các lãnh 
chúa trong lãnh địa? 

GV nhắn mạnh: Lãnh địa là một cơ sở kinh tế 
đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự 
câp, tự túc. 

- Lãnh chúa được coi là ông vua con, có quân 
đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa 
riêng, tiền tệ riêng... Lãnh chúa còn có thể buộc 
nhà vua ban cho mình quyền miễn trừ không 
can thiệp vào lãnh địa của mình. 

- Lãnh chúa có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, 
sung sướng, thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, 
cưỡi ngựa, dạ hội, tiệc tùng. 


Xã hội phong kiến Tây Âu 


Giữa thế kỉ IX các lãnh địa 
phong kiến Tây Âu ra đời, đây 
à đơn vị chính trị, kinh tế cơ 
trong thời kì phong kiến 
hân quyên. 


- Các giai cấp trong xã hội: 
+ Nông nô là người sản xuất 
chính trong các lãnh địa. Họ bị 
sắn chặt và lệ thuộc vào lãnh 
chúa. 

‡ Lãnh chúa có cuộc sống 
nhàn rồi, xa hoa, sung sướng 
bằng việc bóc lột tô thuế và 
sức lao động của nông nô. 

- Lãnh địa là một cơ sở kinh tế 
đóng kín, mang tính chất tự 
nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc. 

- Lãnh địa là một đơn vị chính 
trị độc lập có quân đội, tòa án, 
pháp luật riêng, chế độ thuế 
khóa riêng, tiền tệ riêng... 
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Hoạt động 5: (Cả lớp và cá nhân). 7ìm hiểu 
quá trình ra đời, phát triên của thành thị trung 
đại Tây Âu 

- GV trình bày: Từ thế kỉ XIởTây Âu đã xuất 
hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa, 

thị trường được mở rộng không bị đóng kín 
trong lãnh địa. Trong thủ công nghiệp diễn ra 
quá trình chuyên môn hóa mạnh mẽ như mộc, 
đồ da, gốm. 

GV: Trước sự phát triển của sản xuất, thành thị 
ra đời như thế nào? 

- HS đọc SGK tìm nội dung trả lời, HS khác có 
thể bổ sung. 

- GV nhận xét và chốt ý: Để có điều kiện thuận 
lợi cho sản xuất, trao đổi buôn bán, thợ thủ 
công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông 
người qua lại lập xưởng sản xuất và trung buôn 
bán hình thành các thành thị. 

- GV trình bày hoạt động của thành thị: Cư dân 
chủ yếu của thành thị là thợ thủ công và thương 
nhân, họ tập hợp lại với nhau trong các tô chức 
gọi là phường hội hay thương hội và đặt ra 
những quy chế riêng (phường quy) nhằm giữ 
độc quyên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 
mình, đấu tranh chống áp bức sách nhiễu của 
các lãnh chúa. 

- GV giới thiệu nội dung bức tranh hình 26 
trong SGK "Hội chợ ở Đức", đây là bức tranh 
thể hiện cảnh mua bán tại hội chợ ở Đức phản 
ánh sự phát triển của thương nghiệp của xã hội 
phong kiến Tây Âu lúc bấy giờ. 

GV: Nêu vai trò của thành thị? 

- Sự phát triển của các ngành thủ công đã phá 
vỡ nên kinh tế tự nhiên, tự câp tự túc, tạo điều 
kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, góp phần 
tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền. 


3. Sự xuât hiện thành thị 
trung đại 


- Nguyên nhân thành thị ra 
đời: 

+ Tây Âu đã xuất hiện những 
tiền đề của nền kinh tế hàng 
hóa. 

+ Thị trường buôn bán tự do. 

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá 
trình chuyên môn hóa. 


- Thợ thủ công đến ngã ba 
đường, bến sông nơi có đông 
người qua lại lập xưởng sản 
xuất và buôn bán hình thành 
các thành thị. 


- Vai trò thành thị: 
+ Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, 
tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho 
kinh tế hàng hóa phát triển. 

+ Góp phần tích cực xóa bỏ 
chế độ phân quyền. Đặc biệt 
mang lại không khí tự do cho 
xã hội phong kiến Tây Âu. 
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.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
Củng cố 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: 
- Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô được hình thành như thế nào? 
_ -Nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại? 
¿. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 11. 


= 


BÀI 11. TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI 


|. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

- Biết và giải thích được nguyên nhân và các cuộc phát kiến địa lí. 

- Hiểu biết được khái niệm thế nào là tích lũy vốn ban đầu, giải thích được 
tại sao CNTB lại nảy sinh ở châu Âu, nắm được những biểu hiện của CNTB. 

- Nhận thức được nguyên nhân, thành tựu của Văn hóa Phục hưng, Cải cách 
tôn giáo và Chiên tranh nông dân. 
2. Kí năng 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện về sự ra đời của chủ CNTB, lập 


bảng thống kê cuộc đấu tranh trong Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông 
(ân Đức. 


- Kĩ năng khai thác lược đồ "Những cuộc phát kiến địa lí", khai thác tranh 
ảnh về những thành tựu hội họa của Văn hóa Phục hưng. 
3. Thái độ, tư tưởng 

Giúp các em thấy được công lao của các nhà phát kiến địa lí, trân trọng 
những giá trị văn hóa của nhân loại thời kì Phục hưng đẻ lại; tinh thần đấu tranh 
của nhân dân lao động trong trận tuyến chóng lại chế độ phong kiến. 


MỌT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
- Công trường thủ công: Đơn vị sản xuất trên cơ sở phân công lao động và kĩ 


thuật làm bằng tay là chủ yêu. Nó tổn tại và phát triển ở các thành thị Tây Âu, 
xuất hiện từ thế kỉ XV, đến cuối thế kỉ XVII. 
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Kĩ thuật sản xuất ở công trường thủ công vừa bằng tay vừa "bằng máy, bước 
đầu có sự chuyên môn hóa trong các công đoạn làm ra sản phẩm. Quan hệ sản 
xuất là chủ - thợ. Đây là thời kì quá độ. bước chuẩn bị cho việc chuyên sang 
giai đoạn sản xuất băng máy móc của CNTB ở thời kì sau CMCN. 

- Văn hóa Phục hưng: Phong trào do giai cấp tư sản tiền hành ở Tây Âu vào 
thế kỉ XIV - XVII, đề xướng văn hóa mới, chống giáo hội phong kiến, đưới danh 
nghĩa làm sống lại tinh thần văn hóa cổ Hy Lạp - Rô-ma và xây dựng một xã hội 
dựa trên nhân bản và tự do. "Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh 
công khai đầu tiên của giai cấp tư sản vào chế độ phong kiến, đề cao giá trị chân 
chính của con người, đòi quyên tự do cá nhân, coi trọng khoa học kĩ thuật. 

- Tôn giáo: 

+ Hình thái ý thức xã hội, được xây dựng trên lòng tin và sùng bái Thượng 
đề, thần linh. 

+ Tổ chức những người cùng tín ngưỡng, cùng tin thờ một hoặc nhiều vị 
thần nào đó, cùng tiến hành cúng lễ theo một nghi thức, cùng chấp hành những 
quy định giáo lí đã được đặt ra, như đạo Phật thờ Thích ca Mẫu Ni, đạo Thiên 
Chúa thờ chúa Giêsu, đạo Hồi thờ Thánh Ala. 


- Cựu giáo: Tên gọi chung các giáo phái của đạo Cơ đốc không cải cách (sau 
thế kỉ XV - XVI). 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Bản đồ thế giới, Tranh ảnh về Tây Âu thời VĂN đại 
- Máy vi tính kết nối máy chiêu 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 


GV dẫn dắt: Ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có bồn sự kiện lớn đi vào lịch sử 
của nhân loại, đó là: những cuộc phát kiến địa lí, phong trào Văn hoá Phục hưng, 
Cải cách tôn giáo và Chiến tranh nông dân ở Đức. Đề nắm được nội dung những 
vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 4 mục kiến thức tương ứng với 4 vấn đề của xã 
hội Tây Âu thời trung đại. Cả 4 mục đều có quan hệ tương hỗ, gắn kết với nhau. 
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- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức : : a|iff 
(Kiến thức cần đại) Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


I Những cuộc phát kiến | Hoạt động 1: (Cả lớp - cá nhân). Tìm Jiểu 
địa lí nguyên nhán, điều kiện dẫn tới các cuộc phát 
Nguyên nhân phát kiến địa lí: kiến địa lí cũng như hệ quả của nó. Trình bày 
Sản xuất phát triển dẫn đến | đươc 4 cuộc phát kiến địa lí lớn trên lược đô 
nhu cầu về hương liệu, vàng | GV: Tại sao sang thế kỉ XV con người có thê 
bạc thị trường cao. tiên hành các cuộc phát kiên địa lí2 

+ Con đường giao lưu buôn | - HS đọc SGK trả lời câu hỏi, 

bán qua Tây Á và Địa Trung | - GV nhận xét, Đồng thời nhắn mạnh trong các 
Hải bị người Ả Rập độc chiếm. | nguyên nhân trên thì sự tiến bộ khoa học kĩ 
+Khoa học - kĩ thuật có những | thuật là quan trọng nhât. 

bước tiến quan trọng như kĩ | Hoạt động 2: (Cả lớp - cá nhân) 

thuật mới trong đóng tàu, la | - GV: Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những 
bàn, hải đô... nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm địa 
lí, khám phá ra những miền đất mới. 

- Tiếp đó GV treo lược đồ trên bảng yêu cầu 
HS dựa vào nội dung SGK trình bày nội dung 
các cuộc phát kiến địa lí. 

+ Năm 1447, B. Đi-a-xơ là hiệp sĩ "Hoàng gia” 
đã đi vòng cực Nam của châu Phi, đặt tên là 
mũi Hảo Vọng. 

+ Tháng 7/1497, Va-xcô đơ Ga-ma rời cảng 
Li-xbon đi sang phương Đông; tháng 5/1498, 
đã đến được Ca-li-cut Án Độ. 

+ Tháng 8/1492, C. Cô-lôm-bô đã dẫn đầu 
đoàn thủy thủ về hướng Tây, đến được Cu Ba 
và một số đảo Ăng-ti C. Cô-lôm-bô là người 
đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ. 

+ Ma-gien-lan (1480 - 1521) là thực hiện 
chuyến đi vòng qua điểm cực Nam của Nam 
MI, tiên vào đại dương mênh mông (ông đặt 
tên là Thái Bình Dương). 


- Các cuộc phát kiên địa lí lớn: 


+ Năm 1498, B.Đi-a-xơ đã đi 
vòng cực Nam của lục địa Phi, 
đặt tên mủi Hảo Vọng. 

+ Va-xcô đơ Ga-ma đã đến 
được Ca-li-cút Án Độ (5/1498). 


† Tháng 8-1492, C.Cô- lôm-bô 
| đến được Cu Ba và một số đảo 
vùng Ăngti. Ông là người đầu 
tiên phát hiện ra châu MI. 


+ Ma-gien-lan là người đã thực 
hiện chuyến đi đầu tiên vòng 
quanh thế giới bằng đường 
biển (1519 - 1521). 

Hệ quả của phát kiến địa lí: 

+ Đem lại hiểu biết mới về 
Trái Đất, về những con đường 
mới, dân tộc mới. Thị trường 
thế giới được mở rộng. 

+ Thúc đây nhanh sự tan rã của 
quan hệ phong kiến và sự ra 
đời của CNTB. 

+ Nảy sinh quá trình cướp bóc 
thuộc địa và buôn bán nô lệ. 

2. Sự nảy sinh CNTB ở 
Tây Âu 


- Nguyên nhân: 

+ Kinh tế châu Âu phát triền 
nhanh. Tầng lớp quý tộc, 
thương nhân tây Âu ra sức 
cướp bóc của cải, tài nguyên 
vàng bạc của các nước châu 
Mĩ, châu Phi và châu Á. 

+ Giai cấp tư sản còn Cướp 
đoạt ruộng đất của nông dân 
biến thành các đồn điền. 


- Biểu hiện nảy sinh CNTB: 

+ Trong thủ công nghiệp, các 
công trường thủ công mọc lên 
thay thế phường hội hình thành 
quan hệ chủ với thợ. 


Hoạt động 3: (Làm việc theo nhóm) 

GV: Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? 

- HS đọc SGK thảo luận, cử đại diện nhóm 
trình bày. HS khác bổ sung. 

- GV nhận xét và chốt ý. 


Hoạt động 4: (Làm việc cá nhân) 

Trình bày các hình thức kinh doanh mới và 

những biến đổi về xã hội ở Tây Âu 

GV: Số vốn ban đầu mà quý tộc và thương 

nhân tích lũy do đâu mà có? 

- Sau các cuộc phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu ` 
phát triên nhanh. Giai cấp tư sản tích lũy được 

số vốn ban đầu bằng sự cướp bóc thực dân. 

- GV nhấn mạnh thêm: Giai cấp tư sản thậm| 
chí còn dùng bạo lực để tước đoạt ruộng đất 

của nông dân. Chăng hạn ở Anh có phong trào 

"Rào đất cướp ruộng”, hàng vạn gia đình nông 

dân mắt đất, đi lang thang buộc phải làm thuê 

trong các xí nghiệp của giai cấp tư sản. Ngay ở 

thành thị, thợ thủ công cũng bị tước đoạt tư 

liệu sản xuất, trở thành người đi làm thuê. 

- GV: Biểu hiện nảy sinh CNTB? 

- GV chốt ý: Xã hội Tây Âu có sự biến đổi, các 

giai cấp mới được hình thành - giai cấp tư sản 

và giai cấp công nhân. 


+ Ú trong nông nghiệp, các 
lồn điền trang trại được hình 
lành, người lao động biến 


ành công nhân nông nghiệp. 
+ Trong thương nghiệp, các 


tho các thương hội. 
-Xã hội Tây Âu có sự biến 


kinh tế, song chưa có địa vị về 

xã hội tương ứng. 

¿ Những quan điểm lỗi thời 

của xã hội phong kiến kìm hãm 
sự phát triên của giai cấp tư 

án. 

- Phong trào Văn hóa Phục 

hưng khôi phục tinh hoa văn 

hóa sáng lạn cô đại Hi Lạp, 

Rô-ma, xây dựng một nên văn 

hóa mới đề cao giá trị chân 

thính của con người, đòi 

quyên tự do cá nhân, coi trọng 

khoa học — kĩ thuật. 

- Có những tiến bộ về khoa 

học - kĩ thuật, sự phát triển về 

văn học, hội họa. 

Ý nghĩa: 


Hoạt động 5: (Cá nhân). 7?m hiểu hoàn cảnh 
ra đời, những thành tựu, nội dung và ý nghĩa 
của phong trào Văn hoá Phục hưng 

GV: Nguyên nhân đẫn đến phong trào Văn hóa 
Phục hưng? 

- Tiếp đó GV trình bày: Giai cấp tư sản, một 
mặt muốn khôi phục tinh hoa văn hóa xán lạn 
của quốc gia cô đại Hi Lạp - Rô-ma, mặt khác 
cũng góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, 
đề cao giá trị chân chính của con người, đòi 
quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học kĩ thuật 
- nên văn hóa đó gọi là Văn hóa Phục hưng. 

GV: Nêu những thành tựu của Văn hóa 
Phục hưng? 

Thời đại Văn hóa Phục hưng có những tiến bộ 
vượt bậc của khoa học — kĩ thuật, văn học nghệ 
thuật và hội họa với các nhà khoa học, nhà văn, 
thơ, họa sĩ và những tác phẩm tiêu biểu: Ra- 
bơ-le vừa là nhà văn vừa là nhà y học; Đê-các- 
tơ vừa là nhà toán học xuất sắc vừa là nhà triết 
học; Lê-ô-na-đơ Vanh xi vừa là họa sĩ thiên tài 
vừa là kĩ sư nổi tiếng: Sếch-xpia là nhà soạn 
kịch vĩ đại... 

GV: Hãy cho biết ý nghĩa của phong trào Văn 
hóa Phục hưng? 


+ Lên án giáo hội Ki-tô, tân 
công vào trật tự phong kiến, đề 
cao tự do, xây dựng thế giới 
quan tiến bộ. 

+ Đây là cuộc đấu tranh của 
giai cấp tư sản chống lại chế 
độ phong kiến trên mặt trận 
văn hóa tư tưởng. 

4. Cải cách tôn giáo và chiến 
tranh nông dân 


GV nhân mạnh thực chât của phong trào Văn 
hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh của giai cấp 
tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt 
trận văn hóa tư tưởng. 

- GV giới thiệu cho HS bức tranh hình 28 trong, 
SGK "Bức họa La Giô-công của Lê-ô-na đơ 
Vanh-xI". | 


Hoạt động 6: (Cả lớp - cá nhân). Tìm hiểu 
nguyên nhân, diễn biển, nội dụng và ý nghĩa 
của phong trào Cải cách tôn giáo; Trình bày 
được nguyên nhân, diễn biến, ÿ nghĩa của 
Chiến tranh nông dân Đức 

GV: Nguyên nhân dẫn đến cải cách tôn giáo? 

- GV trình bày. và phân tích kết hợp với việc 
chỉ trên bản đồ châu Âu địa điểm các nước 
diễn ra phong trào Cải cách tôn gIÁO: Phong 
trào cải cách tôn giáo diễn ra khắp các nước 
Tây Âu. Đi đầu là Đức, Thụy Sĩ sau đó Bi, Hà 
Lan, Anh. Nỗi tiếng nhất là cuộc cải cách của 
Lu-Thơ và Can-vanh. 

- GV kết hợp với việc giới thiệu tranh ảnh về 
hai nhà cải cách tôn giáo Lu-thơ và Can-vanh. 
GV: Đặc điểm của cải cách tôn giáo? 

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bỏ sung | | 
cho bạn. 

- GV nhận xét và chốt ý: 

Cải cách được nhân dân ủng hộ, nhưng Giáo 
hội lại phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến sự phân 
hóa trong xã hội Tây Âu thành hai phe: Tân 
giáo và Cựu giáo (Ki-tô giáo). 

GV: Ý nghĩa của Cải cách tôn giáo và phong 


a) Cải cách tôn giáo 


- Nguyên nhân: Sự phản động, 
ngăn cản hoạt động của Giáo 
hội đối với giai cập tư sản đã 
dẫn đến sự bùng nỗ của phong 
trào cải cách tôn giáo. 

- Nét chính về phong trào: diễn 
ra khắp các nước Tây Âu. 
Đi đầu là Đức, Thụy Sĩ, sau đó 
Bỉ, Hà Lan, Anh. Nôi tiếng nhất 
là cuộc cải cách của Lu-thơ 
ở Đức và của Can-vanh tại 
Thụy Sĩ. 


- Đặc điểm: 
+ Không thủ tiêu tôn giáo, 
dùng những biện pháp ôn hòa 
để quay về giáo lí Ki-tô 
nguyên thủy. 

+ Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo 


hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các | trào Văn hóa Phục hưng? 
thủ tục và nghi lễ phiên toái. - HS dựa vào vôn hiệu biết của mình qua nội 
dung đã học và SGK trả lời. 


- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: 
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Y nghĩa: 
Là cuộc đấu tranh công khai 

đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa 

lư tưởng của giai cấp tư sản 

hông lại chế độ phong kiến. 

Cô vũ và mở đường cho nên văn 

hóa châu Âu phát triển cao hơn. 


GV: Tại sao lại diễn ra cuộc chiến tranh nông 
dân Đức? 

Sau cải cách tôn giáo, nền kinh tế Đức thấp 
kém, chậm phát triển trong cả nông nghiệp, 
công nghiệp và thương nghiệp, chế độ phong 
kiến bảo thủ cản trở sự vươn lên của giai câp 
tư sản. 

Nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề, do tiếp thu 
tư tưởng cải cách tôn giáo. 

- Tiếp theo GV trình bày và phân tích diễn biến 
cuộc Chiến tranh nông dân ở Đức. 

- GV khai thác ảnh Tô-mát Muyn-xe kết hợp 
với việc giới thiệu về tiểu sử và những đóng 
góp của ông. 

Trước sự phát triển của phong trào, giới quý 
tộc phong kiến và tăng lữ Đức đã dụng mọi thủ 
đoạn, đốc mọi lực lượng đàn áp. Phong trào 
nông dân bị thất bại. 


Ù Chiến tranh nông dân Đức 
~ Nguyên nhân: 
+ Chế độ phong kiến bảo thủ 
cản trở sự vươn lên của giai 
ấp tư sản. 
+ Nông dân bị áp bức bóc lột 
nặng nề, do tiếp thu tư tưởng 
cải cách tôn giáo. 
- Diễn biến: 
|+ Từ mùa xuân 1524, cuộc đấu 
tranh đã có tính chất quyết liệt, 
mở đầu cho cuộc chiến tranh 
(nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt 
| xuất của phong trào là Tô-mát 
Muyn-xe. 
+ Phong trào nông dân đã giành 
thăng lợi bước đầu, đã đi đến 
đòi thủ tiêu chế độ phong kiến. 
- Ý nghĩa: 
+ Là một sự kiện lịch sử lớn 
lao, có biểu hiện tỉnh thần đấu 
tranh quyết liệt và khí phách 
anh hùng của nông dân Đức 
đấu tranh chống lại giáo hội 
phong kiến. 
+ Báo hiệu sự khủng hoảng suy 
Yong của ché độ phong kiến. 


GV: Nêu ý nghĩa của Chiến tranh nông dân 
Đức? 

Là một sự kiện lịch sử lớn lao, có biểu hiện 
tỉnh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh 
hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại 
giáo hội phong kiến. Nó cũng báo hiệu sự 
khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến. 
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V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức. 


2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối ĐIỜ. 
- Đọc trước bài 12. 


BÀI 12. ÔN TẠP LỊCH SỬ THÉ GIỚI 
THỜI NGUYÊN THUỶ, CỎ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Hiểu rõ nội dung cơ bản của 3 thời kì lịch sử nguyên thuỷ, cô đại và trung đại 
- Quy luật phát triển của lịch sử là sự vận động không ngừng từ thấp đến cao, 
trong đó, mỗi sự chuyển biến đều không tách rời những điều kiện tự nhiên và 
bước tiến mới của nền kinh tế, của sản xuất 


- Biết rõ những thành tựu văn minh của loài người trên từng chặng đường 
lịch sử và ý nghĩa của nó đối với đời sống con người 


2. Kĩnăng 

- Kĩ năng khái quát hoá, hệ thống hoá các sự kiện lịch sử 

- Kĩ năng lập bảng so sánh các thời kì (các chế độ xã hội) trong lịch sử 

- Kĩ năng làm bài tập lịch sử dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm 
3. Thái độ, tư tưởng 

- Trên cơ sở hiểu được những thành quả lao động sáng tạo của loài người, 
HS có thái độ tôn trọng lao động, có ý thức chăm chỉ học tập và không ngừng 


sáng tạo, hiểu được trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng quê 
hương đất nước hiện nay. 

- Trên cơ sở nắm được quy luật phát triển của lịch sử từ thấp đến cao, HS tin 
tưởng vào con đường mà dân tộc ta đang đi, con đường CNXH, là hoàn toàn hợp 
quy luật 
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li. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
Ôn tập củng có các khái niệm đã học 
. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
Máy vi tính kết nối máy chiêu 
. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
._ Ôn định lớp học 
.. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
GV nêu vấn đề: 
- Nội dung cơ bản của 3 thời kì lịch sử: nguyên thuỷ, cô đại, trung đại là gì? 
Qua đó, hãy rút ra quy luật phát triên của xã hội loài người. 
- Do đâu mà loài người đã đạt được những thành tựu văn minh rực rỡ trên 
từng chặng đường lịch sử? 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 
Hoạt động 1: 

_ Hệ thống hoá những sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới thời nguyên thuợỷ, 
cô đại, trung đại. Những biêu hiện phát triên của các nước phương Đông và 
phương Tây tiêu biêu 

_GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh 3 thời kì lịch sử theo từng cặp (làm ra 
giây nháp) trong 10 phút, sau đó tô chức cho HS thảo luận và kêt luận. Nội dung 
cụ thê như sau: 


~m Thời cổ đại Thời trung đại 
kÈÌ!:g nguyên thuỷ | Phương Đông | PhươngTây | PhươngĐông | PhươngTây | 


4 triệu năm cách ngày |5.500 năm TCN |2000nãmTCN |Từ TKIIITCN— | Từ TKV~-XVI 
na h XIX 
¡ n ớ Bógvàsi | Sẽ |] SH —- 


- Hái lượm, săn bắt —› |- Nông nghiệp. |Thủ công nghiệp |Nông nghiệp, thủ | Nông nghiệp, thủ 
và thương nghiệp. |công nghiệp |công — nghiệp 
thương nghiệp. _ | hương nghiệp. 


săn bắn, hái lượm —> 
X 


trồng trol, chăt nuôi. 
ã 
Nhà 
chế 


Công xã nguyên thuỷ 
+ Công bằng, bình đăng 
+ Không có giai cấp 


Không có nhà nước 
- Bầy người nguyên thuỷ 
- Thị tộc, bộ lạc 

Dân chủ ng 
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Hoạt động 2: So sánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia 
cô đại phương Tây với phương Đông. Giải thích sao lại có sự khác biệt đó? 


mm 
===—. 
IĐRE=TEE"RCESTONOCETCELS 
NG (6602G105E7LTUGE 
TENREENN L1-1--1ZTC- 


Xã hội 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
Củng cố 
GV hướng dẫn HS tự củng có kiến thức đã học 


_- 
* 


2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối gIỜ. 
- Đọc trước bài 13. 


74 


Phần hi  - 
LIPH SƯ VIỆT NAM TỪ NGUÔN 600 ĐỀN BIỮA THÊ KỈ XIX 


Chương Ï 
VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐÉN THÉ KỈ X 


BÀI 13. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUŸỶ 


l.. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

- HIểu rõ Việt Nam là một trong những quê hương của loài người. 

- Biết được những nét chủ yếu của mỗi giai đoạn phát triển về công cụ lao 
động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sóng vật chất và tinh thân. 
2. Kínăng 

- Kĩ năng đọc bản đồ lịch sử: xác định các di tích văn hoá khảo cỏ trên bản đồ. 

- Kĩ năng so sánh các giai đoạn lịch sử để rút ra những biểu hiện của sự 
chuyển biến về kinh tế, xã hội... của Việt Nam thời nguyên thuỷ. 

- Kĩ năng quan sát hình ảnh các hiện vật ở bài học và rút ra nhận xét. 
3. Thái độ, tư tưởng 

- Yêu quê hương đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc. 

- Khâm phục tinh thần lao động và sáng tạo của tô tiên. 

- Ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm của bản thân trong xây 
dựng quê hương đất nước. 


lI. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
HS củng có lại các khái niệm đã học ở lịch sử thế giới: Người tối cô, bầy 
người nguyên thuỷ, Người tinh khôn, công xã thị tộc, đá cũ, cách mạng đá mới... 
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lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ Việt Nam, bản đồ các di chỉ khảo cổ học ... 

- Một số tranh ảnh về cuộc sông người nguyên thuỷ hay những hình ảnh về 
công cụ của người Núi Đọ, Sơn Vị, Hoà Bình... 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ốn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

: GV nêu vấn đề: Khi học phần lịch sử thế giới nguyên Thuỷ, chúng ta đã 

khăng định: thời kì nguyên thuỷ là thời kì đâu tiên, kéo đài nhất mà dân tộc nào, 
đất nước nào cũng phải trải qua. Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như 


nhiều nước khác, đã trải qua thời kì nguyên thuỷ. Bài học hôm nay sẽ giúp ta tìm 
hiểu về thời kì nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số ĐỢI Ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với 3 vấn đề từ khi 
người nguyên thuỷ xuât hiện trên đât nước ta cho tới các nên văn hoá sơ khai 
như: Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai... Cả 3 mục đều có quan hệ tương hỗ, 
găn kêt với nhau. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức h xa. 
(Kiến thức cần đạt ) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. . Những dấu tích Người tối | Hoạt động 1: (Trao đổi, đàm thoại). 7?m hiểu 
cô ở Việt Nam những dấu tích của Người tối cô trên đất 
nước ía. 

GV nêu câu hỏi: 

1. Trình bày những hiểu biết của em về Người 
tôi cỗ? 

2. Theo sự hiểu biết của em, ở Việt Nam đã tìm 
thấy dấu tích gì của Người tối cô? 

GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt ý: Các 
nhà khảo cô đã tìm ra các dấu vết người vượn 
cư ngụ tại hang Thâm Hai, Thẩm Khuyên 


- Khảo cô học đã tìm thấy dấu 
tích Người vượn cô có niên đại 
cách đây 40 - 30 vạn năm ở 
Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng 
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Nai, Bình Phước... 


(Lạng Sơn), Núi Đọ (Thanh Hóa) và một số 
điểm khác có niên đại cách đây 30 - 40 vạn 
năm. Thời kì này mực nước biên thấp hơn, và 
Việt Nam khi đó nói liền với bán đảo Ma-lay- 
si-a, đảo Java, Su-ma-tra và Ka-li-man-tan của 
In-đô-nê-xi-a, với khí hậu âm và mát hơn bây 
giờ. Người Việt cô khai thác đá gốc (ba-dan) ở 
sườn núi, ghè đẽo thô sơ một mặt, tạo nên 
những công cụ mũi nhọn, rìa lưỡi dọc, rìa lưỡi 
ngang, nạo... bỏ lại nơi chế tác những mảnh đá 
vỡ (mảnh tước). Những di tích ở núi Đọ được 
coi là bằng chứng cô xưa nhất về sự có mặt của 
con người tại vùng đất Việt, khi tổ chức xã hội 
loài người chưa hình thành. 

Hoạt động 2: (Thảo luận nhóm). Tìm hiểu sự 
hình thành và phát triên của công xã thị tộc 
qua các giai đoạn từ Sơn Vi đến Hoà Bình. 

GV: Tổ chức HS thành 4 nhóm, lập bảng so 
sánh các giai đoạn phát triển của thời nguyên 
thuỷ ở Việt Nam 

Các nhóm làm việc trong 3 phút, trình bày và 
nhận xét bổ sung cho nhau. Sau đó GV chốt lại 
theo bảng sau: 


Hoà Bình - Bắc Sơn |_ Cách mạng “đá mới” 


!- Người tối cỗ sống thành từng 
bây, săn bất thú và hái lượm 
đê sông 


2. Sự hình thành và phát 
triên của công xã thị tộc 


Cách ngày nay Cách ngày nay 
gian 2 vạn năm 12.000 - 6.000 6.000 - 5.000 năm 
Ghè đếo thô sơ khoan, cưa, đục 
Đồ gốm bằng bàn xoay 
Phương Săn băt, hái Nông nghiệp trông lúa 
th lượm Trao đôi sản phẩm 
sống 
mm Hang động, Hang động, mái đá 
mái đá Bắt đâu định cư 


Ghè Ï mặt, 2 mặt + Mài 


Đồ gốm bằng tay 
Săn băn, hái lượm 
Nông nghiệp sơ khai 


ời 
ức 


' 
Tô chức Thị tộc hình Thị tộc phát triên Bộ lạc 
xã hội thành Bộ lạc 
Địa bàn Sơn La © Mở rộng hơn Mở rộng hơn 
cư trú Quảng Trị 


Tĩ 


3. Sự ra đời của thuật luyện 
kim và nghề nông trồng lúa 
nước 


Hoạt động 3: (Cả lớp - cá nhân). 7?m hiểu ý 
nghĩa ra đời của thuật luyện kim và hiểu biết 
được những đặc điểm chính về cuộc sống của 
các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đông Nai 

GV hướng dẫn HS đọc sách giáo khoa đề thấy 
rõ: thời gian ra đời, cơ sở và các nền văn hoá 
tiêu biểu trong giai đoạn này 


- Thời gian: Cách ngày nay 
4.000 - 3.000 năm 

- Cơ sở: Kĩ thuật chế tác đá và 
làm gôm phát triên 

- Các nền văn hoá tiêu biểu: 

> _nghĩa: tiền đề cho sự 
chuyên biên mạnh mẽ từ xã hội 
nguyên thuỷ sang thời đại mới | GV hướng dẫn HS điền vào bảng dưới: 


cư trú Băc Trung Bộ 
Chủ yếu bằng đá, Chủ yếu công cụ | Chủ yếu công cụ đá, 
lao động một ít công cụ đông | đá. Xuát hiện đồ sắt | ` xuất hiện đô đông 
Hoạt động 
kinh tế 


Trồng trọt, chăn Nông nghiệp Nghệ nông trông lúa 

nuôi, dệt vải, làm trồng lúa, làm gốm, nước, thủ công 
gôm băng bàn làm đồ trang sức Khai thác sản vật 

xoay rừng, săn bắn 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức: 

Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng 
Nguyên, Sa Huỳnh, Đông Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao 
động, hoạt động kinh tê. 

2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 14. 
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BÀI 14. CÁC QUÓC GIA CÔ ĐẠI TRÊN ĐÁT NƯỚC VIỆT NAM 


MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


._ Kiến thức 
- Nắm được từ thời cô đại, trên lãnh thô Việt Nam đã sớm xuất hiện các quốc 
gia với những nên văn hoá tiêu biêu, đặc sắc. 
__- Biết được về thê chế chính trị, tình hình kinh tế, văn hoá của các quốc gia 
cô đại trên lãnh thô Việt Nam. 


2. Kínăng 

- Phân tích, giải thích, đánh giá các sự kiện lịch sử trong mối quan hệ giữa 
không gian, thời gian và xã hội. 

- So sánh các sự kiện lịch sử cùng loại. 


3. Thái độ, tư tưởng 

Bồi dưỡng tinh thần lao động sáng tạo, ý thức về cội nguồn dân tộc, lòng yêu 
quê hương đất nước và ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 
l. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn 
Lang được cai trị bởi các vua Hùng. 

- Âu Lạc là nhà nước thứ hai của người Việt kế tiếp sau thời kì nhà nước 
Văn Lang của các vua Hùng. Kinh đô của Âu Lạc đặt tại Cô Loa, ngày nay 
thuộc huyện Đông Anh - Hà Nội. 

- Vương quốc Chăm Pa (tiếng Chăm: Campapura hay Nagara Campa), là 
một quốc gia độc lập, tồn tại liên tục qua các thời kì từ năm 192 đến năm 1832 
qua các tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và cuối cùng là 
Panduranga-Chăm Pa trên phần đất nay thuộc miền Trung Việt Nam. Cương 
vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất trải dài từ dãy núi Hoành Sơn ở phía Bắc 
cho đến Bình Thuận ở phía Nam và từ biên Đông cho đến tận miễn núi phía Tây 
của nước Lào ngày nay. 

- Phù Nam là tên phiên âm Hán-Việt của một quốc gia cô trong lịch sử Đông 
Nam Á, xuất hiện khoảng đầu Công nguyên, ở khu vực hạ lưu và châu thổ sông 
Mê Công. Quốc gia này tồn tại cho đến khoảng nửa thế kỈ VII (sau năm 627) thì 
bị sáp nhập vào lãnh thỏ của Chân Lạp. Mãi đến thế kỉ XVII - XVIII, phần lãnh 
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thổ xưa kia được coi là trung tâm của Phù Nam, tách khỏi Chân Lạp để trở thành 
một bộ phận của lãnh thô Việt Nam, tức Nam Bộ ngày nay. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ các quốc gia cô đại trên đất nước Việt Nam 

- Tranh ảnh về trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa, tháp Chăm. tượng 
Chăm, điệu múa Chăm. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV nêu vấn đề: Với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thuật luyện kim và 
nghề nông trồng lúa nước, lịch sử Việt Nam bước sang trang mới, từ thời đại 
nguyên thuỷ mông muội tiến lên thời đại dựng nước văn minh với sự xuất hiện 


của 3 quốc gia cỗ đại trên phạm vi lãnh thổ nước ta ngày nay. Bài học hôm nay 
chúng ta cùng tìm hiểu về 3 quốc gia đó. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với 3 quốc gia cô đại 
trên đât nước ta: Văn Lang - Âu Lạc, Champa, Phù Nam 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 3 xe 
(Kiến thức cần đạp) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. Quốc gia Văn Lang - Âu | Hoạt động 1. (Cả lớp - cá nhân). Hiểu rõ được 
Lạc vị trí địa lí các quốc gia cô đại trên đất nước ta 
- TK VII TCN, vua Hùng lập | GV nêu câu hỏi: Trên lãnh thổ Việt Nam thời 
nước Văn Lang. cô đại đã xuất hiện những quốc gia nào? 

- TK II TCN, sau thắng lợi | HS dựa vào SGK để trả lời. 

kháng chiên chông Tân, Thục | GV dùng bản đồ xác định vị trí địa lí các 
Phán An Dương Vương lập nước | quốc gia. 
Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. 

- Cơ sở hình thành: 

+ Nhờ công cụ kim khí, KT 
nông nghiệp trồng lúa nước 
phát triên. ¬ 


Hoạt động 2. (Trao đôi - đàm thoại). Hiểu rõ 
được nét chính quá trình hình thành quôc gia 
Văn Lang - Âu Lạc; tình hình kinh tê xã hội 
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GV: Trình bày những cơ sở hình thành của nhà 
nước Văn Lang - Âu Lạc? 

GV phân tích, minh hoạ bằng các câu chuyện: 
Sơn Tỉnh - Thuỷ Tinh, Chử Đồng Tử - Tiên 
Dung, Thánh Gióng. 

GV: So sánh bộ máy nhà nước của quốc gia 
Văn Lang và Âu Lạc? 

HS trả lời. 

GV khai thác nội dung hình 31 trong SGK và 
mở rộng: Khu đi tích Cổ Loa thuộc huyện 
Đông Anh - Hà Nội. Đây là kinh đô của nước 
Âu Lạc thời An Dương Vương. Hình 31 trong 
SGK là ảnh chụp một đoạn thành ngoại của 
khu đi tích Cổ Loa. 

GV: Em biết gì về đời sống vật chất và tỉnh 
thần của người Việt cỗ? Nêu nhận xét. 

HS dựa vào SGK đề trả lời. 


Xã hội phân hoá, ngày càng 


- Tô chức bộ máy nhà nước: 
Đơn giản, sơ khai. 


- Đời sống vật chất và tinh 
thân của người Việt cô 

+ Ăn: cơm, rau. cá 

+ Mặc: nữ mặc váy, áo; nam 


+ Sùng bái thần linh, thờ cúng 
lô tiên, nhiều tập quán phong 
phú: ăn trầu, nhuộm răng, xăm 
mình 


> Đời sống phong phú, hoà 
nhập với tự nhiên 


Hoạt động 3. (GV thuyết trình + phát vấn HS). 
Hiệu rõ được những nét khái quát về tình hình 
kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia Chăm-pa 
GV dùng lược đồ Giao Châu và Chăm-pa thế 
kỉ VI đến X để xác định địa bàn Chăm-pa: 
Được hình thành trên cơ sở văn hoá Sa Huỳnh 
(Quảng Ngãi) gồm khu vực đồng bằng ven 
biển miên Trung bộ và Nam Trung Bộ. Vào 
cuối thế kỉ II nhân lúc tình hình Trung Quốc 
rỗi loạn Khu Liên đã hô hào nhân dân Tượng 


1, Quốc gia cô Chăm-pa 
- Địa bàn: Nam Trung Bộ 

-Cơ sở hình thành: 

+ Văn hoá Sa Huỳnh 

+ Khu Liên khởi nghĩa giành 
độc lập, lập quốc gia Lâm Ấp 
(192) 

+ VI, hợp nhất các bộ tộc và 
gây chiên tranh mở rộng lãnh 
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thô, đôi tên nước Chăm-pa, | Lâm nôi dậy giành chính quyên tự chủ sau đó 
định đô ở Viglaya (Trà Bàn, Khu Liên tự lập làm vua, đặt tên là nước Lâm 
Áp, lãnh thỏ ngày càng mở rộng, phía bắc đến 
Hoành Sơn - Quảng Bình, phía nam Bình 
Thuận - Phan Rang. Thế ki VI đổi tên thành 
Chăm-pa. 

GV nêu câu hỏi: Trình bày hoạt động kinh tế, 
chính trị - xã hội, văn hoá của quốc gia Chăm-pa 
cô. So sánh với quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. 
GV cùng HS khai thác nội dung kênh hình 32: 
Thánh địa Mĩ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phô 
Đà Nẵng khoảng 69 km. Đây là tổ hợp bao 
gồm nhiều đền đài Chămpa, trong một thung 
lũng có đường kính khoảng 2km bao quanh bởi 
núi đồi có độ cao từ 120 đến 350m, tách biệt 
hắn với vùng dân cư ở cách đó khá xa. Đó là 
nơi tô chức cúng tế của các vương triều Chăm- 
pa cũng như là nơi đề lăng mộ của các vị vua 
Chăm hay hoàng thân quốc thích. 


Theo các tài liệu lịch sử, Mĩ Sơn từng là 
Thánh đô, là trung tâm tôn giáo quan trọng và 
tiêu biêu nhất của Vương quôc Chămpa từ thể 
ki IV đến thế kỉ XV. Tương truyền, cứ mỗi vị 
vua Chăm lên ngôi đều phải đến Mĩ Sơn làm 
lễ thánh tây và dâng cúng một ngôi tháp thờ 
thần bổn mạng của mình. Thung lũng Mĩ Sơn 
trở thành thánh địa với quần thể 71 ngôi đền 
tháp hài hoà mà độc đáo, thể hiện đầy đủ 
những nét đặc trưng nhất về sinh hoạt văn 
hoá, đời sống và tín ngưỡng của người Chăm- 
pa xưa. Hàng ngàn bức phù điêu, tượng đá, 
bia đá...là sự kết tỉnh của nghệ thuật điêu 
khắc, kiến trúc độc đáo riêng biệt của người 
nghệ nhân Chăm tài năng. 


- Kinh tế: Chủ yếu nông 
nghiệp trồng lúa nước; các 
nghề thủ công phát triển 

- Chính trị: Quân chủ chuyên 
chế 

- Xã hội: Phân hoá xã hội 
không sâu sắc 

- Văn hoá: 

+ Chữ Chăm 

+ Tôn giáo: Bàlamôn và đạo 
Phật 

+ Tháp Chăm 

+ Phong tục độc đáo: ăn trầu, 
hoả táng 


Hoạt động 4: (GV thuyết trình + phát vấn HS). 
Hiểu được những nét khái quát về tình hình 
kinh tế, xã hội, văn hoá của quốc gia Phù Nam 


3. Quốc gia cổ Phù Nam 
- Địa bàn: Nam Bộ 
- Cơ sở: Văn hoá Óc Eo 
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(An Giang). 
- Thế kỉ I: Hình thành quốc gia 
Phù Nam. 

- Thế kỉ II - V: Phát triển cường 
thịnh. 

- Thế kỉ VI: Suy yếu và diệt vong. 
- Kinh tế: nông nghiệp trồng 
lúa nước, buôn bán đường biên 
rảt phát đạt. 

- Chính trị: quân chủ chuyên chế. 
- Văn hoá: 

+ Tôn giáo: Bàlamôn và đạo Phật. 
+Phong tục: Ở nhà sàn. 


GV trình bày những nét khái quát vê quôc gia 
cô Phù Nam. 


GV: Nêu hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, 
văn hoá của quôc gia cô Phù Nam. So sánh với 
quôc gia Văn Lang - Âu Lạc 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức: 
1. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc? 
2. Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của quốc 
gia Chăm-pa và Phù Nam? 
2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối gIỜ. 
- Đọc trước bài 15. 


BÀI 15. THỜI BÁC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỌC LẬP DÂN TỌC (TỪ THÉ KỈ II TÊN ĐÉN ĐÀU THÉ KỈ X) 


l.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Biết được những nét chính về chính sách cai trị tàn bạo, thâm độc của các 
triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta, từ đó, lí giải được tại sao nhân 
đân ta liên tục nổi dậy đấu tranh chống ách đô hộ giành độc lập. 
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- Những chuyền biến về kinh tế, văn hoá và xã hội của nước ta trong thời kì 
Bắc thuộc. 


2. Ki năng 
- Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử theo quan điểm phát triển 
- Giải thích, chứng minh các hiện tượng lịch sử: đồng hoá, chống đồng hoá... 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Lòng căm thù bè lũ cướp nước và bán nước. 

- Tôn trọng những thành quả tổ tiên để lại trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đời sống, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. Từ đó, có ý thức sâu sắc trong 
việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Bắc thuộc: Chỉ thời kì Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đại 
phong kiến Trung Quốc trong hơn một nghìn năm từ khi Triệu Đà thôn tính 
nước Âu Lạc của An Dương Vương (179 TCN) cho đến chiến thắng Bạch 
Đăng năm 938. 


- Đồng hoá: Chính sách của bọn thống trị nước ngoài nhằm làm mắt các đặc 
điểm truyền thống của một dân tộc, một tộc người, bắt dân tộc đó sinh hoạt theo 
kiểu của đất nước đô hộ, để cho chúng dễ bề cai trị. Thời Bắc thuộc, các chính 
quyền đô hộ phong kiến phương Bắc đều thực hiện chính sách đồng hoá nhân 
dân ta nhưng thất bại. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Một số liệu về sự bóc lột, vơ vét của các triều đại phương Bắc đối với 
nước ta. 


- Tư liệu về chính sách đồng hoá và cuộc đấu tranh chống đồng hoá, phát 
triển nền văn hoá dân tộc của nhân dân ta. 


- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
GV giới thiệu: 
Trong 1000 năm đô hộ, các triều đại phong kiến phương Bắc kế tiếp nhau 
cai trị nước ta, thực hiện những chính sách cai trị cực kì thâm độc và tàn bạo; 
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nhưng chính trong lò lửa đó, sức sống của dân tộc ta đã được tôi luyện và trở nên 
mãnh liệt hơn bao giờ hêt. 
3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức tương ứng với 3 vấn đẻ vẻ chế độ 
dai trị của các triệu đại phong kiên Trung Quôc và sự chuyên biên về kinh tê, văn 
hoá, xã hội của đât nước ta trong hơn 1000 năm Băc thuộc. Cả 2 mục đều có 
quan hệ tương hỗ, gắn kết với nhau. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Ẳ r 
(Kiến thức cân đạt) Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


'1.Chế độ chính trị Hoạt động 1 (Cả lớp - cá nhân). 
Trình bày được chính sách cai trị của các triều 
đại phong kiên phương Bác. Giải thích được 
mục đích của các chính sách đó 
GV nêu câu hỏi: 
- Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực 
hiện những chính sách cai trị gì ở nước ta? 
- Âm mưu của chúng khi thi hành các chính 
-0\ %+ sách cai trị đó là gì? 
_ aAnệ nước ta vào lãnh |_HŠ trao đổi, thảo luận và cử đại điện trình bày. 
hồ Trung Quốc, đặt thành GV nhận xét và chôt ý: Triệu Đà sau khi diệt 
quận, châu, cắt đặt người Hán | Âu Lạc chia làm 2 quận Giao Chi và Cửu 
cai trị. Chân. Năm 111 TCN, nhà Hán diệt nhà Triệu, 
+ Vừa mua chuộc dụ dỗ, vừa | chiếm được Nam Việt và chia làm chín quận là 
đàn áp nhân dân ta Nam Hải, Thương Ngô. Uât Lâm, Châu Nhai, 
Đạm Nhĩ, Hợp Phô, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 
Nam có trị sở tại Long Biên. 
GV: Em hiểu thế nào là Chính sách đồng hoá? 
Các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì 
để thực hiện chính sách này? 
GV sử dụng tư liệu về chính sách đồng hoá đề 
giúp HS nhận thức rõ hơn vấn đề này. 
—> Hình thành khái niệm đồng hoá dân tộc 
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GV: Am mưu của chúng khi thi hành các chính 
sách cai trị đó là gì? 

Thủ tiêu hoàn toàn phong trào đấu tranh của 
nhân dân ta tiến tới xoá bỏ hoàn toàn dân tộc 
ta, đất nước ta. 

GV mở rộng: Rất nhiều dân tộc Bách Việt cùng 
chung sô phận với dân tộc đã bị đồng hoá và 
trở thành một bộ phận của Trung Quốc, chỉ 
riêng dân tộc ta qua nghìn năm vẫn giữ được 
bản sắc của mình. 

GV: Em nhận xét như thế nào về chính sách cai 
trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối 
với nước ta? 

Hoạt động 2: (Trao đổi - đàm thoại). Tìm hiểu 
những chuyền biến về kinh tế, văn hoá, xã hội 
Việt Nam dưới ảnh hưởng của những chính | 
sách trên 

GV: Dưới ách cai trị của phong kiến phương 
Bắc, tình hình kinh tế nước ta như thế nào? 

- HS dựa vào SGK và trả lời 

GV: Tại sao nói kinh tế nước ta bị kìm hăm? 

- BỊ bóc lột nặng nề, sản xuất chỉ để phục vụ 
cho triều đình, quan lại phương Bắc, lực ki 
lao động làm phu phen, tạp dịch liên miên.. 

GV: Tại sao phát triển? 

- Do sức phát triển nội tại của dân tộc 

- Do du nhập một số yêu tố kĩ thuật mới từ 
Trung Quốc (cụ thể?) 

GV mở rộng: những biểu hiện của sự phát triển 
của kinh tế nước ta thời Bắc thuộc 

+ Công cụ sắt được sử dụng phô biến (mặc dù 
phương Bắc độc quyền) 

+ Nhiều loại cây trồng mới, kĩ thuật canh tác 
mới.. 

GV: Các triều đại phong kiến phương Bắc thi 
hành chính sách gì về văn hoá? Nhân dân ta đã 
tiền hành chống đồng hoá như thế nào? 


- Kinh tế: bóc lột nặng nề, vơ 
vét tàn bạo 

- Văn hoá xã hội: thực hiện 
triệt để chính sách đồng hoá 
tàn bạo, thâm độc, xảo quyệt. 


2. Những chuyển biến về 
kinh tế, văn hoá và xã hội 
a. Về kinh tế 


- Kinh tế: mặc dù bị kìm hãm 
nhưng vẫn phát triển, tuy 
tương đối chậm 


b. Về văn hoá - xã hội 
- Văn hoá: tiến hành bền bi 
công cuộc chống đông hoá 
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GV: Công cuộc chông đông hoá có ý nghĩa to 
lớn như thế nào? 

Là cơ sở tồn tại của dân tộc (liên hệ với trên: 
cướp bóc thì chỉ thiệt hại về kinh tế, thông trị 
thì thua thiệt về chính trị, nhưng đồng hoá thì 
mắt dân tộc, mất nhà) 

GV mở rộng: tuy vậy, những ảnh hưởng của 
1000 năm Bắc thuộc để lại dấu ấn rất sâu sắc 
trong đời sông người Việt cho đến tận ngày nay. 
GV: Về xã hội, có những biến chuyên gì? 

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội lúc này là mâu 
thuẫn gì? Mâu thuẫn đó dẫn đến hệ quả gì? 


“Việt hoá” các yêu tô văn 
lui tiếp thu từ Trung Quốc 

Giữ gìn các phong tục, tập 
quán truyền thống: ăn trầu, 
nhuộm răng đen, đi chân trần.. 


Xã hội: chuyên từ xã hội độc 
lập sang xã hội thuộc địa. 

+Mâu thuẫn cơ bản trong xã 
lội lúc này là Việt Nam với 
phong kiến phương Bắc cai trị 
(mâu thuẫn dân tộc). 

+ Mây thuẫn trên tất yếu dẫn 
tên phong trào đấu tranh giành 
độc lập của nhân dân ta. 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức vẻ chính sách 
đi trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta, tác động của nó đên tình hình kinh 
l - xã hội. 
2. Bài tập về nhà 

- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối giờ. 

- Đọc trước bài 16. 


BÀI 16. THỜI BÁC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (iiếp theo) 


| MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỉ I - IX. 
- Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc 
khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đăng (938). 
m ä 


2. Kĩnăng 


Rèn kĩ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản đồ để 
trình bày diễn biến các cuộc khởi nghĩa. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ. 

- Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến 
thắng oanh liệt của dân tộc. 


lI.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Thái thú: chức quan của Trung Quốc dưới thời phong kiến, có nhiệm vụ 
trông coi một quận. 

- Vạn Xuân: tên nước Việt Nam thế kỉ VI, đặt sau cuộc khởi nghĩa chống nhà 
Lương thắng lợi 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng. 
- Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị. 
- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV giới thiệu: Vừa dựng nước người Việt đã phải liên tiếp đương đầu với sự 
xâm lăng của các thế lực bên Tigoài. Từ thế kỉ thứ II trước Công nguyên, Việt 
Nam bị các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau đô hộ. Sự tồn vong của 
một dân tộc bị thử thách suốt hơn nghìn năm đã sản sinh ra tỉnh thần bất khuắt, 
kiên Cường, bền bỉ đấu tranh bảo tồn cuộc sống, giữ gìn và phát huy tính hoa văn 
hóa, quyết giành lại độc lập cho dân tộc của người dân Việt Nam. 


Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài 16. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức, trong đó trọng tâm năm ở mục 2 
nhằm giới thiệu những điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 
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Chuẩn kiến thức c - TU 
(Kiến thức cân đạt) bơi... 722 lMuedk 


I. Khái quát phong trào đấu | Hoạt động 1 (Cả lớp - cá nhân) 

tranh từ thế kỉ I đến đầu thế | giết được khái quát về phong trào đấu tranh 
kiX chống Bắc thuộc của nhân dân ta 

GV đưa ra bảng thống kê về các cuộc khởi 
nghĩa và yêu cầu HS nhận xét về các cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân ta thời Bắc thuộc 


HS đưa ra nhận xét, bổ sung ý kiến cho nhau. 
Sau đó GV chôt lại những ý chính. 


- Trong suốt hơn 1000 năm 
Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên 
tiếp vùng dậy đấu tranh giành 
độc lập dân tộc ở cả 3 quận. 

- Kết quả: Nhiều cuộc khởi 
nghĩa đã thăng lợi lập được 
chính quyền tự chủ (Hai Bà 
Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) 

- Ý nghĩa: thể hiện tỉnh thần 
yêu nước chống giặc ngoại 
xâm, ý chí tự chủ và tinh thần 
dân tộc của nhân dân Âu Lạc. 

2. Một số cuộc khởi nghĩa 
tiêu biêu 


Hoạt động 2: (Hoạt động nhóm). Tìm hiểu 
những nét chính của một sô cuộc khởi nghĩa 
tiêu biêu 
- GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các nhóm 
theo dõi SGK. Môi nhóm theo dõi một cuộc 
khởi nghĩa theo nội dung. 

+ Thời gian bùng nô khởi nghĩa. 

+ Đối tượng của khởi nghĩa. 

+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. 

+ Diễn biến chính của khởi nghĩa. 

+ Kết quả, ý nghĩa. 
- HS theo dõi SGK: thảo luận theo nhóm, cử 
đại diện ghi nội dung tóm tất cuộc khởi nghĩa 
vào giây sau đó trình bày trước lớp. Từng cá 
nhân HS nghe và ghi nhớ. 


- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm sau 
đó sử dụng từng bảng thông kê chỉ tiết về 
những cuộc khởi nghĩa tiêu biêu của nhân dân 
ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau: 


Trong bài giảng, GV chú ý khai thác nội dung hình 34 và 35 trong SGK. 

Hình 34. Đèn thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh-Vĩnh Phúc - SGK trang 84 

Sau khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị đàn áp năm 43, nhân dân ta với 
lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đã lập đền thờ Hai Bà ở nhiều nơi. Chỉ tính 
riêng mấy tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có tới trên 200 di tích. Riêng nơi thờ 
Hai Bà Trưng đã có ba ngôi đền chính: đền Hạ Lôi (Mê Linh -Vĩnh Phúc); đền 
Hát Môn (Phúc Thọ-Hà Tây); đền Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng-Hà Nội). Bức 
ảnh chụp trong SGK là đền thờ Hai Bà Trưng tại làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đề tưởng nhớ Hai Bà, hàng năm nhân dân làng Hạ Lôi vẫn mở hội vào ngày 
Mông 6 tháng Giêng âm lịch, theo truyền thuyết là ngày Hai Bà Trưng khao 
quân. Trong ngày hội có nhiều trò vui như: đánh cờ, đánh đu.. .nhưng quan trọng 
hơn cả là đám rước tập trận, diễn tả không khí luyện quân thời khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng. Đề cử hành rước tập trận, dân làng chọn 150 nam thanh và 150 thiếu. nữ 
đóng là quân Hai Bà Trưng, tham gia Tước kiệu Hai Bà từ đền đi vòng xuống _ 
chân đê sông Hồng ra bờ sông, xuống sông lấy nước rồi lại quay về đèn, vừa đi 
vừa hát khúc hát tương truyền từ đời Hai Bà Trưng đặt ra để cổ vũ quân sỹ. 

Hình 35. Lược đô chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - SGK trang 86 

Trong lịch sử dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyển năm 938 là 
một trong những chiến thắng oanh liệt nhất, lừng lẫy nhất. Nó ghi vào lịch sử 
như một mốc sơn chói lọi, “một vũ công cao cả Vang đội đến nghìn thư”, chấm 
dứt hắn thời kì nhân dân ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ, mở ra thời kì mới- 
thời kì độc lập tự chủ lâu đài cho đất nước. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 

1. Củng có 
GV nêu bài tập và hướng dẫn HS tự củng có kiến thức. 

2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối gIỜ. 
- Đọc trước bài 17. 
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Chương lÌ 
VIỆT NAM TỪ THÉ KỈ X ĐÉN THÉ KỈ XV 


BÀI 17. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CỦA NHÀ NƯỚC 
PHONG KIÉN (TỪ THÉ KỈ X ĐÉN THÉ KỈ XV) 


l.._ MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Biết rõ quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam 
điện ra trong một thời gian lâu dài, trên một lănh thô thông nhât. 

- Hiểu được nhà nước phong kiến Việt Nam được tô chức ngày càng chặt 
chẽ theo chê độ quân chủ trung ương tập quyền, có luật pháp, quân đội và các 
chính sách đôi nội, đôi ngoại trên tinh thân tự chủ, độc lập. 

2. Kĩ năng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện, hiện tượng 

lịch sử. 


3$. Thái độ, tư tưởng 
- Bồi dưỡng ý thức độc lập dân tộc, bảo vệ sự thống nhất nước nhà. 
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Ngụ bình ư nông: Chính sách sử dụng quân đội của các triều đại phong 
kiến Việt Nam từ thời Lí, Trần, Lê. Binh lính luân phiên thay nhau làm nhiệm vụ 
thường trực bảo vệ cung điện, đất nước; còn lại phần lớn làm nhiệm vụ sản xuất 
nông nghiệp. 

- Luật Hông Đức: Là tên gọi thông dụng của bộ Quốc triều hình luật thời Lê 
sơ hiện còn được lưu giữ đầy đủ. Nó có thể coi là bộ luật tổng hợp bao gồm 
nhiều quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau: Luật hình sự, luật 
dân sự, luật tố tụng, luật hôn nhân - gia đình, luật hành chính... 


lll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Sơ đồ tô chức bộ máy nhà nước thời Đinh - Tiền Lê, Lí - Trần và Lê sơ 


ư 


- Một số tư liệu về nhà nước các triều đại Lí, Trần, Lê sơ 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV nêu vấn đề: Thế kỉ X mở đầu thời đại phong kiến độc lập của dân tộc ta. 
Vậy quá trình hình thành và phát triên của nhà nước phong kiến Việt Nam ra 
sao? Chúng ta cùng theo đõi bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức lớn, trong đó kiến thức trọng tâm 


năm ở mục II với những vấn đề quan trọng như: tổ chức bộ máy nhà nước, luật 
pháp - quân đội, đối nội - đối ngoại 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức ° mm. 
(Kiến thức cân đạt) Hoạt động đạy - học tủa thầy, trò 


I. Bước đầu xây dựng nhà nước | Hoạt động 1: (Làm việc theo cặp - Trao 
độc lập ở thế kỉ X đổi đàm thoại). 7ìm hiểu khái quát sự 
hình thành nhà nước phong kiến thời Ngô 
- Đỉnh - Tiên Lê 

GV nêu câu hỏi: Các triều Ngô, Đinh, 
Tiền Lê được ra đời trong hoàn cảnh lịch 
sử nào? 

HS dựa vào hiểu biết của mình và SGK 
đề trả lời. 

GV chốt ý: 

GV. Thông qua sơ đồ tô chức bộ máy nhà 
nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, chứng 
minh sự sơ khai và tính dân tộc của nhà 
nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê? 

Hiểu được nhà nước phong kiến ngày 
càng phát triên, hoàn thiện qua các thời 
Lý, Trân, Hô, Lê sơ 


- Các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê 
đã có công đặt nền móng cho sự 
hình thành nhà nước phong kiến 
Việt Nam vào thế kỉ X. 

- Chính quyền nhà nước còn sơ khai 
nhưng đã mang đậm tính dân tộc 


Vua 
(Hoàng đề) 
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II, Phát triên và hoàn chỉnh nhà 
nước phong kiến ở các thế kỉ X- 
XV 

(6V giới thiệu đặc điểm mới của thời 
[lì lịch sử: 

L Kinh đô mới: Thăng Long (1009) 
'- Tên nước mới: Đại Việt (1054). 
'Mở ra thời kì mới: văn hoá Đại Việt 
(văn hoá Thăng Long) 

I. Tổ chức bộ máy nhà nước 

Thời Lý - Trần 


Hoạt động 2: (Cả lớp - cá nhân) 
GV. Quan sát sơ đồ Bộ máy nhà nước 
thời Lý, Trần và Bộ máy nhà nước thời 
Lê sơ dưới đây, so sánh và rút ra nhận 
xét? 

HS quan sát trả lời trên hai ý: 

- Chính quyền Trung ương 

- Chính quyền địa phương 

GV chốt: Từ thời Lý đến thời Lê sơ (nhất 
là thời vua Lê Thánh Tông), chính quyền 
ngày càng được tô chức quy củ, chặt chẽ 
từ trung ương đến địa phương. quyền lực 
ngày càng tập trung vào tay vua, hoàn 
thiện thể chế quân chủ chuyên chế trung 
ương tập quyền. 


2. Luật pháp và quân đội 

- Luật pháp: ban hành 3 bộ luật 
(Hình thư, Hình luật, Quốc triều 
hình luật), nhằm mục đích: 

1. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp 
thống trị 

2. Bảo vệ an ninh Tổ quốc và đời 
sông nhân dân (ví dụ) 

3. Bênh vực quyền lợi của người 
phụ nữ. 

- Quân đội: được tổ chức quy củ, 
chặt chẽ theo chính sách ngụ binh ư 
nông với quan điểm * “quân đội cốt 
tỉnh chứ không cốt nhiều”. 

3. Hoạt động đối nội - đối ngoại 

- Đối nội: thực hiện chính sách đại 
đoàn kết dân tộc triệt để (bằng các 
biện pháp như tạo điều kiện cho 
người dân sản xuất, đời sống ấm no, 
găn kêt các tù trưởng miên núi). 


- Đối ngoại: trên cơ sở nguyên tắc 
tối cao độc lập, chủ quyền dân tộc, 
thực hiện chính sách đối ngoại 
hoà hiếu, thân thiện với các nước 
láng giềng. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
4. Củng cố 


Hoạt động 3: (Cả lớp - cá nhân) 

GV. Kế tên các bộ luật trong thời gian 
này? Mục đích ban hành luật lệ? 

HS dựa vào SGK để trả lời. 


GV: Nêu những hiểu biết của em về tô 
chức quân đội ta thời kì này? (tổ chức? 
binh chủng? Trang bị vũ khí? Ưu thế của 
quân đội Việt Nam? Quan điểm, chính 
sách của nhà nước trong việc xây dựng?) 

GV mở rộng: Hồ Nguyên Trừng đã đúc 
kết những kinh nghiệm cô truyền, trên cơ 
sở đó, phát minh, chế tạo ra nhiều loại 
súng có sức công phá lớn. 

Hoạt động 4: (Cả lớp - cá nhân) 

- Với các bộ lạc thiểu số, nhằm mục đích 
tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa triều 
đình và các châu huyện có các bộ lạc 
thiểu số, vốn có tính tự trị cao, nhà Lý có 
chính sách gả công chúa cho các châu 
mục (chức quan đứng đầu các châu). 

GV: Tác dụng của chính sách đối nội - 
đối ngoại của nhà nước phong kiến? 

HS trao đôi dưới sự hướng dẫn của GV. 


GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: 
1. So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê? 
2. Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt 


Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 
Trò chơi ô chữ: 


1. Định Bộ Lĩnh đã dẹp tan bao nhiêu sứ quân? 
2. Quân đội thời phong kiến được tổ chức theo chính sách nào? (viết tắt) 
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3. Chức quan đứng đầu các bộ trong chính quyền từ thời Lê sơ là gì? 

4. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta 

5. Vị vua đầu tiên của chế độ phong kiến Việt Nam 

6. Bộ luật được ban hành dưới thời Trần có tên gọi là gì? 

7. Nghĩa của từ này là “rồng bay lên" 

§. Kinh đô của nước ta thời nhà Đinh, Tiền Lê và đầu thời Lí 

9. Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước ta là gì? 

10. Tên gọi chính thức của nước ta bắt đầu từ năm 1054 đến năm 1834 

11. “*... là nguyên khí quốc gia” Trong dấu ... điền gì? 

12. Một truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam được các triều đại 
phong kiến phát huy triệt để 

13. Chính sách đối ngoại chủ yếu của các triều đại phong kiến Việt Nam 


Lug 


Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 18. 
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BÀI 18. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÉN KINH TẾ 
TRONG CÁC THÉ KĨ X - XV 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Nắm được sự phát triển về kinh tế của nước ta trong các thế ki X — XV. 
Trong đó, ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, là cơ sở để phát triển, mở rộng 
thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

- Giải thích được những thành quả xây dựng kinh tế đó góp phần nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là cơ sở quan trọng đề chiến thắng 
giặc ngoại xâm, củng cố nèn độc lập của đất nước. 


2. Kinăng 
- Rèn luyện kĩ năng liên hệ thực tế xây dựng và phát triển kinh tế ở nước ta 
hiện nay. 


3. Thái độ, tư tưởng 
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong xây dựng kinh tế 
- Có ý thức xây dựng và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế đất nước trong hiện tại. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Đề quai vạc (đê đỉnh nh: Đê sông Hồng đắp từ thời Trần. Năm 1248, 
triều đình hạ lệnh đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển đề ngăn nước lũ tràn ngập, 
đắp hai bên bờ sông, cao 3 thước, rộng 5 trượng. Hằng năm, quan hà đê đốc thúc 
dân đi đắp sửa, không phân biệt sang hèn, già trẻ, kể cả HS Quốc Tử Giám. Vua 
Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông cũng có lần đi xem đắp đê, hộ đê đẻ động 
viên dân chúng. 

- Quân điền: Phương thức và nguyên tắc chia ruộng công làng xã theo định 
kì của các nhà nước phong kiến Việt Nam. Nội dung cụ thể của phép quân điền 
trong luật Hồng Đức: ruộng công làng xã được phân cấp theo định kì 6 năm một 
lần, do các quan phủ huyện sở tại khám đo đạc và tính toán; ruộng công của xã 
nào chia cho dân xã ấy: người được chia cấp kể từ quan tam phẩm (II phần) đến 
hạng tàn tật cô quả (3 phần); ruộng công được chia gọi là ruộng khẩu phân, 
không được mua bán, chuyên nhượng; người nhận ruộng đất phải nộp tô thuế và 
phu dịch cho nhà nước. 
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. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Một số tranh ảnh về đồ gốm, tiền đồng thế ki X - XV; 

- Bản đồ Đại Việt thời Lý - Trần — Lê. 

- Máy vi tính kết nối máy chiều 
W. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
{. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV nêu vấn đề: Sự hùng mạnh của mỗi một quốc gia trước hết được thê hiện 

ở sự kiện toàn của bộ máy nhà nước dựa trên cơ sở một nên kinh tế phát triển 
vững chăc. Với niêm tự hào chân chính và ý thức vươn lên, từ thê kỉ X đên thê kỉ 
XV, nhân dân ta đã nhiệt tình lao động, xây dựng và phát triên một nên kinh tê tự 
chủ, toàn diện. Đó chính là nội dung của bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
- Bài này, SGK chia thành 4 mục kiến thức. 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


_ Chuẩn kiến thức 1 ; : 
| (Kiến thức cần đạt) Hoạt động đạy - học của thầy, trò 


. Mở rộng và phát triển | Hoạt động 1: (Trao đổi - đàm thoại ). Tìm hiểu 
nông nghiệp tình hình ruộng đất và nông nghiệp thể kỉ X— X. 
GV: Nghiên cứu SGK, em có nhận định gì về 
nền nông nghiệp nước ta trong các thế kỉ 
X-XV? 

HS dựa vào SGK để trả lời. 

GV: Những biểu hiện của sự phát triển kinh tế 
nông nghiệp thời kì này? 

GV nhận xét phần trả lời của HS rồi chốt ý: 
Các vua Lý — Trần - Lê đều có. nhiều chính 
sách quan tâm đến sự phát triển của nông 
nghiệp như cày tịch điền, chú trọng việc trị 
thuỷ, đắp đê, tích cực mở rộng diện tích canh 
tác bằng hình thức khai hoang... 

GV: Sự phát triển của nông nghiệp đương thời 
có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 


+ Diện tích canh tác mở rộng: 
nhờ đây mạnh khai hoang 


- Từ thời Lí, hệ thống đê điều 
được mở rộng và bồi đắp hàng 
năm 

+ Quan tâm bảo vệ sức kéo 
cho nông nghiệp 
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HS trả lời 


GV chốt ý: Nông nghiệp phát triển kéo theo SỰ 
phát triển của các ngành nghề thủ công, đây 
mạnh sự trao đôi lưu thông hàng hoá. Đời sông 
nhân dân ôn định, no ấm. 


+ Cơ câu cây trông, vật nuôi 
đa dạng, mùa vụ ôn định 
+ Đời sống nhân dân no đủ 


- Nông nghiệp là ngành kinh tế 
chủ đạo, là cơ sở đẻ phát triển 
các ngành nghề thủ công và 
thương nghiệp 


2. Phát triển thủ công nghiệp 
a. Thủ công nghiệp dán gian 

- Ngành nghề đa dạng, sản 
phẩm phong phú, có chất 
lượng cao 

- Hình thành các làng nghè thủ 
công: Bát Tràng, Thô Hà, Chu 
Đậu, Huê Cầu... 

b. Thủ công nghiệp nhà nước 

- Các ngành quan trọng (độc 
quyền) phục vụ cho nhu cầu 
triêu đình, quôc gia 

- Xưởng thủ công (quan 
xưởng): tập trung nhiều ngành, 
nhiều thợ giỏi 


Hoạt động 2: (Cả lớp - cá nhân). Tìm hiểu sự 
phát triên của thủ công nghiệp 

GV. Kẻ tên những nghề thủ công phát triển 
trong thời kì này? 

Qua các nghề thủ công kẻ trên, em nhận định 
như thế nào vẻ thủ công nghiệp nước ta X - XV? 
GV sử dụng hình 36 (SGK) để làm rõ cho HS 
thấy được sự phát triển của thủ công nghiệp 
đương thời. 

Chùa Phật Tích có tên chữ là Vạn Phúc Tự, 
thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện 
Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vốn là một đại danh 
lam có từ thời Lí. Chùa được xây dựng năm 
1057 đời Lí Thánh Tông trên núi Lạn Kha. 
Kiến trúc chạm khắc đá trong chùa có nghệ 
thuật rất độc đáo. 

Hình rồng và hoa dây trên thớt tròn ở chùa Phật 
Tích là một nét đặc sắc trong nghệ thuật điêu 
khắc đương thời. 

Trung tâm của phiền đá chạm là một hình rồng ' | 
uốn lượn - con rông đặc trưng của thời LÍ. 
Rồng được tạc mình trơn, tOàn thân uốn khúc, | 
thất túi từ to đên nhỏ, uyên chuyên như một 
ngọn lửa. Rồng có mào lửa, đầu rồng tỷ lệ cân ' 
đối với thân rồng, chân rồng thanh mảnh 
thường có 3 móng. Rồng cuộn tròn trong hình 
các hoa dây nở rộ được chạm khắc rất tinh tế. 
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Hoạt động 3: (Cả lớp - cá nhân). 7ìm hiểu 
thương nghiệp ngày càng phát triên ở các đô 
thị và nông thôn 

GV. Những biểu hiện của sự phát triển thương 
nghiệp nước ta thời kì này? 

HS dựa vào SGK để trả lời 

GV nhận xét và trình bày: 

- Thăng Long thế ki XI — XV đã là một đô thị 
lớn với nhiêu phô phường, chợ vừa buôn bán 
vừa làm thủ công, phát triên phôn thịnh. 

- Hoạt động ngoại thương tập trung ở Vân Đồn 
và một số cảng biên. 

Hoạt động 4: (Cả lớp - cá nhân). 7ì: hiểu sự 
phân hoá xã hội ngày càng sâu săc 

GV: Tại sao nền kinh tế nước ta phát triển toàn 
điện trong các thê kỉ X - XV? 

- Độc lập tự chủ, ôn định 

- Ý thức vươn lên, truyền thống lao động cần 
cù sáng tạo của nhân dân 

- Sự quan tâm của nhà nước 

GV: Nền kinh tế phát triển như vậy đã có tác 
động như thế nào đến tình hình xã hội nước ta 
trong các thế kỉ X - XV? 


3. Mở rộng thương nghiệp 


- Chợ xuất hiện khắp nơi 
- Hình thành các trung tâm 
buôn bán ở đô thị: Thăng Long 
- Việ buôn bán với nước 
ngoài mở rộng: nhiều thương 
cảng xuất hiện 


-4 Tình hình phân hoá xã hội 
và cuộc đầu tranh của nông dân 


- Nâng cao đời sông vật chất 
Và góp phần phát triển đời 
sóng tỉnh thần của nhân dân. 

- Góp phần củng có và giữ 
vững nền độc lập dân tộc. 

- Đẩy nhanh sự phân hoá xã 
hội mâu thuẫn xã hội gay 
gắt phong trào đấu tranh 
của dân nghèo. 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
GV nhắc lại những nội dung trọng tâm của bài học. Nếu còn thời gian có thể 
đưa ra một vài câu hỏi nhăm khăc sâu kiên thức cho HS. 
2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học đựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 19 
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BÀI 19. NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIÉN CHÓNG NGOẠI XÂM 
TRONG CÁC THÉ KỈ X - XV 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 


- Nắm được trong gần 6 thế kỉ đầu thời độc lập phong kiến, nhân dân ta đã 
phải liên tục tổ chức những cuộc kháng chiến lớn chống ngoại xâm, bảo vệ 
Tổ quốc. 


- Nhận thức được tinh thần chiến đấu dũng cảm và truyền thống yêu nước 
nồng nàn, nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ nền 
độc lập dân tộc, đánh bại các cuộc xâm lược. 


— Biết được những trận quyết chiến chiến lược đầy sáng tạo của nhân dân ta; 
tên tuổi của tài năng, các vị anh hùng dân tộc. 


2. Kinăng 
— Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ trong học tập. 
- Bồi dưỡng kĩ năng phân tích, tông hợp. 
- Kĩ năng lập bảng thống kê đẻ rút ra nhận xét, đánh giá. 


3. Thái độ, tư tưởng 
~ Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ nền độc lập và thông nhất Tổ quốc 
- Bồi dưỡng tỉnh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. 
~ Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các thể hệ tô tiên, 
các anh hùng dân tộc đã chiên đâu quên mình vì nên độc lập của Tổ quôc. 
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
— Kháng chiến: Chiến đẫu chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc 
_ Khởi nghĩa: Hình thức đấu tranh cao nhất của đông đảo nhân dân bị áp bức 
bóc lột, nỗi lên lật đồ giai cấp thống trị trong nước hay bọn xâm lăng nước ngoài. 


Khởi nghĩa nỗ ra khi mâu thuẫn cực kì sâu sắc, đã có chuẩn bị. được tô chức, 
lãnh đạo, nỗ ra ở từng địa phương (từng phần) hay tông khởi nghĩa cả nước 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 


- Bản đồ các cuộc kháng chiến chống Tống, Nguyên —- Mông, khởi nghĩa 
Lâm Sơn và chiến thăng Chi Lăng — Xương Giang. 
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— Một số tư liệu về thân thế và sự nghiệp của các lãnh tụ khởi nghĩa, anh 
hùng dân tộc trong các thế ki X - XV. 

— Máy vi tính kết nối máy chiếu 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV đặt vấn đề: Ngô Thì Sĩ trong Việt sử tiêu án đã khẳng định: “Ngô Tiên 
chúa cả phá quân Lưu Hoằng Tháo, Trần Hưng Đạo bắt sống Ô Mã Nhi đều Ở 
sông Bạch Đăng và đều là những võ công lừng lẫy nhất ở nước ta. Danh tiếng 
các vị hào kiệt ây đời đời còn mãi với ngàn thu sông núi. Dấu vết hôi tanh của 
giặc Hán, giặc Nguyên cũng còn mãi với nước non ta, làm sao mà rửa hết được. 
Giang sơn của nước Nam này đã được định rõ trong sách trời. Giặc Bắc dẫu có 
cậy trí lớn lực mạnh để chiếm cứ, thì rốt cuộc lấy được nhưng cũng không thể 
nào giữ được”. Các em hãy cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay đề thấy vì sao Ngô 
Thì Sĩ lại khăng định như vậy? Nói cách khác, đâu là nguyên nhân thắng lợi của 
các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X - XV, ý nghĩa lịch sử và bài học 
kinh nghiệm? 

3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 3 mục kiến thức tương ứng với các cuộc kháng 
chiến chống Tống (lần 1 và 2), chống Mông Nguyên, chống quân xâm lược nhà 
Minh và khởi nghĩa Lam Sơn. Những vấn đề này HS đã được học kĩ ở ở lớp 7 
THCS, nên trong dạy học bài 19 lớp 10, GV có thê chỉ cần tập trung vào một số 
nội dung chính. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cần đạt) ĐXẾT HƠg | sẻ 


Hoạt động l1: (Hoạt động nhóm). 7ìm hiểu 
hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của các cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X-XV 

GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ 
họp tập: 

- Nhóm 1: Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống 
Tống thời Tiền Lê. 
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- Nhóm 2: Tìm hiêu cuộc kháng chiên chông 
Tống thời Lý. 

- Nhóm 3: Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược Mông —- Nguyên. 

- Nhóm 4: Tìm hiểu phong trào đấu tranh 
chống quân xâm lược nhà Minh và khởi nghĩa 
Lam Sơn. 

HS có 5 phút để tìm hiểu, sau đó lần lượt các 
nhóm cử đại diện phát biểu. Các nhóm khác 
nhận xét, bổ sung. 

GV chốt lại những ý cơ bản vào bảng dưới đây 
để HS ghi lại. 


Tên cuộc Trận quyết chiến 
w lãnh đạo sẽ 
kháng chiên khãng chiến chiên lược 
Vùng Đông Bắc 


Như Nguyệt 


Tràn Thái 
Tông, Trân 
Thánh Tông 


Đông Bộ Đầu 


Hàm Từù, 
Chương Dương, 
Vạn Kiệp 


Bạch Đăng 


Tốt Động, 
Chúc Động, 
Chi Lăng, 
Xương Giang 


102 


Hoạt động 2: (Cả lớp - cá nhân). 7w hiểu 
nguyên nhân thắng: lợi, ý nghĩa lịch sử của 
các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ 
X-ÄF. 

GV nêu vấn đề để cả lớp suy nghĩ và trả lời. 
HS nhận xét và bổ sung cho nhau 


* Nguyên nhân thắng lợi - Ý 
nghĩa lịch sử 

+ Nguyên nhân thắng lợi 

- Tinh thần yêu nước nồng nàn, 
ý chí bât khuât của nhân dân ta 

- Khối đại đoàn kết toàn dân 

- Sự lãnh đạo tài tình của các 
tướng lĩnh 

- Nguyên nhân khách quan: khí 
hậu, địa hình không phù hợp 
với quân giặc, vận chuyên tiệp 
tê khó khăn... 

+ Ý nghĩa lịch sử 

- Chứng tỏ lòng yêu nước, ý chí 
anh hùng bât khuât của nhân 
dân ta. 

- Để lại nhiều bài học quý báu. 


V. CỦNG CÓ, DẶN DÒ 
1. Củng cố 

GV có thể lựa chọn một bài tập trắc nghiệm nhằm giúp cho HS tự củng có 
kiến thức. Hoặc có thê lập bảng theo những nội dung như tên nhân vật lịch sử; 
những việc làm hay cống hiến của nhân vật đó cho đất nước.. . Cột. I là tên nhân 
vật, cột II ghi những sự kiện gắn liền với nhân vật đó. Hãy đánh số từ I đến 11 
vào chỗ (...) trước mỗi câu ở cột II cho chính xác 


2. Bài tập về nhà 

- Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê 
Lợi, Nguyễn Trãi. 

- Đọc trước bài 20. 
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BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN VĂN HOÁ DÂN TỘC 
TRONG CÁC THÉ KỈ X - XV 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Trong những thế kỉ độc lập, mặc dù trải qua nhiều biến động, nhân dân ta 
vẫn nỗ lực xây dựng cho mình một nền văn hoá mang đậm phong cách truyền 
thống dân tộc. 

- Trải qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Hồ - Lê sơ ở các thế kỉ X - XV, công 
cuộc xây dựng văn hoá được tiền hành đều đặn nhất quán. Đây cũng là giai đoạn 
hình thành của nền văn hoá Đại Việt (còn gọi là văn hoá Thăng Long). 

- Nền văn hoá Thăng Long phản ánh tư tưởng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 


2. Kĩ năng 

- Quan sát, phát hiện vấn đề. 

- So sánh, đối chiếu các sự kiện đề tìm ra điểm tiến bộ, khác biệt giữa các sự 
vật, hiện tượng. 
3. Thái độ, tư tưởng 

- Bồi dưỡng niềm tự hào về nền văn hoá đa đạng của dân tộc. 

- Bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản văn hoá tốt đẹp của đân tộc. 

- Giáo dục ý thức, phát huy năng lực sáng tạo trong văn hoá. 


II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

~ Nho giáo, còn được gọi là Khổng giáo, là một hệ thống đạo đức, triết lí và tôn 
giáo do Không Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất phát 
triển ở các nước châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, và Việt Nam. 
Những người thực hành theo các tín điều của Nho giáo được gọi là các nhà Nho. 

- Đạo giáo: Giáo lí về Đạo, là một nhánh triết học và tôn giáo Trung Quốc, 
được xem là tôn giáo đặc hữu chính thống của xứ này. Nguồn gốc lịch sử được 
xác nhận của Đạo giáo được xem nằm ở thế kỉ thứ 4 TCN, khi tác phâm Đạo 
Đức kinh của Lão Tử xuất hiện. Các tên gọi khác là Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, 
hay Đạo gia. Đạo giáo là một trong Tam giáo tòn tại từ thời Trung Quốc cỏ đại, 
song song với Nho giáo và Phật giáo. Ảnh hưởng của đạo giáo trong lĩnh vực 
tôn giáo và văn hoá vượt khỏi biên giới Trung Quốc, được truyền đến các nước 
Đông Nam Á lân cận như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. 
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. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Một số tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thế kỉ X - XV. 

- Một số bài thơ, phú của các nhà văn học lớn. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu 

. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 

. Ôn định lớp học 

Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV giới thiệu: Từ sau ngày giành độc lập, trải qua gần 6 thế kỉ lao động và 
chiến đầu, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền văn hoá đa dạng, 


phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Để thấy được những thành tựu văn hoá, 
nhân dân ta xây dựng được từ thê kỉ X - XV, chúng ta cùng tìm hiểu bài 20. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này, SGK chia thành 2 mục kiến thức lớn đề cập tới các vấn đề tư 
'tưởng, tôn giáo và giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật. 
- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn Mộn (hứp Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cần đạt) ạt động dạy - họ Y 


J. Tư tưởng, tôn giáo Hoạt động 1: (Cả lớp - cá nhân). Tìm hiểu 
tình hình tư tưởng, tôn giáo, giải thích được 
sự thay đôi vai trò thống trị vỀ tư tưởng của 
Phật giáo và Nho giáo. 

- GV giới thiệu: Bước sang thời kì mới, trong 
bối cảnh có chủ quyền độc lập, các tôn giáo 
được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc 
có điều kiện phát triển. 

GV có thể đàm thoại với HS về Nho giáo để 
HS nhớ lại kiến thức, hiểu biết về Nho giáo. 
GV: Nho giáo có nguồn gốc từ dâu? Do ai 
sáng lập? Giáo lí cơ bản của Nho giáo là gì? 
HS trình bày những hiểu biết của mình về 
Nho GIÁO. 

GV kết luận: Nho giáo lúc đầu cũng chưa 
phải là một tôn giáo mà là một học thu ết của 


- Ở thời kì độc lập, Nho giáo, 
Phật giáo, Đạo giáo có điêu kiện 
phát triên mạnh. 
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- Thời Lý, Trần: Nho giáo đã 
dần trở thành hệ tư tưởng chính 
thông của giai cấp thống trị, chỉ 
phối nội dung giáo dục, thi cử 
song không phổ biến trong 
nhân dân. 


- Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị 
trí độc tôn. 


106 


Không Tử (ở Trung Quốc). Sau này một đại 


thuyết âm dương dùng. thân học đẻ lí giải biện Ì 
hộ cho những quan điểm của Không Từ biến 

Nho học thành một tôn giáo (Nho giáo). 

+ Tư tưởng quan điểm của Nho giáo: đề cao | 
những nguyên tắc trong quan hệ xã hội theo 

đạo lí “Tam cương, ngũ thường” trong đó 

Tam cương có 3 cặp quan hệ: Vua - Tôi, Cha 

- Con, Chồng - Vợ. 

Ngũ thường là: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (5 đức 

tính của người quân tử). | 
+ Nho giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc 
thuộc, bước sang ' thế kỉ phong kiến độc lập có 

điều kiện phát triển. 

- GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được sự 

phát triển của Nho giáo ở nước ta qua các thời 

đại Lý, Trần, Lê Sơ. 

- HS theo đõi SGK và phát biêu. 

- GV kết luận. 

GV nêu câu hỏi: Tại sao Nho giáo sớm trở 

thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp 

thống trị nhưng lại không phổ biến (rong 

nhân dân? 

- HS suy nghĩ và trả lời. 

- GV lí giải: Những quan điểm, tư tưởng của 

Nho giáo đã quy định: mội trật tự, kỉ cương, 

đạo đức phong kiến rất quy củ, khắt khe. Vì 

vậy giai cấp thống trị đã triệt để lợi dụng Nho 

giáo để làm công cụ thống trị, bảo vệ chế độ 

phong kiến. Còn với nhân dân chỉ tiếp thu 

khía cạnh đạo đức của Nho giáo. Nhà Lê sơ 

đưa Nho giáo trở thành độc tôn vì lúc này 

Nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ 

cao, hoàn chỉnh. 

- GV đàm thoại với HS về đạo Phật: người 

sáng lập, nguồn gốc giáo lí. 


-TK X- XIV, Phật giáo, Đạo 
giáo chiếm địa vị độc tôn: chùa 
thiên được xây dựng ở khắp 
nơi, sư sãi đông. 


II. Giáo dục, văn học, nghệ 
thuật, khoa học - kĩ thuật 


'+Năm 1070, xây dựng Văn Miếu 
+ Năm 1075, mở khoa thị đầu 
N tiên đề tuyển chọn nhân h, 


+TK XI-XV, giáo dục Đại Việt 
từng bước hoàn thiện như tô 
thức các kì thí Hương, Hội, 
Đình chọn Tiến sĩ, dựng bia 
Tiến sĩ (1484). 


- GV yêu câu với HS theo dõi SGK đê thây 
được sự phát triển của Phật giáo qua các thời 
kì Lý - Trần - Lê sơ. 

- HS theo dõi SGK và phát biểu. 

- GV bồ sung và kết luận. 

- GV đánh giá vai trò của Phật giáo trong thế 
kỉ X - XV, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan 
trọng trong đời sóng tinh thần, nhà nước thời 
Lý coi đạo Phật là Quốc đạo.. 

- GV có thể giới thiệu sự phát triển của Phật 
giáo hiện nay, kê về một số ngôi chùa cổ. 


Hoạt động 2: (Hoạt động nhóm). Tìm hiều 
giáo dục ngày càng phát triển và có quy củ 
hơn, sự phát triển của văn học chữ Hán và 
chữ Nôm,; kẻ tên được các công trình khoa 
học đặc sắc. 

GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện 4 nhiệm 
vụ học tập, tìm hiểu các nội đung: 

- Nhóm 1: Giáo dục 

- Nhóm 2: Văn học 

- Nhóm 3: Nghệ thuật 

- Nhóm 4: Khoa học - kĩ thuật 

HS từng nhóm trao đôi, cử đại diện trình bày. 
Các nhóm khác nghe và nhận xét. Sau đó GV 
chốt lại những nội dung chính 


GV dùng tư liệu về Văn Miếu - Quốc tử giám 
và khai thác nội dung hình 38 (SGK): Đây 
là bức ảnh chụp bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - 
(Hà Nội). 

Văn Miếu - Quốc tử giám là quần thể đi tích 
đa dạng và phong phú hàng đầu của thành 
phố Hà Nội, nằm ở phía nam kinh thành 
Thăng Long. Trước kia, đây là nơi dựng các 
tắm bia ghi tên những người đỗ Tiến sĩ và thu 
nhận các học trò giỏi. Theo sử cũ, Văn Miều 


được xây dựng tháng § năm Canh Tuật (1070) | 
đời Lý Thánh Tông. Đến năm 1076, Lý Nhân! 
Tông cho lập Quốc tử giám, có thể coi đây là 
trường Đại học đầu tiên ở nước ta. Ban đầu. 
trường chỉ dành riêng cho con vua và các bậc 
quyên quý, sau đó mở rộng thu nhận cả con 
cái thường dân có sức học xuất sắc. 

Văn Miềễu - Quốc tử giám hiện còn lưu giữ 82 
tâm bia Tiến Sÿ, trong đó ghi rõ họ tên, quê 
quán 130 Tiến sỹ của 82 khoa thi {từ năm 
1442 đến 1779), gồm §1 khoa thi triều Lê và 
1 khoa thi triều Mạc. 

Bia được khởi dựng năm 1484 dưới triều 
vua Lê Thánh Tông, nhằm biêu dương nhân 
tài, khuyến khích việc học tập đương thời 
và hậu thé. 

- GV: Qua sự phát triển của giáo dục thế kỉ XI 
- XV em thấy giáo dục thời kì này có tác 
dụng gì? 

- HS suy nghĩ, trả lời: 

- GV nhận xét, kết luận: 

- GV: Biêu hiện phát triển của văn học thế kỉ 
XI - XV? 

- HS: Dựa trên những kiến thức văn học đã 
được học kết hợp với những kiến thức lịch sử 
để trả lời. 

GV: Đặc điểm của văn học thời kì này? 

GV: Quan sát các hình 39, 40, 41 hãy phân 
tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc 
Việt Nam. | 
- HS dựa vào hiểu biết của bản thân và SGK 
để trả lời. 

GV phân tích hình 39 - Chùa Một Cột. - 
Chùa Một Cột (hay còn gọi là Diên Hựu) nằm 
ở phía tây Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, 
nay thuộc quận Ba Đình- Hà Nội bên phải 
lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


- Tác dụng: đào tạo người làm 
quan, người tài cho đất nước, 
nâng cao dân trí, song không tạo 
điều kiện cho phát triên kinh té. 

- Văn học 

+ Phát triển mạnh từ thời nhà 
Trần, nhất là văn học chữ Hán. 
Tác phẩm tiêu biểu: Nưm quốc 
sơn hà, Bạch Đăng giang phú, 
Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ. 
+ Từ thế kỉ XV văn học chữ 
Hán và chữ Nôm đều phát triển. 
- Đặc điểm: 

+ Thể hiện tỉnh thần dân tộc, 
lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 

+ Ca ngợi những chiến công oai 
J hùng, cảnh đẹp của quê hương 
đất nước 

- Nghệ thuật 

+ Kiến trúc phát triên chủ yếu Ở 
giai đoạn Lý - Trần - Hồ thế kỉ 
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X - XV theo hướng Phật giáo 
'sòm chùa, tháp, đèn. 

+ Bên cạnh đó có những công 
trình kiến trúc ảnh hưởng Nho 
giáo: Cung điện, thành quách, 
thành Thăng Long. 

+ Điêu khắc: Gồm những công 
trình chạm khắc, trang trí ảnh 
hưởng của Phật giáo và Nho 
giáo vẫn mang những độc đáo 
riêng. 

+ Nghệ thuật sân khấu ca múa, 
nhạc mang đậm tính dân gian 
truyền thông. 


Chùa được xây dựng năm 1049 đời Lý Thái 
Tông. Tương truyền, vua Lý Thái Tông chiêm 
bao thây Phật Quan âm dăt vua lên ngự toạ 
trên toà sen. Quần thần cho là điềm gở, nhà sư 
Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đá, 
làm toà sen của Phật Quan âm như trong mộng. 

Chùa Một Cột hình vuông mỗi bề 3m, mái 
cong dựng trên cột đá hình trụ cao 4m, với 
đường kính 1,2m. Trụ đá gồm hai khối, gắn 
rât khéo thoạt nhìn như một khối đá liền. Sự 
độc đáo của kiến trúc chùa Một Cột là toàn bộ 
ngôi chùa được đặt trên một cột đá. Cùng với 
ao hình vuông phía dưới có thẻ là biểu hiện 
của đất, ngôi chùa như vươn lên với một ý 
niệm cao cả: lòng nhân ái soi tỏ thế gian. 

- GV: Em có nhận xét gì về đời sống văn hoá 
thời Lý - Trần - Hồ? 

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV bồ sung kết luận. 

GV hướng dẫn HS điền nội dung vào bảng: 


- Nhận xét: 
+ Văn hoá Đại Việt thế kỉ X - 
XV phát triển phong phú đa 
| dạng. 

+ Chịu ảnh hưởng của yếu tố 
ngoài xong vẫn mang đậm tính 
dân tộc và dân gian. 

- Khoa học - kĩ thuật 


Thành tựu 


Sử học Đại Việt sử kí, Đại 
Việt sử kí toàn thư, 
Lam Sơn thực lục 
| Dư địa chí, Hồng 
Đức bản đô 
Binh thư yếu lược, 
chế tạo súng thân cơ 
Toán học | Đại thành toán pháp, 
- Lập thành toán pháp 


Chính trị | Thiên nam dư hạ 
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V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: 

1. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật ở các thế kỉ 
X-XV? 

2. Tìm hiểu các thành tựu văn hoá trong các thế kỉ X - XV ở địa phương em? 


2. Bài tập về nhà 
- Ôn lại nội dung bài học dựa theo câu hỏi củng có kiến thức cuối giờ. 
- Đọc trước bài 21. 
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Chương lII 
VIỆT NAM TỪ THÉ KỈ XVI ĐÉN THÉ KỈ XVIII 


Bài 21. NHỮNG BIÉN ĐÔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIÊN 
TRONG CÁC THẺ KỈ XVI - XVIII 


MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 


- Biết được sự suy yêu, khủng “hoảng của tfiều đình nhà Lê đã dẫn đến sự 
hình thành của các thế lực phong kiến. 


- Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỉ đã góp phần ôn định xã hội trong 
một thời gian. 
_- Chiến tranh phong kiến diễn ra liên miên trong thế ki XVI— XVIH, đã dẫn 
đên sự chia căt đât nước từ năm 1672 cho đên cuôi năm 1766. 
- Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng Ngoài) có chính quyền riêng nhưng 
chưa hình thành hai nước. 
2. Kinăng 
- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp vấn đề. 
- Khả năng nhận xét về tính giai cấp trong xã hội. 
Thái độ, tư tưởng 
- Phê phán các thế lực chia cắt đất nước. 
- Bồi dưỡng ý thức xây đựng và bảo vệ đất nước thống nhát. 
- Bồi đưỡng tỉnh thần dân tộc. 


c° 


lI.. MỌT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Đàng Ngoài (Bắc Hà): phần lãnh thỏ Đại Việt từ sông Gianh trở ra Bắc, do 
vua Lê - chúa Trịnh thống trị trong thế ki XVII - XVII. 

- Đàng Trong (Nam Hà): phần lãnh Đại Việt từ sông Gianh trở vào do chúa 
Nguyễn cai quản, trong thế kỉ XVII - XVII. 


lll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Lược đồ Việt Nam về các khu vực thống trị của Bắc triều, Nam triều, Đàng 
Trong, Đàng Ngoài. 
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- Một số tài liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV có thể dựa vào phần mở đầu của SGK đề dẫn dắt vào bài mới 

- GV có thê giới thiệu khái quát về tình hình đất nước cuối thời Lê sơ và 
những biến động dẫn tới sự sụp đồ của nhả Lê: Nhà Mạc được thành lập trong 
hoàn cảnh nào ? Nguyên nhân nào dân đên sự chia cắt đât nước suôt thê kỉ XVII 
- XxVII ? Sự khác nhau vê tô chức chính quyên Đàng Trong - Đàng Ngoài là gì ? 
Đê hiệu được những biên đôi của nhà nước phong kiên trong các thê kỉ XVI - 
XVII, chúng ta cùng tìm hiệu bài 21. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này nội dung kiến thức, gồm 4 mục. Phần Sự SỤp đỗ của nhà Lê giới 
thiệu ngăn gọn, sự thành lập nhà Mạc dạy kĩ hơn. Cân làm sáng tỏ kêt quả của 
cuộc chiên tranh Nam - Băc triệu và chiên tranh Trịnh - Nguyên cũng như sự 
khác nhau giữa nhà nước phong kiên Đàng Ngoài và chính quyên Đàng Trong. 

- GV có thẻ xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cân đạt) NT lệ 


I. Sự sụp đỗ của nhà | Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): Biết được khái 
Lê, nhà Mạc thành lập. quát về những biến đổi của nhà nước phong kiến 
* Sự sụp đổ của Nhà | ong các thê kỉ XVI - XVIHI: nguyên nhân sụp đồ 
Lê. Nhà Mạc thành lập. của nhà Lê và sự thành lập nhà Mạc. 
- Trước hết GV nhắc lại: Triều đại nhà Lê sơ được 
đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử 
phong kiến Việt. Song từ đầu thế ki XVI, nhà Lê 
sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu. 
- GV nêu câu hỏi: Tại sao thế kỉ XVI nhà Lê sơ 
suy yếu? Biểu hiện của sự suy yếu đó? 
- HS theo dõi SGK trả lời. 
- GV chốt lại nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của 
nhà Lê là do: Vua, quan chỉ lo ăn chơi sa xỉ không 


- Đầu thế ki XVI nhà Lê sơ 
lâm vào khủng hoảng suy 
yêu. 
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-Biêu hiện: 
+ Các thế lực phong kiến 
tồi dậy tranh chấp quyền 
lực. Mạnh nhất là thể lực 
Đăng Dung. 

+ Phong trào đấu tranh của 
nhân dân bùng nỗ ở nhiều 
TƠI. 

+ Năm 1527 Mạc Đăng 
Dung phế truất vua Lê, lập 
ta triều Mạc. 


quan tâm đên triêu chính và nhân dân (tiêu biêu là 
vua Uy Mục và Tương Dực). Địa chủ ra sức chiếm 
đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân. Một số thế lực 
phong kiến tranh chấp quyền lực; phong trào đấu 
tranh của nông dân nô ra liên tiếp. 
- GV đặt câu hỏi: Mực Đăng Dung là ai ? rồi tạo biểu 
tượng về nhân vật Mạc Đăng Dung (1483 - 1541): 
quê ở làng Cổ Trai, Nghỉ Dương, Hải Phòng. Vốn 
xuất thân từ nghề chài lưới, có sức khoẻ, đánh vật 
giỏi, thi đậu Đô lực sĩ được tuyên vào đội Túc vệ. 
Nhờ có sức khoẻ. cương trực, lập được nhiều công 
lớn trong việc dẹp yên xung đột giữa các đại thần 
nên nhanh chóng được thăng quan, tiền chức. Ông 
từng làm đến chức Thái phó, Tiết chế 13 đạo quân 
thuỷ bộ, có thế lực lớn trong triều đình. 
Trong bối cảnh nhà Lê suy yếu, bất lực, Mạc Đăng 
Dung đã phế truất vua Lê và thành lập triều Mạc. 
GV: Giúp HS nhận thức, đây là sự thay thế tất yếu 
và hợp quy luật để HS có những đánh giá đúng đắn 
về triều Mạc và Mạc Đăng Dung. 
* Hoạt động 2: (Cả lớp, cá nhân). 
- GV yêu cầu HS theo đõi SGK trả lời câu hỏi: 
Sau khi nhà Mạc lên cầm quyên đã thi hành chính 
sách gì? 
- HS theo dõi SGK trả lời. 
- GV bồ sung, kết luận. 
- GV giảng giải thêm ở thời Lê: Nhà Mạc đã có 
gắng giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, 
thúc đây sản xuất nông nghiệp. 
- GV kết luận về tác dụng của những chính sách 
của nhà Mạc. 
Cho HS quan sát H.42 - Di tích thành nhà mạc 
(Lạng Sơn) để hiểu thêm về nhà Mạc. 
- GV phát vấn: Trong thời gian cẩm quyền nhà 
Mạc gặp khó khăn gì? 
- HS theo dõi SGK trả lời. 
- GV bổ sung, kết luận: Về những khó khăn của 
nhà Mạc và lí giải tại sao nhà Mạc bị cô lập. 
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.*Chính sách của nhà Mạc: 
- Nhà Mạc xây dựng chính 
quyên theo mô hình cũ 
tủa nhà Lê. 

I-Tô chức thi cử đều đặn. 

'- Xây dựng quân đội mạnh. 
'- Giải quyết vấn đề ruộng 
đât cho nông dân. 

= Những chính sách của 
nhà Mạc bước đâu đã ôn 
định lại đât nước. 


- Do sự chông đối của cựu 
thần nhà Lê và do chính 
sách cắt đất, thần phục nhà 
Minh — nhân dân phản đối. 


Nhà Mạc bị cô lập GV có thê bô sung: Thây Đại Việt đang trong tình 
trạng bất ôn định, nhà Minh sai quân áp sát biên 
giới, đe doạ tiến vào nước ta. Mạc Đăng Dung lúng 
túng: năm 1540 xin cắt vùng đất Đông Bắc trước 
đây vốn thuộc Châu Khâm (Quảng Đông) nộp cho 
nhà Minh, dâng số sách vùng đất này cho quân 
Minh. Việc làm này bị nhân dân lên án, mắt lòng tin 
vào nhà Mạc. Vậy nên nhà Mạc bị cô lập. Các cựu 
thần nhà Lê nồi lên chống đối, đất nước rơi vào tình ' | 
trạng chiến tranh chia cắt. 

* Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Lí giải được 
nguyên nhân đất nước bị chia cắt thành Bắc triều 
và Nam triều, Đàng Ngoài và Đàng Trong: 

- GV giảng giải: Nhà Mạc ra đời trong bối cảnh 
chiến tranh phong kiến bùng nô. Tuy bước đầu có 
góp phần ổn định lại xã hội nhưng lại trở thành 
nguyên cớ gây nên chiến tranh: Chiến tranh Nam - 
Bắc triều. 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được 
nguyên nhân của cuộc chiến tranh Nam - Bắc 
triều, kết quả. 

- HS theo dõi SGK trả lời. 

- GV nhận xét bổ sung, kết luận. 

GV giải thích thêm: 

+ Bộ phận cựu thần nhà Lê gắn bó với sự nghiệp 
giải phóng đất nước của cha ô ông, không chấp nhận 
nên thông trị của họ Mạc, không phục họ Mạc ở chỗ 
Mạc Đăng Dung không xuất thân từ dòng dõi quý 
tỘc, vì vậy đã nôi lên ở Thanh Hoá - quê hương của 
nhà Lê. đề chống lại nhà Mạc — Chiến tranh Nam - 
Bắc triều. 

Nhà Mạc không được nhân dân ủng hộ, vì vậy bị lật 
đồ, phải chạy lên Cao Bằng. Đất nước thống nhất. | 
Không lâu sau ở Nam triều, quyền hành nằm trong 
tay họ Trịnh (Trịnh Kiểm) đã hình thành một thế lực 
cắt cứ ở mạn Nam - thế lực họ Nguyễn. Một cuộc 
chiến tranh phong kiến mới lại bùng nô: Chiến tranh 
Trịnh - Nguyễn. 


II. Đất nước bị chia cắt 
* Chiến tranh Nam - Bắc 
triều 

- Cựu thần nhà Lê, đứng đầu 
là Nguyễn Kim đã quy tụ lực 
lượng chống Mạc "Phù Lê 
diệt Mạc" -> Thành lập 
chính quyền ở Thanh Hoá 
gọi là Nam triều, đối đầu 
với nhà Mạc ở Thăng Long 
- Bắc triều. 


- 1545 - 1592 chiến tranh 
Nam Bắc triều bùng nổ = 
nhà Mạc bị lật đồ, đất nước 
thống nhất. 


® Chiến tranh Trịnh - 
Nguyên: 


+ Ở Thanh Hoá, Nam Triều 
vẫn tồn tại nhưng quyền lực 
nằm trong tay họ Trịnh. 
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- GV yêu câu HS theo dõi SGK để thây được 
nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh - Nguyễn 
và hậu quả của nó. 

- HS theo đõi SGK và phát biểu. 


- GV bồ sung, kết luận về nguyên nhân dẫn đến 
chiến tranh Trịnh - Nguyễn. 

+ Trong lực lượng phù Lê: Đứng đầu là Nguyễn 
Kim. Nhưng từ khi Nguyễn Kim chết, con rẻ là 
Trịnh Kiểm đã tiếp tục sự nghiệp "Phù Lê diệt 
Mạc". Đề thao túng quyền lực vào tay họ Trịnh, 
Trịnh Kiêm, giết Nguyễn Uông (con cả Nguyễn 
Kim). Trước tình thể đó, người con thứ của 
Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng xin cho vào trấn 
thủ đất Thuận Hoá. Từ đó cơ nghiệp họ Nguyễn Ở 
mạn Nam dần được xây dựng, trở thành thế lực 
cát cứ ở Đàng Trong, tách khỏi sự lệ thuộc họ 
Trịnh ở Đàng Ngoài. 

- GV chốt ý: Như vậy 2 mạn Nam - Bắc của Đại 
Việt có 2 thế lực phong kiến cát cứ. 

GV sử dụng bản đồ để chỉ cho HS quan sát. 

Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiểu tổ 
chức nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài: 

- GV trình bày: sau khi lật. đổ nhà Mạc, chính 
quyền Nam triều chuyển về Thăng Long. Nhà 
nước phong kiến được xây dựng lại do vua Lê 
đứng đầu. Tuy nhiên, địa vị vua Lê không còn như 
trước. Dựa vào công lao đánh đồ nhà Mạc, chúa 
Trịnh ngày càng lấn quyền vua Lê. 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được tổ chức 
chính quyền trung ương và địa phương của Nhà nước 
Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài. 

- HS theo đði SGK, trả lời. 

- GV bổ sung, kết luận về tổ chức chính quyền Lê 
- Trịnh ở Đàng Ngoài. 

- GV có thê minh hoạ bằng sơ đồ đơn giản. Qua 
đó có thể thấy quyền lực của chúa Trịnh không 
kém gì một ông vua thực sự. Ở trung ương có hai 


+Ở Mạn Nam: Họ Nguyễn 
di cứ xây dựng chính 
quyên riêng. 


† 1627 họ Trịnh đem quân 
đánh họ Nguyễn, chiến 
tranh Trịnh - Nguyễn bùng 
nô. 

+ Kết quả: 1672 hai bên 
giảng hoà, lấy sông Gianh 
làm giới tuyến = đất nước 
bị chia cắt. 


II. Nhà nước phong kiến 
Đàng Ngoài 

- Cuối XVỊ, chính quyền 
Nam triều chuyên về Thăng 
Long. 


- Chính quyên fFHHG WƠng 
gôm: 


- Chính quyên địa phương: 
Chia thành 12 trân (do Trân 
thủ đứng đầu). Dưới trấn là 
phủ, huyện, châu, xã. 


- Chế độ tuyển dụng quan 
lại như thời Lê. 
- Luật pháp: Tiếp tục dùng 
quốc triều hình luật (có bố 
sung). 

- Quân đội gồm: 
+ Quân thường trực (Tam 
phủ), tuyển chủ yêu ở 
Thanh Hoá 
+ Ngoại binh: Tuyển từ 4 
trần quanh kinh thành. 
- Đối ngoại: Hoà hiểu với 
nhà Thanh ở Trung Quốc. 


IV. Chính quyền ở Đàng 
Trong 

- Thế ki XVII, lănh thổ Đàng 
Trong được mở rộng từ 
Nam Quảng Bình đến Nam Bộ 
ngày nay. 

- Địa phương: Chia làm 12 
dinh, nơi đóng phủ chúa 
(Phú Xuân) là dinh chính, 
do chúa Nguyễn trực tiếp 
cai quản. 

- Dưới dinh là: phủ, huyện, 

thuộc, ấp. 
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bộ phận: triêu đình do vua đứng đâu và phủ chúa 
do chúa Trịnh đứng đầu. 

- GV giải thích tại sao chúa Trịnh không lật đỗ 
vua Lê: Chúa Trịnh đã nghĩ đến việc lật đỗ vua 
Lê, đem ý định đó hỏi Trạng nguyên Nguyễn Bình 
Khiêm (một người giỏi số thuật). Nguyễn Bình 
Khiêm trả lời chúa Trịnh: Thóc cũ vẫn tốt cứ 
mang gieo. Từ đó Chúa Trịnh hiểu nhà Lê vẫn còn 
có ảnh hưởng trong nhân dân và tầng lớp sĩ phu, 
vì vậy thôi ý định lật đồ vua Lê. 

- GV kết luận: Khái quát về chính quyền địa 
phương, luật pháp, quân đội, đối ngoại, chế độ 
thi cử. 

+ HS nghe, ghi chép. 

- GV: Em có nhận xét gì về bộ máy Nhà nước thời 
Lê - Trịnh? 

- HS dựa vào phần vừa học đẻ trả lời: 

Cho HS quan sát bức tranh H.43 - Phủ chúa Trịnh 
để hiệu rõ hơn về quyền lực của phủ chúa. 

- GV kết luận: Về cơ bản bộ máy Nhà nước được tô 
chức như thời Lê sơ. Điểm khác là triều đình nhà Lê 
không còn nắm thực quyền, mà quyền lực nằm trong 
tay chúa Trịnh. 

HS nghe, ghi nhớ. 


* Hoạt động 5: (Cả lớp và cá nhân): 7w hiểu tổ 
chức nhà nước phong kiến ở Đàng Tì rong: 

- GV: Giảng giải về quá trình mở rộng lãnh thỏ 
Đàng Trong của các chúa Nguyễn và nguyên nhân 
tại sao các chúa Nguyễn chú trọng mở rộng lãnh thô 
(để củng có tiềm lực đối phó với Đàng Ngoài). 


- HS nghe, ghi chép. 
- GV tiếp tục giảng giải kết hợp với vẽ sơ đề 
chính quyên Đàng Trong 


- GV: Em có có nhận xét gì vê chính quyên Đàng 
Trong, điêm khác biệt với Nhà nước Lê - Trịnh ở 
Đàng Ngoài? 

- HS so sánh, suy nghĩ, trả lời. 

- GV bỗ sung, kết luận: ở Đàng Trong chỉ có 
chính quyên địa phương do chúa Nguyễn cai 
quản. Chính quyền Trung ương chưa xây dựng. 
Điều đó lí giải tại sao ở Đàng Ngoài được gọi là 
"Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài", còn ở 
Đàng Trong được gọi là "Chính quyền Đàng 
Trong". Nước Đại Việt bị chia cắt làm 2 Đàng 
chứ không phải bị tách làm 2 nước (liên hệ với 
giai đoạn 1954 - 1975). 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV tiếp tục giảng tiếp về quân đội, cách tuyên 
chọn quan lại, sự kiện năm 1744 Nguyễn Phúc 
Khoát xưng vương xây dựng triều đình trung ương 
và hệ quả của việc làm này (nước Đại Việt đứng 
trước nguy cơ chia làm 2 nước). 


- Quân đội là quân thường 
trực, tuyên theo nghĩa vụ, 
trang bị vũ khí đầy đủ. 

- Tuyên chọn quan lại: lấy 

theo dòng họ Nguyễn, tiền 
cử; từ giữa thế ki XVII mở 
khoa thi đề tuyển quan lại. 
- 1744 chúa Nguyễn Phúc 
Khoát xưng vương, thành 
lập chính quyên trung ương. 
Song đến cuối XVIII vẫn 
chưa hoàn chỉnh. 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Các cuộc chiến tranh phong kiến dẫn đến sự sụp đồ của nhà Lê sơ, nhà 
Mạc thành lập và tiếp theo là sự chia cất đât nước Đàng Trong - Đàng Ngoài. 

- Nguyên nhân và hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh 
Trịnh - Nguyên. 
2. Bài tập về nhà 

HS VẼ SƠ đồ đơn giản bộ máy chính quyền Đàng Trong, Đàng Ngoài TÔI SO 


sánh về sự giống và khác nhau về tô chức chính quyền, hệ thống các đơn vị 
hành chính. 


Học bài, đọc trước bài 22. 
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Bài 22. TÌNH HÌNH KINH TÉ TRONG CÁC THÉ KỈ XVI - XVIII 


l.._ MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


4. Kiến thức 


: Đắt nước có nhiều biến động, song tình hình kinh tế có nhiều biểu hiện 
phát triển. 


- Lãnh thô Đàng Trong mở rộng, tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan 
trọng ồn định tình hình xã hội. 


- Kinh tế hàng hoá phát triên mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và 
phôn vinh của một số đô thị. 


- Từ nửa sau thế ki XVIII kinh tế cả 2 Đàng đều suy thoái. Song sự phát triển 
của kinh tế hàng hoá ở các thế kỉ trước đã ảnh hưởng quan trọng đến xã hội. 


2. Kĩ năng 
Rèn kĩ năng phân tích, liên hệ thực té. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Giáo dục ý thức về tính hai mặt của kinh tế thị trường, từ đó biết định 
hướng về các tác động tích cực. 

- Bồi dưỡng những nhận thức về hạn chế của tư tưởng phong kiến. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 


- Chợ: Nơi công cộng đề mọi người đến mua bán hàng hóa, có thê được quy _ 
định vào những buổi hoặc những ngày nhất định. 


- Chợ phiên: Chợ họp có ngày nhất định. 

- Đô (hj: Nơi dân cư đông đúc. là trung tâm thương nghiệp và có thể cả 
công nghiệp. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Tranh ảnh, bản đồ Việt Nam có ghi địa danh và vị trí các đô thị. 


- Một số nhận xét của thương nhân nước ngoài về kinh tế Việt Nam hay về 
các đô thị Việt Nam . 


- Máy vi tính kết nói máy chiếu. 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 

1. Ón định lớp học 

Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- Theo SGK 

- GV dẫn dắt HS vào tình huống có vấn đề: Trong các kỉ XVI - XVII, bối 
cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động. Điều đó đã tác động đến nền 
kinh tê nước ta. Thời kì này “kinh tê nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp có sự phát triên như thê nào? Sự hưng khởi của đô thị nói lên điêu gì ? 
Nguyên nhân suy tàn của đô thị nước ta vào đâu thê ki XIX ? 


.~ 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này kiến thức cơ bản tập trung ở cả 4 mục, cần phân phối thời gian đều 
tương ứng với 4 nội dung cơ bản. Tuy nhiên, do lượng kiến thức nhiều, nên cần 
lập trung vào tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp. thương nghiệp ở Đàng 
Trong và Đàng Ngoài. Tìm ra sự khác nhau giữa sự phát triển kinh tế của hai 
Đàng. Phần sự hưng khởi của các đô thị, cần làm nỗi bật sự phát triển của kinh 
đô Thăng Long. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức à 
, › ộ - ủ trò 
(Kiến thức cẳn đạ0) Hoạt động dạy - học của thây, tr 


J- Tình hình nông nghiệp | Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): 7?z hiểu tình hình 
ở các thế kỉ XVI- XVHI | nông nghiệp Đàng Ngoài và Đàng Trong ở các thế 
- Từ cuỗi thế kì XV đến | kỉ XI - XVHI: 

nửa đầu thế ki XVII, do | GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến tình 
Nhà nước không quan tâm | trạng sa sút của nông nghiệp nước ta thời gian này? 
đến sản xuất, nội chiến | HS dựa vào SGK để trả lời. 

giữa các thế lực phong |. GV bổ sung, chốt ý: Do ruộng đất càng tập trung 
kiên, nông nghiệp sa sút, | trọng tay địa chủ, quan lại, Nhà nước không quan 
mát mùa, đói kém liên tâm đến sản xuất như trước, các thế lực phong kiến 
` : nổi lên tranh giành quyền lực, nội chiến phong kiến 
- Từ nửa sau thể kỉ XVII, | liên miên đã làm cho nông nghiệp kém phát triển, 
lnh hình chính trị ôn | mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra. 

định, nông nghiệp 2 Đàng | GV nêu câu hỏi: Từ nửa sau thế kỉ XVIII, tình hình 
phát triền. nông nghiệp như thế nào? 
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+ Ruộng đât ở cả 2 Đàng 
mở rộng, nhất là ở Đàng 
Trong. 

+ Thuỷ lợi được củng có. 

+ Giống cây trồng ngày 
càng phong phú. 

+ Kinh nghiệm sản xuất 
được đúc kết. 

- ở cả 2 Đàng chế độ tư 
hữu ruộng đất phát triển. 
Ruộng đất ngày càng tập 
trung trong tay địa chủ. 


- HS trả lời: Từ nửa sau thê kỉ XVII khi tình hình 

chính trị ôn định, nông nghiệp 2 Đàng phát triên. 

- GV yêu cầu 1 HS đọc SGK, cả lớp theo dõi SGK 
để thấy được sự phát triển của nông nghiệp 2 Đàng, 
nhất là ở Đàng Trong. 

- GV chốt ` về biểu hiện của sự phát triển nông 

nghiệp, nhấn mạnh sự phát triển nông nghiệp ở 
Đàng Trong. Do lãnh thổ ngày càng mở rộng vào 
Nam, đân cư ít, điều kiện sản xuất thuận lợi nên , 
nông nghiệp Đàng Trong đã vượt qua yêu cầu tự 
câp, tự túc trở thành một vựa thóc lớn phục vụ thị | 
trường Đàng Trong, giải quyết mâu thuẫn xã hội. ' 
Còn ở Đàng Ngoài: Là vùng đất lâu đời, đã được ' 
khai phá triệt đề. Vì vậy nông nghiệp ít có khả năng 
mở rộng, phát triển. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

Hoạt động 2: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiểu những 
biểu hiện sự phát triên của thủ công nghiệp Đàng 
Ngoài và Đằng Trong ở các thế kỉ XVI - XVIH: 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được: 

+ Sự phát triển của các nghề thủ công truyền thống. 
+ Sự xuất hiện những nghề mới. 

+ Nét mới trong kinh doanh, sản xuất thủ công 
nghiệp. 

- HS theo dõi SGK, trả lời. 

- GV nhận xét, bổ sung, kết luận về sự phát triển 
của thủ công nghiệp. Cung cấp thêm tư liệu: Một 
thương nhân hỏi người thợ dệt Tơ lụa được sản 
xuât với một số lượng lớn bao gồm đủ loại như lụa 
trắng, lụa màu, the, lĩnh, nhiễu, đoạn... kĩ thuật đệt 
không kém mềm mại, vừa đẹp, vừa tốt... chị có làm 
được không? Người thợ trả lời: Làm được!” 

GV cho HS quan sát và khai thác nội dung kiến thức 
qua hình 44 (SGK): Cặp chân đèn góm hoa lam đầu 
thế kỉ XVII. 

- GV bỗ sung một số cầu ca dao về các ngành nghệ 

thủ công. Kẻ tên một số làng nghẻ thủ công 


H. Sự phát triển của thủ 
công nghiệp 

- Nghề. thủ công truyền 
thống tiếp tục phát triền và 
đạt trình độ cao (dệt, gốm, 
sứ, làm giấy, đồ trang sức, 
đúc đồng, rèn sắt). 

- Một số nghề mới xuất 
hiện như: Khác bản m gỗ. 
làm đường trắng, làm đồng 
hồ, làm tranh sơn mài. 

- Khai mỏ - một ngành quan 
trọng rất phát triển ở cả Đàng 
Trong và Đàng Ngoài. 

- Các làng nghề thủ công 
xuất hiện ngày càng nhiều. 
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thông, kết hợp liên hệ thực tiễn vê sự tôn tại của các 
làng nghê ngày nay. 
- HS nghe, ghi nhớ: 
- GV: Em có nhận xét gì về sự phát triển của thủ 
công nghiệp đương thời? So sánh với giai đoạn 
trước. 
- HS so sánh, suy nghĩ, trả lời. 
- GV nhận xét, kết luận: Thủ công nghiệp thế kỉ 
XVI - XVIII phát triển mạnh mẽ, ngành nghề phong 
phú, chất lượng sản phâm tốt, đáp ứng nhu câu trao 
đổi trong nước và nước ngoài. Thúc đây kinh tế 
hàng hoá đương thời phát triên. 
- HS nghe, ghi nhớ. 
Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiệu sự phát 
triển của thương nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVII: 
- GV nêu câu hỏi: nét mới trong nội thương thế ki XVI 
- XVII 2 
HS theo dõi SGK và trả lời. 
GV kết luận: Buôn bán lớn xuất hiện, xuất hiện một 
sô làng buôn. 
Như vậy buôn bán không đơn thuần là trao đổi hàng 
hoá thoả mãn nhu câu tiêu dùng mà đã phát triên 
thành một nghề. 
Liên hệ thực tiễn: 
Đình Bảng bán ấm, bán khay 
Phù Lưu họp chợ môi ngày một đông. 


'HI. Sự phát triển của 
thương nghiệp 

!-Nội thương: 

-Ủ các thế ki XVI - XVII 
(buôn bán trong nước có 
bước phát triển mới: 

| + Chợ làng, chợ huyện... 
lmọc lên khắp nơi và 
ngày càng đông đúc. 

+Ở nhiều nơi xuất hiện làng 
buôn. 

+ Buôn bán lớn (buôn 
chuyến, buôn thuyền) 
xuất hiện. 


- HS nghe, ghi nhớ. 
+ Buôn bán giữa các vùng |_ GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân thúc đây nội 
miền phát triên. thương phát triển? 

HS trả lời. 


GV chốt lại: Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát 
triển, đường sá được mở rộng... Đời sông nhân dân 
được nâng cao, sức mua tăng... 

GV yêu cầu HS quan sát hình 45 (SGK về thương 
cảng Hội An (tranh vẽ cuối thế ki XVII). Có thẻ tham 
khảo tư liệu vê Hội An qua cuốn Hướng dẫn sử dụng 


kênh hình. 
11-4 Ỉ 


* Ngoại thương: 
- Thế kỉ XVI - XVII 
ngoại thương phát triển 
mạnh. 

+ Thuyền buôn các nước 
(Trung Quốc, Nhật Bản, 
G1a-va, Xiêm, kê cả các 
nước châu Âu: Bồ Đào Nha, 
Hà Lan, Pháp, Anh) đến 
Việt Nam buôn bán ngày 
càng tâp nập. 

+ Thương nhân nhiều nước 
đã tụ hội lập phố xá, cửa 
hàng buôn bán lâu dài. 

- Nguyên nhân phát 
triển: 

+ Do chính sách mở cửa 
của chính quyền Trịnh, 
Nguyễn. 

+ Do phát kiến địa lí tạo 
điều kiện giao lưu Đông 
- Tây thuận lợi. 

- Giữa thế ki XVIH, ngoại 
thương suy yếu đần do 
chế độ thuế khoá của Nhà 
nước ngày càng phức tạp. 


* Hoạt động 4: (Cả lớp, cá nhân) 
- GV trình bày và phân tích: trong các thế kỉ XVI - 
XVII ngoại thương phát triên rất mạnh. 

- GV yêu cầu HS theo đõi SGK để thấy được biểu 
hiện phát triển của ngoại thương. 

- HS theo dõi SGK trả lời. 

- GV bô sung kết luận về những biẻu hiện phát triển 
của ngoại thương. Phân tích lời nhận xét của thương 
nhân nước ngoài trong sách hướng dẫn GV. Kẻ về sự 
thành lập các hội quán của người Hoa, người Nhật ở 
Hội An. Phố người Hoa ở Phố Hiến (Hưng Yên). 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV: Những yếu tố bên trong và bên ngoài nào 
thúc đây sự phát triển của ngoại thương? Sự phát ' 
triển của ngoại thương có tác dụng gì với sự phát 
triên của kinh tế nước ta? 

- HS suy nghĩ, trả lời. 

- GV kết luận nguyên nhân dẫn đến sự phát triển 
ngoại thương là do chính sách mở của của chính 
quyền Trịnh - Nguyễn; do kết qua của cuộc phát 
kiên địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao 
lưu Đông - Tây. 

GV: Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì 
với sự phát triển của kinh tế nước ta?(tạo điều kiện 
cho đất nước tiếp cận với nền kinh tế thế SIỚI VỚI 
phương thức sản xuất mới). 

- GV giảng tiếp: Sự phát triển của ngoại thương rầm 
rộ trong một thời gian. Đến giữa thế ki XVII, ngoại 
thương suy yếu dần do chế độ thuế khoá phiền 
phức. (HS đọc đoạn chữ in nhỏ SGK.) 

* Hoạt động 5: (Cả lớp): Tìm hiểu sự hưng khởi 
của các đô thị: 

- GV dẫn dắt: Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa 
đã tạo điều kiện cho các đô thị cũ phát triển và các 
đô thị mới hình thành. 

GV hỏi: Biểu hiện hưng khởi của đô thị? 

HS dựa vào SGK trả lời. 


IV. Sự hưng khởi của 
các đô thị 

- Thế kỉ XVI - XVII 
nhiều đô thị mới hình 
thành phát triển hưng 
thịnh. 

- Thăng Long - Kẻ chợ 
với 36 phố phường trở 
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- GV phân tích thêm về nhận xét của các thương 

nhân nước ngoài về sự hưng thịnh của Thăng Long 

và các đô thị khác. 

- GV: Nguyên nhân dẫn đến sự hưng khởi của đô thị? 

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV bồ sung, kết luận: Đô thị hưng khởi là do: thủ 
công nghiệp và thương nghiệp phát triển, nhất là 

ngoại thương, kinh tê hàng hóa phát triển, tạo điều 

kiện cho đô thị ra đời và hưng khởi. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV giảng tiếp về sự suy tàn của đô thị, nguyên 

nhân của hiện tượng này. 


. đô thị lớn của cả 


luôn bán sầm uắt. 
- Đầu thế kỉ XIX, do 
thính sách hạn chế ngoại 
thương, hạn chế giao lưu 
giữa các vùng của chính 
quyên phong kiến. Đô thị 
suy tàn dần. 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Thế kỉ XVI - XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phôn thịnh. 

- Thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thẻ chuyên hoá sang 
phương thức sản xuất TBCN. 

- Sự phát triển của ngoại thương và đô thị đưa đất nước tiếp cận với nền kinh 
thê giới. 

- Do chính sách của Nhà nước nên cuối thế kì XVIII, Việt Nam vẫn là một 
nước nông nghiệp. 
¿. Bài tập về nhà 

- Trả lời câu hỏi cuối bài. 

- Lập bảng thông kê sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp và đô thị nước ta thê kỉ XVI - XVII. 

- Đọc trước bài 23. 
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Bài 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN 
VÀ SỰ NGHIỆP THÓNG NHÁT ĐÁT NƯỚC BẢO VỆ TỎ QUÓC 
CUÓI THÉ KỈ XVIII 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 


- Thế kỉ XVI - XVIII, đất nước bị chia làm 2 miền có chính quyền riêng 
biệt mà hầu như các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống 
nhất lại. 


- Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở cả 2 miễn, nguy cơ 
chia cắt càng gia tăng, phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đồ các tập đoàn 
phong kiến đang thống trị, đã xoá bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu thống nhất lại 
đất nước. 


- Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông đân còn hoàn thành 
thắng lợi 2 cuộc kháng chiến (chống Xiêm và chống Thanh) bảo vệ nền độc lập 
dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh 
hùng của dân tộc. 


2. Kí năng 
- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử. 
- Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. 


3. Thái độ, tư tưởng 


- Giáo dục lòng yêu nước, dám đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ sự toàn vẹn 
đất nước. 


- Tự hào về tinh thần đấu tranh của người nông dân Việt Nam. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 


- Hoàng đế: đê vị của một vua tự xưng, đứng đầu một vương triều hùng 
mạnh, được nước nhỏ yếu khác thần phục, công nạp. 


- Vương triêu: triều đại hoặc triều đình. 
- Triều đại: thời gian trị vì của một ông vua hay của một dòng họ vua (triều 
đại Tây Sơn). 
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lI. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. 

- Lược đồ các trận đánh mang tính quyết chiến. 

- Một số câu nói của vua Quang Trung, thơ ca của người đương thời nói về 
Quang Trung. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

_GV dẫn dắt HS vào tình huống có vấn đề: Cuối thế kỉ XVIII chế độ phong 

kiên Đàng Ngoài, Đàng Trong bước vào giai đoạn khủng hoảng trâm trọng, 
phong trào đâu tranh của nhân dân bùng nỗ khăp nơi, đỉnh cao là phong trào 
nông dân Tây Sơn do ba anh em Nguyên Nhạc, Nguyên Huệ, Nguyễn Lữ lãnh 
đạo. Phong trào Tây Sơn đã đóng góp gì cho sự nghiệp thông nhât đât nước, 
chông giặc ngoại xâm, xây dựng một vương triều mới ? Công lao to lớn của 
Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc ta là gì ? 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài tập trung lượng kiến thức lớn, gồm 3 mục lớn (tương ứng với 4 
mục nhỏ). Nội dung cơ bản ở cả 4 mục. Tuy nhiên, mục I nên giảng lướt, để 
đành nhiều thời gian cho mục II và mục III. Trong đó, cần nhấn mạnh vai trò của 
Tây Sơn nói chung, Quang Trung - Nguyễn Huệ nói riêng đối với sự nghiệp 
thống nhất đất nước, chống ngoại xâm và xây dựng vương triều mới. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức hị Ầ ì ˆ 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I. Phong trào Tây Sơn và| Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): 7ìm hiểu nét chính 


'sự nghiệp thống nhất đất| về phong trào Tây Sơn lật đồ chúa Nguyễn, vua Lê, 


nước (cuối thế kỉ XVIH) | chứa Trịnh, thống nhất đất nước: 
- GV: Giới thiệu sơ lược về tình trạng khủng hoảng 
của chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài; giữa thế kỉ 
XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài lâm vào cuộc 


Ì- Giữa thế kỉ XVII ché | khủng hoảng trầm trọng: Ruộng đất bị địa chủ chiếm 
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độ phong kiên Đàng 
Ngoài và Đàng Ngoài lâm 
vào khủng hoảng sâu sắc. 
Phong trào nông dân bùng 
nô râm rộ, kéo dài hơn 10 
năm nhưng cuối cùng bị 
đàn áp. 


đoạt, thuê khoá nặng nê, quan lại tham những, đời 
sông nhân dân sa sút nghiêm trọng, phong trào đấu 
tranh của nông dân bùng lên rầm rộ, tiêu biêu có khởi 
nghĩa của Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, 
Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật. 

- GV: Trong khi chế độ phong kiến Đàng Ngoài 
khủng hoảng thì ở Đàng Trong, năm 1744 Chúa 
Nguyễn Phúc Khoát đã làm gì? Sự kiện này nói lên 
điều gì? 

- HS nhớ lại kiến thức bài trước để trả lời. 

- GV giảng tiếp: 1744 chúa Nguyễn xưng vương, bắt 
tay xây dựng chính quyền Trung ương. nước +a đứng 
trước nguy cơ bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng 
Trong từ đó cũng lâm vào khủng hoảng suy yêu, đời 
sông nhân dân cực khô. Theo một giáo sĩ phương ' 
'Tây bấy ĐIỜ "gạo đắt như vàng, tình trạng đói khô 
bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, các xác chết 
chồng chất lên nhau". Phong trào nông dân bùng nỗ ở 
Đàng Trong. 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK và nhớ lại kiến thức ' 
ở cấp THCS để tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến. 
chính, kết quả, ý nghĩa của phong trào nông dân Tây Sơn | 
và vai trò của khởi nghĩa Tây Sơn. 
- HS theo dõi SGK và phát biểu. 
- GV bổ sung, kết luận về những nét chính của 

phong trào Tây Sơn. | 
- GV cung cấp thêm một số tư liệu về 3 anh em 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ: Gốc họ 
Hô, lớn lên _ðặp lúc Quốc phó Trương Thúc Loan 
chuyên quyên; nhân dân lầm than cực khô. Ba anh 
em đã lên vùng Tây Sơn xây dựng căn cứ khởi 
nghĩa. Năm 1771, dựng cờ khởi nghĩa tại Tây Sơn - 
Bình Định. Khởi nghĩa phát triên dần thành phong 
trào nông dân rộng lớn, đảm nhận sứ mệnh tiêu điệt 
các tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước. 

- GV: Vai trò của khởi nghĩa Tây Sơn ? 

- HS trả lời, GV kết luận: Đảm nhiệm sứ mệnh tiêu 
điệt các tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước | 


- Năm 1771 khởi nghĩa 
nông dân bùng lên ở Tây 
Sơn (Bình Định) do 3 anh 
em Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo 


+ Từ Tây Sơn cuộc khởi 
nghĩa nhanh chóng phát 
triển, lật đỗ chúa Nguyễn 
ở Đàng Trong, làm chủ 
vùng đất từ Quảng Nam 
trở vào. 


- Năm 1786 - 1788 nghĩa 
quân tiến ra Bắc, lật đỏ 
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lập đoàn vua Lê - chúa 
Trịnh, làm chủ đất nước. 
§ự nghiệp thống nhất đất 
nước cơ bản hoàn thành. 


(Trịnh - Nguyên), xoá bỏ giới tuyên sông Gianh, 
xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước. Tuy nhiên, đây 
mới chỉ là bước đầu. 

- GV dẫn dắt: Ngoài sự nghiệp thống nhất đất nước 
phong trào Tây Sơn còn đảm đương nhiệm vụ 
kháng chiên chông ngoại bang bảo vệ Tô quôc. 


* Hoạt động 2: (Cả lớp. cá nhân): 7m hiểu trên 
lược đô cuộc kháng chiến chống quân Xiêm và 
quán Thanh: 

- GV yêu cầu HS theo đõi SGK và lược đồ để tìm 
hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc 
kháng chiến chống quân Xiêm 1785. 

- Sau khi HS phát biểu, GV bô sung, kết hợp với sử 
dụng lược đồ chiến thắng Rạch Gầm, Xoài Mút để 
lược thuật về cuộc kháng chiến chống quân Xiêm: 

+ Đầu những năm 80 của thế kỉ XVIII, nghĩa quân 
Tây Sơn đã bắt giết 2 chúa là Nguyễn Phúc Dương và 
Nguyễn Phúc Thuần, chính quyên chúa Nguyễn bị lật 
đô. Còn lại một người cháu của chúa Nguyễn là 
Nguyễn Ánh chạy thoát. Trong hai năm 1782 - 1783 
Nguyễn Huệ đã hai lần đem quân đánh Nguyễn Ánh ở 
Gia Định. Cùng đường Nguyễn Ánh đã bỏ chạy sang 
Xiêm cầu cứu. Vua Xiêm sai tướng đem 5 vạn quân 
thuỷ bộ tiến sang nước ta cuối năm 1784 chiếm gân 
nửa đất Nam Bộ, ra sức cướp phá chuẩn bị tấn công 
quân Tây Sơn. 

+ Trước giặc ngoại xâm, vua Tây Sơn là Thái Đức 
(Nguyễn Nhạc) đã sai em là Nguyễn Huệ đem binh 
thuyền vào Nam chống giặc. 

- GV có thê yêu cầu HS lược thuật diễn biến trận Rạch 
Gầm - Xoài Mút và nêu ý nghĩa của chiến thắng. 

- Sau đó, GV nhận xét, bồ sung: Đây là một thắng 
lợi lớn tiêu điệt gần 4 vạn quân Xiêm, thể hiện tài tô 
chức, cầm quân của Nguyễn Huệ. Chiến thăng này 
đã khiến "người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn 
(1785) ngoài miệng thì nói khoác nhưng trong bụng 
thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp". 


I. Các cuộc kháng chiến ở 
tuôi thế kỉ XVIHI 
I. Kháng chiến chống 
quân Xiêm 1785 


- Đầu những năm 80 của 
thế kỉ XVIH, sau khi 
chính quyền chúa Nguyễn 
bị lật đồ, Nguyễn Ánh cầu 
diện quân Xiêm. Vua 
Xiêm sai tướng đem 5 
vạn quân sang xâm lược 
nước ta. 


- Năm 17§5 Nguyễn Huệ 
đã tô chức trận đánh phục 
kích Rạch Gầm - Xoài 
Mút (trên sông Tiền - tỉnh 
Tin Giang) đánh tan 
quân Xiêm, bảo vệ vững 
chắc nền độc lập dân tộc. 


2. Kháng chiên chông 
quân Thanh (1789) 


Hoạt động 3: (Cá nhân, cả lớp) 
- GV giảng. giải: sau khi đánh thắng quân Xiêm, 
1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiêu điệt họ 
Trịnh. Họ Trịnh đô, ông tôn phù vua Lê kết duyên 
với Công chúa Lê Ngọc Hân (con gái Lê Hiền 
Tông). Sau đó ô ông về Nam (Phú Xuân). 

- Ở ngoài Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh giúp vua 
Lê Chiêu Thống phản bội Tây Sơn. Sau khi bị 
quân Tây Sơn đánh, vua Lê Chiêu Thống đã cầu 
cứu nhà Thanh. Vua Thanh đã cho 29 vạn quân 
sang nước ta. 

GV nêu câu hỏi: So với cuộc kháng chiến chống 
Xiêm, lần này nhân dân ta phải chống lại một thê 
lực xâm lược như thế nào? 

HS trả lời, GV kết luận: Số quân địch đông, mạnh, 
lại có lực lượng của Lê Chiêu Thống theo chỉ đường 
và làm nội ứng, gây cho ta nhiều khó khăn. 

- GV giảng giải thêm: Việc làm của Lê Chiêu Thống 
chứng tỏ triều đình phong kiến nhà Lê không thể duy 
trì được nữa. Mặc dù Nguyễn Huệ đã rất có găng 
phù Lê. 

- GV đọc bài hiểu dụ của vua Quang Trung trong SGK 
trang 107 đề giúp HS thấy được mục tiêu của Cuộc tiền 
quân ra Bắc lần này và ý nghĩa bài hiểu dụ. (Thể hiện 
tinh thần dân tộc cao cả, ý thức quyết tâm bảo vệ 
độc lập). 

- GV yêu cầu HS theo đõi SGK: nguyên nhân, diễn 
biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân 
Thanh. Qua đó thấy được vai trò của Nguyễn Huệ - 
Quang Trung và tỉnh thần dân tộc của nghĩa quân 
Tây Sơn. 

- HS theo dõi SGK, kết hợp với lược đồ. lược thuật 
diễn biến cuộc kháng chiến chống Thanh. Tập trung 
vào trận quyết định Ngọc Hồi - Đống Đa. 

* Hoạt động 4: (Cá nhân): Tìm hiểu về công lao 
của Tây Sơn 

- GV phát vấn: Công lao của phong trào nông dân 
Tây Sơn và Nguyễn Huệ ? 


- Sau khi chính quyền vua 
Lê, chúa Trịnh bị lật đỏ, 
vua Lê Chiêu Thống chạy 
sang Trung Quốc cầu cứu 
nhà Thanh. Vua Thanh sai 
tướng đem 29 vạn quân 
sang xâm lược nước ta. 


- Năm 1788 Nguyễn Huệ 
lên ngôi Hoàng đế, lấy 
niên hiệu là Quang Trung 
chỉ huy quân tiến ra Bắc. 

- Chỉ trong 5 ngày, (từ 
đêm 30 tháng Chạp năm 
Mậu Thân đến mùng Š tết 
Ki Dậu - 1789), với cuộc 
hành quân thần tốc, giành 
chiến thắng vang đội ở 
Ngọc Hồi - Đồng Đa, tiến 
vào Thăng Long, đánh bại 
hoàn toàn quân xâm lược. 
- Phong trào nông dân 
Tây Sơn đã bước đầu 
hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất đất nước và 
bảo vệ Tổ quốc. 
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- HS dựa vào phân kiên thức vừa học đê trả lời. 
- GV kết luận về vai trò của Nguyễn Huệ trong việc 
tiêu diệt các tập đoàn phong kiến phản động và hai lần 
kháng chiến chống xâm lược Xiêm, Thanh, bước đầu 
thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc. 

* Hoạt động 5: (Cả lớp, cá nhân): Tìm hiểu sự 
thành lập Vương triều Tây Sơn và các chính sách 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá. 

- GV trình bày về sự thành lập Vương triều Tây Sơn 
1778 nhưng không giải quyết được các yêu câu lịch 
sử, phong trào khởi nghĩa vân tiếp tục. 

- GV trình bày tiếp sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi 
1788. 

- HS nghe, ghi chép. 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK và phát biêu về các 
chính sách của vua Quang Trung. 

- GV nhận xét, bồ sung, kết luận về những chính 
sách của vua Quang Trung. 

- HS nghe, ghi chép. 


II. Vương triều Tây Sơn 

- Sau khi đánh tan quân 
xâm lược Mãn Thanh, 
(Nguyễn Huệ chính thức 
ly dựng một chính 
lquyền mới theo chế độ 
quân chủ chuyên chế, 
thông trị từ Thuận Hoá 
trở ra Bắc. 

- Các chính sách của 
Quang Trung: 

+ Ban chiếu kêu gọi dân 
phiêu tán về quê sản xuất. 
+ Lập lại sô hộ tịch, địa 
bạ, không để xa đất 
bỏ hoang. 


GV hướng dẫn HS tìm hiểu chính sách đối ngoại 
của Quang Trung. Sau khi đánh tan 29 vạn quân 
Thanh, Quang Trung cử Ngô Văn Sở và Phan Huy 
Ích sang Trung Quốc cầu phong, lập lại hoà bình để 
xây dựng đất nước. Nhà Thanh đã giảng hoà, phong 
vương và gửi quà tặng cho Quang Trung. 

* Hoạt động 6: (Cá nhân): 

- GV: Em có nhận xét gì về những việc làm của 
Quang Trung? 

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV kết luận: Những chính sách của Quang Trung 
mang tính chất tiến bộ, thể hiện ý tưởng mới của 
một ông vua muốn thực hiện những chính sách cải 
cách. Nhưng năm 1792 Quang Trung đột ngột qua 
đời, sự nghiệp thông nhất đất nước và thực hiện các 
chính sách mới chưa kịp hoàn thành. 


+ Mở rộng và phát triển 
kinh tế công thương nghiệp. 
+ Tô chức lại giáo dục thi 
cử, đưa chữ Nôm làm văn 
tự chính thức của quốc gia. 
+ Quân đội được tô chức 
quy củ và trang bị vũ khí 
đầy đủ. 
+ Đặt quan hệ tốt đẹp 
với nhà Thanh cũng như 
tác nước Lào và Chân Lạp. 
Năm 1792, Quang 
Trung đột ngột qua đời. 
- Năm 1802, trước sự tấn 


129 


công của Nguyễn Ánh, |- GV cho HS quan sát hình 47 - Tượng Quang 
Vương triều Tây Sơn | Trung (Quy Nhơn - Bình Định), tìm hiểu về công 
sụp đồ. lao to lớn của Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với 
đất nước, đân tộc. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Cuối thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng 
hoảng, phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nô khắp nơi. 


- Phong trào Tây Sơn đã lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến Nguyễn - 
Trịnh - Lê, đánh bại quân xâm lược Xiêm - Thanh, bảo vệ vững chắc nên độc lập 
dân tộc, góp phần thống nhất đất nước. 


- Vai trò của Nguyễn Huệ và phong trào nông dân Tây Sơn. 
2. Bài tập về nhà 


- Vẽ lược đồ và tường thuật diễn biến chiến thắng Ngọc Hồi - Đồng Đa qua 
lược đồ. 


- Trả lời câu hỏi trong SGK. 
- Sưu tầm tranh ảnh và những công trình nghệ thuật thế kỉ XVI - XVII 


Bài 24. TÌNH HÌNH VĂN HÓA TRONG CÁC THÉ KỈ XVI - XVIII 


I.. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

- Ở thế kỉ XVI - XVIII văn hoá Việt Nam có những điểm mới, phản ánh thực 
trạng của xã hội đương thời. 

- Trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng 
mặc dù không được như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện một tôn giáo mới: 
Thiên Chúa giáo (đạo Kitô). 

- Văn hoá - nghệ thuật chính thống sa sút, mất đi những nét tích cực của thế 
kỉ mới, trong lúc đó hình thành phát triển một trào lưu văn học - nghệ thuật dân 
gian phong phú làm cho văn hoá mang đậm màu sắc nhân dân. 

- Khoa học, kĩ thuật có những chuyền biến mới. 
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2. Kinăng 
Rèn luyện kĩ năng đánh giá và liên hệ thực tiễn. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Bồi dưỡng tình cảm đối với những giá trị văn hoá tỉnh thần của nhân dân. 

- Tự hào về năng lực sáng tạo phong phú của nhân dân lao động, một khi dân 
trí được nâng cao. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Chữ Nôm: chữ viết cổ của người Việt, dựa vào chữ Hán mà đặt ra. 

- Đạo Phật (Phật giáo): tôn giáo có nguồn gốc từ Án Độ, ra đời vào cuối thế 
kỉ VI trước Công nguyên. 

- Nho giáo: hệ thông các nguyên tắc đạo đức, chính trị do Không Tử sáng 
lập, nhằm duy trì trật tự của xã hội phong kiến. 

- Thiên chúa giáo: một trong hai giáo phái của Cơ đốc giáo. Cuối thế kỉ IV 
(năm 395), khi đề quôc Rôma phân chia thành hai quốc gia (Đông bộ và Tây bộ 
đề quốc Rôma), hai tổ chức giáo hội có ảnh hưởng lớn nhất ở hai khu vực Ấy. 
Trong để quốc Rôma luôn tranh giành thế lực với nhau trong thế giới Cơ đốc 
giáo. Sự tranh giành â ấy biêu hiện ở những cuộc tranh chấp về những vấn đề giáo 
lí, nghi lễ và cuối cùng dẫn đến chỗ giáo hội Cơ đốc tách thành giáo hội Thiên 
chúa (ở phương Tây) và giáo hội Chính thống (ở phương Đông). Giáo lí chủ yếu 
của Thiên chúa giáo là học thuyết về địa vị bá chủ. của Giáo hoàng Rôma trong 
giáo hội, thừa nhận Giáo hoàng "đại điện toàn quyền của Chúa cứu thế trên trái 
đất", "không bao giờ sai lầm trong công việc tín ngưỡng". 3 

- Công giáo: một nhánh của đạo Kitô, thừa nhận địa vị tối cao của giáo 
hoàng, phân biệt với đạo Tin lành và Chính Thông 
lll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Một số tranh, ảnh tư liệu. 

Một số câu ca dao, tục ngữ, tác phâm văn học nghệ thuật tiêu biểu. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 

IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÓ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV dẫn dắt vấn đề: Mặc dù trong các thế kỉ XVI - XVIII xuất hiện những 

cuộc chiến tranh phong kiến, đất nước bị chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, 
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nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế, thì nền văn hóa nước ta có bước phát 
triển mới, phong phú và đa dạng. Sự phát triển của văn hoá được biểu hiện như 
thế nào? Văn hoá Việt Nam thời kì này có điểm gì mới? Chúng ta cùng tìm hiểu 
bài 24. 
3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài học có nội dung phong phú, phản ánh sự phát triển các mặt của 
đời sống văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVI - XVIII. Kiến thức cơ bản trải đều ở 3 
phần. Vì vậy, GV cần chọn lọc kiến thức và phân bó thời gian cho hợp lí. Có thẻ 
yêu cầu HS chuẩn bị một số thành tựu về giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học 
- kĩ thuật ở nhà và báo cáo kết quả trên lớp để giờ học háp dẫn. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức - Z- VỀ 
(Kiắn thức cần đại) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I. Tư tưởng tôn giáo Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): ///ểu được tình 
hình văn hoá ở các thế kỉ XƯI - XƯIII: Nho giáo 
suy thoái, sự du nhập của đạo Thiên Chúa: 

- GV nêu câu hỏi: Tình hình tôn giáo, thế kỉ X - XV 
phát triển như thế nào? 


- HS nhớ lại kiến thức bài trước trả lời: Đạo Nho, 
Phật đều rất phổ biến:Đạo Phật: Thời Lý - Trần, 
Đạo Nho: Thời Lê 

- GV hỏi: ở thế ki XVI - XVIII tôn giáo phát triển 


như thế nào? 
- Thế ki XVI - XVII Nho | - HS tập trung theo đði SGK trả lời. 
giáo từng bước suy thoái. - GV kêt luận kết hợp ghi bảng. 
+ Trật tự phong kiến bị đảo | - GV phát vấn: Tại sao ở những thế ki XVI - XVII 
lộn. Nho giáo không còn được tôn sùng như trước? * 
+ Thi cử không còn nghiêm | - HS dựa vào kiến thức cũ và những hiểu biết của 
túc như trước. _ | mình để trả lời. 
+ Tôn ti trật tự phong kiên 
cũng không còn được như 
thời Lê sơ. 


+ Trật tự phong kiến, trật tự trong quan hệ xã hội 
bị đảo lộn: Vua chăng ra vua, tôi chăng ra tôi. 
Quan hệ mới tiến bộ dần thay thế trật tự quan hệ 
phong kiến đã bị lỗi thời. 
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- Phật giáo, Đạo giáo có 
điều kiện phục hồi. Nhiều 
chùa, quán được xây dựng 
thêm, một số chùa được 
trùng tu lại nhưng không 
phát triên mạnh như thời kì 
Lý - Trần. 


+ Nhà nước phong kiên khủng hoảng; chính quyên 
trung ương tập quyền thời Lê suy sụp. 

- GV tiếp tục trình bày: Trong khi Nho giáo suy thoái 
thì Phật giáo có điều kiện khôi phục lại. 

- GV dẫn chứng bằng một số công trình kiến trúc 
Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Phật bà 
Quan âm nghìn tay nghìn mắt, các tượng La Hán 
chùa Tây Phương (Hà Tây)... .Nhiều vị Chúa quan 
tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV tiếp tục giảng giải: tôn giáo mới đã được du 
nhập vào nước ta đó là Thiên Chúa giáo. 

- GV: Đạo Thiên chúa giáo xuất hiện ở đâu và 
được tuyên truyền vào nước ta theo con đường 
nào? 

- HS nhớ lại kiến thức cũ kết hợp theo đõi SGK để 
trả lời. 


- Thế ki XVI - XVIH, đạo 
Thiên Chúa được truyện bá 
| vào hước ta. 


-Thế ki XVII, do nhu cầu 
của việc truyền đạo, chữ 
Quốc ngữ theo mẫu tự 
Latinh cũng ra đời. Tuy 
nhiên, chưa được phô cập 
rộng rãi trong xã hội. 

- Tín ngưỡng truyền thống 


- GV nhận xét kết luận: Đạo Thiên Chúa giáo xuất 
hiện ở khu vực Trung Đông, rất phô biến ở châu 
Âu. Các giáo sĩ Thiên Chúa giáo theo các thuyền 
buôn nước ngoài vào Việt Nam truyền đạo, nhà 
thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi, giáo dân 
ngày càng đông ở cả 2 Đàng. 

- Bên cạnh sự du nhập các tôn giáo bên ngoài, 
người đân Việt Nam tiếp tục phát huy những tín 
ngưỡng truyền thông tốt đẹp tạo nên sự đa dạng, 
phong phú trong đời sông tín ngưỡng của nhân 
dân ta. 

Hoạt động 2: (Cả lớp, cá nhãn): 7ì hiểu sự phát 
triên của giáo dục, văn học chữ Nôm và văn học 
dán gian: 

- GV yêu cầu HS theo dõi SGK đẻ thấy được sự 
phát triển của giáo dục ở Đàng Ngoài, Đàng Trong 
và thời Quang Trung. 

- HS theo dõi SGK sau đó phát biểu. 

- Thời kì nhà Mạc tô chức được 22 kì thi Hội, lấy 
đỗ 485 Tiến sĩ. 


tiên, thần linh, anh hùng 
hào kiệt 

-> Đời sống tín ngưỡng 
ngày càng phong phú. 


II. Phát triển giáo dục và 
văn học 
1. Giáo dục 


- Nhà Mạc tiếp tục phát 
triển giáo dục, tô chức đều 
đặn các kì thi để chọn lựa 
nhân tài. 

- Nhà nước Lê - Trịnh, giáo 


dục Nho học tiêp tục được 
duy trì. 

- Ở Đàng Trong, năm 1646 
chúa Nguyễn mở khoa thi 
đầu tiên. 

- Ở triều đại Tây Sơn, chữ 
Nôm được dùng trong công 
việc hành chính, thi cử. 

- Mặc dù vậy, nội dung 
giáo dục vẫn là kinh sử. 
Các bộ môn khoa học tự 
nhiên ít được chú ý. 

- Giáo dục tiếp tục phát 
triển song chất lượng giảm 
sút. Nội dung giáo dục Nho 
học hạn chế sự phát triển 
kinh tế. 


- Thời Lê - Trịnh, nhiêu khoa thi { 
chức nhưng số người đỗ đạt và đi thi không nền 
như trước. 


- GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Nội dung giáo 
dục Nho học khuôn sáo ngày càng không phù hợp. 
với thực tế xã hội, tệ gian lận trong thi cử, mua 
quan bán tước ngày càng phô biến. 


Hoạt động 3: (Cá nhân) 

-Em có nhận xét chung gì về tình hình giáo dục 
nước ta thế kỉ XƯI - XVIII? 

- HS so sánh với kiến thức cũ trả lời. 

- GV chốt ý: Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng 
chất lượng giảm sút. Nội dung giáo dục vẫn là Nho 
học, SGK vẫn là Tứ Thư, Ngũ Kinh. Các nội dung. 
khoa học không được chú ý, vì vậy giáo dục không 
góp phần tích cực để phát triển nên kinh tế, thậm | 
chí còn kìm hãm sự phát triển kinh tế. 

Hoạt động 4: (Cả lớp, cá nhân): Tìm hiểu nét mới 
của văn học thời kì này 

GV: Em hãy nhắc lại những đặc điểm của văn học 
ở thể kì X - XV? 

- HS nhớ lại kiến thức cũ, trả lời. 

- GV nhận xét, bồ sung về đặc điểm của văn học 
thời kì trước (Văn học chữ Hán rât phát triên; đã. 
có văn học chữ Nôm song chưa phô biến; nội dung 
văn học thể hiện tính thần dân tộc sâu sắc). 

- HS củng có lại kiến thức cũ, trên cơ sở đó tiếp 
thu kiến thức mới. 
- GV: Điểm mới trong văn học thời kì này? GV 
yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được những 
điểm mới trong văn học thế kỉ XVI - XVII. 

- HS theo dõi SGK phát biểu. GV bổ sung, kết 
luận: Sở dĩ chữ Hán mất dần ưu điểm không còn | 
có tác dụng lớn, không phát triển mạnh như giai 
đoạn trước là do sự suy thoái của Nho giáo. Trước 


2. Văn học 


- Nho giáo suy thoái dẫn 
tới Văn học chữ Hán giảm 
sút so với giai đoạn trước. 


- Văn học chữ Nôm phát 
triên mạnh hơn trước và 
chiếm vị trí trọng yếu. Các 
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nhà thơ nôi tiêng như: | đây, trật tự xã hội, chuẩn mực đạo đức của Nho 
Nguyễn Binh Khiêm, Đào | giáo được mọi người tự nguyện làm theo. Song 
Duy Từ, Phùng Khắc | đến thời kì này thực tiễn xã hội đã khác trước "Còn 
tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông 
tôi". Vì vậy, giáo lí Nho học trở lên sáo rồng, lạc 
hậu, không phù hợp. 


- Văn học dân gian nở rộ 
với các thê loại phong phú: 
ca dao, tục ngữ, lục bát, 
truyện cười, truyện dân 
gian... mang đậm tính dân 
tộc và dân gian. Thể hiện 
ước mơ về một cuộc sống 
tự do và thanh bình của 
người dân lao động. 


GV nêu câu hỏi: Sự phát triển của văn học chữ 
Nôm nói lên điều gì? 

Sự xuất hiện chữ Nôm và sự phát triển của thơ 
Nôm thẻ hiện tinh thần dân tộc của người, Việt. 
Người Việt đã cải biến chữ Hán thành chữ Nôm đề 
viết văn, làm thơ...Các nhà nho giỏi đã tìm thấy ở 
tiếng mẹ đẻ khả năng diễn đạt thuận lợi hơn những 
tình cảm mới của họ. Thơ nôm đã xuất hiện với 
các thê loại: lục bát, song thất lục bát. 

GV nêu câu hỏi: Nội dung của văn học dân gian 
thời kì này? Em có thể kể tên một vài chuyện 
dân gian? 

HS trả lời. GV bổ sung: Nội dung chính của văn 
học dân gian thời kì này là đấu tranh cho cuộc 
sông tự đo; phê phán sự thối nát của bộ máy quan 
lại, sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến; đề cao 
khởi nghĩa của nông dân, đòi tự do trong tình yêu. 
Chính trên cơ sở văn học dân gian phát triển, thơ 
ca chữ Nôm ngày càng được trau chuốt. Tiêu biêu 
như các tác phẩm Chỉnh phụ ngâm, Cung oán 
ngâm khúc... 

GV: Điểm mới trong văn học thế ki XVI - 
XVIII? Những điểm mới đó nói lên điều gì? 

- HS suy nghĩ, so sánh với văn học thời kì trước 
trả lời: 

+ Văn học dân gian rất phát triển trong khi văn học 
chữ Hán suy giảm. Điều này phản ánh thực tế, Nho 
giáo ngày càng mất uy tín, đồng thời chứng tỏ 
cuộc sông tinh thần của nhân dân được đề cao, góp 
phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng.... 
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HH. Nghệ thuật và khoa 
học - kĩ thuật 
* Nghệ thuật 


Hoạt động 5: (Cả lớp, cá nhân) 
- GV thông báo kiến thức cũ: Ở thế ki X- XV nghệ 
thuật kiến trúc và điêu khắc phát triển rất mạnh, ' 
chịu ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài (Phật giáo, 
Nho giáo) Song vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. 

- GV: Yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được sự 
phát triển của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc giai 
đoạn XVI - XVIII. 

- HS theo dõi SGK trả lời. 
- GV bỗ sung, kết luận. Có thể cho HS quan sát tranh ˆ 
ảnh: các vị La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên . 
Mụ. tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay... 


- Trong các thế kỉ XVI - 
XVII, nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc tiếp tục phát 
triển, thể hiện ở các chùa 
mới được xây dựng như 
chùa Thiên Mụ (Huế), 
tượng Phật ở các chùa... 
- Nghệ thuật dân gian hình 
| thành và phát triển phản 
ánh đời sống vật chất, tỉnh 
thần của nhân dân. Đồng thời 
mang đậm tính địa phương. 
- Nghệ thuật sân khấu phát 
triển ở cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài với nhiều 
phường tuông, chèo ở các 
làng, các làn điệu dân ca ở 
các địa phương. 
* Khoa học - Kĩ thuật 
Khoa học: 

- Nhiều công trình khoa học 
trên các. lĩnh vực sử học, địa 
lí, y học, triết học... ra đời. 


- GV có thể đàm thoại với HS về các loại hình | 
nghệ thuật và các vùng miền giúp HS thấy được sự 
phong phú, đa dạng của nghệ thuật Việt Nam thể ' 
kỉ XVI - XVII. 


Hoạt động 6: Cá nhân | 
- GV yêu cầu HS theo đõi SGK lập bảng thống kê 

những thành tựu khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ 
XVI - XVIII theo mẫu: 


- Kĩ thuật: Kĩ thuật đúc | | 7 Sử học 


súng theo kiểu phương ||- Quân sự 
Tây, đóng thuyền, xây | | - Triết học 
thành luỹ được hình thành | | - Y học 

và phát triển, nghề làm | | _ Kĩ thuật 


đồng hồ ra đời... 


- HS theo dõi SGK và tự lập bảng thống kê vào vở. 


- GV phát vấn: Khoa học - kĩ thuật thế ki XVI - 
XVIII có ưu điểm và hạn chế gì? 


- HS suy nghĩ trả lời. 
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- GV chôt ý: 
+ Về khoa học: Xuất hiện nhiều nhà khoa học, tuy 
nhiên khoa học tự nhiên không phát triên. 


+ Về kĩ thuật: Tiếp cận với một số thành tựu kĩ 
thuật hiện đại của phương Tây nhưng không được 
tiêp nhận và phát triên. 


\. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Thế ki XVI - XVIII, ở nước ta hệ tư tưởng và tôn giáo có nhiều thay đôi. 
Trong lúc văn học chữ Hán suy thoái thì hình thành và phát triên một trào lưu 
văn học dân gian phong phú, đa dạng. Nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật có bước 
phát triên mới. 
2. Bài tập về nhà 

- HS học bài cũ, trả lời các câu hỏi SGK, đọc trước bài mới. 

h Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật, khoa học - kĩ 
thuật thê kỉ XVI— XVIH. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh, tài liệu về các công trình văn hóa tiêu biểu ở địa 
phương. 
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Chương IV 
VIỆT NAM Ở NỬA ĐÀU THÉ KỈ XIX 


Bài 25. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TÉ, VĂN HÓA 
DƯỚI TRIÊU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Tình hình chung về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta nửa đầu 
thế kỉ XIX dưới vương triều Nguyễn trước khi diễn ra cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. 

- Thống trị nước ta vào lúc chế độ phong kiến đã bước vào giai đoạn suy 
vong, hơn nữa lại là những người thừa kế của giai cấp thống trị cũ, vương triều 
Nguyễn không có năng lực đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới 
phù hợp với hoàn cảnh của thế SIỚI. 


2. Kí năng 
Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, gắn sự kiện với thực tế cụ thê. Kĩ năng 
khai thác tranh ảnh. 
3. Thái độ, tư tưởng 
- Bồi dưỡng ý thức vươn lên, đổi mới trong học tập. 
.= Giáo dục ý thức quan tâm đến đời sống của nhân dân, đất nước mà trước 
hết là những người xung quanh 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Công tượng: Chễ độ trưng tập thợ thuyền làm việc trong các xưởng của 
triều đình phong kiến ở Việt Nam xuất hiện từ thời Lý. 

- Quốc sử quản: Cơ quan nghiên cứu, biên soạn lịch sử thời Nguyễn (trước 
đó từ thời Trần có Quốc SỬ viện). Quốc sử quán triều Nguyễn được thành lập 
năm 1§21. Trong nửa đầu thế ki XIX, công việc của Viện Quốc sử bước đầu thu 
được một số kết quả và đến nửa sau thế ki XIX, hoàn thành được một số công 
trình như: Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục.. 
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li. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ Việt Nam (thời Minh Mạng, sau cải cách hành chính). 

- Một số tranh ảnh về vua Gia Long, Minh Mạng, kinh thành Huế, tranh 
(ân gian... 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV dẫn dắt: Sau khi đánh bại các vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên 
ngôi vua, thành lập nhà Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử 
Việt Nam, tôn tại 143 năm (1802 đến 1945). Trong. 50 năm đầu thống trị, ở nửa 
đầu thế kỉ XIX Nhà Nguyễn đã làm gì để củng có bộ máy nhà nước? Những 


chính sách kinh tế, văn hóa, ngoại giao tiêu biểu của nhà Nguyễn? Cần đánh giá 
nhà Nguyễn thế nào cho đúng? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 25. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một sỐ SỢI Ý: 

- Bài này được cấu tạo thành 3 mục. tương ứng với 3 nội dung lớn (chính trị, 
kinh tế, văn hóa, triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Trong đó, cần nhấn mạnh 
cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng và tính thống nhất, chặt chẽ của nó so 
với thời kì trước. HS cần nhận thức đầy đủ các chính sách kinh tế của nhà 
Nguyễn. Phần văn hóa cần nắm được một số thành tựu tiêu biểu (đặc biệt là kiến 
trúc và nghệ thuật). 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biết được 
dưới triều Nguyên, nhà nước phong kiến tập 
quyên được xây dựng và Củng CÔ: 

- GV gợi lại cho HS nhớ lại sự kiện 1792 vua 
Quang Trung. mất, triều đình rơi vào tình trạng 
lục đục, suy yêu. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Ánh đã 
tô chức tấn công các vương triều Tây Sơn. Năm 
1802, các vương triều Tây Sơn lần lượt SỤpP đô. 
Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lập ra nhà Nguyễn. 


Chuẩn kiến thức _ 
(Kiến thức cần đạt) 


l. Xây dựng và củng cố bộ 
máy nhà nước - chính sách 
ngoại giao 

u. Xây dựng và củng cô chính 
quyên 

- Sau khi đánh bại Vương triều 
Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn 
Ánh lên ngôi vua, lấy hiệu là 
Gia Long, lập ra nhà Nguyễn 
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và đóng đô ở Phú Xuân (Huê). 
- Năm 1804, nhà Nguyễn đổi 
tên nước là Việt Nam và đến 
thời Minh Mạng đổi thành Đại 
Nam. 


- GV phân tích thêm về hoàn cảnh lịch sử đât 
nước và thế giới khi nhà Nguyễn thành lập: 

+ Lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại 
phong kiến cai quản một lãnh thổ rộng lớn) 
thống nhất như ngày nay. 

+ Nhà Nguyễn thành lập vào lúc chế độ phong 
kiến Việt Nam đã bước vào giai đoạn suy vong. 

+ Trên thế giới CNTB đang phát triển, đây: 
mạnh xâm lược thuộc địa, một số nước đã bị 
xâm lược. | 
- HS nghe, ghi nhớ. 

GV: Trong bối cảnh đất nước và thế giới có 
nhiều biến chuyên như vậy, yêu cầu cấp thiết 
đặt ra cho nhà Nguyễn ngay sau khi thành lập 
là gì? phải củng cô ngay quyền thống trị của 
nhà Nguyễn. Vì vậy sau khi lên ngôi, Gia Long 
đã bắt tay vào việc tổ chức bộ máy nhà nước. 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu biểu hiện chuyên 
chế: Vua năm quyền hành một cách độc đoán, 
giúp việc vua có Tứ trụ đại thần, 6 bộ (lại, hộ, 
lễ, binh, hình, công), Đô sát viện, Hàn lâm viện. 
Quốc tử giám, Thái y viện.. . Đề đề cao hơn nữa 
uy quyền của nhà vua, Gia Long đặt ra lệ "tứ 
bất": không đặt tế tướng, không lấy đỗ trạng 
nguyên, không lập hoàng hậu, không phong 
vương cho người ngoài hoàng tộc. 

GV nêu câu hỏi: Tổ chức hành chính nước ta 
dưới thời Gia Long như thế nào? 

- GV yêu cầu HS sử dụng bản đồ Việt Nam 
thời Minh Mạng để chỉ các vùng từ Ninh Bình 
trở ra Bắc là trấn Bắc Thành, từ Bình Thuận 
trở vào Nam là trần Gia Định Thành. Chính 
quyền Trung ương chỉ quản lí trực tiếp từ 
Thanh Hoá đến Bình Thuận. Còn lại hai khu tự 
trị, Tổng trần có toàn quyền. Đó là giải pháp 
tình thế của vua Gia Long trong bối cảnh lúc 
đầu mới lên ngôi. 


* Tổ chức bộ máy Nhà nước. 
- Chính quyền Trung ương tÔ 
chức theo mô hình thời Lê với 
quyền hành chuyên chế tuyệt 
đối của vua. 


- Thời Gia Long chia nước ta 
làm 3 vùng: Bắc Thành (Bắc 
Bộ), Gia Định Thành (Nam Bộ) 
(do một tông trần đứng đầu) và 
các trực doanh (Trung Bộ) do 
Triều đình trực tiêp cai quản. 
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-Năm 1831 - 1832, vua Minh 
Mạng thực hiện một cuộc cải 
tách hành chính: bãi bỏ Bắc 
thành và Gia Định thành, chia 
cả nước là 30 tỉnh và một Phủ 
Thừa Thiên. Đứng đầu Tỉnh là 
Tông đốc, Tuần phủ cai quản, 
tùng hai ti Bố chính và Án sát. 
Đưới tỉnh là các phủ, huyện 
(châu ở miền núi), tông và xã. 


- Tuyên chọn quan lại: Thông 
qua giáo dục, khoa cử. 


- Luật pháp: Ban hành bộ 
Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia 
Long) với gần 400 điều, bảo 
vệ quyền lợi của giai cấp 
hông trị, các tôn ti trật tự 
phong kiến và các vẫn đề kinh 
'Êê, xã hội, chính trị, văn hoá. 


GV nêu câu hỏi: Việc tô chức chính quyên địa 
phương ở thời Gia Long có hạn chế gì? Từ đó 
đặt ra yêu cầu gì? 

- Sau khi HS trả lời, GV kết luận: Sự tồn tại của 
Bắc Thành và Gia Định Thành trên thực tế chỉ 
là 1 giải pháp tình thế, có tính chất quá độ gây 
nhiều khó khăn cho sự cai trị của nhà Nguyễn. 
Do đó, một yêu cầu cấp bách là phải có những 
cải cách đề kiện toàn bộ máy hành chính. 

- GV tiếp tục trình bày kết hợp dùng bản đồ 
Việt Nam thời Minh Mạng, yêu cầu HS quan 
sát và nhận xét về sự phân chia các tỉnh thời 
Minh Mạng. 

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý 
nghĩa gi? 

HS trả lời, GV bổ sung chốt ý: Cải cách hành 
chính của Minh Mạng năm 1831- 1§32 thể hiện 
sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, có tác 
dụng tăng cường quyền lực cho nhà nước 
phong kiên tử TW đến địa phương: Sự phân 
chia các tỉnh của Minh Mạng được dựa trên cơ 
sở khoa học, phù hợp về mặt địa lí. dân cư, 
phong tục tập quán địa phương phù hợp với 
phạm vi quản lí của một tỉnh. Đây còn là cơ sở 
đẻ phân chia các tỉnh như ngày nay. Vì vậy cải 
cách của Minh Mạng được đánh giá rất cao. 

GV có thẻ nói thêm về phương thức tuyên chọn 
quan lại thời Nguyễn. 

Gợi ý HS tìm hiểu SGK: Ban đầu, quan lại 
được bô nhiệm chủ yêu là những người có công 
theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, vẻ sau thông 
qua thi cử để bổ dụng. 

Quan lại hưởng lương theo phẩm hàm, không 
có ruộng lộc mà chủ yếu nhận tiền và gạo. 

Tệ tham nhũng của quan lại: Năm 1811, Gia 
Long ra đạo dụ "nghiêm cắm lại dịch và kẻ giữ 
kho không được kiếm cớ làm khó dễ dân đề 
yêu sách, nếu để tai hại cho dân thì giết không 
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- Quân đội: Được tô chức chặt | tha". Nhưng, quan lại ”coi pháp luật như hư 
chẽ, khoảng 20 vạn người, | văn, xoay xở nhiều vành, chỉ cốt lấy tiền, không 
được trang bị vũ khí đầy đủ. được thì buộc tội”... 
GV: Tình hình luật pháp dưới thời Nguyễn cú 
điểm gì mới? 
HS tham khảo tài liệu, SGK và trả lời. 
GV: Yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh quân 
đội nhà Nguyễn và nhận xét. GV bỏ sung: 
Quân đội nhà Nguyễn khoảng 20 vạn người, 
chia thành 3 bộ phận: Thân binh (hộ vệ vua), 
cấm binh (phòng thủ hoàng thành), Tỉnh binh 
(ở kinh đô và các địa phương) với 4 binh 
chủng: bộ binh, thuỷ binh, kị binh, tượng binh. 
Vũ khí tuy trang bị đầy đủ nhưng nói chung lạc 
hậu hơn rất nhiều so với phương Tây. 
GV: So sánh bộ máy Nhà nước thời Nguyễn 
với thời Lê sơ, em có nhận xét gì? HS suy nghỉ 
trả lời. 
- GV bồ sung, kết luận: Nhìn chung bộ máy nhà 
nước thời Nguyễn giống thời Lê sơ. Cuộc cải 
cách hành chính thời Minh Mạng nhằm tập 
trung hơn nữa quyền hành vào tay vua. 


b. Chính sách Ngoại giao. 
- Đối với nhà Thanh, nhà 
Nguyễn giữ thái độ hoà hảo. 

- Đối với các nước nhỏ như 
Lào, Chân Lạp, nhà Nguyễn 
bắt họ phải thần phục. 

- Đối với các nước phương 
Tây, nhà Nguyễn có phần dè 
đặt và hạn chế trong quan hệ. 


Hoạt động 2: (Cá nhân) 
- GV yêu cầu HS đọc SGK, phát biểu về chính 
sách ngoại giao của nhà Nguyễn đối với nhà 
Thanh, các nước láng giềng và phương Tây. 


GV: Em có nhận xét gì về chính sách ngoại 
giao của nhà Nguyễn ? 
HS suy nghĩ trả lời. GV bồ sung, kết luận: 


+ Tích cực: Giữ được quan hệ thân thiện với 
các nước láng giêng nhât là Trung Quôc. 


+ Hạn chế: Bảo thủ, không tạo điều kiện giao 
lưu với các nước tiên tiến đương thời, dẫn đến 
tình trạng lạc hậu và bị cô lập. 


I, Tình hình kinh tê và 
thính sách của nhà Nguyễn 


Hoạt động 3: (nhóm và cá nhân): 7ìm hiệu tình 
hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp. thương 
nghiệp và các chính sách của nhà Nguyễn. 
Nhóm 1: Nêu chính sách của nhà Nguyễn đối 
với nông nghiệp và tình hình nông nghiệp thời 
Nguyễn? 
Nhóm 2: Nêu tình hình thủ công nghiệp nước ta 
dưới thời Nguyễn? 
Nhóm 3: Nêu tình hình thương nghiệp nước ta 
thời Nguyễn? 
Sau khi các nhóm thảo luận, đại diện nhóm 
trình bày, GV bồ sung, kết luận. 
GV có thể so sánh với chính sách quân điền 
thời kì trước để thấy được ở thời Nguyễn do 
ruộng đất công còn ít (20% tông diện tích đất), 
đối tượng được hưởng nhiều, nên tác dụng của 
chính sách quân điền không lớn. Năm 1852 sau 
13 năm thi hành chính sách quân điền, 1 viên 
thanh tra của triều đình phải thừa nhận rằng: 
"Ruộng đất công màu mỡ thì cường hào chiếm, 
còn thừa chỗ nào thì hào lí bao chiếm, dân chỉ 
được phân xương xâu mà thôi” (Đại Nam 
thực lục). 
- Giải thích về chính sách doanh điền (do 
Nguyễn Công Trứ - đề xuất): Nhà nước cấp vốn 
ban đầu cho nhân dân giúp mua sắm nông cụ, 
trâu bò để nông dân khai hoang, ba năm sau 
mới thu thuế theo ruộng tư. Chính sách này đưa 
lại kết quả lớn: những huyện mới ra đời như 
Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình). 
- GV phát vấn: Em có nhận xét gì về cuộc sống nông 
nghiệp và tình hình nông nghiệp thời Nguyễn? 
- HS suy nghĩ, trả lời. 
- GV nhận xét, kết luận: Mặc dù nhà Nguyễn đã 
có những biện pháp khuyến khích phát triển 
nông nghiệp, nhưng vân không vượt ra khỏi 
phương thức sản xuât cô truyền, vẫn là một nền 
nông nghiệp thuần phong kiến, rất lạc hậu. 


*Nông nghiệp: 
-Nhà Nguyễn thực hiện chính 
sách quân điên. 


- Khuyến khích khai hoang 
ng nhiều hình thức khác 
nhau như lập đồn điền; cho 
lân tự khai hoang và nhà nước 
tấp một phần kinh phí cho dân 
khai hoang (gọi là doanh 
điền). Nhờ vậy, diện tích trồng 
trọt phần nào được tăng lên. 


- Việc sửa đắp đê điều, nạo vét 
lênh mương và đào sông cũng 
được nhà nước chú ý. 

-Trong nhân dân, kinh tế tiểu 
nông cá thẻ vẫn duy trì như cũ. 
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II. Tình hình văn hoá - giáo | Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân): Ö¿é/ được 


nét chính về tình hình văn hoá, giáo dục dưới 
1 ` 
Thành tựu 
vực ` 


thời Nguyễn: 

- GV: Yêu cầu HS lập bảng thống kê các thành 
-Giáo dụd - Giáo dục Nho 
học được củng 


tựu văn hoá tiêu biểu. của thời Nguyễn ở nửa 
đầu thế ki XIX theo mẫu: 

cô; tô chức đều 

đặn các kì thi 


Hương và thị Hội 


- Giáo dục 


SẺ qiời 5 - Tôn giáo 

ê tuyên người ra : 

làm quan. t vnn học 

- Độc tôn Nho || |3Uhọc 

giáo, hạn chế || |- Kiên trúc 
Thiên chúa giáo. - Nghệ thuật dân gian 


- Văn học chữ 
Nôm phát triển. 
Tác phẩm xuất 
sắc của Nguyễn 
Du, Hồ Xuân 
Hương. Bà Huyện 
Thanh Quan. 

- Quốc sử quá 
thành lập nhiều bộ 
sử lớn được biê 
soạn: Đại Na 
thực lục, Khâ 
định Việt sử thông 
giám cương mục.. 
Lịch triều hiế 
chương loại chí... 
- Kinh đô Huế, 
Lăng tâm, Thành 
luỹ ở các tỉnh, 
cột cờ Hà Nội. 

- Tiếp tục phát 
triên (Nhã nhạc 
cung đình Huế, 


- HS theo đõi SGK tự lập bảng thống kê. 
- GV: Sau khi HS lập bảng thống kê GV có thể 
treo lên một bảng thông tin phản hồi đã được 
chuẩn bị sẵn ở nhà. 

- HS: Đối chiếu phần của mình tự làm với bảng 
thông tin phản hồi của GV để chỉnh sửa cho 
chuẩn xác. 

- GV nêu câu hỏi: Vì sao nhà Nguyễn chủ 
trương độc tôn Nho giáo và hạn chế hoạt động 
của các tôn giáo khác? 

Nhà Nguyễn hạn chế xây dựng chùa chièn, 
cấm dân theo đạo Thiên Chúa. Đối với Thiên 
Chúa „giáo, bắt đầu từ thời Minh Mạng, nhà 
Nguyễn thi hành những biện pháp câm đoán gắt 
gao, thậm chí còn thăng tay đàn áp. Trong thực 
tế, Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian (thờ 
cúng tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc...) tiếp tục 
phát triển, nhiều người dân vẫn theo đạo Thiên 
Chúa giáo; đình chùa, đền miếu và cả nhà thờ 
Thiên Chúa giáo được tôn tạo hay xây dựng 
mới ở khắp mọi nơi 


- Nghệ 
thuật dân 
gian 
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GV: Em có nhận xét gì về nội dung giáo dục 
thời Nguyễn ? 

Nội dung giáo dục nhà Nguyễn vẫn đơn 
thuần là Nho học, vì thế trình độ càng lạc hậu, 
không đáp ứng được yêu. cầu pt của thời đại. 
Chính Minh Mạng đã có lần phải than phiền về 
lối học đó: “Cái văn cử nghiệp chỉ câu nệ 
khuôn sáo, hủ lậu, tâng bốc lẫn nhau, việc học 
như thế chả trách gì nhân tài ngày càng thấp 
kém” 

- GV: Em có nhận xét gì về Văn hoá - Giáo dục 
thời Nguyễn? 

- Sau khi HS phát biêu, GV chốt ý: Văn hoá 
giáo dục thời Nguyễn đã đạt nhiều thành tựu 
đến nay vẫn còn là những. giá trị văn hoá tiêu 
biểu của dân tộc. Quần thể đi tích cố đô Huế, 
nhã nhạc cung đình Huế - là di sản văn hoá của 
dân tộc. Ngoài ra, các thành tựu về khoa học - 
kĩ thuật dưới thời Nguyễn là những thành quả 
quan trọng. 


các loại hình ca 
múa nhạc dân 
g1an...) 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
- Nhà nước thời Nguyễn được xây dựng theo mô hình phong kiến chuyên 


chế. Trong đó, tính chuyên chế ngày càng được tăng cường đề tập trung hơn nữa 
quyền lực vào tay vua. 


- Ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn. 
- Đánh giá chung về nhà Nguyễn. 
2. Bài tập về nhà 
- HS học bài, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về thời Nguyễn. 
- Đọc trước bài 26. 
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Bài 26. TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐÀU THÉ KỈ XIX 
VÀ CUỘC ĐÁU TRANH CỦA NHÂN DÂN 


|. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Giúp HS hiểu đầu thế kỉ XIX tình hình chính trị xã hội Việt Nam dần đần 
trở lại ồn định, nhưng mâu thuẫn giai cấp vẫn không dịu đi. 

- Mặc dù nhà Nguyễn có một số có gắng nhằm giải quyết những khó khăn 
của nhân dân, nhưng sự phân chia giai cấp ngày càng cách biệt, bộ máy quan lại 
sa đoạ, tình trạng mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra. 

- Cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục và mở rộng ra hầu hết cả 
nước, lôi cuốn cả một bộ phận binh lính. 


2. Kí năng 
- Tiếp tục rèn kĩ năng phân tích, tông hợp, nhận xét và đánh giá. 


3. Thái độ, tư tưởng 
- Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm với nhân dân, quan tâm đến đời sống 
cộng đông. 


II. MỌT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Địa chủ: người chiếm hữu nhiều ruộng đất thời phong kiến, bản thân không 
lao động, sông băng bóc lột địa tô. 

- Cường hào: Kẻ có quyền thể ở nông thôn thời phong kiến, áp bức, bóc lột 
dân làng. Một số người có quyên thê ngày nay ở nông thôn thường tham nhũng 
hách dịch cũng được nhân dân gọi là cường hào. 

~ Dân tộc thiểu số (dân tộc ít người): dân tộc chiếm số ít, so với dân tộc 
chiêm sô đông nhât trong một nước có nhiêu dân tộc 
lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU 

- Bản đồ Việt Nam. 

- Một số câu thơ, ca đao về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn. 

- Máy vi tính kết nôi máy chiếu. 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- Có thê theo phần đầu SGK. 

- GV dẫn đắt HS vào tình huống có vấn đề: Mặc dù nhà Nguyễn có một số 
chính sách nhằm phát triển kinh tế, văn hóa nhưng vẫn không cải thiện được đời 
sóng nhân dân. Vì sao ngay từ khi nhà Nguyễn mới thành lập, phong trào đấu 
tranh của nhân dân liên tiếp bùng nỗ? Sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, cả 
binh lính và dân tộc thiểu số nói lên điều gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 26. 

4. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này kiến thức cơ bản tập trung ở mục 1 và mục 2. Mục 3 dành thời gian 
ít hơn. Cần làm nỗi bật đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân thời kì này. 
Đó là nhà Nguyễn đã vấp phải sự phản kháng của mọi tầng lớp nhân dân, không 
chỉ nông dân, mà cả binh lính và các dân tộc ít người. Điều đó chứng tỏ, nhà 
Nguyễn đã rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, mâu thuẫn trong xã hội ngày 
càng gay gắt. 

- GV có thề xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức ` hư. 1m 
(Kiến thức cần đạt ) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


Ả, Tình hình xã hội và | Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): Giải thích được vì 
đời sống của nhân dân | sao fình hình xã hội dưới triều Nguyễn không ổn định: 


* Xã hội: - GV giảng giải: Nhà Nguyễn lên ngôi sau một giai 
| đoạn nội chiến ác liệt, tình hình chính trị - xã hội phức 
tạp, chế độ phong kiến đang trên bước đường suy tàn. 
Bản thân nhà Nguyễn lại đại điện cho tập đoàn phong 
kiến thống trị cũ, vì vậy đã chủ trương duy trì tình 
trạng kinh tế xã hội cũ, tăng cường tính chuyên chế 
nhằm bảo vệ quyên thống trị của mình. 

Trong bối cảnh lịch sử đó các giai cấp trong xã hội Việt 
Nam không có gì thay đôi xong tình hình các giai cấp và 
mối quan hệ giữa các giai câp trong xã hội ít nhiều có sự 
biến đổi. 


- HS nghe, ghi nhớ. 


~ Trong xã hội sự phân 
chia giai câp ngày càng 
TÕ rỆt. 


Xã hội gồm 2 giai cấp: 
+ Giai cấp thống trị bao 
gồm vua quan, địa chủ, 
Cường hào. 

+ Giai cấp bị trị bao các 
nhân dân lao 


đông, đại đa sô là nông 
dân. 


- GV yêu cầu HS theo SGK để thấy được sự phân hoá 
các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn. 


- GV có thể giảng giải thêm về tình hình của các giai 
cấp trong xã hội thời Nguyễn: 


- Tệ tham quan ô lại 
MỜI Nguyễn rất phô | + Triều đình nhà Nguyễn đã có gắng hoàn chỉnh bộ 
biên. z - S b Ầ : 5 ` — CA: 

máy thông trị nhăm ôn định tình hình xã hội song 
không ngăn chặn được sự phát triển của tệ tham quan 
ô lại. GV gọi HS đọc các câu ca dao, lời vua Tự Đức 
trong SGK đề minh hoạ. 

+ Ở nông thôn bọn địa chủ cường hào tiếp tục hoành 
hành, ức hiếp nhân dân. 

GV gọi HS đọc lời Nguyễn Công Trứ trong SGK đề 
chứng minh. 


- Ở nông thôn địa chủ 
cường hào ức hiệp nhân 


+ Nhà nước còn huy động sức người, sức của đẻ phục 
vụ những công trình xây đựng kinh thành, lăng tâm, 
đinh thự... 

Hoạt động 2: (Cả lớp, cá nhân): Đánh giá được đời 
sống của nhân dân 


1# Đời sống nhân dân: 
- Dưới thời Nguyễn 
nhàn dân phải chịu 
leảnh sưu cao, thuế 
nặng, chế độ lao dịch 
| nặng nề 

|- Thiên tai, mất mùa 
đói kém thường xuyên 
xảy ra => đời sông 
nhân dân khô cực. 


- GV hỏi: Trong bối cảnh vua. quan như vậy, đời sống 
của nhân dân ra sao? 

- HS theo dõi SGK trả lời. 

- GV bể sung: Nhà nước chia vùng để đánh thuế rất 
nặng, tô tức của địa chủ cũng khá cao. Mỗi năm một 
người dân đỉnh phải chịu 60 ngày lao động nặng nhọc. 
GV gọi HS đọc bài vè của người đương thời nói về 
nỗi khô của người dân trong SGK. 

- GV hỏi: Em nghĩ thế nào về đời sống của nhân dân ta 
dưới thời Nguyên? So sánh với thê kỉ trước. 

- GV có thể gợi ý: Thời Lê sơ có câu ca: Thời vua 
Thái Tô, Thái Tông... còn thời nhà Nguyên đời sông 
của nhân dân ra sao? 

- HS suy nghĩ, trả lời. 

- GV nhận xét, kết luận. 

- HS nghe, ghi chép. 


+ Những vấn đề trên là 
nguyên nhân bùng nô 
phong trào đấu tranh 
của mọi tầng lớp nhân 
dân chống lại triều 
Nguyễn. 
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2. Phong trào đâu 
tranh của nhân dân 
và binh lính 


Hoạt động 3: (Cả lớp, cá nhân): Tìm hiêu phong trào 
đấu tranh của nhân dân và binh lính nửa đâu thế 
kỉ XIX. 

- GV có thê đặt vấn đề: Ở những thời kì trước chúng ta 
đã từng được chứng kiến những cuộc nồi dậy của nhân 
dân chống lại triêu đình phong kiến thường diễn ra ở|_ 
cuối mỗi triều đại. Còn dưới thời Nguyễn phong trào đâu 
tranh của nhân dân ta có đặc điểm gì khác so với trước? 
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. 

- HS nghe, định hình mục tiêu học tập. | 
- GV yêu cầu HS tự đọc SGK tóm tắt những nét chính 
về phong trào đấu tranh ‹ của nhân dân và binh lính 
dưới thời Nguyễn. 

- HS dựa vào SGK tự tóm tắt vào vở ghi những nét 
chính về phong trào. 

- GV: Sau khi HS tự tóm tắt, GV yêu cầu một HS tự 
trình bày phần mình đã làm vào vở và gọi tiếp HS 
khác nhận xét, bồ sung. 

- GV đưa ra thông tin phản hồi của mình để giúp HS 
hoàn thiện phần tự học của mình. Thông tin phản hồi 
của GV có thể đưa lên máy chiếu hoặc viết vào khổ 
giấy Ao treo trên bảng. 

- GV có thê trao đôi với HS v về Phan Bá Vành và Cao 
Bá Quát: 

+ Phan Bá Vành thủ lĩnh phong trào nông dân ở Bắc 
Kì, người làng Minh Giám (Vũ Thư - Thái Bình), giỏi 
võ. Năm 1821 - 1822 vùng châu thổ sông Hồng gặp 
đói lớn, trong khi nhà nước phong kiến và bọn địa chủ 
cường hào lại tăng cường bóc lột. Nhân dân Nam 
Định, Thái Bình, Hải Dương bất bình nồi lên chống 
đối, Phan Bá Vành nhân đó lấy làng Minh Giám làm 
nơi tập hợp lực lượng phát động khởi nghĩa. 

Nghĩa quân đi đến đâu đều lấy của nhà giàu chia cho 
dân nghèo vì vậy được nhiều người hưởng ứng, khởi 
nghĩa lan rộng. Năm 1826, Minh Mạng huy động lực 
lượng đàn áp khởi nghĩa, vì vậy nghĩa quân phải rút về 
xây dựng căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định). Năm 1827 


- Ngay từ đầu thế kỉ 
XIX, nhiều cuộc khởi 
nghĩa nông dân đã nỗ 
ra và liên tục phát triển 
cho đến giữa thế kỉ 
XIX. Cả nước có tới 400 
cuộc khởi nghĩa. 


- Tiêu biêu: 


+ Khởi nghĩa Phan Bá 
Vành bùng nỗ năm 
1821 ở Sơn Nam hạ 
(Thái Bình, Nam Định) 
mở rộng ra Hải Dương, 
An Quảng đến năm 
1827 bị đàn áp. 


+ Khởi nghĩa Cao Bá 
Quát bùng nỗ năm 
1854 ở Ứng Hoà - Hà 
Hà Nội), mở rộng 


quân triều đình tân công Trà Lũ, Phan Bá Vành bị giết, 
khởi nghĩa thất bại. Làng Trà Lũ bị tàn phá. 
+ Cao Bá Quát (1808 - 1855). Quê ở Phú Thuy - Gia 
Lâm - Hà Nội. Năm 1831 đỗ cử nhân, thuở nhỏ sống 
nghèo nhưng nhân cách cứng rắn, nồi tiếng văn hay 
chữ tốt. Nhưng máy lần thi Hội đều phạm quy: nên bị 
đánh hỏng; năm 1841 làm quan Bộ Lễ tại Huế. Năm 
1847 làm ở Viện Hàn lâm, sớm nhận rõ bộ mặt xấu xa 
của vua quan triều đình, ông từ quan. 

Cao Bá Quát là nhà thơ lớn, người đương thời ca ngợi 
"văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán". Ông để lại hàng 
nghìn bài thơ chữ Nôm và chữ Hán, thể hiện rõ bản 
lĩnh, tài năng và ý chí của ông, luôn đề cao các anh 
hùng dân tộc, các nhà Nho nhân cách, phản ánh nỗi 
cực khô của dân nghèo. 

Năm 1853 - 1854 các tỉnh Bắc Ninh, Sơn Tây bị hạn 
hán, châu chấu hoành hành căn phá lúa, nhân đân đói 
khổ, lòng người bất mãn với triều đình. Nhân cơ hội 
này ông tô chức khởi nghĩa, trở thành thủ lĩnh của khởi 
nghĩa nông dân. Do bị bại lộ nên khởi nghĩa chỉ kéo 
dài được mấy tháng. Cao Bá Quát hi sinh tại trận địa. 
Sau đó triều đình Tự Đức ra lệnh chu di 3 họ. Bà con 
nội, ngoại của Cao Bá Quát nhiều người bị giết hại. 
Sách vở của ông cũng bị đốt huỷ. 

- HS nghe, ghi nhớ về những nhân vật lịch sử. 

Hoạt động 4: (Cá nhân): ®&ứ¿ ra đặc điểm của phong 
trào nông dân 

- GV: Qua những nét chính về phong trào đầu tranh 
của nông dân thời Nguyễn em có rút ra đặc điểm của 
phong trào? 

- HS dựa vào phong trào, so sánh trả lời. 

- GV bồ sung, kết luận về đặc điểm của phong trào. 

- HS nghe, ghi chép. 


ra Hà Nội, Hưng Yên, 
đên năm 1§55 bị đàn 


+ Năm 1§33 một cuộc 
nổi đậy của binh lính 
do Lê Văn Khôi chỉ 
huy nỗ ra ở Phiên An 
I(Gia Định), làm chủ cả 
Nam Bộ. Năm 1835 bị 
| đập tắt. 


- Đặc điểm: 

+ Phong trào đấu tranh 
lcủa nhân dân nổ ra 
ngay từ đầu thế kỉ khi 
nhà Nguyễn vừa lên 
cầm quyền. 

+ Nổ ra liên tục, số 
lượng lớn. 

+ Có cuộc khởi nghĩa 
| quy mô lớn và thời gian 
kéo dài như khởi nghĩa 
Phan Bá Vành, Lê Văn 
| Khôi. 


3. Đầu tranh của các 
dân tộc ít người 

- Phong trào cũng diễn 
ra từ Bắc đến Nam. 
Tiêu biểu là: 

+ Ở phía Bắc: khởi 
nghĩa của người Tày ở 
Cao Bằng (1833 - 1835) 
do Nông Văn Vân lãnh 
đạo. 

+ Cuộc khởi nghĩa của 
người Mường ở Hoà 
Bình và Tây Thanh 
Hoá, dưới sự lãnh đạo 
của tù trưởng họ Quách 
(1832 - 1838). 

+ Ở phía Nam: cuộc 
khởi nghĩa của người 
Khơme ở miền Tây 
Nam Bộ(I§40 - 1848). 

- Giữa thế kỉ XIX các 
cuộc khởi nghĩa tạm 
lắng khi Pháp chuẩn bị 
xâm lược nước ta. 


Hoạt động 5: (Cả lớp): Tìm hiệu các cuộc đấu tranh 
của các dân tộc ÍI người: 

- GV dẫn dắt: Do tác động của phong trào nông dân và 
tình hình chung của xã hội các dân tộc ít người đã nỗi 
dậy đầu tranh. 

- GV hỏi: Nguyên nhân bùng nô các cuộc đấu tranh 
của các dân tộc ít người? 

- HS dựa vào SGK để trả lời: 

+ Tác động của phong trào nông dân trên khắp cả nước. 
+ Các dân tộc ít người nói riêng và nhân dân ta dưới 
thời Nguyễn nói chung đều có mâu thuẫn, bất mãn với 
triều đình. 

- GV yêu cầu HS trình bày những nét chính về phong trào 
đấu tranh của các dân tộc miễn núi. 

- HS nghe, ghi chép. 

GV: Phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người nói 
lên điều gì ? 

- Phong trào đấu tranh của dân tộc ít người chứng tỏ 
sự bất bình của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính 
quyền nhà Nguyễn nói chung và bọn địa chủ cường 
hào ở nông thôn nói riêng. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
__ Mặc dù triều đình nhà Nguyễn đã có găng ôn định nên thống trị, và đã có 
công hiên nhất định trên một sô lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hoá, song vẫn 
không giải quyêt được khủng hoảng, làm cho các mâu thuần xã hội càng gia 
tăng, phong trào đâu tranh phản đôi chính quyên diễn ra liên tục làm cho xã hội 
Việt Nam thời Nguyễn, như "đang lên cơn sót trầm trọng”. 
__“ Phong trào đấu tranh chống chế độ phong kiến nhà Nguyễn thu hút mọi 
tâng lớp tham gia, từ nông dân đến binh lính và dân tộc Ít người. 
2. Bài tập về nhà 
- Lập bảng so sánh về kinh tế, chính trị, xã hội và phong trào nông dân giữa 
hai thời kì của đâu thê kỉ XVIII và nửa đầu thế ki XIX và rút ra nhận xét. 
- HS học bài, ôn tập lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XI. 
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Bài 27. QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 


|. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Nước Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời, trải qua nhiều 
biến động thăng trầm. 

- Trong quá trình tồn tại, phát triển nhân dân ta đã từng bước hợp nhất, đoàn 
kết xây dựng một quốc gia thống nhất, có tổ chức nhà nước hoàn chỉnh, có nền 
kinh tế đa dạng ồn định, có nền văn hoá tươi đẹp giàu bản sắc riêng đặt nền 
móng vững chắc cho sự vươn lên của các thế hệ nối tiếp. 

- Trong quá trình lao động sáng tạo, xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam 
còn phải liên tục cầm vũ khí, chung sức, đồng lòng tiến hành hàng loạt các cuộc 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập cho Tỏ quốc. 


2. Kí năng 
- Rèn luyện kĩ năng tông hợp vấn đề, so sánh, phân tích. 


$. Thái độ, tư tưởng 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. 
- Bồi dưỡng ý thức vươn lên trong học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Văn minh: Trình độ phát triển cao của nền văn hóa tỉnh thần và vật chất của 
xã hội loài người ở một giai đoạn nhất định: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc, Văn 
minh Đại Việt .. 

- Chămpa: tứ quốc Chămpa tôn tại khoảng thế ki VI đến thế kì XV. 
Lãnh thô của vương quốc Champa xưa là miên Trung và Nam Trung bộ Việt 
Nam ngày nay. Đây là vùng giàu gỗ quý, nhất là gỗ. trầm, lấy lõi làm trầm 
hương. nhân dân có nghề thủ công truyền thống: tơ tằm, đồ gốm, xây dựng, 
kiến trúc. Các tháp, đền Chămpa là những công trình nghệ thuật kiến trúc tôn 
giáo đặc sắc. 

- Phù Nam: Quốc gia cô xuất hiện từ thế kỉ I - VII trên một vùng lãnh thổ 
rộng lớn, phía Nam giáp vịnh Thái Lan, phía Bắc đến tận Udong (Thái Lan), 
phía Đông giáp biên, phía Tây bao gồm hạ lưu sông Mê Nam và một phần Bắc 
bán đảo Mã Lai. 
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III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU 

- Bảng thống kê tình hình chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa - giáo dục nước 
ta (từ nguồn góc đến giữa thế kỉ XIX). 

- Bản đồ Việt Nam. 

- Một số tranh ảnh minh họa. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- Có thể mở đầu theo SGK 

- GV có thê giới thiệu khái quát: Từ buổi đầu xây dựng nước cho đến giữa 
thế kỉ XIX, dân tộc Việt Nam đã trải qua một quá trình lao động, chiến đấu đầy 
hi sinh gian khổ, song cũng hết sức anh dũng, kiên cường. Mặc dù có thời kì đất 
nước bị chia cắt, nhưng độc lập dân tộc và thống nhất đất nước luôn là mục tiêu 
hướng tới của chúng ta. Các thời kì dựng nước, giữ nước và xây dựng nên văn 
hóa dân tộc diễn ra như thế nào ? chúng ta cùng học bài 27. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Nội dung kiến thức của bài này vừa nhiều, vừa mang tính tông hợp cao nên - 
khó dạy. GV cần đối chiếu với kiến thức đã học ở cấp THCS để lựa chọn nội - 
dung bài giảng cho phù hợp. Ở đây, GV nên hướng dẫn HS lập bảng thống kê. 
kiến thức về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa từ ở nhà, theo từng | 
nhóm. Thông qua việc chuẩn bị và trình bày trên lớp giúp các em có sự nhận. 
thức đầy đủ, khái quát, hệ thống về lịch sử dựng nước và giữ nước suốt hơn hai 
nghìn năm của dân tộc ta. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. | 

* Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân: Biết được các thời kì xây dựng và phá | 
triển đất nước: 

Trước hết GV kẻ một bảng, thống kê nội dung cơ bản của các thời kì Xây, 
dựng và phát triển đất nước lên bảng, theo mẫu: 
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A. Kiến thức cơ bản 
I. Các thời kì phát triển và xây dựng đất nước 


— ÔN Hee giáo dục 


— Chuẩn kiến thức : -=-..- 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


Thời kì dựng nước thế ki VII | - HS kẻ bảng theo mẫu vào vở 

TCN đên đâu thê kỉ ITCN. | - GV hỏi: Lịch sử dân tộc từ thời dựng nước 
-Giai đoạn đầu của thế kỉ thời | đến thế kỉ XIX chia làm mấy thời kì? đó là 
kì phong kiến độc lập X - XV. | những thời kì nào? 

-Thời kì đất nước bị chia cắt | - HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức đã học đề trả 
XVI- XVII. lời: 

- Việ Nam nửa đầu thế ki | - GV nhận xét và phân kì lịch sử dân tộc theo 
SGK đồng thời ghi các thời kì vào cột đầu tiên của 
bảng thống kê. 
- HS ghi chép. 


* Hoạt động 2: (Nhóm và cá nhân): 7? hiểu 
những nét tiêu biểu về tình hình chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội 

- GV chia lớp làm 4 nhóm (có thể chia theo tổ) 
sau đó phân công: 

+ Nhóm 1: Thảo luận và điền vào bảng thống kê 
tình hình chính trị, tô chức bộ máy nhà nước qua 
các thời kì. Thống kê các triều đại phong kiến Việt 
Nam từ thế kỉ X - XE. 

+ Nhóm 2: Thảo luận và điền vào bảng thống 
kê nét cœbần về tình hình kinh tế nước ta qua các 
thời kì. 

+ Nhóm 3: Thảo luận và điền vào bảng thống 
kê những nét chính về tình hình tư tưởng, văn 
hoá, giáo dục của nước ta qua các thời kì. 
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+ Nhóm 4: Thảo luận vê tình hình xã hội, các 
mối quan hệ xã hội qua các thời kì. 

- H§ thảo luận nhóm và tự điền vào bảng thống. 
kê nội dung được phân công. Cử một đại diện 
trình bày trước lớp. 

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời. 

- HS đại diện các nhóm trả lời, HS khác chú ý 
nghe, ghi nhớ. Có thể đặt câu hỏi cho các ñhóm 
khác nếu có thắc mắc. 

- GV: Sau khi các nhóm trình bày xong GV có 
thể đưa ra thông tin phản hồi bằng cách treo lên 
bảng một bảng thống kê đã chuân bị sẵn theo 
mẫu trên. 


Văn hoá - 


Chính trị Kinh tế - 
giáo dục 

Thời kì dựng - Nhà nước - Nông - Quan hệ vua |- Tín ngưỡng: 
nước VII TCN - |Văn Lang - Âu |nghiệp trồng |tôi gần gũi. Đa thần. 
II TCN (Từ thế kỉ |Lạc lúa nước. - Đời sống tỉnh 
I-Xbiphong |thànhlậpở  |- Các nghề thần phong 
kiên phương Bắc Bắc Bộ. đệt, gốm, làm phú, đa dạng, 
đô hộ - Bäc = Bộ máy đồ trang sức. chất phát, 
thuộc) nhà nước quân |- Đời sống vật nguyễn sơ. 

chủ còn sơ  |chất đạm bạc, - Giáo dục từ 

khai. giản dị, thích năm 1070 

- Thế ki II ứng với tự được tôn vinh, | 

TCNởNam |nhiên. ngày càng phát | 

Trung Bộ, triên. 

Lâm ấp, Chăm 

Pa ra đời. 

- Thế kỉ I TCN 

quốc gia Phù 

Nam ra đời ở Ỷ 

Tây Nam Bộ 
- Giai đoạn đầu  |Nhà nước -Nhànước |-Quanhệxã |- Nho giáo P 
của thời kì phong |quân chủ quan tâm đến |hội chưa phát giáo thịnh 
kiến độc lập phong kiến ra nông nghiệp. |triển thành hành. Nho giáo 


tai đoạn đất 
nước bị chia cắt 
lWvi- XIIL 


| 
| 
| 
| 


' 
' 


đời. Thếki - 


XV hoàn 
chinh bộ máy 
nhà nước từ 
trung ương 
đến địa 
phương... 


- Chiến tranh 
phong kiến, 
đất nước chia 
cắt làm 2 
miền: Đàng 
Trong Đàng 
Ngoài với 2 
chính quyền 
riêng. 

=Nên quân 
chủ không còn 
vững chắc như 
trước. 


II CN G 


phát triên 

- Đời sống 
kinh tế của 
nhân dân được 
ồn định 


- Thế kỉ XVII 
kinh tế phục 
hồi. 

+MNN: ồn 
định và phát 
triên nhât là ở 
Đàng Trong. 
+ Kinh tế 
hàng hoá 
phát triển 
mạnh giao 
lưu với nước 
ngoài mở 
rộng tạo điều 
kiện cho các 
đô thị hình 
thành, hưng 


.TN | 


mâu thuẫn đổi | 


kháng. 


- Giữa thế ki 
XVIII chế độ 
phong kiến ở 
hai Đàng khủng 
khoảng > 
phong trào 
nông dân bùng 
nỗ, tiêu biểu là 
phong trào 
công nhân Tây 
Sơn. 


ngày càng được 
đề cao. 

- Văn hoá chịu 
ảnh hưởng các 
yếu tố bên 
ngoài song vẫn 
mang đậm đà 
bản sắc dân tộc. 
- Nho giáo suy 
thoái, Phật 
giáo được phục 
hồi. Đạo Thiên 
chúa được 
truyền bá. 

- Tín ngưỡng 
đân gian nở rộ. 
- Giáo dục tiếp 
tục phát triển 
song chất lượng 
Suy g1ảm. 


Việt Nạrh nửa 
lá âu thế kỉ XIX 


- Năm 1802 nhà 
Nguyễn thành 
lập duy trì bộ 
máy nhà nước 
quân chủ 
chuyên ché 
phong kiên, 
Song nền quân 
chủ phong kiến 
đã bước vào 
khủng khoảng 
Suy vong. 


- Chính sách 
đóng cửa của 
nhà Nguyễn 
đã hạn chế Sự 
phát triển của 
nên kinh tế. 
Kinh tế Việt 
Nam trở nên 
lạc hậu, kém 
phát triền. 


- Sự cách biệt 
giữa các giai 
cấp càng lớn, 
mâu thuẫn xã 
hội tăng cao, 
phong trào đầu 
tranh liên tục 
bùng nỗ. 


- Nho giáo 
được độc tôn. 

- Văn hoá, giáo 
dục có những 
đóng góp đáng 
kê. 
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- HS theo dõi so sánh đẻ hoàn chỉnh trong bảng thống kê. 


H. , Cuộc kháng chiến bảo vệ 
Tổ quôc 


* Hoạt động 3 (Cả lớp, cá nhân): 7rình bà 
được các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc: 
- GV khái quát: Song song với quá trình xây 
dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tụ 
phải cầm vũ khí đứng lên chống ngoại xâm bả) 
vệ độc lập của Tổ quốc. 

Sau đó GV yêu cầu HS lập bảng thống kê cát 
cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc tủ 
thời Bắc thuộc đến thế ki XVI. 

- HS tự lập bảng thống kê vào vở ghi. 
- GV: Sau khi HS tự lập bảng GV gọi một và 
em kể tên các cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
từ thời Bắc thuộc đến thế kỉ XVII. 

+ Một số em khác trình bày lại một cuộc kháng 
chiến tiêu biêu thời Đại Việt X - XVII. 
- Cuối cùng GV đưa ra bảng thông tin phản. hồ 
các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập (thé lí 
X-XVIII: 


TT GUÝU|, smuời sam Lãnh đạo 
đấu tranh 


Cuộc kháng chiến |Thế kiX |- Lê Hoàn 
chống Tống (981) 
Kháng chiến Thế ki XI |- Lý Thường Kiệt 
chông Tống 
(1075 - 1077) 
Kháng chiến|Thế  ki|- Vua Trần (lần 1) ( | 
- Vua Trần, Trần Quốc Tuấn | đều giành thăng lợi. 
(Lần II - Lần II) 

Phong trào đấu| Thế ki|- Kháng chiến chồng quân 
tranh chông quân|XV Minh do nhà Hồ lãnh đạo. 
xâm lược Minh - Khởi nghĩa Lam Sơn|lại độc lập 
và khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà 
Lam Sơn 1407 - Minh do Lê Lợi - Nguyễn 
1427 Trãi lãnh đạo 


- Lật đồ ách thông ị 


chiên | Thê 


ki|- Nguyễn Huệ - Đánh tan 5 vạn quân 


Xiêm 


chiến | Thế 
quân |XVIHI 


ki|- Vua Quang Trung|- Đánh tan 29 vạn 
(Nguyễn Huệ) quân Thanh 


- HS theo dõi, so sánh đề hoàn thiện bảng thống kê 
của mình. 

- GV phát vấn: Em có nhận xét gì về công cuộc 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta? 

- HS suy nghĩ trả lời: 

+ Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta diễn ra 
ở hầu hết các thế ki. 

c Đề lại kì tích anh hùng đáng tự hào, những 
truyền thống cao quý, mãi mãi khắc sâu vào lòng 
môi người Việt Nam yêu nước. 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Lịch sử của dân tộc ta là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước. “Trải quả 
hàng nghìn năm, nhân dân ta đã xây dựng một đât nước hoàn chỉnh, thông nhât, 
đặt cơ sở cho sự phát triên tiêp theo của đât nước sau này. 


- Các giai đoạn phát triển, hình thành của lịch sử dân tộc từ thời dựng nước 
đên thê kỉ XIX. 


- Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ X - giữa XIX. 
2. Bài tập về nhà 

- Ôn lại và củng cố kiến thức bài học theo nội dung chính. 

- Chuẩn bị bài 28. 
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Bài 28. TRUYỀN THÓNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 
THỜI PHONG KIỀN 


I._ MỤC TIỂU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Dân tộc Việt Nam trong các thế kỉ trước năm 1858 đã đẻ lại cho đời sau. 
một truyền thông yêu nước quý giá và rất đáng tự hào. 


- Truyền thống yêu nước là sự kết tỉnh của nhiều nhân tố, sự kiện đã diễn rà 
trong một thời kì lịch sử lâu dài. 

- Trong hoàn cảnh của chế độ phong kiến, đo tác động của tiến trình lịch sử 
dân tộc với những nét riêng biệt yêu tố chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập 
Tổ quốc, trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời. 
phong kiến. 


2. Kí năng 
Rèn luyện kĩ năng phân tích, liên hệ. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức dân tộc, lòng biết ơn với các anh hùng. 
dân tộc. 

- Bồi dưỡng ý thức phát huy lòng yêu nước. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Truyền thống: Những yêu tô về sinh hoạt xã hội, văn hóa, tư tưởng, tình 
cảm ... hình thành trong quá trình lịch sử của một dân tộc, một giai cấp, một. 
nước, một địa phương, một đơn vị nào đó, được truyền từ đời này sang đời khác, 
thế hệ trước đến thế hệ sau. Truyền thống có phần tích cực, giúp đỡ vào sự tồn. 
tại và phát triên, như truyền thông yêu nước, lao động (truyền thông tôt đẹp), 
cũng có phân tiêu cực phải xóa bỏ. 

- Truyền thống dân tộc: truyền thông của một dân tộc. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Một số đoạn trích trong các tác phâm hay lời của danh nhân. 

- Lược đồ Việt Nam thời Minh Mạng. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- Có thể dùng đoạn chữ đầu tiên của SGK đẻ giới thiệu bài mới. 

- Có thê dẫn dắt HS vào tình huống có vấn đề: Lịch sử của dân tộc ta là dựng 
nước găn liền với giữ nước. Trong quá trình đó, nhiều truyền thông tốt đẹp của 
dân tộc được hình thành và phát triển, tiêu biểu nhất là truyền thống yêu nước. 
Truyền thống yêu nước Việt Nam được hình thành trên cơ sở nào? Truyền thông 
đó được phát triển, tôi luyện ra sao? Đặc trưng của truyền thông yêu nước Việt 
Nam thời phong kiến là gì? Đó là những câu hỏi cần giải quyết trong bài 28. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài có nội dung hay và khó dạy vì mang tính khái quát cao. Cả 3 
mục có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên GV phải dành thời gian thoả đáng 
cho cả 3 nội dung. Trong đó, cần nhấn mạnh đặc trưng của truyền thống yêu 
nước Việt Nam thời phong kiến với truyền thống yêu nước Việt Nam nói chung 
và nguyên nhân tạo nên đặc trưng truyền thống đó. 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chi KIER ETE Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cân đạt) ạt động dạy - họ y, 


1. Sự hình thành của truyền | Hoạt động 1: (Cả lớp, cá nhân): Hiểu được cơ 
thống yêu nước Việt Nam sở hình thành truyên thống yêu nước của dân 
tộc Việt Nam: 

- Trước hết GV có thể đặt câu hỏi đề tạo sự chú 
ý và định hướng nhận thức cho HS: Em hiểu 
thể nào về hai khái niệm: Truyền thống và 
truyền thống yêu nước? 

- HS vận dụng những hiểu biết của mình đẻ 
trả lời. 

- GV nhận xét và kết luận: 

- GV có thê lấy ví dụ về một sỐ “truyền thống 
của dân tộc để minh hoạ: Truyền thống yêu 
nước, lao động cần cù, chịu khó, chịu đựng gian 
khổ, đoàn kết.... Nồi bật nhất là truyền thống 
yêu nước. 


- Khái niệm: 
+ Truyền thống là những yếu 
tô về sinh hoạt xã hội, phong 
tục, tập quán, lối sống, đạo 
đức của một dân tộc được hình 
thành trong quá trình được lưu 
truyền từ đời này sang đời 
khác từ xưa đến nay. 
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+ Truyên thông yêu nước của 
dân tộc Việt Nam: Là nét nỗi 
bật trong đời sống văn hoá 
tinh thần của người Việt, là di 
sản quý báu của dân tộc được 
hình thành rất sớm, được củng 
có và phát huy qua hàng ngàn 
năm lịch sử. 

- Lòng yêu nước bắt nguồn từ 
những tình cảm đầu tiên của 
con người đối với người thân 
trong gia đình và mở rộng ra 
là quê hương, là làng xóm và 
cao hơn là quốc gia, dân tộc 
hay Tô quốc. 


- HS nghe, ghi chép. 
Hoạt động 2: (Cả lớp): Tìm hiểu nguôn gốc) 
của truyền thông yêu nước Việt Nam 
- GV gợi ý: Một dân tộc yêu nước có nguồn 
gốc từ đâu? Có từ bao giờ? Và hình thành như 
thế nào? 
- GV yêu cầu HS theo dõi SGK đẻ lí giải vấn đề 
đặt ra. 
- HS theo đõi SGK vừa suy nghĩ liên hệ để 
trả lời. 
- GV nhận xét, bỗ sung và kết luận: Từ mấy 
nghìn năm trước đây, cộng đồng những người 
nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam, từ trong 
lao động đã cùng nhau chính phục châu thổ các 
con sông lớn. Họ sống quần tụ với nhau, đã 
sáng tạo nên nền văn minh Việt cổ và xây dựng | 
nên một quốc gia - nước Văn Lang. Từ “trong 
quá trình giao lưu, trao đổi và đoàn kết VỚI | 
nhau đề chống thiên tai, bảo vệ cuộc sông đã 
nảy nở một tình cảm gắn bó với nhau VƯỢT ra 
khỏi khuôn khổ của một làng, một địa phương | 
thành mức độ rộng lớn hơn mà chúng ta gọi là 
lòng yêu nước. | 
GV giảng tiếp: lòng yêu nước ở thời kì này 
được biểu hiện ở ý thức có chung cội nguôn: 
CHHG là con Rồng cháu Tiên, cùng sinh ra từ 
"Quả bầu mẹ..." ở ý thức xây dựng, bảo vệ quốc 
gia dân tộc Việt, Văn Lang - Âu Lạc. 
- Sự đoàn kết của con người, của các làng xóm 
trong cuộc sông được phát huy và phát triển ở 
mức độ cao hơn đó là chống giặc ngoại xâm đẻ _ 
bảo vệ những thành quả mà con người đã tạo | 
dựng nên. Sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc 
từ trong cuộc kháng chiến chống quân Tần 
đã đánh dấu bước phát triển mới của lòng 
yêu nước. 


- HS nghe, ghi nhớ về quá trình hình thành 
truyền thống yêu nước. 


- Từ khi hình thành quốc gia 
dân tộc Việt: Văn Lang - Âu 
Lạc những tình cảm gắn bó 
mang tính địa phương phát 
triên thành tình cảm rộng lớn - 
lòng yêu nước. 


- Ở thời kì Bắc, thuộc lòng 
yêu nước biêu hiện rõ nét hơn: 
+ Qua ý thức bảo vệ những di 
sản văn hoá của dân tộc. 

+ Lòng tự hào về những chiến 
công, tôn kính các vị anh hùng 
chống đô hộ (lập đền thờ ở 
nhiều nơi). 

=> Lòng yêu nước được nâng 
cao và khắc sâu hơn đề từ đó 
hình thành truyền thống yêu 
nước Việt Nam. 


- Trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta 
lại đấu tranh không ngừng để chống lại ách đô 
hộ của phong kiến phương Bắc, giành lại quyền 
tự chủ. Đồng thời xây dựng, phát triển đất nước 
và giữ gìn, phát huy những di sản văn hoá của 
tô tiên đẻ lại chính là đã nâng cao và phát triền 
hơn nữa lòng yêu nước. Việc thờ cúng những 
người anh hùng từ cuộc kháng chiến chống xâm 
lược đã thể hiện lòng tự hào dân tộc và khắc ghi 
lòng yêu nước của người dân Việt để từ đó hình 
thành truyền thống yêu nước Việt Nam. 

- GV dẫn dắt: Truyền thống yêu nước được tôi 
luyện và phát huy như thế nào chúng ta cùng 
tìm hiểu mục II: 

Hoạt động 3: (Cả lớp, cá nhân): Biết được 
truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam 
được phát triển và tôi luyện trong các thế kỉ 
phong kiến độc lập. 

- GV dẫn dắt: sau một nghìn năm Bắc thuộc và 
đấu tranh chống Bắc thuộc, đến thế ki X đất 
nước trở lại độc lập tự chủ với lãnh thổ, tiếng 
nói, phong tục, tập quán của quá trình đấu tranh 
bền bỉ của dân tộc. Bước sang thời kì độc lập, 
bối cảnh lịch sử mới cũng đặt ra những thách 
thức đối với lòng yêu nước của người Việt. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV phát vấn: Em hãy nêu bối cảnh lịch sử 
của dân tộc và cho biết bối cảnh ấy đặt ra yêu 
câu gì? 

- HS dựa vào SGK trả lời. 

- GV nhận xét, bổ sung, kết luận: 

- GV bố Sung, yêu cầu: Xây dựng đất nước mới 
và bảo vệ Tổ quốc là một thử thách với lòng 
yêu nước của người Việt Nam. Lòng yêu nước 
càng được phát huy cao độ. 

- HS nghe, ghi chép. 


l3. Phát triển và tôi luyện 


các thế kỉ phong kiến độc lập 


* Bồi cảnh lịch sử 


- Đất nước trở lại độc. lập, 
tự chủ. 

Í- Nhưng sau 1000 năm Bắc 
thuộc nên kinh tế trở nên lạc 
hậu, đói nghèo. 

|- Các thế lực phương Bắc 
chưa từ bỏ âm mưu xâm lược 
| phương Nam. 

- Trong bối cảnh ấy lòng yêu 
nước ngày càng được phát 
huy, tôi luyện. 
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- Biêu hiện: 
+Ý thức vươn lên xây dựng 
phát triển nền kinh tế tự chủ, 
nên văn hoá đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

+ Tỉnh thần chiến đấu chống 
giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập 
dân tộc của mỗi người Việt. 

+ Ý thức đoàn kết mọi tầng 
lớp nhân dân, các dân tộc 
trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

+ Lòng tự hào dân tộc, biết ơn 
tổ tiên 

+ Ý thức vì dân, thương dân 
của giai cấp thống trị tiến bộ - 
yêu nước găn với thương dân - 
mang yếu tố nhân dân. 


Hoạt động 4: (Cả lớp, cá nhân) 
- GV hỏi: Trong 9 thế kỉ độc lập truyền thống. 
yêu nước được biêu hiện như thế nào? 
- HS theo đõi SGK phát biểu. 

- GV chốt ý. 

- HS nghe, ghi chép: 


+ GV giải thích: Yêu nước gắn với thương dân 
vì truyền thống yêu nước ngày càng mang yêu 
tố nhân dân "Người chở thuyên là dân, lật 
thuyền cùng là dân" hay “Khoan thư sức dân 
để làm kế sâu rễ, bên gốc”, là "Thượng sách đề 
giữ nước ". 

+ GV tiêu kết: Như vậy trong các thế ki phong 
kiến độc lập, truyền thông yêu nước càng được 
phát huy và tôi luyện, đã làm lên những kì tích 
anh hùng của dân tộc 


Hoạt động 5: (Cả lớp, cá nhân): Hiểu rõ những 
đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam 
thời phong kiến với một số nét cơ bản sau: 

- GV đặt vấn đề: Qua tìm hiểu ta thấy truyền 
thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được biểu 
hiện rất đa dạng ở những mức độ khác nhau: 

+ Hi sinh, xả thân vì nước. 

+ Tự hào về đất nước, tôn kính những vị anh 
hùng dân tộc. 

+ Lao động sáng tạo làm giàu cho cộng đồng, 
cho đất nước. 

+ Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập. 

+ Giữ gìn di sản văn hoá của dân tộc. 

+ Làm những việc ích nước, dợi nhà... trong đó 
biểu hiện đặc trưng của truyền thống yêu nước 
Việt Nam thời phong kiến là chống giặc ngoại 
xâm bảo vệ độc lập dân tộc. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV hỏi: Tại sao có thể xem nét đặc trưng cơ 


k5 Nét đặc trưng của truyền 
thống yêu nước Việt Nam 
thời phong kiến 


- Dân tộc Việt Nam đã trải qua 
nhiều cuộc đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm. 

Trong đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm nhân dân Việt Nam 
đã đoàn kết nhất trí đồng lòng 
vượt qua gian khổ, hy sinh, 
phát huy tài năng, trí tuệ, 
chiến đấu dũng cảm giành 
thắng lợi cuối cùng. 


- Cũng trong chiên đâu chông 
ngoại xâm lòng yêu nước trở 
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bản của truyện thông yêu nước Việt Nam thời 
phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập 
dân tộc? 
- HS theo dõi SGK kết hợp với những kiến thức 
đã học đẻ trả lời. 
- GV bồ sung, kết luận. 
+ Để minh hoạ GV yêu cầu HS điểm lại tất cả 
các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa giành và 
giữ độc lập đân tộc của nhân dân ta trước thế ki 
XIX. Qua đó HS thấy được trên thế giới có lẽ 
không có dân tộc nào trải qua nhiều cuộc chiến 
chống xâm lược như Việt Nam. 

- HS nghe, ghi chép. 

- GV kết luận: Như vậy rõ ràng ta thấy truyền 
thống yêu nước được biểu hiện rõ nét nhất 
trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Vì vậy 
đấu tranh chống ngoại xâm trở thành đặc trưng 
của truyền thống yêu nước Việt Nam. 

Truyền thống quý báu đó của nhân dân 
ViệtNam đã được phát huy cao độ qua mọi thời 
đại, đã làm nên những chiến công hiển hách 
cho dân tộc, "nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước 
và cướp nước" đưa đất nước, dân tộc "vượt qua 
mọi sự nguy hiểm khó khăn". 

- Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 
Việt Nam đứng trước những khó khăn thử thách 
lớn: Nguy cơ tụt hậu, cạnh tranh khốc liệt với bên 
ngoài, nguy cơ đánh mất bản sắc truyền thông của 
dân tộc.... Vì vậy truyền thống yêu nước cân phải 
được phát huy cao độ nữa. 

- HS nghe, ghi nhớ. 

- GV có thể đàm thoại với HS về những 
biểu hiện của lòng yêu nước hiện nay, lấy ví dụ 
những việc làm cụ thể, thông qua đó giáo 
dục HS. 


lnên trong sáng chân thành và 
cao thượng hơn bao giờ hết. 


- Đấu tranh chống ngoại xâm, 
bảo vệ độc lập trở thành nét 
|đặc trưng của truyền thống yêu 
nước Việt Nam. 
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V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 


- Quá trình hình thành, tôi luyện, phát huy truyền thống yêu nước của nhân 
dân Việt Nam. 


- Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống. yêu nước Việt Nam nói chung, 
truyền thông yêu nước Việt Nam thời phong kiến nói riêng. 
2. Bài tập về nhà 


HS học bài, trả lời câu hỏi theo SGK, đọc trước bài mới - phần lịch sử thê . 
giới cận đại 


1ó6 


Phân ba 
LỊCH SỬ THÊ BIỨI ÂN ĐỊI 


Chương †1 
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 


(Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) 


Bài 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 


l.. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

Giúp HS hiểu rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đỗ vương triều 
Tây Ban Nha từ giữa thế ki XVI là một cuộc cách mạng tư sản (CMTS) đầu tiên 
của thời kì lịch sử thế giới cận đại. CMTS Anh (thế kỉ XVIII) là sự tiếp tục cuộc 
tắn công vào ché độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư 
bản phát triên. 
2. Kí năng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích, khái quát, tông hợp, đánh giá sự kiện 


3. Thái độ, tư tưởng 

CMTS trong buổi đầu thời cận đại thể hiện mặt tích cực ở việc loại bỏ chế 
độ phong kiến ở một số quốc gia châu Âu, song chỉ là sự thay đôi hình thức bóc 
lột này bằng hình thức bóc lột khác mà thôi. Một chế độ bóc lột mới, tỉnh vi và 
tàn bạo đang hình thành. 
ll.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Tư bản (chủ nghĩa): Hình thái kinh tế - xã hội tiếp theo chế độ phong kiến. 
Thời kì tư bản chủ nghĩa (TBCN) bắt đầu từ CMTS Nê-đéc-lan thế kì XVI. Với 
thăng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đầu thời kì quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản (CNTB) sang chủ nghĩa xã hội (CNXH). 
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Chế độ tư bản xây dựng trên cơ sở giai cấp tư sản thống trị, bóc lột giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc và các thuộc địa. 

- CMTS: Cuộc cách mạng do tầng lớp quý tộc mới, giai cấp tư sản lãnh đạo, 
nhằm đánh đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời, mở đường cho CNTB phát triển, 
xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản. 

Lực lượng chủ yếu đưa CMTS đến thắng lợi là nhân dân lao động. song 
thành quả cách mạng lại rơi vào tay giai cấp tư sản. 

- Quý tộc mới: Những quý tộc phong kiến đã tư sản hoá, kinh doanh theo 
phương thức TBCN như thuê công nhân nông nghiệp, mở công xưởng, xuất hiện 
ở Tây Âu thế kỉ XVI, mạnh nhất là ở Anh, là một lực lượng quan trọng lãnh đạo 
CMTS Anh thế ki XVIIL 

- Quân chủ lập hiến: Chễ độ chính trị của một nước, trong đó quyền lực của 
nhà vua bị hạn chế bằng một Hiến pháp do Quốc hội (tư sản) định ra. 

- Độc tài quân Sự: Chế độ độc tài do một tập đoàn quân sự thực hiện, đưa 
một sĩ quan lên cầm quyền, đứng đầu nhà nước và áp dụng chế độ quân sự đề 
quản lí đất nước. 


lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ thế giới; bản đồ các vùng Tây Âu; lược đồ cuộc nội chiến ở Anh 

- Chân dung Ô-li-vơ Crôm-oen. 

- Tư liệu về Nê-đéc-lan; vụ xử tử Sac-lơ 1; Ô.Crôm-oen 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV dẫn dắt: Sự phát triển của kinh tế TBCN từ thời hậu kì trung đại đã tạo 
nên bước chuyên biến từ chế độ phong kiến sang chế độ TBCN. Cuộc đấu tranh 
giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến được thẻ hiện trên nhiều lĩnh vực, mà 
đỉnh cao là sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc CMTS. Vì sao CMTS nổ ra _ 
sớm nhất ở Nê-đéc-lan (vùng đất thấp) và xứ sở ' Sương mù” (Anh)? Ý nghĩa của 
cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh đối với tiến trình phát triển của lịch sử 
nhân loại như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 
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3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 
Một số gợi ý: 
- Bài này trong một tiết phải dạy hai cuộc CMTS. Vì vậy, GV không chỉ 
-hướng dẫn HS nhận thức được nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của từng 
cuộc cách mạng, mà còn giúp các em phân biệt được điểm giống và khác nhau 
căn bản giữa cách mạng Hà Lan và CMTS Anh. Đồng thời, bước đầu hình thành 
cho HS khái niệm "cách mạng tư sản". Tuy nhiên, vì nội dung và tầm vóc của 
CMTS Anh nên cần dành thời thời gian cho mục 2 nhiều hơn. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức '-JAN.-ENN-uNPPEs sáp. 
(Kiến thức cân đạt) ạt đọng dạy - học cua thay, tr 


1. Cách mạng Hà Lan Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biế: được 

những nét chính về vị frí địa lí, tình hình xã 
hội, kinh tế của Nê-đéc-lan trước cách mạng và 
diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc CMTS đầu 
tiên trên thế giới: 
GV giới thiệu trên bản đồ vị trí của Hà Lan 
trước cách mạng (gồm lãnh thô các nước Hà 
Lan, Bỉ, Luyxămbua và một số vùng Đông Bắc 
Pháp) và giải thích vì sao vùng đất này có tên 
gọi “Nê-đéc-lan” (vùng đất thấp). 

- GV: Dựa vào đâu để nói rằng, đầu thế kỉ XVI 
Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế 
TBCN phát triển nhất châu Âu? HS dựa vào 
SGK để trả lời. 

- GV dẫn dắt: Sự phát triển kinh tế TBCN có ảnh 
hưởng thế nào đến tình hình xã hội Nê-đéc-lan? 
Sau khi trình bày tình hình kinh tế, xã hội của 
Nê-đéc-lan dưới thời cai trị của chính quyền 
phong kiến Tây Ban Nha, GV hướng dẫn HS 
nhận thức: 

+ Vì sao tư tưởng cải cách tôn giáo của Can- 
vanh nhanh chóng được nơi này chấp nhận? 

+ Tư tưởng cải cách đó là sự dọn đường cho 
một cuộc cách mạng 


- Từ đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan 
là một trong những vùng 
kinh tế TBCN phát triển nhất 
châu Âu. 

- Giai cấp tư sản Nê-đéc-lan ra 
đời, thế lực kinh tế ngày càng 
lớn mạnh. 

- Chính sách cai trị hà khắc 
lcủa chế độ phong kiến Tây 
Ban Nha càng làm tăng thêm 
mâu thuẫn dân tộc. Nhiều cuộc 
đấu tranh của nhân dân Nê- 
đéc-lan chống lại chính quyền 
phong kiến Tây Ban Nha đã 
diễn ra. 
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Ï 


Cho HS đọc đoạn ín nhỏ trong SGK về chính 
sách đàn áp khốc liệt của chính quyền thực dân 
Tây Ban Nha đối với những người theo Tân 
giáo. Mâu thuẫn dân tộc ngày một gia tăng. 
Hoạt động 2. (Cả lớp): Tìm hiểu diễn biến 
cách mạng 

HS đọc SGK, tóm tắt những thành quả chủ yếu 
của quá trình đấu tranh kéo đài suốt 4 thập kỉ 
cuối thế ki XVI như: 

+ Giải phóng các tỉnh miền Bắc. 

+ Phân hoá lực lượng kẻ thù. 

+ Hội nghị các tỉnh miền Bắc (U- trếch) với 
nhiều quyết sách quan trọng. 

+ Chính quyền phong kiến Tây Ban Nha SỤP 
đô. 

+ Nước cộng hoà tư sản (Hà Lan) ra đời... 


- Tháng 8/1566 nhân dân miền 
Bắc Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực 
lượng phát triển mạnh, làm 
chủ nhiều nơi. 

- Năm 1581, các tỉnh miền Bắc 
Nê-đéc-lan đã thành lập "Các 
tỉnh liên hiệp" (sau là Cộng 
hoà Hà Lan), nhưng thực dân 
Tây Ban Nha không chấp 
nhận. 

- Năm 1609 Hiệp định đình 
chiến được kí kết. 

- Năm 1648, chính quyền Tây 
Ban Nha công nhận nền độc 
lập của Hà Lan. Cuộc cách 
mạng kết thúc, Hà Lan được 
giải phóng. 

ý nghĩa: 

+ Là cuộc CMTS đầu tiên trên 
thế giới. 

+ Mở đường cho CNTB 
phát triền. 

+ Mở ra thời đại mới - bùng 
nồ các cuộc CMTS. 

+ Hạn chế: Quan hệ sản xuất 
phong kiến còn tồn tại ở một 
sô nơi, nhân dân không được 
hưởng quyền lợi (kinh tế, 
chính trị). 

2. Cách mạng tư sản Anh 

da. Tình hình nước Anh trước 
cách mạng 

- Kinh tế: Đầu thế ki XVII, 


GV hỏi: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan ? 
- GV gợi ý để HS nhận thức: CMTS chỉ thay 
thế hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc 
lột khác, giai cấp bóc lột này băng giai cấp bóc ` 
lột khác, chế độ không thay đôi. 

- GV hướng dẫn HS lí giải vì sao cách mạng 
Hà Lan là cuộc CMTS diễn ra dưới hình thức 

chiến tranh giải phóng dân tộc. 
GV hỏi: Hạn chế của cuộc cách mạng này là 
gì? 


Hoạt động 3 (Cả lớp và cá nhân): Biếr được 
những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị 
xã hội Anh trước cách mạng. Trình bày diễn 
biến chính trên lược đô và ý nghĩa của Cuộc | 
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nên kinh tÊ nước Anh phát 
tiên nhất châu Âu. 


lâm công nghiệp. thương mại 
và tài chính lớn nhât nước 


+Ö nông thôn, nhiều quý tộc 
phong kiến đã chuyền Sang 
kinh doanh theo con đường tư 
bản. Họ trở thành tầng lớp quý 
lộc mới. 


+ Chế độ phong kiến tiếp tục 
¡kìm hầm giai cấp tư sản và quý 
lộc mới, ngăn cản họ phát triển 
theo con đường tư bản. Vì vậy, 
.giai cấp tư sản và quý tộc mới 
đã liên minh lại với nhau nhằm 
lật đô chế độ phong kiến 
chuyên chế, xác lập quan hệ 
sản xuất TBCN. 

- Xã hội: Tư sản, quý tộc mới 
giàu lên nhanh chóng 

- Chính trị: 

kiến kìm hãm sự phát triên của 
| lực lượng sản xuất TBCN. 
'b. Diễn biến của cách mạng. 
-CMTS Anh được chia làm hai 
'giai đoạn: 

-Giai đoạn l (1642 - 1648) 

+ Năm 1640, vua Sác-lơ l triệu 


Chế độ phong : 


CMTS Anh: 

GV: Sự phát triển của nền kinh tế Anh được 
thê hiện như thế nào? 

GV hướng dẫn HS dựa vào SGK đẻ nhận thức 
nội dung cơ bản: 

- Sự phát triển của công trường thủ công dần 
lấn át phường hội. Sản phẩm tăng nhanh về số 
lượng và chất lượng kích thích hoạt động ngoại 
thương phát triển nhất là ngành len dạ, buôn 
bán nô lệ da đen. 

- Một bộ phận quý tộc Anh chuyên sang kinh 
doanh hàng hoá theo hướng TBCN, trở thành 
quý tộc mới. 

GV miêu tả cảnh “Rào đất cướp ruộng” (hình 
ảnh “Cừu ăn thịt người” của nhà văn Tomat 
Morơ). sau đó hướng dẫn HS lí giải vì sao tư 
sản, quý tộc mới ở Anh giàu lên nhanh chóng 
như vậy. Hình thành khái niệm "rào đất cướp 


ruộng”; "quý tộc mới" 

GV: Sự bảo thủ, lạc hậu và phản động của chế 
độ phong kiến Anh thê hiện như thế nào? 

Sau khi HS dựa vào SGK trả lời cầu hỏi trên, 
GV tiếp tục đẫn đắt HS giải quyết vấn đề: Mâu 
thuần trong lòng xã hội Anh biêu hiện như thế 
nào? Hướng giải quyết mâu thuần đó? 

- Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế 
lực phong kiến phản động biểu hiện qua những 
cuộc xung đột giữa Quốc hội với nhà vua. 


- Cách mạng bùng nỗ 


- GV hướng dẫn HS theo dõi những diễn biến 
chính của cách màng qua Lược đồ cuộc nội chiến 
ở Anh(có thê lập bảng niên biểu sự kiện theo 
thời gian). 


lýẩ: 


tập Quôc hội Anh (gôm phân 
lớn là quý tộc mới) nhằm đặt 
ra thuế mới. Quốc hội được sự 
ủng hộ của nhân dân đã phản 
đối kịch liệt và Sác-lơ I, chuẩn 
bị lực lượng chống lại Quốc hội. 
+ Năm 1642, nội chiến bùng 
nộ, bước đầu thắng lợi nghiêng 
về phía nhà vua. Khi Ô-li-vơ 
Crôm-oen lên làm chỉ huy 
quân đội Quốc hội, xây dựng 
đội quân có kỉ luật đã liên tiệp 
đánh bại quân đội của nhà vua. 
- Giai đoạn 2 (1649 - 1688) 

+ Ngày 30/1/1649, trước áp 
lực của quần chúng nhân dân, 
vua Sác-lơ I đã bị xử tử. Nước 
Anh chuyền sang nền cộng hoà 
và cách mạng đạt tới đỉnh cao. 
+ 1653: Nền độc tài được thiết 
lập (một bước tụt lùi). 

+ Năm 1688: Quốc hội tiến 
hành chính biến, sau đó chế 
độ quân chủ lập hiến được 
xác lập. 

c. Ý nghĩa 

Lật đổ chế độ phong kiến, 
mở đường cho CNTB ở Anh 
phát triển. 

Mở ra thời kì quá độ từ chế 
độ phong kiến sang chế độ tư bản. 
+ Đây là cuộc CMTS không 
triệt để vì vẫn còn duy trì 
ngÔi vua. 

+ Cách mạng chỉ đáp ứng 
quyền lợi cho giai cập tư sản 
và quý tộc mới, còn nhân dân 
không được hưởng gì. 


+ 1642 - 1648: Nội chiên (vua - Quốc hội) 
+ 1649: Xử tử vua, thành lập nước cộng hoà 

+ 1653: Lập nên độc tài 

+ 168§: Quốc hội chính biến, xác lập chế độ 
quân chủ lập hiến 


- Hướng dẫn HS tạo biểu tượng nhân vật 
O.Crômoen và nhận xét vai trò của ông trong 
cách mạng ... 


- Dựa vào niên biểu, GV hướng dẫn HS nắm 
được hướng phát triển của cách mạng Anh qua 
các mộc chính, sau đó lí giải vấn đề: 


+ Vì sao cách mạng Anh có sự thoả hiệp giữa 
Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ? 
+ Vì sao nói cách mạng Anh là cuộc cách mạng Ì 
bảo thủ? 

GV hướng dẫn HS nhận thức sâu sắc về thái độ 
hai mặt của giai cấp tư sản Anh. Khi chưa đủ 
mạnh, vì lợi ích của „giai cấp mình, chúng ' 
không chỉ lừa phỉnh quần chúng đứng lên tranh 
đấu chống chế độ phong kiến, mà còn lôi kéo' 
cả một bộ phận quý tộc mới (từng là kẻ thù của 
mình trước đó) tạo nên một liên minh chính trị 
mới. Khi cách mạng thành công, giai cấp tư sản 
phản bội lại quân chúng cách mạng, đồng thời 
củng có liên minh quý tộc - tư sản bằng việc 
thiết lập một thể chế chính trị Quân chủ lập 
hiến. Nhà vua “trị vì” mà không “cai trị” vì 
không có thực quyền. Quyền lực chính trị tập 
trung trong tay quốc hội lập hiến của giai câp 
tư sản. Dù còn có _những hạn chế nhất định 
song CMTS Anh vẫn có ý nghĩa trọng đại đối 
với lịch sử thế giới. 
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V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 
_- GV hướng dẫn HS ghi nhớ một số nội dung cơ bản: nguyên nhân, diễn 
biên, hình thức, đặc điêm, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh. 
- Điểm giống và khác nhau của hai cuộc cách mạng. 


2. Bài tập về nhà 

- Lập bảng so sánh cách mạng Hà Lan với cách mạng Anh về thời gian, mục 
tiêu, lãnh đạo, động lực, hình thức, kêt quả. 

- Đọc trước bài 30. 


Bài 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỌC LẬP 
CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BÁC MĨ 


l.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 
Bài học giúp HS hiểu rằng, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 
nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thể kỉ XVII là một cuộc CMTS. Việc ra đời 
một nước tư sản đâu tiên ngoài châu Âu là sự tiêp tục cuộc tân công vào chê độ 
phong kiến mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triền, là sự khăng định 
quyết tâm vươn lên nắm quyền thống trị thế giới của giai cấp tư sản. 
2. Kí năng 
__ Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân tích, khái quát, 
tông hợp, đánh giá sự kiện 
3. Thái độ, tư tưởng 
- Giáo dục cho HS niềm tin vào cuộc đấu tranh chính nghĩa. 
- Thái độ trân trọng với những hi sinh cống hiến của nhân dân Mĩ vì nên 
độc lập. 
MỌT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
ˆ Thuộc địa: Nước bị bọn. thực dân xâm lược và thống trị, áp bức bóc lột, 
mât hoàn toàn quyên độc lập về chính trị và kinh tê. 
- Tam quyên phân lập: Nguyên tắc tô chức nhà nước dân chủ tư sản, quy 
định tách riêng 3 quyền lập pháp. hành pháp. tư pháp. 
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II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

Bản đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ; hình ảnh cuộc bạo động ở Bô-xtơn, ảnh 
chân dung Gioóc giơ ©a- sinh- tơn, Đại hội lục địa. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV có thể sử dụng đoạn tóm tắt trong SGK 

- GV có thể tạo tình huống có vấn đề: Sự thắng lợi của cách mạng Hà Lan và 
cách mạng Anh ở châu Âu đánh dấu ưu thế bước đầu của giai cấp tư sản và. 
khoảng hơn một thế kỉ sau, thế giới được chứng kiến một cuộc biến động chính 
trị - xã hội to lớn ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, dẫn đến sự ra đời một quốc gia 
tư sản đầu tiên ở châu Mĩ. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh 
ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào ? Kết quả của cách mạng ở Mĩ đã ảnh hưởng như. 
thế nào đối với lịch sử châu Mĩ và thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học - 
hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài có nội dung kiến thức vừa phải, hay, có nhiều tranh ảnh và 
nguồn tư liệu có thể làm cho bài giảng hấp dẫn. Kiến thức cơ bản tập trung ở cả 
3 mục, nhưng mục 2 được ưu tiên nhiều thời gian hơn. Học bài này, HS không 
chỉ nhận thức được đây là một cuộc CMTS diễn ra dưới hình thức chiến tranh. 
giải phóng dân tộc, mà còn so sánh đẻ tìm ra điểm giống và khác nhau với cách 
mạng Hà Lan và Anh. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 


ˆ _ À ` 
(Kiến thức cần đạt ) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I1. Sự phát triển của 
CNTB ở Bắc MI 
Nguyên nhân bùng nỗ 
chiến tranh 


Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biết được sự phái 
triên kinh tế tư bản ở những thuộc địa này và mẫu. 
thuần giữa nhân dân, giai cấp tư sản, chủ nộ ở Bắc. 
Mĩ với thực dân Anh: 

- GV giới thiệu trên bản đồ vị trí của 13 thuộc địa Anh 
ở Bắc Mĩ và nêu câu hỏi: 73 /huộc địa của Anh được ra 
đời như thế nào? 


174 


- Nửa đâu thê ki XVIH, 
13 thuộc địa Anh được ra 
đời dọc bờ biển Đại Tây 
Dương (I,3 triệu người) 


GV gợi ý đê HS nhớ lại kiến thức cũ làm nền cho 
nhận thức kiến thức mới như cuộc di dân từ châu Âu 
sang châu Mĩ từ sau phát kiến địa lí; quá trình chỉnh 
phục người In-đi-an, đuôi họ về phía Tây; đưa nô lệ 
da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền... Đến thế 
kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập 13 thuộc địa và 
- Giữa thế kỉ XVIII, nền | tiến hành chế độ cai trị, bóc lột nhân dân bản địa 
công thương - nghiệp | (người Indian). 

TBCN ở đây phát triển - | GV nêu câu hỏi: Nền kinh tế ở 13 thuộc địa Anh phát 
triển như thế nào? 

HS dựa vào SGK đề trình bày sự phát triển kinh tế ở 
+ Miền Bắc: Công |2 miền (Bắc - Nam), biết cách lí giải vì sưo có sự 
| trường thủ công phát triển | khác nhau về ngành nghề sản xuất ở các khu vực đó. 
Í+ Miền Nam: Kinh tế | + Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều 
đồn điền phát triển ngành nghề như: Rượu, thuỷ tỉnh, luyện kim, đóng 
tàu, đệt... (các mỏ kim loại quý tập trung chủ yêu ở 
miền Bắc, cảng Bô-xtơn sầm uất...) 


- Sự phát triển kinh tế 
công, nông nghiệp thúc 
đây thương nghiệp, giao 
thông, thông tin, thống 
| nhất thị trường, ngôn ngữ 


+ Miền Nam: Kinh tế đồn điền phát triển, sản xuất 
hàng hoá nông nghiệp xuất khâu: ngô, bông, mía, 
thuốc lá... (đất đai phì nhiêu; sử dụng rộng rãi và bóc 
lột tàn bạo nô lệ da đen). 

GV: Sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa đặt ra những 
yêu cầu gì? 

Sau khi cho HS thảo luận vấn đề này, GV cần nhấn 
mạnh yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được tự do 
phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía 
Tây. Tuy nhiên, những mong muốn chính đáng đó bị 
chính quyền Anh quốc ra sức kìm hãm. 

GV tiếp tục cho HS thảo luận vấn đề: 

Tại sao chính phủ Anh lại kìm hãm sự phát triển kinh 
tế ở thuộc địa? Chính phủ Anh đã làm gì để kìm hãm 
sự phát triển kinh tế thuộc địa? 

HS dựa vào SGK và sự hiểu biết của mình đề trình 
bày (cắm Bắc Mĩ sản xuất các hàng công nghiệp, 
cấm mở doanh nghiệp ...) 

GV nêu câu hỏi: Hậu quả của những chính sách đó ra 
sao?(làm tôn hại đến quyền lợi của nhân dân thuộc 


- Thực dân Anh lại tìm 
mọi cách ngăn cản, kìm 
hầm như tăng thuế, độc 
quyền buôn bán trong và 
ngoài nước. 


- Sự kìm hãm của chính 
phủ Anh làm cho mâu 
thuần ở 13 thuộc ,địa trở 
nên gay gắt, dẫn đến 
| việc bùng nô chiến tranh. 
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2. Diễn biến chiến tranh 
và sự thành lập Hợp 
chúng quốc Mĩ 

- Tháng 12/1773, nhân 
dân cảng Bô-xtơn tấn 
công 3 tàu chở chè của 
Anh đẻ phản đối chế độ 
thu thuế. Đáp lại, thực 
dân Anh đã ra lệnh đóng 
cửa cảng. 

- Năm 1774, các đại biểu 
thuộc địa đã họp Hội 
nghị lục địa Phi-la-đen- 
phi-a, yêu cầu vua Anh 
phải xoá bỏ các luật cắm 
vô lí, nhưng không đạt 
kết quả. 


- Tháng 4/1775, cuộc 
chiến tranh bùng nổ. 
Quân 13 thuộc địa đã 
giành được nhiều thắng 
lợi quan trọng. 

+ Ngày 4/7/1776, bản 
Tuyên ngôn Độc lập 
được công bố, xác định 
quyền của con người và 
quyền độc lập của 13 
thuộc địa. Nhưng thực 
dân Anh không chấp 
nhận và cuộc chiên tranh 
vẫn tiếp điễn. 
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địa, làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với 
thực dân Anh càng sâu sắc. ) 

GV bô sung và kết luận về nguyên nhân dẫn đến việc 
bùng nô cuộc chiến tranh đòi quyền độc lập của tất cả 
các tâng lớp nhân dân 13 thuộc địa Anh. 

Hoạt động 2: (Cả lớp): Trình bày được diễn biến! 
chính của chiến tranh theo lược đô: 

- GV hướng dẫn HS quan sát bức tranh "Bạo động ở. 
Bô-xtơn (1773)” và đọc đoạn In nhỏ trong SGK: 
(sự kiện chè "Bôxtơn) đề tìm hiểu duyên cớ bùng nỗ 
cách mạng. 

GV hướng dẫn HS phân tích phản ứng của vua Anh - ` 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nỏ cuộc chiến 
(4/1775). GV cho HS quan sát bảng so sánh tương 
quan lực lượng giữa 2 bên khi bắt đầu cuộc chiến. 

Ví dụ: Lập bảng thẻ hiện dữ liệu sau: | 
+ Quân Anh: Lực lượng 9 vạn, thiện chiến, vũ khí 
đầy đủ... 

+ Quân 13 thuộc địa: Lực lượng 3 vạn, thiếu kinh 
nghiệm tác chiến, vũ khí thiếu thốn... 

Từ việc so sánh, HS nhận thấy những khó khăn, bắt 
lợi đối với nghĩa quân dẫn tới thương vong nhiều, 
thiếu thốn lương thực, lực lượng... 

GV đặt vấn đề: Cuộc chiến SẼ ra SaO nều tình hình. 
đó kéo đài? Vấn đề cấp thiết cần giải quyết lúc này ' 
là gì? 

- GV cho HS quan sát bức tranh Đại hội /ục địa lần 
hai, chân dung Oa-sinh-tơn, nêu câu hỏi thu hút sự 
chú ý của HS: Ông là ai? Em biết gì về ông? 

Trong quá trình hướng dẫn HS thảo luận, GV cần 
chú ý nhân mạnh tài thao lược quân sự của Oa-sinh-tơn 
(chỉnh đón quân đội, thay đổi hình thức tác chiến...). 
GV có thể trích đọc một vài nội dung cơ bản của bản 
Tuyên ngôn độc lập và phân tích tác dụng của nó đối 
với việc động viên tỉnh thần đoàn kết chiến đấu của 
nhân dân thuộc địa (có thẻ liên hệ với bản Tuyên ngôn 
Độc lập ngày 2/9/1945 của ta). Nhờ đó tình hình thay 
đổi theo hướng ngày càng có lợi cho nghĩa quân. 


- Ngày 17/10/1777 chiên 
thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra 
bước ngoặt cuộc chiến. 

- Năm 1781 trận l-oóc-ta 
giành thăng lợi cuối gâg: 
- Năm 1783, thực dân 
Anh phải kí Hiệp ước 
Véc-xai, công nhận nền 
độc lập của 13 thuộc địa. 


GV sử dụng lược đô lược thuật diễn biên của cuộc 
chiến tranh. Nhắn mạnh chiến thắng mang tính bước 
ngoặt (Xaratôga) và cho HS nhận xét vỆ vai trò của 
G.O-sinh-tơn đối với cách mạng. 


Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Trình bày được 
kết quả và ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc 
lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 


3. Kết quả và ý nghĩa 
của Chiến tranh giành 
độc lập 

- Kết quả: 

+ Cuộc chiến tranh kết 
thúc, Anh phải thừa nhận 
nền độc lập của 13 thuộc 
lđịa và Hợp chúng quốc 
| Mĩ ra đời. 

+ Năm 1787, Mĩ ban 
hành Hiến pháp, quy 
định Mĩ là nước cộng 
hoà liên bang, đứng đầu 
là Tổng thống nắm 
quyền hành pháp, Quốc 
hội năm quyên lập pháp. 


GV hướng dẫn HS khai thác sơ đồ cơ cấu tổ chức 
nhà nước MI. 

Giải thích thể chế nước Mĩ là nước cộng hòa liên 
bang, theo nguyên tắc "tam quyền phân lập", chỉ 
rõ nét tiến bộ của nguyên tắc này (đề cao tính đân 
chủ, hạn chế sự chuyên quyền độc đoán). 

Giới thiệu Oa-sinh-tơn được bầu làm tông thống đầu 
tiên của nước Mĩ (1789), Tthủ đô nước Mĩ giờ đây 
mang tên ông. 

GV hướng dẫn HS nhận thức ý nghĩa của cuộc Chiến 
tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ và lí giải vì sao thực 
chất đây là một cuộc CMTS (nó đã thực hiện được 
hai nhiệm vụ cùng một lúc: lật đô ách thông trị của 
thực dân và mở đường cho CNTB phát triển) 


Ý nghĩa: 
+ Giải phóng Bắc Mĩ 
khỏi chính quyền Anh, 
thành lập quốc gia tư 
sản, mở đường cho 
CNTB phát triển. 

+ Góp phần thúc đây 
cách mạng chống phong 
kiến ở châu Âu, phong 
trào đấu tranh giành độc 
lập ở Mĩ Latinh. 
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V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau: 

- Vì sao CMTS ở Bắc Mĩ nỗ ra dưới hình thức một cuộc Chiến tranh giành 
độc lập. 

- Nhắn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc CMTS đó. 

- Tổng kết nội dung trên, GV tiếp tục củng có để HS hiểu rõ khái niệm 
CMTS. So sánh cuộc Chiên tranh giành độc lập ở Bác MIĩ với CMTS Hà Lan, 
CMTS Anh đê thây sự đa dạng về hình thức của CMTS trong buôi đâu thời 
cận đại. 
2. Bài tập về nhà 

- Yêu cầu HS vẽ lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (trong SGK) và trình 
bày diễn biến qua lược đồ. 

- Đọc trước bài 31 - CMTS Pháp cuối thế ki XVIII. 


Bài 31. CÁCH MẠNG TƯ SÄẢN PHÁP CUÓI THÉ KĨ XVIII 


l... MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

Bài học giúp HS hiểu rằng, CMTS Pháp cuối thế ki XVIII là một cuộc 
CMTS điền hình nhát thời kì lịch sử thế giới cận đại. Nó đã lật đô chế độ phong 
kiên, mở đường cho CNTB phát triên ở Pháp, góp phần vào thăng lợi của CNTB 
trên phạm vi thê giới. 
2. Kinăng 

Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân tích, khái quát, 
tông hợp, đánh giá sự kiện. 
3. Thái độ, tư tưởng 

Nhận thức được vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng Pháp. 


lI.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 
- Đăng cấp: Những tầng lớp xã hội được hình thành dưới các chế độ chiếm 
hữu nô lệ, phong kiến, đo luật pháp hay tục lệ quy định về vị trí xã hội, về quyền 
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lợi và nghĩa vụ, có khi mang tính chất cha truyền con nối. Chế độ đăng cấp mang 
tính chất bất bình đăng. Những người trong những đẳng cấp khác nhau có địa vị, 
thân phận khác nhau. Sự phân chia đăng cấp là nét tiêu biểu nhất trong xã hội 
phong kiến Pháp, những người trong ba đăng cấp - quý tộc, tăng lữ và đăng cấp 
thứ ba - có quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. 

- Đăng cấp thứ ba: Một đăng cấp thấp nhất trong chế độ ba đẳng cắp ở Pháp 
trước CMTS năm 1789, bao gồm công nhân, dân nghèo thành thị, tư sản và nông 
dân. Họ không có quyền gì lại bị phong kiến thống trị, phải đóng mọi thứ thuế 
bất công. 

- Triết học Ánh sáng: Trào lưu triết học của giai cấp tư sản đang lên ở châu 
Âu (thế kỉ XVI, nhất là thế ki XVIH và thế ki XIX), nỗi bật là ở Pháp, vào '“Thế 
ki Ánh sáng”. Còn được gọi là “Chủ nghĩa Khai sáng”. Những nhà tư tưởng tiền 
bộ của giai cấp tư sản kịch liệt tố cáo sự áp bức bóc lột của chế độ quân chủ 
chuyên chế và công khai đả kích Giáo hội Thiên Chúa, chỗ dựa tỉnh thần cho nó. 
Đây là công cuộc chuẩn bị cho cuộc CMTS bùng nô. 

- Girôngđanh: Những nhà tư sản công thương nghiệp, tư sản ruộng đất được 
bầu vào Quốc hội Pháp năm 1791 trong CMTS Pháp năm 1789. Phần lớn những 
người này được bầu vào Quốc hội ở vùng trồng nho quận Girôngđơ nên thường 
được gọi là những người Girôngđanh. Chỉ có một bộ phận nhỏ có tỉnh thần cấp 
tiến, còn đa số phục vụ quyền lợi của tư sản hạng trung. 

- Giacôbanh: Những người cách mạng nhất tập hợp trong Câu lạc bộ 
Giacôbanh do Rôbexpie lãnh đạo vào thời kì CMTS Pháp 1789- 1794. Thành 
phần chủ yếu là những người tư sản nhỏ, trí thức có tinh thần cách mạng, được 
đông đảo quân chúng nhân dân Pháp lúc bấy giờ ủng hộ. 


lll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bản đồ Phong trào nhân dân Pháp, tranh '“ Tình cảnh nông dân Pháp”, “Tấn 
công phá ngục Ba-xti” 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV có thể sử dụng phần tóm tắt đầu SGK 

- GV có thẻ dẫn dắt HS vào tình huông có vấn đề: Cuối thế kỉ XVIH, giữa 
Pa-ri hoa lệ của nước Pháp - “Kinh đô châu Âu”, đã bùng nô một cuộc cách 
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mạng “long trời lở đất”. Vì sao cách mạng Pháp được ví như chiếc chổi khổng lồ 
quét đi mọi tàn tích của chế độ phong kiên ? Vì sao nó được gọi là cuộc CMTS 
điển hình nhất thời kì cận đại ? Chúng ta cùng tìm hiệu trong bài 31. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gơi ÿ- 

- Bài này được đạy trong 2 tiết với 3 phần lớn. Nội dung giữa các phần rất 
lôgic, hấp dẫn. Vì vậy, GV cần khai thác triệt để ở cả 7 mục nhỏ. Tuy nhiên, 
trong tiết 1 cần nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn tới sự bùng nô 
cách mạng Pháp, đặc trưng của nền quân chủ lập hiến (do phái đại tư sản tài 
chính đứng đầu). Sự kiện tấn công phá ngục Ba-xti - mở đầu CMTS Pháp cần 
được khắc sâu. Tiết 2 cần dành thời gian thoả đáng cho mục 3 "Nền chuyên 
chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng" và ý nghĩa to lớn của cách mạng 
Pháp (trong nước, quốc tế). Lí giải được vì sao cách mạng Pháp là cuộc CMTS 
điển hình nhất. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 1 TÔ) 50IÍC! tụ | 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


L Nước Pháp trước cách mạng Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biết được 

1. Tình hình kinh tế, xã hội những nét chỉnh về tình hình kinh tê, chính trị - 

a. Kinh tế xã hội của nước Pháp trước cách mạng, hiệu 
x: an, : được đây chính là n ên nhân sâu xa dân tới 

- Cuối thế ki XVIII, Pháp vã w gi 

là Đế R Nếe ø nghiệp, DÍP of bùng nô CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIHH; cuộc 

chúa, Giáo hội bóc lột nông đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng là bước dọn 


dân nặng nề. Nạn mất mùa, đói đường cho cách mạng bùng „ s “ “ 
kém thường xuyên xảy ra, đời | ˆ GV hỏi: Căn cứ vào đâu đê nói răng, cuôi thê 
sống nông dân rất khổ cực. kỉ XVIHI, Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc 
+ Công thương nghiệp, kinh tế hậu? HS có thê dựa vào SGK đề trả lời câu hỏi 
TBCN tuy đã phát triển nhưng này. Đặc biệt, GV cần phân tích đời sống của 
lại bị:chế độ phong kiến cản nông dân Pháp dưới ách áp bức bóc lột của 
trở; kìm hữm: phong kiên, Giáo hội. Miêu tả bức tranh 
Tình cảnh nông dân Pháp trước mạng (hình 
56 - SGK). 

Hoạt động 2: (Cả lớp): /ìm hiểu các đăng 
cấp và mối quan hệ giữa các đăng cấp trong xã 
hội Pháp 


b. Xã hội 
- Trước cách mạng, Pháp là 
nước quân chủ chuyên chê. 

- Xã hội chia thành 3 đăng cấp: 
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- GV cho HS theo dõi sơ đô cơ câu xã hội nước 
Pháp, hướng dẫn HS thảo luận về vai trò, 
quyên lợi kinh tế, địa vị chính trị của các đăng 
câp, từ đó rút ra kết luận: 

Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị 
dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc. 

- GV hướng dẫn HS phân biệt khái niệm "đăng 
cấp", "giai cấp"; "đăng câp Quý tộc", “Tăng 
lữ", “Đăng câp thứ ba”. 

Giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? 

GV kết luận: Nước Pháp đang ở đêm trước của 
một cuộc cách mạng 

Hoạt động 3: (Cả lớp thảo luận) 

- GV hướng dẫn HS thảo luận vấn đề: Nước 
Pháp trước cách mạng có những trào lưu tư 
tưởng tiên bộ nào? 

- GV giới thiệu trào lưu “Triết học Ánh sáng”. 
HS nhận thức được, những tư tưởng đó không 
dừng ở việc phê phán chế độ phong kiến, giáo lí 
nhà thờ hủ lậu, mà còn đặt cơ sở nền móng lí 
thuyết về việc xây dựng một chế độ xã hội mới. 
Nó thực sự là tư tưởng dọn đường cho cách 
mạng, là ngọn đuốc sáng cho nước Pháp khi vẫn 
còn trong đêm tối. 


| Tăng lữ, Quý tộc và Đăng câp 


- Mâu thuẫn xã hội gay gắt. 


2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh 
vực tư tưởng 

- Những tư tưởng tiến bộ phê 
phán những quan điểm lỗi thời, 
giáo lí lạc hậu, mở đường cho 
xã hội phát triên. 

Triết học ánh sáng dọn đường 
cho cách mạng bùng nổ, định 
hướng cho một xã hội mới 
tương lai. 


- Mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất mới TBCN với quan 
hệ sản xuất phong kiến lỗi thời 
là nguyên nhân sâu xa dẫn tới 
bằng, nô cách mạng. 

II Tiến trình của cách mạng 

1. Cách mạng bùng nỗ. Nền 
quân chủ lập hiến 


Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân): Trình bày 
được nguyên nhân trực. tiếp của cuộc cách 
mạng và sự thành lập nên quân chủ lập hiến; 
diễn biến của cách mạng với việc tư sản công 
thương cẩm quyền - nên cộng hoà được thành 
lập; sự thành lập nên chuyên chính dân chủ 
Giacôbanh: 

- GV hướng dẫn HS thảo luận vấn đề: 

+ Nhà vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp để 
làm gì? 


- Nguyên nhân trực tiếp của 
cuộc cách mạng: 

- Ngày 5/5/1789 Hội nghị ba 
đăng câp do nhà vua triệu tập 
bị đăng cấp thứ ba phản đối. 


1&1 


GV chốt lại: Mâu thuẫn giữa nông dân với chê 
độ phong kiến vì thế càng trở nên sâu sắc. 

+ Nhà vua có đạt được mục đích của mình 
không? Vì sao vậy? 

- GV tường thuật trận tấn công phá ngục Ba-xti. 
- GV sử dụng bản đồ Phong trào nhân dân 
Pháp (SGK), Bức tranh biếm hoạ Nông dân 
chặt vòi bạch tuộc (Chính sách tô, thuế của 
Phong kiến, Giáo hội ăn bám), Nông dân đốt. 
các lãnh địa phong kiến v.v.. | 
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu tư tưởng tiến bộ 
của Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 
(liên hệ với Tuyên ngôn độc lập của Mĩ, Tuyên 
ngôn độc lập của Việt Nam). 

- HS nhận xét mặt tích cực và hạn chế của 
những chính sách mà Quốc hội lập hiến ban 
hành. 

GV phân tích thêm: vua không được nắm thực 
quyên mà là Quốc hội. Vì vậy, Lu-i XVI đã 
liên kết với lực lượng phản cách mạng trong 
nước, cầu cứu thế lực phong kiến bên ngoài đê 
giành lại chính quyền. Tháng 4/1792, liên minh 
hai nước Áo - Phố cùng bọn phản động ở Pháp 
chống phá cách mạng. 


- Ngày 14/7/1789, quần chúng 
phá ngục Ba-xti, mở đầu cho 
cách mạng Pháp. 

- Quân chúng nhân dân nỗi dậy 
khắp nơi. chính quyền của tư 
sản tài chính được thiết lập. 

+ Thông qua Tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân quyên, 
nêu cao khẩu hiệu "Tự do —. 
Bình đăng - Bác ái" (8/1789). 

+ Ban hành Hiến pháp 
(9/1791), xác lập chế độ quân 
chủ lập hiến. 


- Vua Pháp tìm cách chống phá 
cách mạng, khôi phục lại chế 
độ phong kiến. 

- Tháng 4/1792, chiến tranh 
giữa Pháp với liên minh phong 
kiến Áo - Phổ bùng nỗ. 

- Ngày 11/7/1792 Quốc hội 
tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, 
quân chúng đã nhất loạt tự vũ 
trang bảo vệ đất nước. 

. Tư sản công thương cằm 
quyền. Nền cộng hoà được 
thành lập 

- Ngày 10/8/1792 quần chúng 
Pa-ri nôi dậy, lập chính quyền 
công xã cách mạng (phái 
Girôngđanh). 


Hoạt động 5: (Cả lớp và cá nhân) 

- GV gợi ý: Với việc xử tử vua Sác-lơ Ì thiết 
láp nên cộng hoà, cách mạng Anh đạt tới đỉnh 
cao. Cách mạng Pháp lúc này đã làm một việc 
tương tự, cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao 
chưa? 

- HS thảo luận, GV chốt lại vấn đề: Những 
quyết định của Quốc hội chưa đáp ứng được 


những yêu cầu câp bách mà cách mạng Pháp 
đòi hỏi. 


- 21/9/1792, Quốc hội tuyên bố 


182 


lập nên Cộng hoà thứ nhât, xử 
tử nhà vua. 

- Đầu năm 1793. nước Pháp 
đứng trước khó khăn mới: Bọn 
phản động nổi dậy; Đời sống 
nhân dân khó khăn; Liên minh 
phong kiến châu Âu đe doạ 
cách mạng. 

- Ngày 2/6/1793, dưới sự lãnh 
đạo của phái Giacôbanh, đứng 
đầu là Rô-be-spie, quần chúng 
nhân dân đã lật đổ phái 
Girôngđanh. 

3 Nền chuyên chính 
Giacôbanh - đỉnh cao của 
cách mạng 

- Chính quyền Giacôbanh đã 
đưa ra những biện pháp kịp thời, 
hiệu quả. 

| + Trừng trị bọn phản cách mạng 
+ Giải quyết những yêu cầu 
của nhân dân: xoá bỏ mọi 
nghĩa vụ của nông dân đối với 
phong kiến, chia ruộng đất cho 
nông dân, quy định giá các mặt 
hàng bán cho dân nghẻo,... 

+ Ban hành lệnh "Tổng động 
viên", xây dựng đội quân hùng 
mạnh. 

+ Thông qua Hiến pháp mới, 
mở rộng tự do dân chủ. 

+ Xoá nạn đầu cơ tích trữ... 

- Phái Giacôbanh đã hoàn 
thành nhiệm vụ chống thù 
trong, giặc ngoài, đưa cách 
mạng đến đỉnh cao. 

- Trong lúc cách mạng đang 
lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm 


- Hình thành khái mệm "phái Gi-rông-đanh”. 
- Quan sát hình 59 - Vua Lu-i XVI bị xử chém 
(SGK) và nhận xét về sự kiện này. 

Quần chúng tiếp tục tạo ra áp lực, chuyên giao 
chính quyền về tay phái Giacôbanh, đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng. 

- GV giới thiệu Rô-be-xpi-e, nhắn mạnh những 
phẩm chất nổi bật như ý chí sắt đá, tỉnh thần 
đầu tranh không khoan nhượng... 


Hoạt động 6: (Cả lớp và cá nhân): Lí giải vì 
sao dưới thời chuyên chính Giacôbanh CM 
Pháp đạt định cao. 

- GV hướng dẫn HS nhận thức về các chính 
sách cụ thể của chính quyền Giacôbanh lúc này 
đã thực sự phát huy tác dụng. Cần có Sự SO 
sánh để thấy đây là những chính sách tiến bộ 
hơn hắn thời kì Girôngđanh nắm quyên: 

+ Sắc lệnh chia đều đất công, ruộng được chia 
thành lô nhỏ, trả dần trong 10 năm. 

+ Hiến pháp mới (6/1793) ban bố quyền dân 
chủ rộng rãi, mọi sự bất bình đăng giai cấp bị 
xoá bỏ. 

+ Luật giá tối đa đã khắc phục tình trạng đầu 
cơ tích trữ, huy động lương thực thực phẩm 
cho mặt trận và cải thiện đời sống nhân dân. 

- GV nêu câu hỏi: Tại sao giữa lúc cách mạng 
đang lên, phái Giacôbanh lại suy yếu? 

GV hướng dẫn HS phân tích những đòi hỏi từ 
nhiều phía (tư sản, công nhân, nông dân). Đất 
nước vừa kết thúc một cuộc chiến gian khô, 
kéo dài, hậu quả chưa được khắc phục. Sự bắt 
lực, lúng túng với những quyết sách sai lầm của 
phái Giacôbanh (đàn áp các lực lượng _chồng | 
đối), dẫn đến việc họ không còn chỗ đ ra, 


cho phái Giacôbanh suy yêu. 
Cuộc đảo chính ngày 
27/7/1794 đã đưa chính quyền 
vào tay bọn phản động, cách 
mạng Pháp thoái trào. 


4. Thời kì thoái trào 
- Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc 
chính ra đời đã thủ tiêu mọi 
thành quả của cách mạng. 

- Cuộc đảo chính (11/1799) lật 
đổ chế độ Đốc chính, đưa 
Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, 
xây dựng chê độ độc tài. 

- Đau nhiều năm chiến tranh, 
Đề chế. [ của Na-pô-lê-ông bị 
suy. yếu, thất bại (1815). 
Chế độ quân chủ ở Pháp được 
phục hồi. 


II. Ý nghĩa lịch sử của Cách 
mạng Pháp cuối thế kỉ XVII 
- Lật đỗ chế độ phong kiến 
cùng với những tàn dư của nó. 
- Giải quyết được vấn đề dân chủ 
- Hinh thành thị trường dân tộc 
thống nhất mở đường cho lực 
lượng TBCN ở Pháp phát trin. 
- Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng 
quần chúng quyết định tiến trình 
phát triên của cách mạng. 
- Mở ra thời đại thắng lợi và 
củng có quyền thống trị của 
giai cấp tư sản trên phạm vi 
thế giới. 
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Một bộ phận quân chúng cách mạng trung thành 
với với Giacôbanh, đòi hỏi Rô-be-xpi-e phải 
hành động cương quyết trước hành động của kẻ 
thù thì ông lại lừng chừng không quyết đoán. 
Lực lượng tư sản cơ hội - kẻ mới giàu lên 
trong chiên tranh đã làm cuộc đảo chính bắt 
Rô-be-xpi-e và những cộng sự của ông lên đoạn 
đầu đài. 

Có thể biểu diễn sự thoái trào của cách mạng 
Pháp qua sơ đồ sau: 


Giacôbanh (Cộng hoà: 6/1793) 


Đốc chính (27/7/1794) 
Độc tài (Đề chế 1: 11/1799) 
Quân chủ (11/1815) 


- GV hướng dẫn HS nhận thức những những 
thành quả mà cách mạng Pháp đạt được đều do 
sức mạnh của quân chúng ND. Nên CMTS 
Pháp là cuộc cách mạng điển hình nhất, tiêu 
biểu nhất, nó xứng đáng được coi là cuộc “đại 
cách mạng”. 

Hoạt động 7: (Cá nhân): Đánh giá về ý nghĩa 
của CMTS Pháp. 

LÍ giải vì sao CMTS Pháp là cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản điển hình. 


V. CỦNG CÓ, DẶN DÒ 


1. 


Củng có 

GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau: 

Vì sao CMTS Pháp là cuộc CMTS tiêu biêu, điển hình. 
Nhắn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc CMTS Pháp. 


Tổng kết nội dung trên, GV tiếp tục giúp HS củng cố khái niệm CMTS. 


Bài tập về nhà 
- Vẽ sơ đồ sự phát triển của cách mạng Pháp qua 4 giai đoạn. 
- Đọc trước bài 32. 
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Chương 2 
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ 
(Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 


Bài 32. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU 


l.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Năm được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng 
công nghiệp (CMCN) ở các nước Anh, Pháp, Đức. 


- Nắm được hệ quả của CMCN về kinh tế, xã hội và ý nghĩa của nó đối với 
sự phát triển của CNTB. 


2. Kĩ năng 
- Rèn luyện kĩ năng phân tích đánh giá. 
- Kĩ năng khai thác tranh, ảnh trong SGK. 


3. Thái độ, tư tưởng 

Cùng với việc nâng cao năng suất lao động, giai cấp tư sản bóc lột đối với 
công nhân ngày càng tỉnh vi và triệt để hơn. Đời sông của người lao động bị sa 
sút do đồng lương thấp kém, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai câp vô sản 
ngày càng thêm sâu sắc. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Cách mạng công nghiệp: Cuộc cách mạng trong lĩnh kĩ thuật sản xuất, là 
bước nhảy vọt trong sự phát triển lực lượng sản xuất (TBCN) từ sản xuất công 
trường thủ công sang sản xuất cơ khí. CMCN đầu tiên trên thế giới diễn ra đầu 
tiên ở Anh (từ những năm 60 của thế kỉ XVIII), sau đó ở MI, Pháp, Đức.. 
CMCN một mặt đây mạnh sản xuắt, một mặt hình thành hai giai cấp cơ bản của 
xã hội TBCN là tư sản và vô sản. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ CMCN, 
một số Ít nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp mới 

- Công nghiệp hoá: Quá trình xây dựng một nền sản xuất cơ khí hoá trong 
mọi ngành kinh tế quốc dân, trước hết là trong ngành công nghiệp. 
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lll. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Tranh ảnh về những phát minh công nghiệp trong thời kì này. 

- Lược đồ nước Anh. 

- Tư liệu tham khảo về kinh tế, văn hoá phần lịch sử thế giới. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV có thê sử dụng đoạn tóm tắt trong SGK và dẫn dắt. CMCN đã diễn ra ở 
Anh, Đức, Pháp như thê nào? Vì Sao CMCN diễn ra đầu tiên ở Anh ? Hệ quả của 
CMCN là gì? Chúng ta cùng tìm hiệu nội dung bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài hay, đễ dạy vì nội dung kiến thức vừa phải, có nhiều tranh ảnh, 
tư liệu hay để cụ thể hóa cho kiến thức trong SGK. GV cần dành thời gian thoả 
đáng đề hướng dẫn HS hiểu được CMCN ở Anh (những phát minh và tác dụng 
của nó), lí giải vì sao nước Anh là nơi khởi nguồn CMCN trên thế giới. Phần hệ 
quả của CMCN cần được phân tích kĩ cả hệ quả kinh tế và xã hội. Qua dó, giúp 
HS năm được khái niệm "CMCN", "tư sản công nghiệp", "vô sản công nghiệp". 

- GV có thẻ xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy - học của thầy, trò 
(Kiến thức cân đạt) 


Il. Cách mạng công | Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Nhận thức được 
nghiệp ở Anh những tiên đề của cuộc CMCN: 

- CMCN ở Anh bắt đầu | - GV trình bày và phân tích: Sau khi lật đồ chế độ 
ltừ những năm 60 của | phong kiến, giai cấp tư sản lên năm quyền đã tăng 


thế ki XVII và kết thúc | cường củng cô vị trí của mình bằng việc phát triên 
vào những năm 40 của kinh tế. CMCN đã đáp ứng yêu câu đó tạo ra năng 
thế kỉ XIX. suất lao động cao hơn, khăng định tính hơn hăn của 
phương thức sản xuât TBCN so với phương thức sản 
i xuất phong kiến vốn đã lạc hậu. 
- Anh là nước đâu tiên |_ QV nêu câu hỏi: Vì sao CMCN diễn ra đầu tiên 
tiên hành CMCN: vì có | ¿ Anh? 
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- HS dựa vào vốn hiểu biết của mình và SGK trả lời 
câu hỏi. 


đủ điều kiện như vốn, 
nhân công, sự phát triên 
kĩ thuật. 


- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: 
Anh có kinh tế TBCN phát triển mạnh, nhất là trong 
lĩnh vực công nghiệp; có hệ thống thuộc địa rộng lớn, 
tạo điều kiện cho giai cấp tư sản tích luỹ vốn đề đầu 
tư vào công nghiệp trong nước. 

Hoạt động 2: Nhóm và cá nhân: Biết được những 
phát minh lớn và ý nghĩa của những phát minh đó đối 
với đời sống xã hội. 

- GV nêu nhiệm vụ: Hãy cho biết mốc thời gian và 
những thành tựu chủ yếu của CMCN Anh? 

HS dựa vào SGK tìm hiểu trình bày. 

- GV nhận xét kết hợp với trình bày và phân tích: Các 
phát minh lớn ở Anh từ năm 1864 đến 1785. 

Cho HS quan sát H 60, 61 (SGK) và nhận xét. - 

- GV nêu câu hỏi: Tại sao CMCN lại bắt đâu từ 
ngành công nghiệp nhẹ? 

- HS dựa vào vốn kiến thức trả lời. Trước khi HS trả 
lời GV có thể gợi ý: Vốn, thị trường, công nhân. 

- GV nhận xét và kết luận: Những ngành này có 
truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn 
nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng. 

Hoạt động 3: (Cá nhân) 

- GV trình bày: Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy 
hơi nước và được đưa vào sử dụng (Kết hợp giới thiệu 
máy hơi nước của Giêm Oát - H 62 SGK). 

- GV nêu câu hỏi: Việc phát minh ra máy hơi nước và 
đưa vào sử dụng có ý nghĩa gì? 

- HS dựa vào SGK trả lời. 

- GV nhận xét và chốt ý: Nhờ có máy hơi nước mà 
các nhà máy có thể xây dựng ở những nơi thuận tiện 
(không phụ thuộc vào điều kiện địa lí như phải gần 
sông, suối và thời tiết).Tốc độ sản xuất và năng suất 


- Những phát minh về 
máy móc: 

+ Năm 1764, Giêm Ha- 
gri-vơ sáng chế ra máy 
kéo sợi GiennI. 

+ Năm 1769, Ác-crai-tơ 
chế tạo ra máy kéo sợi 
chạy bằng hơi nước. 

+ Năm 1779, Crôm-tơn 
cải tiến máy kéo sợi tạo 
ra sản phâm đẹp, bền 
hơn. 

+ Năm 1785, Các-rai 
chế tạo máy dệt chạy 
bằng sức nước, năng 
suất tăng 40 lần. 


+ Năm 1784, Giêm Oát 
phát minh ra máy hơi 
nước và đưa vào sử 
dụng. 
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lao động tăng lên rõ rệt, giảm sức lao động cơ bắp con 
người. Lao động chân tay dần được thay thế bằng lao 
động máy móc. 

- GV trình bày: Ngành luyện kim cũng có những tiền bộ 
về kĩ thuật. 


- Luyện kim: Năm 
I7335 phát minh ra 
phương pháp nấu than 
cốc luyện gang thép, 
năm 1784 lò luyện gang 
đầu tiên được xây dựng. 
- Giao thông vận tải: 
Năm I1§14 Xti-phen- 
xơn chế tạo thành công 
đầu máy xe lửa. 

- Giữa thế ki XIX Anh 
trở thành công xưởng 
thế giới. 


- Yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu về phát minh trong 
ngành giao thông vận tải: Có bước tiến lớn. Đầu thế kỉ 
XIX, tàu thuỷ và xe lửa đã xuất hiện với đầu máy 
chạy bằng hơi nước: 

- GV kết luận: Đến giữa thế ki XIX, Anh được mệnh 
danh là công xưởng của thế giới. Luân Đôn trở thành 
một trung tâm thương mại với §0 vạn dân. 

- GV giới thiệu cho HS trên lược đồ nước Anh để thấy 
được sự biến đổi của Anh vì cơ cầu kinh tế và dân cư sau 
CMCN. 

Hoạt động 4: (Cả lớp, cá nhân): Tìm hiểu những nét 
chính về CMCN ở Pháp, Đức: 

- GV trình bày và phân tích: CMCN ở Pháp được bắt 
đầu từ các ngành công nghiệp nhẹ vào những năm 30 
của thế ki XIX và phát triển mạnh vào những năm 
1850 - 1870. Trong khoảng 20 năm đó, số máy hơi 
nước của Pháp tăng hơn Š lần, từ 5000 chiếc lên 
27.000 chiếc; chiều dài đường sắt tăng 5,5 lần, từ 
3000 km lên 16.500 km; tàu chạy bằng hơi nước tăng 
hơn 3,5 lần. 

- GV nêu câu hỏi: Tác động của CMCN đối với 
kinh tế, xã hội của nước Pháp? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bỗ sung và chốt ý: 


!2.CMCN ở Pháp, Đức 
a) Pháp 

- Năm 1830, CMCN ở 
Pháp mới bắt đầu, 
nhưng tốc độ diễn ra rất 
lnhanh. Đến năm 1870, 
Pháp đã có 27000 máy 
hơi nước. 


- Tác động về kinh tế, 
xã hội: 

+ Kinh tế Pháp vươn 
lên mạnh mẽ thứ 2 thế 
giới (sau Anh) 
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+ Bộ mặt Pari và các 
thành phó khác thay đổi 
TỐ rỆt. 

b) Đức: 

- CMCN diễn ra vào 
những năm 40 của thế kỉ 
XIX với tốc độ nhanh đạt 
kỉ lục. Đến những năm 
1850 - 1860, các ngành 
kinh tế của Đức đều sử 
dụng máy móc. 


Hoạt động 5: (Cả lớp, cá nhân) 
- GV giới thiệu cho HS thấy quá trình diễn ra cuộc 
CMCN ở Đức diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ 
XIX, mặc dù đất nước đang còn bị chia xẻ thành 
nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản chưa lên cầm 
quyền. Đến giữa thế ki XIX tốc độ phát triển công 
nghiệp Đức đạt mức kỉ lục. 

- HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK nói về sự phát triển 
của nên kinh tế Đức dưới tác động của cuộc CMCN. 

- GV hỏi: CMCN tác động vào nông nghiệp như 
thế nào? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Máy móc được sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp: Máy cày, bừa, máy gặt... 
sử dụng phân hoá học làm cho năng suất thui: 
hoạch tăng. 
- GV hỏi: Vì sao CMCN ở Pháp, Đức điễn ra muộn 
nhưng tốc độ lại nhanh? 


- Sau năm 1§70, công 
nghệp của Đức đã 
vươn lên đứng đầu châu 
Âu và đứng thứ hai thế 
giới (sau Mĩ) 

- Đặc điểm: CMCN ở 
Đức diễn ra với tốc độ 
phát triển nhanh, kỉ lục. 


- HS dựa vào vón kiến thức của mình trả lời câu hỏi. 

- GV chốt ý: Nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh 
của Anh mà quá trình cải tiên kĩ thuật ở Pháp và Đức | 
diễn ra khẩn trương hơn. 

Hoạt động 6: (Cá nhân): Rư: ra kết luận về hệ quả 
của CMCN: 

- GV hỏi: Nêu hệ quả về kinh tế của CMCN? 

- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bô sung và chốt ý: 


3. Hệ quả của CMCN 
- Về kinh tế: 

+ Nâng cao năng suất 
lao động, làm ra khối 
lượng sản phẩm lớn cho 
xã hội. 

+ Thay đổi bộ mặt các 
nước tư bản, nhiều trung 
tâm công nghiệp mới và 
thành thị đông dân ra đời. 


Hình thành khái niệm "CMCN" 
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- Về xã hội: 
+ Hình thành 2 giai cấp 
mới là tư sản công nghiệp 
và vô sản công nghiệp. 


Hoạt động 7: (Cá nhân) 
- GV hỏi: CMCN còn đem lại hệ quả về xã hội như 
thê nào? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chót ý: Hình thành giai cấp mới đó 
là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 


+ Tư sản công nghiệp 
năm tư liệu sản xuất và 
quyền thống trị. 
+ Vô sản công nghiệp 
làm thuê, đời sống cơ 
cực dẫn đến đấu tranh 
giữa vô sản với tư sản. 
V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

GV giúp HS củng có những kiến thức cơ bản nhất của bài học: tiền đè, thành 
tựu của CMCN Anh, Đức, Pháp. Bản chất và hệ quả của CMCN trên lĩnh vực 
kinh tế và xã hội. 
2. Bài tập về nhà 

- Đọc trước bài 33. 


Bài 33. HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU 
VÀ MĨ GIỮA THÉ KĨ XIX 


l.. MỤC TIÊU 

Học xong bài này, HS cần: 
1. Kiến thức 

- Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đấu tranh thông nhất 
Đức, Italia và nội chiên ở MI. 

- Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở 
Mĩ lại là cuộc CMTS. 
2. Kí năng 

- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, giải thích các sự kiện lịch sử. 

- Kĩ năng khai thác lược đồ, tranh ảnh. 
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3. Thái độ, tư tưởng 
Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh 
chống các thế lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự do dân chủ. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Gioongke: Hay còn được gọi là luncơ - quý tộc đại địa chủ Phô đã tư sản 
hoá. Trong nước Đức thống nhất năm 1871, tầng lớp này vẫn giữ nguyên tước vị 
phong kiến, quyền lực chính trị và quyền sở hữu ruộng đất. Họ chuyển sang 
phương thức canh tác theo kĩ thuật mới, làm ra nhiều nông sản và mang bán ra 
thị trường. 

- Nội chiến: Chiến tranh do người trong một nước tiến hành chống lại nhau, 
có nội chiến cách mạng do nhân dân dấu tranh chống bọn phản động được các 
thế lực nước ngoài giúp đỡ, có nội chiến do bọn phản cách mạng nôi lên chống 
chính quyên, nhân dân tiến bộ. 

lII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YẾU 

- Lược đồ quá trình thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ. 

- Tranh ảnh những nhân vật lịch sử có liên quan đến thời kì này. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 

IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
4. n định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

GV có thể sử dụng đoạn chữ nhỏ mở đầu bài học và dẫn dắt: Đề tìm hiểu 
nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến 
Mĩ? Diễn biến cụ thể như thế nào? Tính chất, ý nghĩa ra sao? Bài học hôm nay 
sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên. 

3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài có nội dung rất hay, đề cập đến nội dung 3 cuộc CMTS, tương 
ứng với 3 mục trong SGK. Bài này có hai cách dạy: một là dạy theo từng cuộc 
cách mạng, trên cơ sở chọn lọc những nội dung cơ bản nhất (nguyên nhân, diễn 
biến chính, kết quả). qua đó nêu được đặc trưng của mỗi cuộc cách mạng (hình 
thức diễn ra). Theo phân phối chương trình, tiết 1 dạy cuộc đấu tranh thông nhất 
Đức và Italia, tiết 2 dạy cuộc nội chiến ở Mĩ. Hoặc, GV có thể chia lớp thành 3 
nhóm, yêu cầu mỗi nhóm tìm hiểu một cuộc cách mạng, sau đó GV chốt lại nội 
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dung cơ bản nhất như tên cuộc cách mạng, thời gian, mục tiêu, lãnh đạo, động 
lực, hình thức, kết quả, ý nghĩa. Từ đó, tìm ra điểm giống và khác đặc trưng của 
mỗi cuộc cách mạng. 

- GV có thê xây đựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 4 v¬yk Nỹ 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


1. Cuộc đấu tranh thống | Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biết được những 
nhất nước Đức nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở 
Đức giữa thế kỉ XIX và trình bày trên lược đồ quả 
trình thống nhất nước Đức: 

- GV giới thiệu cho HS: Từ những năm 1848 - 1849 
một cao trào CMTS lại diễn ra sôi nôi ở châu Âu. Ở 
Đức và Italia ngoài nhiệm vụ thủ tiêu quan hệ sản 
xuất phong kiến, CMTS còn thực hiện nhiệm vụ 
thống nhất đất nước, mở đường cho CNTB đi lên. 

- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước Đức 
trước khi thống nhất? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: biểu hiện của phương thức 
kinh đoanh theo lối TBCN: Sử dụng máy móc, thuê 
mướn công nhân, đẩy mạnh khai thác...tạo nên tầng 
lớp kxi tộc tư sản gọi chung là Gioongke. 

GV kết hợp việc trình bày với chỉ lược đồ về 
nước Đức để thấy được tình trạng chia rẽ của quốc 
g1a này. 

- GV nêu câu hỏi: Yêu cầu cấp bách của Đức lúc 
này là gì? 

- HS trả lời cầu hỏi. 

GV kết luận: Yêu cầu cấp bách lúc này là thống 
nhất đất nước, chấm dứt tình trạng phân tán, chia rẽ. 
- GV phân tích thêm: ở Đức do sự thoả hiệp của giai 
cấp tư sản và quý tộc phong kiến, giai câp vô sản 
chưa đủ trưởng thành để tiên hành thống nhất đát 
nước bằng con đường cách mạng "Từ dưới lên". 
Quá trình thống nhất đất nước được thực hiện bằng 
con đường chiến tranh vương triều - "Từ trên 


- Tình hình nước Đức: 
+ Giữa thế kỉ XIX kinh tế 
TBCN Đức phát triển 
nhanh cÏóng, Đức trở 
thành nước công nghiệp. 

+ Phương thức kinh 
doanh theo lỗi tư bản đã 
xâm nhập vào các ngành 
kinh tế. 

+ Nước Đức bị chia xẻ 
thành nhiều vương quốc 
nhỏ, cản trở sự phát triển 
kinh tế TBCN —> đặt ra 
yêu cầu cần thống nhất 
đất nước. 


- Đức tiến hành thống 
nhất bằng vũ lực "Từ trên 
xuống" thông qua các 
cuộc chiến tranh với các 
nước khác. 
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xuống", thông qua vai trò của quý tộc Phô - đại diện 
là Bi- xmác. Với những chính sách phản động đã 
đưa nước Đức trở thành một đồn luỹ phản động, 
nhất là nguồn gốc chủ yếu dẫn đến chủ nghĩa quân 
phiệt xâm lược và là trung tâm xảy ra các cuộc 
chiến tranh ở châu Âu. 

Cho HS quan sát chân dung Ô.Bixmác và giới thiệu 
một vài nét về ông 

Hoạt động 2: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiểu diễn 
biến quá trình thống nhất Đức 

- GV giới thiệu lược đồ quá trình thống nhất Đức. 

+ Năm 1864, Bi-xmác tấn công Đan Mạch, chiếm 
Hôn-xtai-nơ và Sơ-lê-xvích hai địa bàn chiến lược 
quan trọng ở Ban Tích và Bắc Hải. Đan Mạch phải kí 
hoà ước (10/1864). Đồng ý trao hai công quôc cho 
Áo. và Phỏ, sau đó Phổ gạt áo làm chủ hai công 
quốc này. 

+ Năm 1866, Bi-xmác gây chiến tranh với Áo, Áo 
thất bại phải rút ra khỏi liên bang Đức và chấp nhận 
đề Phô thành lập một liên bang mới. 

- Kết quả: Năm 1867, Liên bang Bắc Đức ra đời 
gồm 18 quốc gia Bắc Đức và 3 thành phố tự do, 
hiến pháp được thông qua. 

- Năm 1870 - 1871 Bi-xmác tiền hành chiếm Pháp, 
thu phục được các bang miền Nam, hoàn thành VIỆC 
thống nhất đất nước. 


- Quá trình thống nhất 
Đức: 

+ Bộ phận quý tộc quân 
phiệt Phổ, đặc biệt là 
Bi-xmác, được sự ủng hộ 
của giai cấp tư sản đã 
thông qua chiến tranh để 
thống nhất đất nước: 

* Chiến tranh với Đan 
Mạch năm 1864. 

* Chiến tranh với Áo năm 
1866. 

* Chiến tranh với Pháp 
năm 1871. 

+ Đầu năm 1871, Đức 
hoàn thành việc thống 
nhất đất nước, thành lập 
Đề chế Đức. 

+ Tháng 4/1871, Hiến 
pháp mới được ban hành, 
nước Đức là một liên 
bang gồm 22 bang và 3 
thành phố tự do. Vai trò 
của quý tộc quân phiệt 
Phổ được Gửng cô. 

Ä› Cuộc đấu tranh thống 
nhất Italia 

- Tỉnh hình I-ta-li-a trước 
khi thống nhất: 


GV: Vì sao cuộc vận động thống nhất đất nước ở 
Đức mang tính chất là cuộc CMTS ? 

- GV giải thích rõ: vì nó làm nhiệm vụ của một cuộc 
CMTS, tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển 
mạnh mẽ ở Đức. 


Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Biết được vài 
nét về ]-ta-li-a giữa thế kỉ XIX, trình bày theo lược 
đồ quá trình thống nhất I-ta-li-a, y nghĩa của cuộc 
đấu tranh thống nhất ]-ta-li-a: 
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+ Đât nước bị phân tán 
cha xẻ thành 7 vương 
quốc nhỏ, chịu sự thống 
trị của đế quốc Áo. 

+ Kinh tế lạc hậu, chậm 
phát triển, bị kìm hãm 
phát triên. 


- GV hỏi: Tình hình I-ta-li-a trước khi thông nhât 

đất nước? 

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bỗ sung và chốt ý (kết hợp với lược 

đô) chỉ rõ giữa thế kỉ XIX I-ta-li-a vẫn bị chia thành 

7 vương quôc nhỏ, và chịu sự thống trị của đề quốc 

Áo. Kinh tế lạc hậu, chậm phát triển trừ vương quốc 

Pi-ê-môn-tê. 

-GV hỏi: Trước tình hình đó đặt ra yêu câu gì? 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và kết luận: Yêu cầu cấp bách là giải 

phóng dân tộc khỏi sự lệ thuộc vào đề quốc Áo, xoá 

bỏ sự cản trở của các thế lực phong kiến, mở đường 

cho CNTB phát triên. 

- GV nhắn mạnh: Trong đó nôi bật lên vai trò của 

vương quốc Pi-ê-môn- thê vẫn giữ được độc lập, nên 

quân chủ lập hiến của triều đại Xa-voa đại diện cho 

quyên lợi của liên minh quý tộc tư sản hoá và đại tư 

sản, đã tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển. 

Hoạt động 4 (Cả lớp, cá nhân): 7m hiểu diễn biến 

của cuộc vận đông thống nhất Italia 

: ro hết GV sử dụng "Lược đồ thống nhất I-ta-li- 
" kết hợp với nội dung SGK lược thuật diễn biến 

la trình thông nhất Italia. 

Cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

+ Tháng 4 - 1859 chiến tranh giữa liên quân Pi-ê- 

môn-tê (đứng đầu là Ca-vua) và Pháp với Áo bắt 

đầu tháng 3/1860, các vương quốc miền Bắc sáp 

nhập vào Pi-ê-môn-tê. 

+ Tháng 4/1860, khởi nghĩa nhân dân ở đảo Xi-xi-lia 

bùng nô, đòi lật đỗ chính quyền tay sai Áo thống 

nhất đất nước. Miền Nam I-ta-li-a sát nhập vào 

Pi-ê-môn-tê (10/1860) thành lập vương quốc I-ta-li-a. 

+ Năm 1866 I-ta-li-a liên minh với Phổ chống Áo 

giải phóng được Vê-nê-xi-a. 

+ Năm 1870 Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh 

Pháp - Phổ, Rô-ma thuộc về I-ta-]i-a. 


- Nhiệm vụ: 

+ Đặt ra yêu cầu cấp bách 
là giải phóng dân tộc khỏi 
sự lệ thuộc vào áo, xoá bỏ 
sự cản trở của các thế lực 
phong kiến. 

+ Mở đường cho kinh tế 
phát triển theo hướng 
TBCN. 


- Diễn biến: 
Từ năm 1859 đến năm 
1870. dưới sự lãnh đạo 
của quý tộc tư sản hoá, 
đại diện là Ca-vua, sau đó 
là người anh hùng dân tộc 
Ga-ri-ban-đi, các vương 
quốc I-ta-li-a đã thoát 
khỏi sự thống trị của đế 
quốc Áo và thống nhất 
quốc gia, mở đường cho 
nền kinh tế TBCN được 
phát triền. 
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- GV hỏi: Nêu ý nghĩa cuộc đâu tranh thông nhât 
I-ta-li-a? 

- HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết qua bài học trả 
lời câu hỏi. 

- GV nhấn mạnh: Cuộc vận động thống nhất I-ta-li-a 
thực chất là một cuộc CMTS, lật đỗ sự thống trị của 
đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ 
I-ta-li-a, tạo điều kiện cho CNTB phát triền. 

Hoạt động 5: (Cá nhân và cả lớp): Biết được vài nét 
về tình hình nước Mĩ vào giữa thế kỉ XIX, trình bày 
được diễn biến chính cuộc nội chiến trên lược đô và 
hiểu rõ ý nghĩa của cuộc nội chiến ở Mĩ: 

- GV cho HS quan sát lược đồ nước Mĩ giữa thế kỉ 
XIX trong SGK và giới thiệu cho HS thây được sự 
mở rộng đất đai của nước Mĩ. 

- GV hỏi: Tình hình nước Mĩ trước khi nội chiến? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV phân ích thêm về sự khác biệt giữa sự phát 
triển kinh tế hai miền Nam - Bắc Mĩ và mâu thuẫn 
giữa tư sản miền bắc với chủ nô miền Nam. Chế độ 
nô lệ đã cản trở nền kinh tế TBCN phát triển. 

+ Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ nhỏ ở miền Bắc 
với các chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt là 
nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh đòi thủ 
tiêu chế độ nô lệ mở đường cho CNTB phát triển. 


-Y nghĩa: 
+ Mang tính chất một 
cuộc CMTS, lật đổ sự 
thống trị của đề quốc Áo 
và các thế lực phong kiến. 
+ Mở đường cho CNTB 
phát triền. 


3. Nội chiến ở Mĩ 
- Tình hình MT trước khi nội 
chiến: 

+ Đến giữa thế ki XIX, 
lãnh thổ Mĩ đã mở rộng 
đến bờ biển Thái Bình 
Dương, bao gồm 30 bang: 
+ Miễn Bắc có nền kinh tế 
công nghiệp TBCN phát 
triển Miền Nam phát 
triển kinh tế đồn điền, dựa 
trên sự bóc lột sức lao 
động của nô lệ. 

+ Nhờ điều kiện thuận lợi 
kinh tế phát triển nhanh 
chóng đặc biệt là ngành 
công nghiệp và cả nông 
nghiệp. Song chế độ nô lệ 
cản trở nền kinh tế TBCN 
phát triển. 

+ Mâu thuẫn giữa tư sản, 
trại chủ ở miền Bắc với 
chủ nô ở miền Nam ngày 
càng gay gắt. 

- Nguyên nhân trực tiếp: 
+ Lin-côn đại diện Đảng 
Cộng hoà trúng cử Tổng 
thống đe doạ quyền lợi của 
chủ nô ở miền Nam. 


- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
nội chiến? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét chốt ý: Vì Lin-côn là ứng cử viên của 
Đảng Cộng hoà đại diện cho giai cấp tư sản và trại 
chủ miền Bắc, chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ ở 
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+ 11 bang miên Nam tách 
khỏi liên bang. 


miên Nam trúng cử Tông thông. GV kết hợp giới 
thiệu hình 62 (SGK) và một sô thông tin về ông. 
GV: Thái độ của các bang miền Nam khi Lin-côn 
trúng cử Tông thống ? (11 bang phản đối tách khỏi 
Liên bang thành lập Hiệp bang mới có chính phủ, 
Tổng thống riêng và chuẩn bị lực lượng chống lại 
chính phủ Trung ương). 

Hoạt động 6: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiểu diễn 
biến nội chiến 

- GV yêu cầu HS dựa vào SGK và lược đồ trình bày 
tóm tắt cuộc nội chiến. 

- GV nêu câu hỏi: Trước tình hình ưu thế thuộc về 
Hiệp bang, chính phủ Lin-côn có biện pháp gì? 

- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bỗ sung và chốt ý: 

+ Chính phủ thay đổi kế hoạch tác chiến và có 
những biện pháp tích cực hơn: cấp đất ở miền Tây 
cho dân di cư, ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ. Do đó 
hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội 
Liên bang. 

+ Ngày 09/4/1865 quân đội miền Bắc giành thắng 
lợi -quyết định trong trận đánh thủ phủ Hiệp bang 
miền Nam (Xa-ra-tô-ga), nội chiến chấm dứt. 

- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc 
nội chiến? 

- HS dựa vào SGK để trả lời câu hỏi. 

GV chốt lại: Kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ vào cuối 
thế kỉ XIX. 


- Diễn biến: 
+ Ngày 12/4/1861 nội chiến 
bùng nô - ưu thế thuộc về 
Hiệp bang. 


+ Ngày 01/1/1863 Lin- côn 
ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ 
nô lệ —> nô lệ, nông dân 
tham gia quân đội. 

+ Ngày 09/4/1865 nội 
chiến kết thúc, thắng lợi 
thuộc về quân Liên bang. 


- Ý nghĩa: 
+ Là cuộc CMTS lần thứ 
2ờMI. 

+ Xoá bỏ chế độ nô lệ ở 
miền Nam, tạo điều kiện 
cho CNTB phát triển. 

+ Nền kinh tế Mĩ phát triển 
nhanh chóng sau nội chiến. 


V._ CỦNG CÓ, DẶN DÒ 
+. Củng cố 


Mặc đù có sự khác nhau về nhiệm vụ. lãnh đạo, hình thức cách mạng, nhưng 
về thực chất ba cuộc cách mạng đều là CMTS nhằm xóa bỏ cản trở trên con 
đường phát triển của CNTB. 


2. Bài tập về nhà 
Học bài cũ, đọc trước bài 34. 
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Bài 34. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CHUYÊN SANG GIAI ĐOẠN 
ĐÉ QUÓC CHỦ NGHĨA 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

: Nắm. và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật cuối thế 
kỉ XIX - đâu thê ki XX. 

- Nắm được khoảng những năm cuối thế ki XIX, CNTB dần chuyển Sang 
giai đoạn phát triển cao hơn là giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản 
nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền và sự bóc lột ngày càng tỉnh vi hơn 
đối với nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản ngày càng gay 
gắt và sâu sắc. 

2. Kínăng 
- Rèn luyện cho HS kĩ năng nhận xét đánh giá sự kiện lịch sử. 
- Kĩ năng khai thác và sử dụng tranh ảnh lịch sử. 


3. Thái độ, tư tưởng 

- Biết trân trọng những công trình nghiên cứu những phát minh của các nhà 
khoa học trong việc khám phá nguôn năng lượng vô tận của thiên nhiên phục vụ 
cho nhu câu và cuộc sông con người. 

- Nhận thức đúng bản chất của chủ nghĩa đề quốc. 


II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Công ty độc quyên: Công ty lớn TBCN chiếm giữ toàn bộ, không chia sẻ 
cho ai trong hoạt động kinh tế, chỉ phối các mặt kinh tế và có ảnh hưởng lớn về 
chính trị. 

- Ti bản tài chính: Sự kết hợp chặt chẽ giữa tư bản công nghiệp và tư bản 
ngân hàng trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

- Xuất khẩu tư bản: Một trong những đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa đế 
quốc nhằm thu lợi nhuận tối đa bằng việc mở rộng phạm vi đầu tư vốn vào các 
ngành kinh tế để củng có thế lực của CNTB về mặt kinh tế lẫn chính trị đối với 
các nước nhỏ yếu, thuộc địa. 

Việc xuất khẩu tư bản được đây mạnh trong thời kì đề quốc chủ nghĩa. 
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lIl. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Tranh ảnh các nhà bác học có những phát minh nổi tiếng vào cuối thế kỉ 
XIX - đâu thê kỉ XX. 

“- Tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà bác học có tên tuổi trên 

thê giới. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 

Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Để tìm hiểu những chuyên biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội ở 
các nước tư bản chủ nghĩa Âu - Mĩ cuôi thê kỉ XIX đâu thê ki XX, chúng ta 
cùng tìm hiệu nội dung bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này tuy nội dung kiến thức không nhiều nhưng khó. Ở mục 1, GV 
hướng dẫn HS năm được những phát minh, sáng kiến quan trọng trên lĩnh vực 
khoa học cơ bản, lĩnh vực kĩ thuật và sự ra đời của một sô ngành mới. Ở mục 2, 
GV hướng dẫn cho HS hiểu được thế nào là công t¡ độc quyên. Hình thức, bản 
chất cũng như tác động của nó đối với sự phát triền của chủ nghĩa đề quốc. 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức : Messs+.. 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I. Những thành tựu | Hoạt động 1: (Hoạt động nhóm): Biết và frình bày 
về khoa học - kĩ thuật | được những thành tựu tiêu biểu về khoa học - kĩ 
cuối thế kỉ XIX - đầu | thuật cuối thế kỉ XIX - đâu thế kỉ XX, nhất là những 
thế kỉ XX phát mình lớn trong các lĩnh vực Vật lí, Hoá học, 
* Trong lĩnh vực Vậtlí: | 5" học. 

+ Phát minh về điện của | - Đề tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu về khoa học 
các nhà bác học G.Ôm | - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, GV có thể chia lớp thành 
người Đức, G.Jun người | 3 nhóm với 3 nhiệm vụ: 

Anh, E.Len-xơ người Nga. | + Nhóm 1: Nêu tên các nhà khoa học và những 
+ Phát hiện về phóng xạ | thành tựu phát minh về Vật lí. 

của Hăng-ri Béc-cơ-ren | + Nhóm 2: Nêu tên các nhà khoa học và những 
(Pháp), Ma-ri Quy-ri. thành tựu phát minh về Hoá học và Sinh học. 
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+ Rơ-dơ-pho (Anh) có 
bước tiến vĩ đại trong việc 
tìm hiểu cấu trúc vật chất. 
+ Phát minh của Rơn- ghen 
(Đức) về tia X vào năm 
1895. 


+ Nhóm 3: Nêu những tiên bộ trong công nghiệp, 
nông nghiệp và giao thông vận tải. 

- HS đọc SGK và thảo luận theo nhóm, sau đó cử 
đại diện trình bày kết quả của mình. 

- GV nhận xét và rút ra ý nghĩa của những tiến bộ về 
khoa học — kĩ thuật. 

Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế 
TBCN, đánh dấu bước tiến mới của CNTB ở giải 
đoạn này. 


* Trong lĩnh vực Hóa 
học và Sinh học: 

+ Định luật tuần hoàn của 
Men-đê-lê-ep (Nga) 

+ Học thuyết Đác-uyn 
(Anh) 

+ Phát minh của nhà bác 
học Lu-i Paster (Pháp). 

+ Pap-lốp (Nga) nghiên 
cứu hoạt động của hệ thần 
kinh cao cấp của động vật 
Và người. 

* Trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông 
vận tải: 

* Những phát mình khoa 
học được áp dụng vào 
sản xuất: 


+ Kĩ thuật luyện kim 
được cải tiến, với việc sử 
dụng lò Bétxme và lò 
Mác-tanh... 

+ Dầu hoả được khai thác 

+ Công nghiệp hoá học 
ra đời. 

+ Phát minh ra điện tín. 

+ Cuối thế ki XIX ô tô 
được đưa vào sử dụng. 
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+ Tháng 12/1903 anh em 
người Mĩ đã chế tạo chiếc 
máy bay đầu tiên. 

+ Sử dụng máy móc, phân 
hóa học trong nông nghiệp. 
2. Sự hình thành các tô 
chức độc quyền 


Hoạt động 2: (Cá nhân): Tìm hiểu những nét chính 
về sự ra đời các tô chức độc quyên và những biêu 
hiện của nó ở các nước tư bản vào cuối thế kỉ XIX - 
đâu thế kỉ XX: 

- GV nêu câu hỏi: Bối cảnh dẫn đến sự ra đời các tô 
chức độc quyền? 

- HS dựa vào vốn hiểu biết của mình và SGK tự trả 
lời câu hỏi. 

- GV chốt ý: Cuối thế kỉ XIX đầu thế ki XX, nhờ 
những tiền bộ của khoa học - kĩ thuật, sản xuất công 
nghiệp các nước. Âu- Mĩ tăng nhanh dân đến tích lũy 
tư bản. Trong tất cả các ngành kinh tế, tự do cạnh 
tranh đã thay thế bởi những tô chức độc quyền dưới 
nhiều hình thức: Các-ten, Xanh-đi-ca, Tờ-rơt. 

- GV phân tích thêm sự khác nhau giữa các hình 
thức của tô chức độc quyền 


Tổ chức độc quyền ra đời nhằm bảo đảm quyền lợi 
lợi nhuận cao, hạn chế cạnh tranh và ngăn ngừa 
khủng hoảng. Song trên thực tế nó còn làm các hiện 
tượng này trở nên gay gắt hơn và mâu thuẫn giữa 
các tập đoàn tư bản ngày càng sâu sắc. 

- GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình 
thành các công ty độc quyền trong lĩnh vực công 
nghiệp diễn ra như thế nào 

- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi: 

+ Ở Pháp, ngành luyện kim và khai thác mỏ tập 
trung trong tay hai công tỉ lớn, công tỉ “Snây-đơ 
Crơ-đô' năm nhà máy quân sự ở Crơ-dô và các nhà 
máy chế tạo đồ đồng, thép cùng các ngành khác ở 
nhiều vùng trong nước. 

Tông công tỉ đường sắt và điện khí cùng 6 công ty 
khác độc quyên ngành đường sắt trong nước, 50% 
trọng tải biển do 3 công ti lớn năm. Hai công tỉ ' Xanh 


- Nguyên nhân: 

+ Vào cuối thế kỉ XIX, đo 
tiến bộ của khoa học - kĩ 
thuật, sản xuất công 
nghiệp các nước Âu - Mĩ 
tăng nhanh dẫn đến tích 
lũy tư bản. 

+ Để tập trung nguồn vốn 
lớn đủ sức cạnh tranh, các 
nhà tư bản đã thành lập 
các công ti độc quyền 
dưới nhiều hình thức: 
Các-ten, Xanh-đi-ca, 
Tờ-rơt. 


- Biểu hiện: 
+ Trong công nghiệp: 
Diễn ra quá trình tập 
trung vốn lớn thành lập 
những công ty độc quyền 
như ở Pháp, Đức, MI.. 
lũng đoạn đời sống kinh 
tế các nước tư bản. 

+ Trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng: Một 
vài ngân hàng lớn khống 
chế mọi hoạt động kinh 
doanh của cả nước, hình 
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thành tâng lớp tư bản 
tài chính. 

+ Tư bản tài chính còn 
đầu tư vốn ra nước ngoài 
đem lợi nhuận cao 

+ Các nước tư bản đua 
nhau xâm chiếm thuộc địa. 


Gô-ben” và “Cu- man” kiêm soát toàn bộ công nghiệp 
hoá chất. 

+ Ở Đức: Công tỉ than Ranh-Vet-xpha-len đã kiểm 
soát 95% tông sản lượng than vùng Rua - vùng công 
nghiệp lớn nhất của Đức và hơn 55% tổng sản lượng 
than cả nước. 

- Tiếp đó GV trình bày: Sự tập trung sản xuất cũng 
diễn ra trong lĩnh vực ngân hàng. 


- Xuất hiện nhiều mâu 
thuẫn: 

Mâu thuẫn giữa các nước 
đế quốc; giữa nhân dân 
thuộc địa với để quốc; 
giữa giai cấp tư sản với 
nhân dân lao động các 
nước tư bản. 


- GV nêu câu hỏi: Sự ra đời các tô chức độc quyền 
dẫn đến hậu quả gì? 

- HS tìm hiểu SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: 

- Sự ra đời các tổ chức độc quyền đã đánh dầu bước 
chuyển của CNTB sang giai đoạn để quốc chủ 
nghĩa. Trong giai đoạn này, các mâu thuẫn xã hội 
trở nên hết sức gay gắt, đó là: giữa Các nước đề 
quốc, giữa nhân dân thuộc địa với đề quốc; giai cấp 
VÔ Sản với giai cấp tư sản. Tình hình đó dẫn đến 
nhiều cuộc đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội 
nhằm thủ tiêu ách áp bức, bóc lột, giải phóng nhân 
dân lao động. 

- Hình thành khái niệm: "tổ chức độc quyền", "tư 
bản tài chính"... 

- Sử dụng bản đồ thế giới để tìm hiểu về sự phân 
chia thuộc địa giữa các nước đề quốc. 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- GV nhân mạnh những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế ki XIX - 
đầu thế kỉ XX và tác động của nó đối với sự phát triển của CNTB. 

- Khăng định bản chất của chủ nghĩa đế quốc và những đặc điểm của nó 
2. Bài tập về nhà 

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Sưu tầm một số mẫu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà bác 
học nôi tiếng. 

- Đọc trước bài 35. 
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Bài 35. CÁC NƯỚC ĐÉ QUÓC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA 


|... MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Nắm được những nét khái quát về tình hình kinh tế, chính trị của các nước 
Anh, Pháp, Đức, Mĩ hồi cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX; những nét chung và 
đặc điểm riêng. 

- Hiểu được đây là thời kì các nước đề quốc đây mạnh việc xâm lược thuộc 
địa, phân chia lại thị trường thê giới làm cho mâu thuần giữa các đề quốc với đề 
quốc và giữa để quốc với thuộc địa ngày càng sâu sắc. 


2. Kí năng 
Rèn luyện kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để thấy được từng đặc điểm 
riêng của chủ nghĩa đê quôc. 


3. Thái độ, tư tưởng 
Giúp HS nâng cao nhận thức về bản chất của chủ nghĩa đề quốc, ý thức cảnh 
giác cách mạng; đâu tranh chông các thế lực gây chiến, bảo vệ hoà bình. 


lI.. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Cácten: Một hình thức tổ chức các công ty tư bản độc quyền, trong đó mỗi 
thành viên phải tuân thủ những quy định thống nhất về điều hành sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm và thuê mướn nhân công, tuy mỗi thành viên có ban lãnh đạo 
riêng, buôn bán độc lập. 

- Xanhđica: Một hình thức tô chức liên hợp công ty độc quyền của bọn đề 
quốc. Các xí nghiệp tham gia xanhđica thoả thuận với nhau về lĩnh vực sản xuất 
đề phối hợp nhau trong cạnh tranh. 

- Tơrới: Một hình thức tô chức liên hợp tư bản lũng đoạn nồi tiếng ở Hoa Kì 
từ cuối thế kỉ XIX, đầu thế ki XX, trong đó các xí nghiệp tư bản tham gia không 
còn độc lập kinh doanh mà phải chấp hành mệnh lệnh của ban lãnh đạo Toơrớt do 
bọn trùm tài phiệt lập ra. 

Mới đầu, các Tơrớt thường được tô chức trong các ngành dầu mỏ, gang 
thép... Ngày nay, nhiều Tơrớt tham gia các tổ chức không lồ - conglomerate liên 
ngành, siêu quốc gia. 
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- Đề quốc chủ nghĩa: Giai đoạn tiếp sau giai đoạn tự do cạnh tranh của | 
CNTB. Đặc trưng chủ yếu là sự tập trung sản xuất và tập trung tư bản, sự thống - 
trị của các công ti độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế chính trị của một 
nước, sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc. Trong giai đoạn chủ nghĩa 
đề quốc, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản, giữa nhân dân thuộc địa và các nước 
đề quốc rất sâu sắc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc và làm bùng nổ cách 
mạng vô sản. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Bảng thống kê biểu thị sự thay đôi về sản lượng công nghiệp của các nước 
Anh, Pháp, Đức, MIĩ. 

- Sơ đồ thay đổi vị trí kinh tế các nước đề quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

- Lược đồ các nước đề quốc đầu thế ki XX. 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 

IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
A. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX 

4. Ôn định lớp học 

2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV dẫn dắt HS vào tình huống có vấn đề: Cuối thế kì XIX đầu thế kỉ XX là 
thời kì phát triển mạnh mẽ của các nước tư bản tiên tiến, đánh dấu bước chuyền 
từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Đặc điểm của chủ nghĩa 
để quốc ở Anh, Pháp, Đức, Mĩ ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học 
hôm nay để trả lời câu hỏi nêu trên. 

3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Trên cơ sở tìm hiểu sự tình hình kinh tẾ, chính trị của Anh, Pháp, bài này 
được dạy trong 2 tiết. Ở tiết 1, GV hướng dẫn đẻ HS hiểu được vì sao cả Anh và 
Pháp đều bị sa sút về vị trí kinh tế; tìm ra điểm khác biệt về thể chế chính trị của 
hai quốc gia (Anh: quân chủ lập hiến, Pháp: thể chế cộng hòa) cũng như lí giải 
đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh và Pháp. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 
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Chuẩn kiến thức 
(Kiến thức cần đạt) 


L Các nước Anh và 
Pháp cuối thế kỉ XIX - 
đầu thế kỉ XX 

1. Nước Anh 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): Biết được những 
nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của nước Anh 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX và giải thích được đặc 
điểm của chủ nghĩa để quốc Anh, lí giải vì sao nước 
Anh phát triển chậm lại: 

- Trước hết, GV thông báo: Đầu thập niên 70 của thế kỉ 
XIX, nên công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới. Sản 
lượng than của Anh gấp 3 lần Mĩ và Đức; sản lượng 
gang gấp 4 lần Mĩ và gần 5 lần Đức. Về xuất khâu kim 
loại sản lượng của ba nước Pháp, Đức, Mĩ gộp lại không 
bằng Anh. 

- Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: Cuối thập niên 70 tình 
hình kinh tế Anh ra sao? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV giới thiệu “Bảng thống kê biểu thị sự thay đôi về 
sản lượng công nghiệp của các nước Anh, Pháp, Đức, 
MỸ” trong SGK và nêu câu hỏi: Nguyên nhán của sự 
giảm sút đó? 

- HS đọc SGK (đoạn chữ in nhỏ) tự trả lời câu hỏi: 

+ Máy móc thiết bị xuất hiện sớm nên đã cũ và lạc 
hậu, việc hiện đại hoá rất tốn kém. 

+ Một số lớn tư bản đầu tư vào thuộc địa, đem lại lợi 
nhuận nhiều hơn chính quốcMặt khác, cướp đoạt thuộc 
địa có lợi nhiều hơn so với đầu tư cải tạo công nghiệp. 

+ Sự cạnh tranh quyết liệt của các nước Đức, MI. 

- GV chốt ý: những nguyên nhân trên đã dẫn tới sự 
giảm sút về địa vị kinh tế của Anh. Tuy nhiên, Anh 
vẫn chiếm ưu thế về xuất khâu tư bản, hải quân, thuộc 
địa và thương mại. 


a. Tình hình kinh tế 
- Từ cuối thế kỉ XIX, 
Anh mất dần địa vị độc 
quyền công nghiệp, do 
vậy mất luôn cả vai trò 
lũng đoạn thị trường 
thế giới, bị Mĩ và Đức 
vượt qua. 


- Tuy mất vai trò bá chủ 
thế giới về công nghiệp, 
nhưng Anh vẫn đứng 
đầu về xuất khẩu tư bản, 
thương mại, hải quân, 
thuộc địa. 

- Nhiều công tỉ độc 
quyền xuất hiện ở hầu 
hết các ngành công 
nghiệp và đặc biệt trong 
lĩnh vực ngân hàng. 

- Nông nghiệp của Anh 
lâm vào tình trạng 
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khủng hoảng trâm 
trọng, Anh phải nhập 
khâu lương thực. 

b. Tình hình chính trị: 
- Về chính trị: theo thể 
chế chính trị quân chủ 
lập hiến với việc thực 
hiện chế độ hai Đảng 
(Đảng Tự do và Đảng 
Bảo thủ) thay nhau cầm 
quyền, song đều bảo vệ 
quyên lợi của giai cấp tư 
sản. 

- Về đối ngoại: Đây là 
thời kì giai cấp tư sản 
Anh tăng cường mở 
rộng hệ thống thuộc địa 
đặc biệt ở châu Á và 
châu Phi. 


- Đặc điêm để quốc 


Anh: là chủ nghĩa đề 
quôc thực dân. 


2. Nước Pháp 

a. Tình hình kinh tế 

+ Trước năm 1870, 
công nghiệp Pháp đứng 
hàng thứ hai thế giới 
(sau Anh), từ năm 1870, 
Pháp phải nhường vị 
tí này cho Đức và 
tụt xuông hàng thứ tư 
thế giới. 
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Hoạt động 2: (Cả lớp và cá nhân): hiểu được thể chế 
quản chủ lập hiến và bản chất của các đảng cẩm 
quyên ở Anh 

- GV phân tích: Sự khác biệt giữa hai đảng là không 
đáng kẻ, chủ yếu là về biện pháp cụ thê song đều thống 
nhất với nhau trong việc bảo vệ lợi ích của giai câp tư 
sản, đàn áp phong trào quân chúng và đây mạnh xâm 
lược thuộc địa (giông nhau về bản chất). 


- GV nêu câu hỏi: Cho biết chính sách đối ngoại của 
Anh? 
- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 


- GV kết hợp khai thác lược đồ đẻ HS nhận biết được hệ 
thống thuộc địa rộng lớn của để quốc Anh đầu thế ki 
XX trải đài từ Bắc Mĩ, châu Phi, châu Á đến châu Đại 
Dương. Và nhấn mạnh: Chủ nghĩa đề quốc Anh tôn tại 
và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc 
địa rộng lớn (chiếm 1⁄4 lãnh thổ và 1⁄4 dân số thế 
giới) do vậy được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc 
thực dân “Mặt trời không bao giờ lặn” trên đất Anh. 

- GV phân tích để HS hiểu đặc điểm của chủ nghĩa đề 
quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân. 


Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Biết được những 
nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của nước Pháp 
cuối thế kỉ XLX - đâu thế ki XX và giải thích được đặc 
điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp, lí giải vì sao nước 
Pháp phát triên chậm lại: 

- GV trình bày: Trước 1870, công nghiệp Pháp đứng 
hàng thứ hai thế giới, cuỗi thập niên 70 trở đi công 
nghiệp Pháp bắt đầu chậm lại. 

- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân tại sao công nghiệp 
Pháp phát triển chậm lại? 


- Nguyên nhân: 
+ Pháp thất bại trong 
cuộc chiến tranh Pháp - 
Phổ do đó phải bồi 
thường chiến tranh. 

+ Nghèo tài nguyên và 
nhiên liệu, đặc biệt là 
than đá. 

+ Giai cấp tư sản chỉ 
chú trọng đến xuất cảng 
tư bản, không chú trọng 
phát triển công nghiệp 
trong nước. 

- Tuy nhiên, tư bản 
Pháp vẫn phát triển 
mạnh, nhất là các ngành 
khai mỏ, đường sắt, 
luyện kim, chế tạo ô 
la, 

- Sự thâm nhập của 
phương thức sản xuất 
TBCN trong nông nghiệp 
ở Pháp diễn ra chậm chạp 
do đất đai bị chia nhỏ. 

- Đầu thế kỉ XX quá 
trình tập trung sản xuất 
cũng diễn ra trong lĩnh 
vực công nghiệp, dẫn 
đến việc hình thành các 
công ty độc quyền, từng 
bước chi phôi nền kinh 
tế Pháp, đặc biệt trong 
lĩnh vực ngân hàng. 


- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 
- GV nhận xét và kết luận: Hậu quả là cuối thế kỉ XIX 
sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư 
sau Đức, Mĩ, Anh, kĩ thuật lạc hậu rõ rệt so với những 
nước công nghiệp trẻ. 


GV hỏi: Tình hình nông nghiệp của Pháp như thế nào? 
HS dựa vào SGK trả lời. GV bô sung và chốt ý: 

- GV chốt ý: Những biểu hiện của tình hình nông nghiệp 
trên chứng tỏ sự thâm nhập của phương thức sản xuât 
TBCN trong nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm chạp. 


Hoạt động 4: (Cá nhân): Tìm hiểu quá trình tập trung 
tr bản ở Pháp 

- GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình 
thành các công ty độc quyền diễn ra như thế nào? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. GV bồ sung và nhấn 
mạnh: Ở Pháp quá trình này diễn ra chậm hơn các 
nước khác. 


- GV nêu câu hỏi: Đặc điêm cơ bản của chủ nghĩa đề 
quốc Pháp là gì? HS dựa vào SGK và vôn hiểu biết 
của mình trả lời câu hỏi. 


- Tư bản Pháp phần lớn 
đưa vốn ra nước ngoài, 
cho các nước chậm tiến 
vay với lãi suất lớn. Chủ 
nghĩa đế quốc Pháp là 


- GV nhận xét và chôt ý: Với việc Pháp cho các nước 
tư bản chậm tiên vay vôn với lãi suât rât cao nên 
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chủ nghĩa để quốc cho 
vay lãi. 


b. Tình hình chính trị 

- Sau cách mạng tháng 9 - 
1870, nước Pháp thành 
lập nền cộng hoà thứ ba, 
song phái cộng hoà đã 
sớm chia thành hai nhóm: 
Ôn hoà và Cấp tiến thay 
nhau cầm quyên. 

- Pháp tăng cường chạy 
đua vũ trang đề trả mối 
thù với Đức; tiến hành 
những cuộc chiến tranh 
xâm lược thuộc địa chủ 
yêu ở khu vực châu Á 
và châu Phi. Vì vậy, 
Pháp là đế quốc có 
thuộc địa lớn thứ hai thế 
giới (sau Anh), với II 
triệu kmẺ. 


V. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 


1. Củng cố 


Lênin gọi chủ nghĩa để quốc Pháp là "chủ nghĩa để 
quôc cho vay lãi". 


Hoạt động 5: (Cả lớp và cá nhân): /liều được thế chế 
chính trị của Pháp và chính sách đôi ngoại nôi bật. 

- GV phân tích thực chất của việc chia thành hai nhóm 
Ôn hoà và Cấp tiền thay nhau cầm quyền. 

- GV gợi ý để HS nhớ lại nền cộng hòa thứ nhất và 
cộng hòa thứ hai. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận: Vì sao trong giai đoạn 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX, nền cộng hoà Pháp 
thường xuyên xảy ra khủng hoảng nội các? (Trong 
vòng 40 năm (1875 - 1914) ở Pháp diễn ra 50 lần thay 
đổi chính phủ). 


- GV nêu câu hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của Pháp? 

- HS dựa vào SGK và đoạn chữ nhỏ để thấy được 
chính sách xâm lược thuộc địa của Pháp và hệ thống 
thuộc địa rộng lớn, đứng thứ hai thế giới (chỉ sau 
Anh). 


GV điểm qua những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của Anh 
và Pháp cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX và đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc 


Anh, Pháp. 
2. Bài tập về nhà 


- Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK. 
- Đọc trước phần II bài 35 
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Bài 35. CÁC NƯỚC ĐÉ QUÓC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiến) 


|. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Bảng thống kê xuất khâu sản phẩm công nghiệp của Đức cuối thế kỉ XIX. 
- Bản đồ nước Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


II. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÓ CHỨC DẠY HỌC 
B. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Tiết học trước chúng ta đã tìm. hiểu Anh, Pháp (được gọi là nước tư bản 
"già") chuyên sang giai đoạn đê quôc chủ nghĩa. Còn hai nước Đức và Mĩ quá 
trình chuyên sang giai đoạn đề quốc chủ nghĩa diễn ra như thế nào ? Vì sao được 
gọi là nước tư bản "trẻ”3 Đặc điêm của chủ nghĩa đề quôc Đức và Mĩ là gì ? Bài 
học hôm nay sẽ lí giải vân đề nêu trên. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi: ý: 

- Cũng giống phần I, ở phần II GV nên phân bồ thời gian cho 2 mục tương 
đương nhau. Điều quan trọng là hướng dẫn HS tìm hiểu sự phát triển kinh tê, 
chính sách đối nội, đối ngoại của hai nước lí giải được vì sao chủ nghĩa để quốc 
Đức được gọi là "chủ nghĩa để quốc quân phiệt hiểu chiến”, chủ nghĩa đề quốc 
Mĩ là nơi tập trung của các công tỉ độc quyền xuyên quốc gia, đa quốc gia. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 


Chuẩn kiến thức V 
£ § t đô day - ủ b 
(Kiên thức cán đạt) Hoạt động dạy - học của thấy, trò 


1. Nước Đức Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): 7?m hiểu những 
a. Về kinh tế: nét nồi bật của tình hình kinh tế, chính trị của nước 
+ Trước năm 1870, nền | Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX. So sánh sự phát 
kinh tế Đức đứng hàng triển kinh tế giữa Đức với Anh và Pháp: 


thứ ba thế giới (sau Anh, 
Pháp). nhưng từ khi hoàn 
thành thông nhât (1871), 


- GV hỏi: Tình hình kinh tế Đức cuối thể ki XIX, đầu 
thế kỉ XX ? Hãy cho biết những biểu hiện phát triển 
công nghiệp của Đức sau khi thông nhất? 
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công nghiệp Đức phát 
triển rất nhanh. Về tổng 
sản lượng công nghiệp, 
Đức vươn lên đứng hàng 
thứ hai thế giới (sau Mì). 


+ Sự tập trung tư bản cao 
độ. Hình thức độc quyền 
phổ biến ở Đức là 
Các-ten và Xanh-đi-ca, 
chỉ phối nền kinh tế Đức. 


+ Tư bản công nghiệp 
kết hợp với tư bản ngân 
hàng thành tư bản tài 
chính 

+ Nông nghiệp Đức có 
tiền bộ song chậm chạp. 


- Nguyên nhân: Thị 
trường dân tộc thống 


tiền bồi thường chiến 
tranh của Pháp, tiếp thu 
những thành tựu khoa 
học - kĩ thuật hiện đại của 
những nước đi trước, có 
nguồn nhân lực dồi dào. 

- Tác động xã hội: Thay 
đổi cơ cấu dân cư giữa 
thành thị và nông thôn. 
Nhiều thành phô mới, 
nhiều trung tâm thương 
nghiệp, bên cảng xuất 
hiện. 
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nhất, giàu tài nguyên, nhờ 


- HS dựa vào SGK đê trả lời: 
Sau khi thống nhất, nền kinh tế Đức phát triển với tốc 
độ mau lẹ. Đức đã vượt Pháp và đuôi kịp Anh. Trong 
những ngành công nghiệp mới như kĩ nghệ điện, hoá 
chất... Đức đạt thành tựu đáng kẻ. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận về quá trình tập trung 
sản xuất và sự hình thành các tổ chức độc quyên. 

- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển 
của công nghiệp Đức? 

- HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK trả lời câu hỏi. 

- GV yêu cầu HS rút ra nhận xét về tốc độ phát triển 
kinh tế của Đức trên cơ sở quan sát những số liệu về 
tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Đức trong những 
năm 1890 - 1900 và bảng thông kê hàng hoá xuất khâu 
trong SGK. 

- Sau đó, GV kết luận: Đến đầu năm 1900, Đức đã 
vượt Anh về sản xuất thép. Về tổng sản lượng công 
nghiệp Đức dẫn đầu châu Âu thứ hai thế giới chỉ 
đứng sau MI. 

- GV nêu câu hỏi: Sự phát triển của công nghiệp đã 
tác động như thế nào đên xã hội? 

- HS dựa vào vốn hiểu biết của mình và SGK trả lời 
câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Thay đổi cơ cấu đân cư giữa 
thành thị và nông thôn. Từ năm 1871 - 1901 dân cư 
thành thị tăng từ 36% đến 54,3%. Nhiều thành phố 
mới, nhiều trung tâm thương nghiệp bến cảng xuất 
hiện. 


b. Tình hình chính trị 
- Về chính trị: 
+ Đức là nước quân chủ 
lập hiến, theo thể chế 
liên bang. Hoàng để là 
người đứng đầu có quyền 
lực tối cao. 

- Chế độ chính trị ở 
Đức không phải là đại 
nghị tư sản mà thực chất 
là chế độ bán chuyên chế 
phục vụ giai cấp tư sản 
và quý tộc hoá tư sản, đi 
ngược lại quyền lợi của 
nhân dân. 


Hoạt động 2: (Cả lớp và cá nhân): hiểu được thê chê 
chỉnh trị và chính sách đôi nội, đôi ngoại của Đức 
- GV phân tích: Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là 
một Liên bang gồm 22 bang và 3 thành phó tự do, theo 
thể chế quân chủ lập hiến. Hoàng đế đứng đầu có 
quyền lực tối cao. 


Quyền lập pháp trong tay hai viện: Thượng viện và 
Hạ viện nhưng quyền lực bị thu hẹp. 

- GV gọi HS đọc đoạn in nhỏ trong SGK đề hiểu rõ 
vai trò của Phổ trong khối liên bang Đức. 


- GV phân tích mỗi liên hệ giữa tư sản và quý tộc tư 
sản hóa trong giới lãnh đạo Đức. 

- GV giúp HS thấy rõ: Mặc dù có Hiến pháp và Quốc 
hội nhưng ché độ chính trị ở Đức không phải là đại 
nghị tư sản mà thực chất là chế độ bán chuyên chề, 
áp dụng sự thống trị của Phô trên toàn nước Đức. 

- GV nêu câu hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của 
Đức? Vì sao chủ nghĩa đế quốc Đức được gọi là chủ 
nghĩa quân phiệt và hiếu chiến? 

- HS đọc sách SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Đức là nước "tư bản trẻ”, 
khi công nghiệp phát triển mạnh đòi hỏi cần có nhiều 
vốn, nguyên liệu và thị trường. Trong khi đó các 
nước châu Á, châu Phi có nguồn nguyên liệu và thị 
trường lớn nhưng đã đã bị các "đế quốc già" (Anh, 
Pháp) chiếm hết. Vì vậy, Đức hung hãn muốn dùng 
vũ lực để chia lại thị trường. Người ta gọi Đức là 
"chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến". 


- Chính sách đối ngoại: 
+ Công khai đòi chia lại 
thị trường và thuộc địa 
thế giới. 

+ Ráo riết chạy đua vũ 
trang; mâu thuẫn giữa 
Đức với Anh và Pháp 
càng sâu sắc. 

- Đặc điểm của chủ nghĩa 
để quốc Đức: là chủ nghĩa 
quân phiệt hiệu chiên. 


Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Biết được những 
nét nồi bật của tình hình kinh tế, chính trị của nước 
Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. So sánh sự phát 
triển kinh tế giữa Mĩ với Anh và Pháp: 

- GV trình bày và phân tích: Cuối thế ki XIX nền 
kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng vươn lên hàng thứ 
nhất thế giới. Sản phẩm công nghiệp gấp đôi Anh và 


HH. Nước Mĩ 

a. Tình hình kinh tế 
- Về kinh tế: 

+ Trước năm 1870, tư 
bản Mĩ đứng thứ tư thế 
giới (sau Anh, Pháp và 
Đức). Từ năm 1870, 
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công nghiệp MT phát 
triển đột biến, vươn lên 
vị trí số thế ĐIỚI. 

- Nguyên nhân: „, 

+ Mĩ giàu nguyên liệu, 
nhiên liệu giàu có, nguồn 
nhân lực dôi dào. 

+ Áp dụng được những 
thành tựu khoa học và 
kinh nghiệm của các 
nước đi trước. 

+ Có thị trường rộng lớn. 
Nông nghiệp: Nông 
nghiệp Mĩ đạt thành tựu 
đáng kể, Mĩ trở thành 
vựa lúa và nơi cung _cấp 
thực phẩm cho châu Âu. 


bằng 1⁄2 tổng sản lượng công nghiệp các nước Tây 
Âu gộp lại. 


- GV nêu câu hỏi: Vì sao kinh tế Mĩ phát triển vượt 
bác? 

- HS dựa vào vốn kiến thức của mình và SGK trả lời 
câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Mi biết tận dụng các yếu tô 
nội lực, ngoại lực, điều kiện tự nhiên thuận lợi để 
phát triển kinh tế. Đặc biệt là đi đầu trong việc áp 
dụng được những thành tựu khoa học và kinh nghiệm 
của các nước ởi trước. 

- GV hỏi: Tình hình nông nghiệp Mĩ phát triển như 
thế nào? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK đề 
thấy được sự phát triển nhanh chóng của nông 
nghiệp MIĩ. 

Hoạt động. 4: (Cá nhân): 7?m hiểu quả trình hình 
thành các tô chức độc quyên và hình thức của nó 

- GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình 
thành các công ty độc quyên điền ra như thế nào? 

- GV gọi HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK đề hiểu TÕ 
các công ty độc quyền chỉ phối các hoạt động kinh tế 
của nước Mi. 

- GV nhấn mạnh: Mĩ không chỉ phát triển kinh tế ở 
trong nước mà còn phát triển ngoại thương và xuất 
cảng tư bản. 

Hoạt động 5: (Cả lớp và cá nhân) 

- GV trình bày và phân tích: Chế độ chính trị ở Mĩ là 
nơi điên hình của chế độ hai đảng (Đảng Cộng hoà - 
đại diện cho lợi ích của đại tư sản và Đảng Dân chủ - 
đại diện cho lợi ích của tư sản nông nghiệp và trại 
chủ) thay nhau lên cầm quyền song đều bảo vệ lợi 
ích của giai cấp tư sản. 


- Quá trình tập trung 
sản xuất và ra đời các 
công ty độc quyên diễn 
ra nhanh chóng, hình 
thức chủ yếu là tòrớt với 
những ông vua dầu lửa, 
vua ô-tô, vua thép... chỉ 
phối mọi hoạt động kinh 
tế, chính trị nước Mĩ. 


b. Tình hình chính trị 

- Mĩ theo chế độ cộng 
hoà, đứng đầu là Tổng 
thống. Hai đảng Dân chủ 
và Cộng hoà thay nhau 
cầm quyên. 


GV nhắn mạnh thêm: Tuy có khác nhau về một số 


- Thông nhất việc củng có 
Ï chính sách và biện pháp cụ thê nhưng đều nhất trí 


quyền lực của ø 
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trong việc củng cô quyền lực của giai cấp tư sản, 
trong việc đối xử phân biệt với người lao động, cũng 
như đường lồi bành trướng ra bên ngoài. 

- GV cho HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK đề minh 
chứng cho chính sách phân biệt đối xử giữa người da 
đen và người da trăng. 


sản, trong việc đối xử 
phân biệt với người lao 
động, cũng như đường lối 
bành trướng ra bên ngoài. 


- Chính sách đối ngoại: 


+ Mĩ mở rộng biên giới 
đên bờ Thái Bình 
Dương. 


- GV nêu câu hỏi: ấy cho biết chính sách đối ngoại 
của MT? 

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và chốt ý: Mĩ là đế quốc "trẻ", khi 
công nghiệp phát triển mạnh thì nhu cầu về vốn, 
nguyên liệu và thị trường trở nên cấp thiết. Đê đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế tư bản, Mĩ tăng cường 
bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương. gây chiến 
tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, 
dùng vũ lực và đồng đôla để can thiệp vào khu vực 
Mĩ La-tinh. 


+ Bành trướng khu vực 
Mĩ- Latinh, gây chiến với 
Tây Ban Nha để tranh 
giành Ha-oai, Cu Ba và 
Phi-líp-pm... Xâm nhập 
vào thị trường Trung Quốc. 


III. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
4. Củng cố 


- GV nhắn mạnh: Tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của 

Đức và Mĩ cuối thể kỉ XIX - đầu thế ki XX. Năm đặc điểm của chủ nghĩa để 
_ quôc (theo Lênin) và đặc điềm riêng của từng nước. 

- Yêu cầu HS chỉ trên biểu đồ vị trí kinh tế và lược đồ chính trị thế giới đề 
thấy được sự thay đôi về vị trí kinh tế và thuộc địa của các đề quốc cuối thê kỉ 
XIX - đâu thê ki XX và nhận xét. 

2. Bài tập về nhà 

~ Trả lời câu hỏi SGK. 

- Hướng dẫn HS lập sơ đồ tình hình phát triển kinh tế ở Anh, Pháp, Đức, Mĩ 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX. 

- Học bài cũ đọc trước bài 36. 


t3 
_ 
_ 


Chương lIl 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
(Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 


Bài 36. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 
CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


|... MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Nắm được sự ra đời và tình cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp, qua 
đó giúp. các em hiểu được cùng với sự phát triển của CNTB, giải cấp vô sản lớn 
mạnh dần. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản đã nảy. sinh 
Và càng gay gắt, dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư 
sản dưới nhiều hình thức khác nhau. 


- Nắm được sự ra đời của CNXH không tưởng, những mặt tích cực và hạn 
chê của hệ tư tưởng này. 
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 

- Kĩ năng khai thác tranh ảnh lịch sử. 


3. Thái độ, tư tưởng 


- Giúp HS nhận thức sâu sắc được quy luật "ở đâu có áp bức, ở đó có đấu 
tranh", song những cuộc đấu tranh chỉ giành thắng lợi khi có tổ chức và hướng đi 
đúng đăn. 


- Thông cảm và thấu hiểu được tình cảnh khổ cực của giai cấp vô sản. 
II... MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Đầu tranh tự phát: Phát sinh tự nhiên không có sự lãnh đạo, chưa có ý thức 
giác ngộ. 

- Nghiệp đoàn: Tô chức của những người cùng một nghề ở nước TBCN, 
nước thuộc địa nhăm bênh vực quyên lợi cho nhau: nghiệp đoàn thợ in, nghiệp 
đoàn phu khuân vác. 
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- CNXH không tưởng: Đại biêu xuất sách là: Xanh Xi-mông (1760 - 1825), 
Phu-rri-e (1772 - 1837) ở Pháp, Ô-oen (1771 - 1858) ở Anh sáng lập hồi đầu thế 
kỉ XIX. 

CNXH không tưởng tế cáo mạnh mẽ việc bóc lột TBCN nhưng không đề ra 
được con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn để giải phóng giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. Họ chỉ dừng lại ở mơ ước một xã hội mới tốt đẹp, 
công bằng hơn, một cuộc sống không có nghèo khổ, không có chiến tranh. 
Song chỉ tiền hành tuyên truyền cô động mà không đấu tranh, công việc này chỉ 
là không tưởng, không thể thực hiện được khi chế độ tư bản vẫn thống trị. 

lIl. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Tranh ảnh về phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thời kì này. 

- Những câu chuyện về các nhà xã hội không tưởng. 

- Máy vi tính kết nói máy chiếu. 

IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC DẠY HỌC 
4. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Giai cấp công nhân ra đời và lớn mạnh cùng với sự hình thành và phát triển 
của CNTB. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư bản với công nhân nảy 
sinh và dẫn đến những cuộc đấu tranh giải cấp đầu thời kì cận đại. Chúng ta cùng 
tìm hiểu bài học hôm nay đẻ hiểu hơn về giai cấp công nhân. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Nội dung bài này khá dài, kiến thức cơ bản tập trung ở cả 3 mục. Trong 
mục 1 và mục 2, GV cần hướng dẫn HS hiểu được nguyên nhân, hình thức đấu 
tranh của giai cấp công nhân, lí giải được vì sao các cuộc đấu tranh đều bị thất 
bại. Phân biệt hình thức đấu tranh tự phát, khác với đấu tranh tự giác (giai đoạn 
sau). HS cần nhận thức đúng bản chất của CNXH không tưởng với mặt tích cực 
và hạn chế của nó. 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 
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Chuẩn kiến thức 
(Kiến thức cân đạt) 


1. Sự ra đời và tình cảnh 
giai cấp vô sản công 
nghiệp. Những cuộc đấu 
tranh đầu tiên 

- Sự phát triển của CNTB 
dẫn đến sự ra đời của giai 
cấp tư sản h^ VÔ sản. 

- Nguồn gốc giai. cấp vô 
sản: Nông dân mất ruộng 
đất đi làm thuê, thợ thủ 
công phá sản trở thành 
công nhân. 

- Đời sống của giai cấp 
công nhân: 

+ Không có đủ tư liệu sản 
xuât, làm thuê bán sức lao 
động của mình. 

+ Lao động vất vả nhưng 
lương chết đói luôn bị đe 
doa sa thải. 

- Mâu thuẫn giữa công 
nhân với tư sản ngày càng 
gay gắt, dẫn đến các cuộc 
đấu tranh. 

- Hình thức đấu tranh: 
Đập phá máy móc, đốt 
công xưởng, hình thức 
đấu tranh tự phát. 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Hoạt động 1: (Cả lớp và cá nhân): ///ếu và giải 
thích được nguyên nhán cũng như các hình thức 
đấu tranh ban đâu của phong trào công nhân: 

- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhán ra đời của giai cấp 
công nhân? 

- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: CNTB ra đời và 
phát triển thì xã hội phân chia thành 2 lực lượng lớn 
đối lập nhau về quyên lợi: Giai cấp tư sản và vô sản. 
- GV hỏi: Nguồn gốc của giai cấp công nhân 2 

- HS dựa vào SGK để trà lời. 

- GV trình bày rõ thêm: Giai cấp vô sản ra đời cuối 
thế kỉ XVIII trước tiên ở Anh. 

- GV nêu câu hỏi: Đời sống của giai cấp công nhân? 
- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. Trong đó, chú ý đoạn 
chữ in nhỏ trong SGK. 

- GV nhắn mạnh thêm: Cùng với đó, việc sử dụng 
máy móc làm cho nhiều công nhân phải sóng trong 
cảnh đe doạ bị mất việc làm, dẫn đến mâu thuẫn 
giữa công nhân với tư sản gay gắt. 


Hoạt động 2: (Cá nhân): 7? hiểu các hình thức 
đầu tranh ban đâu của công nhân và lí giải vì sao 
có hình thức đó. 

- GV nêu câu hỏi: Nêu những hình thức đấu tranh 
của công nhân thời kì đầu? Kết quả? 

- HS dựa vào SGK để trả: lời câu hỏi. Phong trào 
đập phá máy móc không đem lại kết quả gì; mặt 
khác giai câp tư sản lại càng tăng cường đàn áp. 

- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân của những hạn 
chế trên? 

(Do nhận thức còn hạn chế nhằm tưởng máy móc là 
nguồn gốc gây ra nỗi thống khô của họ.) 


- Hạn chế: Nhằm tưởng 
máy móc là kẻ thù. 

- Tác dụng: 

Phá hoại cơ sở vật chất 
của tư sản.Công nhân tích 
luỹ thêm được kinh 
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nghiệm đâu tranh. Thành 


- GV tô chức cho HS tìm hiệu: Tác dựng phong trào 
lập được tô chức công đoàn. 


đấu tranh của công nhán? 
- Sau khi HS tự đọc SGK trả lời câu hỏi. GV chốt ý 
và khăng định đây là giai đoạn đấu tranh mang tính 
tự phát của công nhân, nhưng gây cho giai câp tư 
sản nhiều khó khăn, bản thân giai cấp VÔ sản cũng 
trưởng thành nhanh chóng. 


2. Phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhân 
hồi nửa đầu thế kỉ XIX 

- Ở Pháp năm 1831 công 
nhân đệt Liông khởi nghĩa 
đòi tăng lương giảm giờ 
làm. 

- Năm 1§34 thợ tơ ở Liông 
khởi nghĩa đòi thiết lập nền 
Cộng hoà. 

- Ở Anh từ năm 1836 - 
1848 diễn ra phong trào 
"Hiến chương đòi phô 
thông đầu phiếu, tăng 
lương. giảm giờ làm. 

- Ở Đức, năm 1844 công 
nhân Sơ-lêdn khởi 
nghĩa. 

- Kết quả: Tất cả các 
phong trào đấu tranh của 
công nhân đều thất bại. 

- Nguyên nhân: Thiếu sự 
lãnh đạo đúng đắn. chưa 
có đường lối chính sách rõ 
ràng. 

- Ý nghĩa: Đánh dấu sự 
trưởng thành của công 
nhân, là tiền đề dẫn đến 
sự ra đời của CNXH 
khoa học. 


Hoạt động 3: (Hoạt động nhóm và cá nhân): 7zinh 
bày được các phong trào đấu tranh tiêu biểu của 
giai cấp công nhân Pháp, Anh, Đức; đánh giá được 
ý nghĩa và nguyên nhân thất bại của phong trào đó: 
- GV chia HS thành 3 nhóm, nhiệm vụ cụ thê của 
từng nhóm là thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh của công 
nhân Pháp? 


+ Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh của 
công nhân ở Anh? 

+ Nhóm 3: Nêu phong trào đấu tranh của công 
nhân Đức? 

- HS làm việc theo nhóm đọc SGK thảo luận và cử 
đại diện trình bày kết quả. GV bổ sung, nhận xét về 
ý nghĩa của phong trào. 

- GV nêu câu hỏi: Vì sao phong trào công nhân 
thời kì này diễn ra mạnh mẽ song không thu được 
thắng lợi? 

HS dựa vào SGK trả lời. 
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3. CNXH không tưởng 
- Hoàn cảnh ra đời: 


Hoạt động 4: (Cả lớp và cá nhân): Biết được sự ra 
đời của CNXH không tưởng, những đại biếu xuất 
sắc; đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế 
của CNXH không tưởng: 

- GV nêu câu hỏi: #joàn cảnh ra đời của CNXH 
không tưởng? 

- Sau khi HS trả lời, GV phân tích thêm: Tình cảnh 
khô cực của những người lao động nói chung, giai 
cấp công nhân nói riêng đã tác động đến ý thức, tư 
tưởng của một số người tiến bộ trong giai cấp tư 
sản. Họ nhận thức được những mặt hạn chế của xã 
hội tư sản, mong muốn xây dựng xã hội mới tốt 
đẹp, không có áp bức, bất công. Tư tưởng đó là nội 
dung cơ bản của CNXH không tưởng. Đại biểu xuất 
sắc là Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen. 

- GV kết hợp giới thiệu chân dung các nhà xã hội 
không tưởng và cuộc đời sự nghiệp của các ông 
đoạn chữ nhỏ trong SGK. 

Hoạt động 6: (Hoạt động nhóm): Biết được sự ra 
đời của CNXH không tưởng, những đại biểu xuất 
sắc; đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế 
của CNXH không tưởng: 

- GV chia lớp thành 2 nhóm, nhóm I1 thảo luận và 
trả lời câu hỏi những mặt tích cực của CNXH không 
tưởng; nhóm 2 nêu những mặt hạn chế của CNXH 
không tưởng. 

- HS làm việc theo nhóm, dựa vào SGK trao đổi và 
trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét , đánh giá phần trình bày của các 
nhóm. Đồng thời giải thích rõ tính "không tưởng" 
của nó 


+ Những mặt trái của 
CNTB; sự bóc lột tàn 
nhãn người lao động, 
công nhân sống cơ cực. 

+ Những người tư sản tiễn 
bộ thông cảm với nỗi khổ 
của người lao động mong 
muốn xây dựng một chế 
độ tốt đẹp hơn không có 
tư hữu và bóc lột. 

- CNXH không tưởng ra 
đời mà đại diện là Xanh- 
xi-mông Phu-r-ê và 
Ô-oen. 


- Tích cực: 

+ Nhận thức được mặt trái 
của chế độ tư sản là bóc 
lột người lao động. 

+ Phê phán sâu sắc xã hội 
tư bản, dự đoán tương lai. 
- Hạn chế: 

+ Không thấy được lực 
lượng xã hội có khả năng 
xây dựng xã hội mới là 
giai cấp công nhân. 

+ Không đưa ra được 
phương pháp đấu tranh 
đúng đăn. 

- Ý nghĩa: Là tư tưởng 
tiến bộ trong xã hội lúc 
đó. Cô vũ nguôn lao động 
đấu tranh, là tiền đề ra đời 
chủ nghĩa Mác. 


- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: ý nghĩa và tác 
dụng của CNXH không tưởng 2 

GV khăng định: Trong bối cảnh xã hội bấy gIỜ, 
CNXH không tưởng là trào lưu tư tưởng tiên bộ, có 
tác dụng cô vũ những người lao động và là một 
trong những tiền đề cho sự ra đời CNXH khoa học. 

- Hình thành khái niệm "CNXH không tường". 
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V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng có 

GV nhắn mạnh: Hoàn cảnh sự ra đời, tình cảnh giai cấp vô sản, những hình 
thức đầu tranh của công nhân ở Pháp, Anh, Đức đâu thê ki XIX. Sự ra đời của 
CNXH không tưởng và những mặt tích cực và hạn chê của nó. 
2. Bài tập về nhà 

- Học bài cũ, đọc trước bài 37. 

- Trả lời câu hỏi trong SGK. 

% Sưu tầm tranh ảnh, những mẫu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Mác 
và Ang-ghen. 


Bài 37. MÁC - ĂNG GHEN 
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỌI KHOA HỌC 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Nắm vững công lao của Mác và Ăng ghen những nhà sáng lập ra CNXH 
khoa học đôi với sự nghiệp cách mạng của giai câp công nhân. 

: Nắm được sự ra đời của tô chức Đồng minh những người cộng sản, những 
luận điêm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của 
văn kiện này. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác và Ăng-ghen về 
những đóng góp của CNXH khoa học. 

- Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm phong trào công nhân, phong 
trào cộng sản, CNXH không tưởng và CNXH khoa học. 

3. Thái độ, tư tưởng 

Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi, lòng biệt ơn đôi với những người sáng lập 
CNXH khoa học. 
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lI. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

CNXH khoa học: Học thuyết khoa học do Mác và Áng-ghen sang lập, 
V.IL.Lênin tiếp thu và phát triển, nói về sự phát triển của xã hội, về những quy 
luật chung, con đường và hình thức đấu tranh của giai cấp vô sản, về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới tiến lên chế độ cộng sản chủ nghĩa. 
Ngày nay, CNXH khoa học là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin 
(cùng với triết học duy vật biện chứng, chính trị - kinh tế học Mác - Lênin). 
Được hiểu theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Thường dùng đồng nghĩa 
với “chủ nghĩa cộng sản khoa học”. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 

- Tranh ảnh về C. Mác và Ăng-ghen. 

- Sưu tầm những mâu chuyện về cuộc đời hoạt động và tình bạn giữa C.Mác 
và Ang-ghen 

- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 

Ón định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

- GV có thê tham khảo phần giới thiệu bài học trong SGV (tr 191) 

- GV có thê dẫn dát: Hồ Chí Minh nói "Ngày nay học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiêu nhưng học thuyêt vê khoa học cách mạng nhât là học thuyêt C. Mác 
và Ang-ghen. Đê thây được sự ra đời và tính khoa học đứng đâu của học thuyêt 
C. Mác và Ang-ghen" chúng ta tìm hiệu bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số SƠI ý: 

- Đây là bài có tác dụng giáo dục đạo đức tư tưởng HS sâu sắc thông qua 
việc lĩnh hội kiến thức vẻ hoạt động cách mạng của thiên tài C.Mác và 
P.Ăng-ghen. GV có thể sưu tầm thêm một vài mẫu chuyện về tình cảm cao cả và 
vĩ đại của Mác và Ăngghen đề bài giảng thêm phong phú, sinh động. Điều quan 
trọng là, HS nhận thức được vai trò to lớn của Mác và Ăngghen đối với phong 
trào công nhân thế giới - xây dựng lí luận cách mạng cho giai cấp công nhân 
thông qua Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu 
tiên của CNXH khoa học. 


- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử để lên lớp. 
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Chuẩn kiến thức 
(Kiến thức cân đạt) 


1. Buổi đầu hoạt động cách 
mạng của C. Mác và Áng-ghen 
-€, Mác sinh năm 1§18, trong 
một gia đình trí thức gốc Do 
Thái ở Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, 
Mác nôi tiếng là người thông 
minh, quý trọng người lao 
động. Sau khi đỗ Tiến sĩ triết 
học, Mác vừa nghiên cứu khoa 
học, vừa có nhiều đóng góp 
cho phong trào cách mạng ở 
Đức và châu Âu. 

- Ăng-ghen sinh năm 1820, 
trong một gia đình chủ xưởng 
giàu có ở Bác-men (Đức). 
Khi lớn lên, Ăng-ghen hiểu 
rõ những thủ đoạn bóc lột 
của giai cấp tư sản đối với 
người lao động. Vì vậy, năm 
1842, ông sang Anh để tìm 
hiểu thêm về đời sông của 
người công nhân và đã viết 
cuốn "Tình cảnh giai cấp 
công nhân Anh". 


Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


Hoạt động I: (Cả lớp và cá nhân): Biết được 
những nét chính về những hoạt động của Mác 
và ¿Ïng-ghen, sự ra đời của CNXH khoa học: 

- GV gọi HS đọc SGK đoạn nói về tiểu sử, 
cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ăng-ghen. 
Kết hợp với giới thiệu về chân dung C.Mác và 
Ăng-ghen. 

- GV trình bày và phân tích: 

+ Cả C.Mác và Ăng-ghen đều ở Đức. là nơi 
CNTB và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng 
thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản 
động, bản chất xấu xa, phản động của chúng 
được phơi bày rõ nét nhất. 

+ C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác 
và thấu hiệu, đồng cảm với đời sống những người 
lao động khổ cực. Mác là Tiến sĩ Luật học, 
Ăng- ghen không có bằng như Mác nhưng học 
thức rất uyên bác. 


- Hoạt động của Mác: Tiếp đó, GV hướng dẫn HS trình bày những 
+ Năm 1842 làm tông biên | hoạt động của C. Mác và Ảng-ghen. 
tập báo Sông Ranh. - GV kết luận: trong quá trình hoạt động và viết 


sách báo, Mác đã nhận thấy vai trò và sứ mệnh 
của giai cấp vô sản là giải phóng loài người khỏi 
áp bức bóc lột. 

Ăng ghen trong quá trình làm thư kí cho hãng 
buôn ở Anh rôi việt cuốn "Tình cảnh của giai 
cấp công nhân Anh” cũng nhận thấy vai trò và 
sức mạnh của giai cấp công nhân. 

Vì vậy, cả hai bậc vĩ nhân đều cùng chung chí 
hướng giải phóng giai cấp công nhân và trang bị 


+ Năm 1843 sang Pa-ri rồi 
Brúc-xen xuất bản tạp chí 
biên niên Pháp - Đức. 

- Hoạt động của Ăng-ghen: 
+ Năm I842 ông sang Anh 
làm thư kí hãng buôn và viết 
cuốn “Tình cảnh giải cấp 
công nhân Anh". 

- Năm 1844, Mác và Ăng- 
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ghen gặp nhau ở Pháp. Những 
tác phẩm của họ vê triệt học, 
kinh tế - chính trị học và CNXH 
khoa học đặt cơ sở hình thành 
chủ nghĩa Mác. 


lí luận cho họ thông qua các tác phâm vê triệt 
học, kinh tế, chính trị học và CNXH khoa học, 
từng bước cho ra đời chủ nghĩa Mác. 

Em có suy nghĩ gì về tình cảm giữa Mác và Ăn- 
ghen ? 

Đó là tình cảm cao cả và vĩ đại. Qua đó, giúp 
HS cảm phục và học tập tình bạn thân thiết, vĩ 
đại của Mác và Ăng-ghen. 

Hoạt động 2: (Cá nhân): Trình bày được sự ra 
đời của Đồng minh những người cộng sản và 
nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử “Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản " do Mác và ng-ghen 
soạn thảo: 

- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời 
Đồng minh những người Cộng sản? 

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi 

+ÁTV, bổ sung và nhân mạnh sự khác nhau giữa 
Đồng minh những người chính nghĩa với đồng 
minh những người cộng sản ở chỗ: Đồng minh 
những người chính nghĩa là một tô chức bí mật 
của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng 
hoạt động có tính chất âm mưa, còn Đồng minh 
những người cộng sản đề ra mục đích đâu tranh 
rõ ràng là lật đồ giai cấp tư sản. Xác lập sự 
thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư 
sản cũ 

- GV kết luận: Đó cũng là mục tiêu của tô 
chức này. 

Hoạt động 3: (Cả lớp và cá nhân): Tìm hiểu nội 
dụng của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 

- GV trình bày và phân tích: Đại hội lần thứ hai 
của Đồng minh những người cộng sản họp ở 
Luân Đôn (11/12/1847) với sự tham gia của 
C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ. 

- Tháng 2/1848, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 
được công bố. 


2. Tổ chức Đồng minh những 
người cộng sản và Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản 

- Khi hoạt động ở Anh, Mác 
và Ăng-ghen đã tham gia tỏ 
chức "Đồng minh những 
người chính nghĩa", sau đó 
hai ông cải tổ thành 
"Đồng minh những người 
cộng sản". Đây là chính đảng 
độc lập đầu tiên của glaI cấp 
vô sản quốc tế. 


- Mục đích: Lật đồ giai cấp 
tư sản, xác định sự thống trị 
của giai cấp vô sản, thủ tiêu 
xã hội tư sản cũ. 


- Tháng 2/184§ Tuyên ngôn 
của đảng Cộng sản ra đời, 
do C. Mác và Ăng-ghen soạn 
thảo. 

Nội dung: 

+ CNTB ra đời là một bước 
tiến, song nó chứa đựng nhiều 
mâu thuẫn và cuộc đấu tranh 
giữa tư bản và vô sản tất yếu 
phải nô ra. 
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+ Khăng định sứ mệnh lịch 
sử và vai trò của giai cấp vô 
sản là lãnh đạo cách mạng. 
Muốn cách mạng thắng lợi 
cần phải có chính đảng tiên 
phong của mình. 

+ Trình bày một cách hệ 
thống những nguyên lí cơ bản 
của chủ nghĩa cộng sản, 
chứng minh quy luật tất yếu 
diệt vong của chế độ tư bản 
và thắng lợi của chủ nghĩa 
cộng sản. 

- Ý nghĩa: 

+ Là văn kiện có tính chất 
cương lĩnh đầu tiên của 
CNXH khoa học đấu tranh 
bước đầu kết hợp CNXH với 
phong trào công nhân. 

+ Từ đây, giai cấp công nhân 
đã có lí luận soi đường đề 
thực hiện mục tiêu cuôi cùng 
của những người cộng sản là 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
trên toàn thê giới. 


- GV nêu câu hỏi: Hãy cho biệt nội dung Tuyên 
ngôn Đảng Cộng sản? 

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. 

- GV nêu câu hỏi: Nêu ý nghĩa của bản tuyên 
ngôn Đảng cộng sản? 

- HS dựa vào nội dung bản Tuyên ngôn đã tìm 
hiều ở trên và SGK để trả lời. 

- GV nhắn mạnh: Hiện nay, trong tình hình thế 
giới khá phức tạp, tư tưởng cơ bản của bản 
tuyên ngôn vẫn tiếp tục soi sáng trên con đường 
đâu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Chính vì 
"Cuốn sách mỏng đó đáng giá hàng tập sách. 
Tư tưởng của nó làm sông và làm hoạt động cho 
tới ngày nay toàn bộ giai cấp vô sản có tô chức 
và chiến đâu của thế giới văn mình". 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 

- Khăng định công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng 
sản và công nhân quôc tê. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh 
cao của tư duy lí luận và là di sản văn hoá của nhân loại mãi về sau. 

- So sánh nội dung của CNXH không tưởng với CNXH khoa học đề thấy 
được sự đúng đăn, khoa học của CNXH khoa học và sự hạn chế của CNXH 
không tưởng. 

2. Bài tập về nhà 
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK. 
- Đọc trước bài 38. 
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Bài 38. QUÓC TÉ THỨ NHÁT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871 


I._ MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

- Năm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. 
Qua đó nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát 
triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực của C.Mác 
và Ăng-ghen. 

- Nắm được sự thành lập của Công xã Pa-ri và những thành tích to lớn của 
Công xã. 

- Hiểu được ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Pa-ri. 


2. Ki năng 
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 
- Kĩ năng về đọc sơ đồ bộ máy Công xã Pa- ri 


3. Thái độ, tư tưởng 


Giáo dục tỉnh thần quốc tế vô sản và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cô 
niềm tin vào thăng lợi của sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản. 


II. MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Quốc tế thứ nhất: Còn gọi là Hội đồng Liên hiệp công nhân Quốc té, tô 
chức cách mạng quốc tế đầu tiên của giai cấp vô sản, do C.Mác và P.Ăng-ghen 
sáng lập. Ra đời ngày 28/9/1864 tại Luân Đôn (Anh), Quốc tế thứ nhất đã đóng 
vai trò to lớn trong việc tập hợp giai cấp công nhân đấu tranh nhằm bảo vệ chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, chống chủ nghĩa cơ hội của Pruđông và chủ nghĩa vô 
chính phủ do Bacunin đề xướng. Năm 1876, theo Nghị quyết của Hội nghị 
Philađenphi, Quóc tế thứ nhất chính thức giải tán. 

- Nhà nước kiều mới: Bộ máy tô chức chính trị do cách mạng vô sản thành 
lập nhằm bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, bảo vệ quyền lợi của nhân 
dân lao động. Khác với nhà nước trước đó vì nó không phải là công cụ áp bức, 
bóc lột của giai cấp thống trị, nhà nước kiêu mới đầu tiên trong lịch sử là Công 
xã Pa-ri 1871. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Sơ đồ bộ máy Công xã Pa-ri. 
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- Tài liệu nói về Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÓ CHỨC DẠY HỌC 
4. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Trong tiến trình phát triển của phong trào công nhân Quốc tế ở thế kỉ XIX, 
sự ra đời của Quốc tế thứ nhất và sự thành lập Công xã Pa-ri là những mốc quan 
trọng, đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân. Quốc tế thứ nhất ra 
đời trong hoàn cảnh nào ? Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công 
nhân quốc tế ra sao ? Những thành tựu to lớn của Công xã Pari là gì ? Vì sao nói 
Công xã Pari là nhà nước kiểu mới - Nhà nước vô sản ? bài học hôm nay sẽ trả 
lời những câu hỏi nêu trên. 

3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gơi ý: 

- Đây là bài có nhiều kiến thức và khó nên đòi hỏi GV phải lựa chọn kiến 
thức tiêu biểu để giảng sâu trên lớp, còn lại hướng dẫn HS đọc SGK hoặc tự học 
ở nhà. Thời gian nhiều hơn của tiết học dành cho phân II - Công xã Pari, trong 
đó cần làm cho HS hiểu được vì sao Công xã Pari là nhà nước kiểu mới - nhà 
nước vô sản, cũng như ý nghĩa to lớn của nó. 

- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đề lên lớp. 


Chuẩn kiến thức b kz#x 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thầy, trò 


I. Quốc tế thứ nhất Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân: Biết được vài nét 
1. Hoàn cảnh ra đời về hoàn cảnh ra đời và những hoạt động chính Cũng 
- Giữa thế kì XIX, mặc như những đóng góp của. Quốc tế thứ nhất đối với 
dù phong trào công nhân | Phong trào công nhân quốc tế: 
ở châu Âu diễn ra rộng -GV nêu cầu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử ra đời của quôc 
khắp và quyết liệt song | tế thứ nhât? 

vân bị phân tán về tô | - HS dựa vào SGK và trả lời câu hỏi. 

chức, thiêu thống nhất. - GV giới thiệu hình 71 trong SGK "Buỗi lễ tuyên 
- Ngày 28/9/1864 Quốc tế bố thành lập Quốc tế thứ nhất" kết hợp với tài liệu, 
thứ nhất thành lập tại | lược thuật buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất. 
Luân Đôn với sự tham gia 
của C.Mác. 
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2. Hoạt động của Quốc tê 
thứ nhất 

- Quốc tế thứ nhất tồn tại 
gần 12 năm (từ tháng 
9/1864 đến tháng 7/1876) 
với § lần đại hội. Hoạt 
động chủ yếu của Quốc tế 
thứ nhất là truyền bá học 
thuyết Mác, đoàn kết 
phong trào công nhân, 
thành lập công đoàn, đòi 
ngày làm 8 giờ, cải thiện 
đời sông công nhân. 

~ Vai trò: 

Dưới ảnh hưởng của 
Quốc tế thứ nhất, công 
nhân các nước tham gia 
ngày càng nhiều vào 
phong trào đấu tranh 
chính trị, chủ nghĩa Mác 
được truyền bá rộng rãi, 
đoàn kết thống nhất lực 
lượng của giai cấp vô sản, 
các tô chức xã đoàn 
ra đời. 

Mác trở thành linh hồn 
của Quốc tế thứ nhất. 

H. Công xã Pa - ri 1871 
1. Cuộc cách mạng ngày 
18/3/1871 và sự thành lập 
Công xã 

- Nguyên nhân: 

+ Mâu thuẫn vốn có trong 
lòng xã hội tư bản ngày 
càng sâu sắc, tạo điều kiện 
cho công nhân đấu tranh. 
+ Sự thất bại của Pháp 
trong cuộc chiến tranh 
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Hoạt động 2: (Cá nhân) 
- GV hỏi: Nêu hoạt động của Quốc tế thứ nhất? 


- HS dựa vào SGK trình bày: 

Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông 
qua các kì Đại hội (từ 9/1864 đến 7/1876 tiến hành 5 
đại hội). 


- GV nêu câu hỏi: Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối 
với phong trào đầu tranh của công nhân? 

- HS đọc SGK để chứng minh vai trò của Quốc tế 
thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế. 

- GV giới thiệu hình 72 SGK “Cuộc họp đại biểu lần 
đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Giơ-ne-vơ"và chốt 
ý về vai trò của Quốc tế thứ nhất. 


Hoạt động 3: (Cá nhân và cả lớp): Trình bày được 
những nét chính về hoàn cảnh ra đời, diễn biến 
Chính và ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri 1871: 

- GV đặt câu hỏi: Nguyên nhân bùng nỗ cuộc Cách 
mạng ngày 18/3/1871? 

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 

- GV phân tích thêm: Khi quân Phỏ kéo vào nước 
Pháp và bao vây Pa-ri, Chính phủ tư sản hèn nhát, 
vội vàng xin đình chiến. Trước tình hình đó, quần 
chúng nhân dân lại đứng quyết chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc. 


Pháp - Phô (1870) làm 
cho nhân nhân càng căm 
phần chế độ thông trị, 
muốn lật đỗ đề chế II. 

+ Sự phản động của giai 
cập tư sản Pháp (cướp đoạt 
thành quả cách mạng của 
quần chúng, đầu hàng 
Đức, đàn áp quần chúng). 

- Diễn biến: 

Ngày 18/3/1871, Chi-e 
cho quân đánh úp đồi 
Mông-mác (Bắc Pa-ri) - 
là nơi tập trung đại bác 
của Quốc dân quân, nhưng 
cuối cùng đã thất bại. 

+ Nhân dân nhanh chóng 
làm chủ Pa-ri và đảm 
nhiệm vai trò Chính phủ 
lâm thời. 

+ Chi-e cho quân chạy về 
Véc-xai, chính quyền giai 
cấp tư sản bị lật đồ. 

2. Công xã Pa-ri - Nhà 
nước kiểu mới 

- Tổ chức Nhà nước: 

+ Ngày 26/3/1871, nhân 
dân Pa+ri bầu cử Hội 
đồng Công xã - cơ quan 
cao nhất của Nhà nước - 
theo nguyên tắc phổ 
thông đâu phiếu, bầu ra 
§6 người trúng cử, phần 
đông là công nhân và trí 
thức - đại diện cho nhân 
dân lao động Pa-rl. 

+ Hội đồng Công xã có 
nhiệm vụ ban bố pháp 


Hoạt động 4: (Cả lớp): 7ìm hiểu diễn biến, kết quả 
cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 

- GV yêu cầu HS dựa vào phân chữ in nhỏ trong 
SGK. lược thuật ngăn gọn diễn biến của cuộc cách 
mạng ngày 18/3/1871 


Hoạt động 5: (Hoạt động nhóm và cá nhân): 
Hiệu được bản chất của Công xã Pari - nhà nước 
kiểu mới 

- GV chia lớp thành 3 nhóm, nhóm l tìm hiểu về 
tô chức bộ máy nhà nước của Công xã; nhóm 2 tìm 
hiểu về các chính sách của Công xã; nhóm 3 nhận 
xét, đánh giá về Công xã. 

- Các thành viên làm việc theo nhóm và cử đại diện 
trình bày kết quả của mình. 

- GV sử dụng sơ đồ Công xã, kết hợp giới thiệu 
hình 73 trong SGK "Công xã Pa-ri mở cuộc họp 
các uỷ viên công xã tại Toà thị chính” phân tích vê 
cơ cấu tô chức, thành phần, nhiệm vụ và hoạt động 
của Công xã. 
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luật và lập ra 10 uỷ ban 
đề thi hành pháp luật. 

- Việc làm của Công xã: 
+ Ra sắc lệnh giải tán 
quân đội và bộ máy cảnh 
sát của tư sản, thành lập 
lực lượng vũ trang của 
nhân dân. 

+ Tách nhà thờ ra khỏi 
hoạt động của trường học 
và Nhà nước 

+ Quy định tiền lương tối 
thiểu, thực hiện giáo dục 
bắt buộc không đóng học 
phí, quy định giá bán 
bánh mì.... 

- Công xã Pa-ri là một 
nhà nước kiểu mới do dân 
và vì dân. 

- Công xã đẻ lại nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu 
cho giai cấp vô sản. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng cố 


Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: 
Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ 
trồn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban 
đêm, cấm án phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo 
dục bắt buộc... 


- GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của 
Công xã? 

Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hắn, nhà nước 
của những giai cấp bóc lột trước, đây là một nhà 
nước kiêu mới. 


Vì sao nói Công xã Pari là nhà nước kiều mới ? 

(vì đó là nhà nước của dân, do dân lập nên và phục 
vụ quyên lợi của nhân dân lao động) 

- GV nhắn mạnh và giải thích cho HS rõ: Sự thất bại 
của Công xã Pa-ri là không thể tránh khỏi trong điều 
kiện lịch sử lúc bấy giờ, song Công xã để lại cho 
giai cấp vô sản những bài học về tô chức và lãnh đạo 
cuộc đấu tranh chống á áp bức. 


GV nhắn mạnh một số nội dung cơ bản: 

- Hoàn cảnh sự ra đời, quá trình hoạt động và vai trò của Quốc tế thứ nhất 
đối với phong trào công nhân quốc tế. 

- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc Cách mạng ngày 18 - 3 - I§71 và sự 


thành lập Công xã. 
2. Bài tập về nhà 


+ Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước của Cô ông xã Pari và so sánh với nhà nước của 


giai cấp tư sản. 
- Đọc trước bài 39, 
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Bài 39. QUÓC TÉ THỨ HAI 


I.. MỤC TIÊU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 

Năm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp 
của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới 
sự lãnh đạo của Ăng-ghen. 


2. Kinăng 
Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định các sự kiện và vai trò của cá nhân 
trong tiên trình lịch sử. 


3. Thái độ, tư tưởng 
Giúp HS hiểu rõ công lao to lớn của Ph.Ăng ghen và người kế tục là 
V.I.Lênin đôi với phong trào cộng sản và công nhân Quôc tê. 


II.  MỌT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Cơ hội chủ nghĩa: Khuynh hướng tư tưởng chính trị dưới nhiều hình thức 
khác nhau trong phong trào công nhân, song đều phản bội quyền lợi của giai cấp 
vô sản, chủ trương từ bỏ những nguyên tắc cách mạng vô sản, thoả hiệp, hợp tác 
vô nguyên tắc với giai cấp tư sản. 

- Chủ nghĩa xét lại: Xu hướng phản bội trong phong trào công nhân chịu ảnh 
hưởng tư tưởng của giai cấp vô sản. Chủ nghĩa xét lại núp dưới danh nghĩa “xem 
xét lại” chủ nghĩa Mác đề xuyên tạc và đi tới chỗ gạt bỏ những nguyên lí cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp. Chủ nghĩa xét lại nây sinh cuối 
thế kỉ XIX ở Đức. Những người theo chủ nghĩa xét lại chủ trương thoả hiệp với 
giai cấp tư sản, tập trung vào hoạt động đấu tranh nghị trường, xem đó là hình 
thức chủ yếu giành chính quyền về tay giai cấp công nhân. 


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
_- Sưu tầm chân dung những đại biểu nỗi tiếng trong phong trào công nhân 
cuối thê kỉ XIX - đầu thê kỉ XX: Ăng-ghen, La-phác-gơ (Pháp). Be- ben, Rô-da 
Luc-xem-bua (Đức). 
- Tài liệu về phong trào công nhân thế giới thời nay. 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 
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IV. GỢI Ý TIỀN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Quốc tế thứ hai được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Hoạt động và vai trò 
của tô chức Quôc tê thứ hai đôi với phong trào công nhân quôc tê ra sao ? Nội 
dung bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Bài này nội dung kiến thức vừa phải, cấu tạo thành 2 mục dễ dạy. Trên cơ 
sở biết được hoạt động của phong trào công nhân cuối thế ki XIX, HS cần so 
sánh với phong trào công nhân trước đó đề tìm ra nét mới, nôi bật trong phong 
trào. GV cần lí giải cho HS hiểu rõ khái niệm "Quốc tế hai rưỡi" 


- GV có thể xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức 3 “ #2 rt¿v 
(Kiến thức cần đạt) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I. Phong trào công nhân | Hoạt động 1: (Cá nhân và cả lớp): Biết được 

cuối thế kỉ XIX những nét chính VỀ nguyên nhân và sự phải 

- Nguyên nhân: triên của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX, 

+ Đội ngũ công nhân tăng về đặc biệt ở Đức, Pháp, Anh, MI: : lý 

số lượng và chất lượng, có | - Trước hết, GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân dân 

điều kiện sống tập trung. đên phong trào công nhân cuôi thê kỉ XIX? 

+ Do sự bóc lột nặng nề của | - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. 

giai câp tư sản, chính sách | - Tiếp theo GV yêu cầu HS đọc đoạn chữ nhỏ 

chạy đua vũ trang làm đời | trong SGK để hiểu rõ hơn về phong trào đâu 

sông công nhân cực khổ, mâu | tranh của công nhân và nhân dân lao động ở Đức, 

thuẫn giữa tư sản và vô sản | Pháp, Anh. 

ngày càng gay gắt. Sau đó, GV nêu câu hỏi: Phong trào đấu tranh 

+ Phong trào công nhân đòi | của công nhân diễn ra như thê nào? 

cải thiện đời sông, đòi quyên | - HS suy nghĩ trả lời. 

kx do VAN chủ TU nhờ lan | _ GV nêu câu hỏi: Điểm mới gì nỗi bật trong 

rộng, đặc biệt ở các nước tư | phong trào công nhân thế giới thời kì này? 

bản tiên tiên như Anh, Pháp, : LẦN „ (TẢ, 

Đức, Mĩ. - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 

- Phong tàn đu THỦ VI GV nhận xét và chôt ý: sự ra đời của các đảng 
của gia câp công nhân ở các nước chứng tỏ sự 


lai cấp công nhân thế tới PC WHkc: `} TY ›agipP sEE 8Ô h 
» vàn sổ Tết bút khiển tỏ phát triên về chât của phong trào công nhân. 
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chức chính trị độc lập của giai 
cấp công nhân ở mỗi nước 
như Đảng công nhân xã hội 
dân chủ Đức (1875), Đảng 
công nhân xã hội Mĩ (1876), 
Đảng công nhân Pháp (1879), 
nhóm giải phóng lao động 
Nga (1883). 

- Yêu cầu thành lập một tô 
chức Quốc tế mới đề đoàn kết 
lực lượng công nhân các. 

2. Quốc tế thứ hai 

- Hoàn cảnh ra đời: 

+ CNTB phát triển ở giai đoạn 
cao, giai cấp tư sản tăng cường 
bóc lột nhân dân lao động. 

+ Chính sách chạy đua vũ trang 
chuẩn bị phân chia lại thế giới 
dẫn đến đời sống nhân dân cực 
khổ. 

+ Nhiều Đảng và tổ chức công 
nhân tiến bộ ra đời Ngày 
14/7/1889 Quốc tế thứ 2 thành 
lập ở Parl. 


- Hoạt động Quốc tế thứ 2: 


Quốc tế thứ hai hoạt động trải 
qua hai thời kì (từ năm 1889 
đến năm 1895 và từ năm 1895 
đến năm 1914), chủ yếu dưới 
hình thức Đại hội. 


- Tiêp theo GV hỏi: Sự ra đời của các đảng công 
nhân đặt ra yêu cầu gì? 

- HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhân mạnh: sau khi C.Mác qua đời (1883) 
sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân Quốc tế 
thuộc về Ph.Ăng-ghen. 


Hoạt động 2: (Cá nhân): Trình bày hoàn cảnh 
và hoạt động chính của Quốc tế thứ hai, giải 
thích được vì sao Quốc tế thứ hai tan rã: 

- GV đặt câu hỏi: #oàn cảnh dẫn đến sự ra đời 
của Quốc tế thứ hai ? 

- HS dựa vào những nội dung SGK để trả lời 
câu hỏi. 

- Sau khi HS phát biểu, GV chốt ý và nhấn 
mạnh sự kiện ngày 14/7/1889, nhân kỉ niệm 100 
năm ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu 
công nhân của 22 nước họp ở Pa-ri đã tuyên bồ 
thành lập Quốc tế thứ hai. 

- GV trình bày và phân tích: Đại hội thông qua 
nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cân thiết 
phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi 
nước, đề cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng 
cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, 
ngày làm § giờ, lấy ngày 1⁄5 làm ngày Quốc tế 
lao động. 

- Nêu hoạt động và vai trò của Quốc tế thứ 2? 

- HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét và kết luận: 

+ Quốc tế thứ 2 tồn tại và hoạt động chủ yếu 
dưới hình thức Đại hội. 

- Vai trò của Ăng-ghen đối với hoạt động của 
Quốc tế thứ 2. 
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- Vai trò: đã có nhiêu đóng 
góp cho phong trào công nhân 
thê giới, làm chậm lại quá trình 
chiến tranh đế quốc của các 
nước, hạn chế ảnh hưởng của 
các trào lưu cơ hội chủ rfghĩa, 
xu hướng vô chính phủ. Đoàn 
kết công nhân các nước thúc 
đây việc thành lập các chính 
đảng vô sản ở nhiêu nước. 
Ăng-ghen được coi là "linh 
hồn của Quốc tế thứ hai". 

- Sau khi Ăng-ghen mắt, cuộc 
đấu tranh giữa khuynh hướng 
cách mạng và khuynh hướng 
cơ hội chủ nghĩa diễn ra phức 
tạp, gay gắt 

- Khi Chiến tranh thế giới thứ 
nhất bùng nô, Quốc tế thứ hai 
đi dần đến tan rã. 

- Nguyên nhân: 

- Do thiếu nhất trí về đường 
lối chia rẽ về tổ chức, các 
đảng trong Quốc tế 2 xa dần 
đường lối đấu tranh cách 
mạng, thoả hiệp với giai cấp 
tư sản -> Quốc tế 2 tan rã. 


Từ khi Ẳng ghen qua đời, cùng với những biên 
động của đời sống kinh tế - xã hội những phân 
tử cơ hội chống lại học thuyết Mác dần chiếm 
ưu thế trong Quốc tế 2 do E.Béc-xtai-nơ đề 
xướng đã làm cản trở bước tiến của phong trào 
công nhân. 

GV gỌI HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK sau đó giới 
thiệu về chủ nghĩa cơ hội. 

- GV nêu câu hỏi: Cho biết cuộc đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ 2 
diễn ra như thế nào? 

- HS dựa vào SGK trình bày: 

+ Cuộc đấu tranh của một số lãnh tụ cách mạng 
trong các Đảng công nhân như La-phác-gơ 
(Pháp), Bêben, Rôda Lúcxembua (Đức) tuy nhiên 
kết quả hạn chế do đấu tranh không triệt đẻ. 

+ Cuộc đấu tranh của Lênin - lãnh tụ của giai cấp 
công nhân Nga - lên án ách thống trị của đế quốc 
thuộc địa đòi quyền tự quyết cho các dân tộc và 
bảo vệ học thuyết Mác. 

Nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Quốc tế 
thứ hai ? 

Sau khi HS trả lời, GV nhắn mạnh: Khi Chiến 
tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Quốc tế thứ hai 
đã bị phân hoá, trừ Đảng Công nhân xã hội dân 
chủ Nga vẫn tiếp tục hoạt động tích cực, gắn 
liền với lãnh tụ Lê-nin. 


V.. CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
1. Củng có 

- GV nhấn mạnh những nội dung cơ bản của bài học. 

- Nhắc lại vai trò của P.Ăngghen đối với hoạt động của Quốc tế thứ hai và 
phong trào công nhân thê giới giai đoạn này. 


2. Bài tập về nhà 

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. So sánh sự giống và khác nhau giữa Quốc 
tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai. 

- Đọc trước bài 40. 
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Bài 40. LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA 
ĐÀU THÉ KỈ XX 


I. MỤC TIỂU 
Học xong bài này, HS cần: 


1. Kiến thức 
- Nắm vững những hoạt động của Lênin. 
" Nắm được tình hình Nga trước Cách mạng: diễn biến của Cách mạng, tính 
chât và ý nghĩa của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 


2. Ki năng 
Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm: Cách mạng dân chủ tư sản kiêu 
cũ, cách mạng dân chủ tư sản kiêu mới, chuyên chính vô sản. 


3. Thái độ, tư tưởng 

Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thê 
giới, những người cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới. 


II... MỘT SÓ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LỊCH SỬ CƠ BẢN 

- Bônsêvích: Khuynh hướng cách mạng triệt đề trong phong trào công nhân, 
xuất hiện ở nước Nga vào đầu thế ki XX. Gắn liền với khuynh hướng chính trị 
này là mộtđảng chính trị của giai cấp vô sản được hình thành vào năm 1903 do 
kết quả cuộc đấu tranh của những người Mácxít Nga, đứng đầu là V.I.Lênin. Từ 
"Bônsevích" xuất hiện tại Đại hội II của ĐAng Công nhân xã hội dân chủ Nga 
(7/1903), tại Luân Đôn. Những người ủng hộ Lênin thu được đa số phiếu trong 
cuộc bầu cử vào Ban Chấp hành trung ương. do đó được gọi là phái "đa số" 
(Bônsêvích). 

- Mensévích (phái): Những người theo trào lưu cơ hội chủ nghĩa trong phong 
trảo xã hội - dân chủ Nga, hình thành năm 1903. Họ là thiểu số ("mensêvích" 
trong tiếng Nga có nghĩa là thiểu số) khi bầu cử các cơ quan trung ương Đảng 
Công nhân xã hội dân chủ Nga. Họ chống độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô 
sản, chống liên minh công - nông, thoả hiệp với tư sản, chống chính quyền Xô viết. 

- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Cách mạng làm nhiệm vụ của cách 
mạng dân chủ tư sản nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ 
chuyên sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng 1905 ở Nga là cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản kiêu mới. 
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II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHỦ YÉU 
- Tranh ảnh về cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga, chân dung Lên. 
- Tư liệu về tiểu sử của V.I. Lênin 
- Máy vi tính kết nối máy chiếu. 


IV. GỢI Ý TIÊN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỎ CHỨC DẠY HỌC 
1. Ôn định lớp học 
2. Chuẩn bị cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Sau khi P.Ăngghen qua đời, trung tâm của phong trào cách mạng thế giới 
được chuyên sang Nga. V.I Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày 
càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga và phong trào công 
nhân quốc tế. Hoạt động của Lênin trong phong trào công nhân Nga như thế 
nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ra sao ? Vai trò 
của Lênin đối với nước Nga và phong trào công nhân thế giới là gì ? chúng ta 
cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. 


3. Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới 

Một số gợi ý: 

- Đây là bài hay, nội dung khá dài. GV nên giảng lướt qua phần I - khái quát 
tiểu Sử, hoạt động của Lênin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX - 
đâu thê kỉ XX. Cân tập trung thời gian cho phân II - Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga. 

- GV có thê xây dựng bài giảng điện tử đẻ lên lớp. 


Chuẩn kiến thức à 3 1Ð8 Re 
(Kiến thức cẩn đạt ) Hoạt động dạy - học của thây, trò 


I. VI.Lênin và cuộc đấu | Hoạt động 1: (Cá nhân và cả lớp): Tìm hiểu 
tranh chống chủ nghĩa | những nét chủ yêu về Lé-nin và việc thành lập 
cơ hội Đảng vô sản kiều mới ở Nga: 

- Tiểu sử: Lênin sinh ngày | - Trước hết, GV gọi một HS trình bày tóm tắt 
22/4/1870 trong gia đình | về tiểu sử của Lênin kết hợp giới thiệu chân 
nhà giáo tiền bộ. dung Lên. 

+ Năm 1895, ông thành lập: | Bồ sung tư liệu: Từ nhỏ, Lê-nin sớm có tỉnh thần 
"Liên hiệp đấu tranh giải | cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng. 
phóng giai câp công nhân”. | - GV nêu câu hỏi: 7rình bày những hoạt động tích 
- Năm 1900, xuất bản báo cực của Lênin thành lập Đảng vô sản kiểu mới? 
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“Tia lửa". 
- Năm 1903, chủ trì Đại hội 
Đảng công nhân xã hội Nga. 


- HS dựa vào SGK đê trả lời câu hỏi: chủ ý các sự 
kiện diễn ra năm 1895; năm 1900; năm 1903. 

- GV nhấn mạnh: Lênin có những đóng góp quan 
trọng về mặt lí luận thông qua những tác phâm 
của mình. 

- H§ đọc đoạn chữ in nhỏ trong SGK nói về việc 
Lênin viết hàng loạt tác phẩm của mình phê 
phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, 
khăng định vai trò của giai cấp công nhân và 
Đảng tiên phong. 

- GV phân tích thêm: 

+ Đầu thế kỉ XX khi các nước đế quốc chạy đua 
vũ trang chuẩn bị chiến tranh thì phái cơ hội trong 
Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính phủ tư 
sản với mình, ủng hộ chiến tranh. 

+ Duy nhất có Đảng Bôn-sê-vích do Lênin lãnh 
đạo là đấu tranh chồng lại chiến tranh đề quốc với 
khâu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội 
chiến Cách mạng", 

Hoạt động 2: (Cá nhân): 7rình bày nguyên nhân, 
diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng 

- GV nêu câu hỏi: 7ình hình nước Nga trước Cách 
mạng? 

- H§ dựa vào SGK để trả lời. Cần tập trung vào 
tình hình kinh tế và chính trị. 

GV phân tích thêm: Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm 
vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân, 
nhất là công nhân rất cực khổ. Từ năm 1905 đến 
năm 1907, Nga hoàng đây nhân dân vào cuộc 
chiến tranh với Nhật Bản, càng làm cho gia tăng 
mâu thuẫn xã hội. 


- Lênin có những đóng góp 
quan trọng về mặt lí luận 
thông qua những tác phẩm 
của mình. 


II. Cách mạng 1905 - 
1907 ở Nga 

I. Tình hình nước Nga 
trước Cách mạng 

- Về kinh tế: Công thương 
nghiệp phát triển, các công 
ty độc quyền ra đời. 

- Về chính trị: Chế độ Nga 
hoàng kìm hãm sản xuất, 
bóp nghẹt tự do dân chủ -> 
đời sông nhân dân, công 
nhân khô cực. 

- Sự thất bại trong cuộc 
chiến tranh Nga - Nhật làm 
cho xã hội mâu thuẫn sâu sắc 
dẫn đến bùng nỗ Cách mạng. 
2. Cách mạng bùng nỗ 

- Ngày 09/01/1905, đi vào 
lịch sử nước Nga với tên 


Hoạt động 3: (Cả lớp). 
- GV trình bày những nét chính diễn biến: 
+ Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê tec-bua 
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gọi “Ngày chủ nhật đẫm 
máu”. 
- Mùa thu năm 1905 phong 
trào cách 'mạng tiếp tục 
dâng cao. 

- Cuộc tông bãi công tại 
Mat-xcơva 12/1905. 


và gia đình không vũ khí đên Cung điện Mùa 
Đông đề thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống 
nhưng họ bị đàn áp. Công nhân dựng chiến luỹ 
chuẩn bị chiến đấu. 

Kết hợp giới thiệu hình 75 (SGK) "Cuộc biểu tỉnh 
ngày 09/1/1905". 

- HS đọc đoạn chữ nhỏ nói về diễn biên trong SGK. 
Tiếp đó, GV tiếp tục trình bày: Mùa thu năm 1905 
phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với 
những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm 
ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông 
trong cả nước. 

- Tại Mat-xcơ-va, tháng 12 - 1905 cuộc tông bãi 
công biến thành khởi nghĩa vũ trang. Do thiếu tô 
chức và chênh lệch lực lượng nên khởi nghĩa cuối 
cùng thất bại. 

Hoạt động 4: (Cá nhân) 

- GV nêu câu hỏi: #!ãy cho biết tính chất, ý nghĩa 
của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga? 

- HS đọc SGK và dựa vào vốn hiểu biết của mình 
tự trả lời câu hỏi. 

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận: 

+ Cách mạng 1905 - 1907 là cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản lân thứ nhât ở Nga, là cách mạng dân 
chủ tư sản kiểu mới, do giai cấp vô sản lãnh đạo với 
sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải 
quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ 
tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyên sang cách mạng 
XHCN. 


- Tính chất: Là cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản lần 
thứ nhất ở Nga. Đây là một 
cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản kiều mới. 

¡sÝ nghĩa: 

+ Giáng một đòn mạnh mẽ 
vào chê độ Nga hoàng, có 
ảnh hưởng đến phong trào 
đấu tranh đòi dân chủ ở các 
nước đề quốc. 

+ Thức tỉnh nhân dân các 
nước phương Đông đấu tranh. 


V._ CỦNG CÓ, DẠN DÒ 
4. Củng cố 
GV nhắn mạnh vai trò của Lênin trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ 
hội đâu thê ki XX và ý nghĩa của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga. 
2. Bài tập về nhà 
- Tìm đọc tư liệu về cuộc đời và hoạt động của V.I.Lênin. 
- Ôn tập toàn bộ học kì. 
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